
STT Số ĐKCB Tên sách Tên tác giả Năm 
xuất bản Số lượng

1
GK-00364 - GK- 

00368 Âm Nhạc ( Cánh Diều )
Nguyễn Hoàng Hậu

2022 5

2 GK-00006 Âm Nhạc Và Mĩ Thuật 6 Hoàng Long 2009 1

3 GK-00018 Âm Nhạc Và Mĩ Thuật 7 Hoàng Long 2010 1

4 GK-00030 Âm Nhạc Và Mĩ Thuật 8 Hoàng Long 2009 1

5 GK-00043 Âm
Nhạc Và Mĩ Thuật 9

Hoàng Long 2010 1

6
GK-00199 - GK- 

00203
Chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 

10  (Chân Trời Sáng Tạo)
Huỳnh Văn Sơn

2022 5

7
GK-00369 - GK- 

00373
Chuyên Đề Học Giáo Dục Kinh Tế Và 

Pháp Luật 10 (Cánh Diều)
Nguyễn Thị Mỹ Lộc

2022 5

8
GK-00264 - GK- 

00268
Chuyên Đề Học Tập Âm Nhạc 10 (Kết Nối 

Tri Thức)
Phạm Phương Hoa

2022 5

9
GK-00279 - GK- 

00283
Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Công 

Nghệ Trồng Trọt (Cánh Diều)
Nguyễn Tất Thắng

2022 5

10
GK-00294 - GK- 

00298
Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Thiết 

Kế Và Công Nghệ (Cánh Diều)
Nguyễn Trọng Khanh

2022 5

11 GK-00324 - GK- 
00328

Chuyên Đề Học Tập Địa Lý 10 (Cánh Diều) Lê Thông 2022 5

12
GK-00384 - GK- 

00388
Chuyên Đề Học Tập Hóa Học 10 (Cánh 

Diều)
Trần Thành Huế

2022 5

13
GK-00189 - GK- 

00193
Chuyên đề học tập Hóa học 10 ( Chân Trời 

Sáng Tạo )
Cao Cự Giác

2022 5

14
GK-00602 - GK- 

00604
Chuyên đề học tập Hóa học 11 CD Trần Thành Huế

2023 3

15
GK-00204 - GK- 

00208
Chuyên đề học tập Lịch sử
10  ( Chân Trời Sáng Tạo )

Hà Minh Hồng
2022 5

16 GK-00329 - GK- 
00333

Chuyên Đề Học Tập Lịch Sử 10 (Cánh 
Diều)

Đỗ Thanh Bình 2022 5

17
GK-00209 - GK- 

00213
Chuyên đề học tập Ngữ văn
10  ( Chân Trời Sáng Tạo )

Nguyễn Thành Thi
2022 5

18

GK-00404 - GK- 
00408

Chuyên Đề Học Tập Ngữ Văn 10 ( Cánh 
Diều )

Lẫ Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc 
Tống 2022 5

19
GK-00254 - GK- 

00258
Chuyên Đề Học Tập Ngữ Văn 10 ( Kết Nối 

Tri Thức )
Bùi Mạnh Hùng

2022 5

20
GK-00614 - GK- 

00616
Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 ( Chân Trời 

Sáng Tạo )
Nguyễn Thành Thi

cb 2023 3

21

GK-00439 - GK- 
00493

Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10 : Định 
Hướng Khoa Học Máy Tính ( Kết Nối Tri 

Thức )

Phạm Thế Long

2022 55

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN 
KHUYẾNTHƯ VIỆN



22

GK-00269 - GK- 
00273

Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10: Định 
Hướng Khoa Học Máy Tính (Kết Nối Tri 

Thức)

Phạm Thế Long

2022 5

23

GK-00494 - GK- 
00548

Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10: Định 
Hướng Tin Học Ứng Dụng ( Kết Nối Tri 

Thức )

Phạm Thế Long

2022 55

24
GK-00349 - GK- 

00353
Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10: Khoa 

Học Máy Tính ( Cánh Diều ) Hồ Sĩ Đàm 2022 5

25
GK-00354 - GK- 

00358
Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10: Tin Học 

Ứng Dụng ( Cánh Diều ) Hồ Sĩ Đàm 2022 5

26
GK-00214 - GK- 

00218
Chuyên đề học tập Toán 10 ( Chân Trời 

Sáng Tạo )
Trần Nam Dũng

2022 5

27 GK-00419 - GK- 
00423

Chuyên Đề Học Tập Toán 10 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái 2022 5

28 GK-00599 - GK- 
00601

Chuyên đề học tập Toán 11 CD Đỗ Đức
thái Tcb

2023 3

29
GK-00394 - GK- 

00398
Chuyên Đề Học Tập Vật Lý 10 ( Cánh 

Diều )
Nguyễn Văn Khánh

2022 5

30
GK-00596 - GK- 

00598
Chuyên Đề Học Tập Vật Lý 11 (Cánh Diều) Nguyễn Văn

khánh Tcb 2023 3

31 GK-00194 - GK- 
00198

Chuyên đề Sinh học 10 ( Chân Trời Sáng 
Tạo )

Tống Xuân Tám 2022 5

32
GK-00617 - GK- 

00619
Chuyên đề Sinh học 11 (Chân Trời Sáng 

Tạo)
Tống Xuân Tám

cb 2023 3

33 GK-00058 Công Nghệ 10 Nguyễn Văn Khôi 2009 1

34
GK-00284 - GK- 

00288
Công Nghệ 10: Công Nghệ Trồng Trọt ( 

Cánh Diều )
Nguyễn Tất Thắng

2022 5

35
GK-00244 - GK- 

00248
Công Nghệ 10: Công Nghệ Trồng Trọt ( 

Kết Nối Tri Thức )
Lê Huy Hoàng

2022 5

36
GK-00289 - GK- 

00293
Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 

(Cánh Diều)
Nguyễn Trọng Khanh

2022 5

37
GK-00259 - GK- 

00263
Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 

(Kết Nối Tri Thức)
Lê Huy Hoàng

2022 5

38 GK-00070 Công Nghệ 11 Nguyễn Văn Khôi 2010 1

39 GK-00086 Công Nghệ 12 Nguyễn Văn Khôi 2009 1

40 GK-00007 Công Nghệ 6 2010 1
41 GK-00019 Công Nghệ 7 2010 1

42 GK-00032 Công Nghệ 8
Nguyễn Minh Đường

2009 1

43 GK-00045
Công Nghệ 9 Nguyễn Minh Đường

2010 1

44 GK-00059 Đại Số 10 Trần Văn Hạo 2009 1

45 GK-00114 - GK- 
00116

Đại Số 10 - Song Ngữ Việt Anh 2015 3

46 GK-00093 Đại Số 10 (nc) Đoàn Quỳnh 2014 1

47 GK-00073 Đại Số Và Giải Tích 11 Trần Văn Hạo 2010 1

48 GK-00120 - GK- 
00122

Đại Số Và Giải Tích 11 - Song Ngữ Việt 
Anh

2015 3



49 GK-00109 Đại Số Và Giải Tích 11(nc) 2014 1

50 GK-00054 Địa Lí 10 Lê Thông 2009 1
51 GK-00068 Địa Lí 11 Lê Thông 2009 1
52 GK-00082 Địa Lí 12 Lê Thông 2009 1
53 GK-00004 Địa Lí 6 2009 1
54 GK-00016 Địa Lí 7 Nguyễn Dược 2010 1

55 GK-00028 Địa Lí 8 Nguyễn Dược 2009 1

56 GK-00041 Địa Lí 9 2010 1
57 GK-00184 - GK- 

00188
Địa lý 10  ( Chân Trời Sáng Tạo ) Nguyễn Kim Hồng 2022 5

58 GK-00087 Giải Tích 12 Trần Văn Hạo 2009 1

59 GK-00129 - GK- 
00131

Giải Tích 12 - Song Ngữ Việt Anh 2015 3

60 GK-00103 Giải Tích 12 (nc)
Nhiều Tác

giả Giải Tích 12 2014 1

61 GK-00085 Giáo Dục Công Dân 12 Mai Văn Bính 2009 1

62 GK-00008 Giáo Dục Công Dân 6 2009 1
63 GK-00020 Giáo Dục Công Dân 7 2009 1
64 GK-00031 Giáo Dục Công Dân 8 2009 1
65 GK-00044 Giáo Dục Công Dân 9 2010 1
66 GK-00056 Giáo Dục Công Dân 10 Mai Văn Bính 2009 1

67 GK-00072 Giáo Dục Công Dân 11 Mai Văn Bính 2009 1

68
GK-00174 - GK- 

00178
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10  ( Chân 

Trời Sáng Tạo )
Huỳnh Văn Sơn

2022 5

69
GK-00374 - GK- 

00378
Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 ( Cánh 

Diều )
Nguyễn Thị Mỹ Lộc

2022 5

70 GK-00587 - GK- 
00589 Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 11 CD

Nguyễn Thiện Minh- 
Hướng Xuân Thạch Cb

2023 3

71 GK-00344 - GK- 
00348

Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Nghiêm Viết Hải 2022 5

72
GK-00379 - GK- 

00383
Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh ( Cánh 

Diều )
Nguyễn Thiện Minh

2022 5

73
GK-00671 - GK- 

00673
Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 11 Nghiêm Viết Hải Tcb

2023 3

74 GK-00057 Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 10 Đặng Đức Thằng 2010 1

75 GK-00071 Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 11 Đặng Đức Thắng 2010 1

76 GK-00084 Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 12 Đặng Đức Thắng 2010 1

77
GK-00234 - GK- 

00238
Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Chuyền ( 

Kết Nối Tri Thức )
Trịnh Hữu Lộc

2022 5

78
GK-00314 - GK- 

00318
Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Đá (Cánh 

Diều)
Lưu Quang Hiệp

2022 5

79
GK-00309 - GK- 

00313
Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Cánh 

Diều)
Lưu Quang Hiệp

2022 5

80
GK-00239 - GK- 

00243
Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Kết Nối 

Tri Thức)
Trịnh Hữu Lộc

2022 5



81
GK-00304 - GK- 

00308
Giáo Dục Thể Chất 10 : Cầu Lông (Cánh 

Diều)
Lưu Quang Hiệp

2022 5

82
GK-00229 - GK- 

00233
Giáo dục thể chất 10 : Cầu lông (Kết nối tri 

thức)
Nguyễn Duy Quyết

2022 5

83
GK-00299 - GK- 

00303
Giáo Dục Thể Chất 10 : Đá Cầu (Cánh 

Diều)
Lưu Quang Hiệp

2022 5

84
GK-00575 - GK- 

00577
Giáo Dục Thể Chất 11 - ( Bóng Chuyền 

KNTT )
Trịnh Hữu

lộc Tcb 2023 3

85
GK-00656 - GK- 

00658
Giáo Dục Thể Chất 11 : Bóng Rổ ( Kết Nối 

Tri Thức )
Trịnh Hữu

lộc Tcb 2023 3

86
GK-00626 - GK- 

00628
Giáo dục thể chất 11 : Cầu lông ( Kết nối 

tri thức )
Nguyễn Duy Quyết

tcb 2023 3

87
GK-00608 - GK- 

00610
Giáo dục thể chất 11 CD : Cầu lông Đinh Quang

ngọc Tcb 2023 3

88
GK-00224 - GK- 

00228
Giáo dục thể chất: Bóng đá (Kết nối tri 

thức )
Nguyễn Duy Quyết

2022 5

89 GK-00060 Hình Học 10 Trần Văn Hạo 2009 1

90 GK-00117 - GK- 
00119

Hình Học 10 - Song Ngữ Việt Anh 2015 3

91 GK-00094 Hình Học 10 (nc) Đoàn Quỳnh 2014 1

92 GK-00074 Hình Học 11 Trần Văn Hạo 2009 1

93 GK-00123 - GK- 
00125

Hình Học 11 - Song Ngữ Việt Anh 2015 3

94 GK-00097 Hình Học 11 (nc) Đoàn Quỳnh 2014 1

95 GK-00088 Hình Học 12 Trần Văn Hạo 2009 1

96 GK-00126 - GK- 
00128

Hình Học 12 - Song Ngữ Việt Anh 2015 3

97 GK-00104 Hình Học 12 (nc)
Nhiều Tác

giả Hình Học 12 2014 1

98 GK-00062 Hóa Học 10 2009 1
99 GK-00159 - GK- 

00163
Hóa học 10  ( Chân Trời Sáng Tạo ) Cao Cự Giác 2022 5

100 GK-00138 - GK- 
00139

Hóa Học 10 - Song Ngữ Việt - Anh 2016 2

101
GK-00389 - GK- 

00393 Hóa Học 10 ( Cánh Diều )
Trần Thành Huế

2022 5

102 GK-00095 Hóa Học 10 (nc) Lê Xuân Trọng 2014 1

103 GK-00076 Hóa Học 11
Nguyễn Xuân Trường

2009 1

104 GK-00140 - GK- 
00141

Hóa Học 11 - Song Ngữ Việt - Anh 2016 2

105 GK-00099 Hóa Học 11 (nc) Lê Xuân Trọng 2014 1

106
GK-00572 - GK- 

00574 Hóa Học 11 CD
Trần Thành Huế

cb 2023 3

107 GK-00680 - GK- 
00682

Hóa Học 11 CTST Cao Cự
giác Cb

2023 3

108 GK-00605 - GK- 
00607

Hóa Học 11 KNTT Lê Kim Long 2023 3



109 GK-00090 Hóa Học 12
Nguyễn Xuân Trường

2009 1

110 GK-00142 - GK- 
00143

Hóa Học 12 - Song Ngữ Việt - Anh 2016 2

111 GK-00105 Hóa Học 12 (nc)
Nhiều Tác

giả Hóa Học 12 2014 1

112 GK-00036 Hóa Học 8 2009 1
113 GK-00049 Hóa Học 9 Lê Xuân Trọng 2010 1

114
GK-00359 - GK- 

00363
Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp ( 

Cánh Diều
)

Nguyễn Dục Quang
2022 5

115
GK-00219 - GK- 

00223
Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 ( 

Chân Trời Sáng Tạo )
Đinh Thị Kim Thoa

2022 5

116
GK-00584 - GK- 

00586
Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 CD Nguyễn Dục

quang Tcb 2023 3

117
GK-00629 - GK- 

00631
Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 

CTST
Đinh Thị Kim Thoa

tcb 2023 3

118 GK-00659 - GK- 
00661

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 
KNTT

Lưu Thu
thủy Tcb

2023 3

119 GK-00053 Lịch Sử 10 Phan Ngọc Liên 2009 1

120 GK-00334 - GK- 
00338

Lịch Sử 10  ( Cánh Diều ) Đỗ Thanh Bình 2022 5

121 GK-00154 - GK- 
00158

Lịch sử 10  ( Chân Trời Sáng Tạo ) Hà Minh Hồng 2022 5

122 GK-00067 Lịch Sử 11 Phan Ngọc Liên 2010 1

123 GK-00665 - GK- 
00667

Lịch Sử 11 CD Đỗ Thanh Bình 2023 3

124 GK-00674 - GK- 
00676

Lịch Sử 11 CTST Hà Hồng
minh Cb

2023 3

125 GK-00635 - GK- 
00637

Lịch Sử 11 KNTT Vũ Minh
giang Tcb

2023 3

126 GK-00081 Lịch Sử 12 Phan Ngọc Liên 2009 1

127 GK-00003 Lịch Sử 6 Phan Ngọc Liên 2009 1

128 GK-00015 Lịch Sử 7 Phan Ngọc Liên 2010 1

129 GK-00027 Lịch Sử 8 2009 1
130 GK-00040 Lịch Sử 9 2010 1

131 GK-00051 Ngữ Văn 10 - T.1
Phan Trọng Luận

2009 1

132 GK-00052 Ngữ Văn 10 - T.2
Phan Trọng Luận

2009 1

133 GK-00110 Ngữ Văn 10 T.1 (nc) Trần Đình Sử 2014 1

134 GK-00096 Ngữ Văn 10 T.2 (nc) Trần Đình Sử 2014 1

135 GK-00179 - GK- 
00183

Ngữ văn 10 Tập 1  ( Chân Trời Sáng Tạo ) Nguyễn Thành Thi 2022 5

136

GK-00414 - GK- 
00418

Ngữ Văn 10 Tập 1 ( Cánh Diều ) Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc 
Thống 2022 5

137 GK-00249 - GK- 
00253

Ngữ Văn 10 Tập 1 ( Kết Nối Tri Thức ) Bùi Mạnh Hùng 2022 5



138

GK-00409 - GK- 
00413

Ngữ Văn 10 Tập 2 ( Cánh Diều ) Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc 
Thống 2022 5

139 GK-00434 - GK- 
00438

Ngữ Văn 10 Tập 2 ( Chân Trời Sáng Tạo ) Nguyễn Thành Thi 2022 5

140 GK-00065 Ngữ Văn 11 - T.1
Phan Trọng Luận

2010 1

141 GK-00066 Ngữ Văn 11 - T.2
Phan Trọng Luận

2009 1

142
GK-00662 - GK- 

00664 Ngữ Văn 11 - T.2
Nguyễn Thành Thi

cb 2023 3

143
GK-00677 - GK- 

00679 Ngữ Văn 11 - Tập 1 CTST
Nguyễn Thành Thi

cb 2023 3

144

GK-00581 - GK- 
00583 Ngữ Văn 11 CD : Tập 1

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc 
Thống 2023 3

145

GK-00569 - GK- 
00571 Ngữ Văn 11 CD: Tập 2

Lã Nhâm Thìn-đỗ Ngọc 
Thống 2023 3

146 GK-00650 - GK- 
00652

Ngữ Văn 11 KNTT - Tập 1 Bùi Mạnh
hùng Tcb

2023 3

147 GK-00623 - GK- 
00625

Ngữ Văn 11 KNTT - Tập 2 Bùi Mạnh
hùng Tcb

2023 3

148 GK-00111 Ngữ Văn 11 T.1 (nc) Ngữ Văn 11 T.1 2014 1

149 GK-00102 Ngữ Văn 11 T.2 (nc)
Nhiều Tác

giả Ngữ Văn 11 T.2 2014 1

150 GK-00079 Ngữ Văn 12 - T.1
Phan Trọng Luận

2009 1

151 GK-00080 Ngữ Văn 12 - T.2
Phan Trọng Luận

2009 1

152 GK-00107 Ngữ Văn 12 T.1 (nc)
Nhiều Tác

giả Ngữ Văn 12 T.1 2014 1

153 GK-00108 Ngữ Văn 12 T.2(nc) 2014 1
154 GK-00001 Ngữ Văn 6 - T.1 Nguyễn Khắc Phi 2009 1

155 GK-00002 Ngữ Văn 6 - T.2 Nguyễn Khắc Phi 2009 1

156 GK-00013 Ngữ Văn 7 - T.1 2009 1
157 GK-00014 Ngữ Văn 7 - T.2 2009 1
158 GK-00025 Ngữ Văn 8 - T.1 2009 1
159 GK-00026 Ngữ Văn 8 - T.2 2009 1
160 GK-00038 Ngữ Văn 9 - T.1 Nguyễn Khắc Phi 2009 1

161 GK-00039 Ngữ Văn 9 - T.2 2009 1

162 GK-00063 Sinh Học 10
Nguyễn Thành Đạt

2009 1

163 GK-00164 - GK- 
00168

Sinh học 10  ( Chân Trời Sáng Tạo ) Tống Xuân Tám 2022 5

164 GK-00339 - GK- 
00343

Sinh Học 10 ( Cánh Diều ) Mai Sỹ Tuấn 2022 5

165 GK-00077 Sinh Học 11
Nguyễn Thành Đạt

2009 1

166 GK-00101 Sinh Học 11 (nc) Vũ Văn Vụ 2014 1



167 GK-00611 - GK- 
00613

Sinh Học 11 CD Mai Sỹ
tuấn Tcb

2023 3

168
GK-00620 - GK- 

00622 Sinh Học 11 CTST
Tống Xuân Tám

cb 2023 3

169 GK-00668 - GK- 
00670

Sinh Học 11 KNTT Phạm Văn
lập Tcb

2023 3

170 GK-00091 Sinh Học 12
Nguyễn Thành Đạt

2009 1

171 GK-00012 Sinh Học 6 2009 1

172 GK-00024 Sinh Học 7
Nguyễn Quang Vinh

2008 1

173 GK-00037 Sinh Học 8 2009 1

174 GK-00050 Sinh Học 9
Nguyễn Quang Vinh

2010 1

175 GK-00055 Tiếng Anh 10 Hoàng Văn Vân 2009 1

176 GK-00112 Tiếng Anh 10 (nc) Tiếng Anh 10 2014 1

177 GK-00564 - GK- 
00568

Tiếng Anh 10 : Friends Global ( Student 
Book )

Vũ Mỹ Lan 2022 5

178 GK-00559 - GK- 
00563

Tiếng Anh 10 : Sách Học Sinh Hoàng Văn Vân 2022 5

179 GK-00549 - GK- 
00553

Tiếng Anh 10: Friends Global ( Workbook ) Vũ Mỹ Lan 2022 5

180 GK-00554 - GK- 
00558

Tiếng Anh 10: Sách Bài Tập Hoàng Văn Vân 2022 5

181 GK-00069 Tiếng Anh 11 2010 1
182 GK-00100 Tiếng Anh 11 (nc) Tứ Anh 2014 1
183 GK-00083 Tiếng Anh 12 2009 1
184 GK-00005 Tiếng Anh 6 Nguyễn Văn Lợi 2009 1

185 GK-00017 Tiếng Anh 7 Nguyễn Văn Lợi 2009 1

186 GK-00029 Tiếng Anh 8 Nguyễn Văn Lợi 2009 1

187 GK-00042 Tiếng Anh 9 2010 1
188 GK-00064 Tin Học 10 2009 1
189 GK-00319 - GK- 

00323
Tin Học 10 ( Cánh Diều ) Hồ Sĩ Đàm 2022 5

190 GK-00274 - GK- 
00278

Tin Học 10 ( Kết Nối Tri Thức ) Phạm Thế Long 2022 5

191 GK-00078 Tin Học 11 Hồ Sĩ Đàm 2009 1
192 GK-00641 - GK- 

00643
Tin Học 11 KNTT Phạm Thế

long Cb
2023 3

193 GK-00092 Tin Học 12 Hồ Sĩ Đàm 2010 1
194 GK-00429 - GK- 

00433
Toán 10 Tập 1 ( Cánh Diều

)
Đỗ Đức Thái 2022 5

195 GK-00144 - GK- 
00148

Toán 10 Tập 1 ( Chân Trời Sáng Tạo ) Trần Nam Dũng 2022 5

196 GK-00424 - GK- 
00428

Toán 10 Tập 2 ( Cánh Diều
)

Đỗ Đức Thái 2022 5

197 GK-00149 - GK- 
00153

Toán 10 Tập 2 ( Chân trời sáng tạo ) Trần Nam Dũng 2022 5

198 GK-00578 - GK- 
00580

Toán 11 CD: Tập  2 Đỗ Đức
thái Tcb

2023 3

199 GK-00683 - GK- 
00685

Toán 11 CTST: Tập 1 Trần Nam
dũng Tcb

2023 3

200 GK-00644 - GK- 
00646

Toán 11 CTST: Tập 2 Trần Nam
dũng Tcb

2023 3

201 GK-00647 - GK- 
00649

Toán 11 KNTT: Tập 1 Hà Huy Khoái 2023 3



202 GK-00638 - GK- 
00640

Toán 11 KNTT: Tập 2 Hà Huy
khoái Tcb

2023 3

203 GK-00590 - GK- 
00592

Toán 11: Tập 1 CD Đỗ Đức
thái Tcb

2023 3

204 GK-00009 Toán 6 - T.1 Phan Đức Chính 2010 1

205 GK-00010 Toán 6 - T.2 2009 1
206 GK-00021 Toán 7 - T.1 Phan Đức Chính 2009 1

207 GK-00022 Toán 7 - T.2 2009 1
208 GK-00033 Toán 8 - T.1 2009 1
209 GK-00034 Toán 8 - T.2 2009 1
210 GK-00046 Toán 9 - T.1 2009 1
211 GK-00047 Toán 9 - T.2 Phan Đức Chính 2009 1

212 GK-00061 Vật Lí 10 2009 1
213 GK-00113 Vật Lí 10 (nc) Vật Lí 10 2014 1

214 GK-00075 Vật Lí 11
Lương Duyên Bình

2009 1

215 GK-00098 Vật Lí 11 (nc) Nguyễn Thế Khôi 2014 1

216
GK-00593 - GK- 

00595 Vật Lí 11 CD
Nguyễn Văn Khánh Cb

2023 3

217

GK-00632 - GK- 
00634 Vật Lí 11 CTST

Phạm Nguyễn Thành
vinh Cb 2023 3

218 GK-00653 - GK- 
00655

Vật Lí 11 KNTT Vũ Văn
hùng Tcb

2023 3

219 GK-00089 Vật Lí 12
Lương Duyên Bình

2008 1

220 GK-00106 Vật Lí 12 (nc)
Nhiều Tác Giả Vật Lí 12

2014 1

221 GK-00011 Vật Lí 6 Vũ Quang 2009 1
222 GK-00023 Vật Lí 7 Vũ Quang 2009 1
223 GK-00035 Vật Lí 8 Vũ Quang 2009 1
224 GK-00048 Vật Lí 9 Vũ Quang 2010 1

225

GK-00169 - GK- 
00173

Vật lý 10  ( Chân Trời Sáng Tạo ) Phạm Nguyễn Thành Vinh

2022 5

226 GK-00132 - GK- 
00133

Vật Lý 10 - Song Ngữ Việt
- Anh

2016 2

227
GK-00399 - GK- 

00403 Vật Lý 10 ( Cánh Diều )
Nguyễn Văn Khánh

2022 5

228 GK-00134 - GK- 
00135

Vật Lý 11 - Song Ngữ Việt
- Anh

2016 2

229 GK-00136 - GK- 
00137

Vật Lý 12 - Song Ngữ Việt
- Anh

2016 2



STT Số ĐKCB Tên sách Tên tác giả Năm xuất bản Số lượng

1

TK-01292 - TK- 
01293

1000 Câu Trắc Nghiệm Toán Dành Cho 
Học Sinh Ôn Tập Kì Thi Thpt Quốc Gia

Nguyễn Nhứt Lang

2017 2

2
TK-00226 - TK- 

00228
1234 Bài Tập Tự Luận Điển Hình - Đại Số 

Giải Tích
Lê Hoàng Phò

2009 3

3
TK-00223 - TK- 

00225
1234 Bài Tập Tự Luận Điển Hình - Hình 

Học - Lượng Giác
Lê Hoàng Phò

2009 3

4
TK-00456 - TK- 

00458
1234 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm 

Điển Hình Vật Lí
Trần Ngọc...

2009 3

5
TK-00624 - TK- 

00626
1234 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm 

Điển Hình Sinh Học
Nguyễn Hải Tiến...

2009 3

6
TK-00030 - TK- 

00031
Chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 

10  (Chân Trời Sáng Tạo)
Nguyễn Xuân Lạc...

2010 2

7 TK-00091 - TK- 
00093

Chuyên Đề Học Giáo Dục Kinh Tế Và 
Pháp Luật 10 (Cánh Diều)

Trương Ngọc Thơi 2008 3

8
TK-00627 - TK- 

00629
Chuyên Đề Học Tập Âm Nhạc 10 (Kết Nối 

Tri Thức)
Huỳnh Quốc Thành

2010 3

9 TK-00001
Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Công 

Nghệ Trồng Trọt (Cánh Diều)
Huỳnh Quốc Thành

2012 1

10 TK-00007
Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Thiết 

Kế Và Công Nghệ (Cánh Diều)
Mai Trọng Ý

2011 1

11
TK-00032 - TK- 

00034 Chuyên Đề Học Tập Địa Lý 10 (Cánh Diều)
Nguyễn Đức Hùng...

2008 3

12
TK-00035 - TK- 

00037
Chuyên Đề Học Tập Hóa Học 10 (Cánh 

Diều)

Nguyễn Đức Hùng...
2008 3

13 TK-00229 - TK- 
00231

18 Chủ Đề Giải Tich 12. Nguyễn Tất Thu... 2011 3

14
TK-00745 - TK- 

00747 18 Chủ Đề Hình Học 12.
Nguyễn Văn Dũng...

2010 3

15 TK-00021

200 Bài Tập Cơ Bản
Và Nâng Cao Hóa Học 12: Trắc Nghiệm 

Và Tự Luận

Nguyễn Văn Thoại...

2011 1

16 TK-00038 - TK- 
00040

Chuyên Đề Học Tập Lịch Sử 10 (Cánh 
Diều)

Tạ Thanh Sơn... 2010 3

17
TK-00232 - TK- 

00234
23 Chuyên Đề Giải 1001 Bài Toán Sơ Cấp - 

 T.1.
Nguyễn Văn Vĩnh...

2008 3

18
TK-00235 - TK- 

00237
23 Chuyên Đề Giải 1001 Bài Toán Sơ Cấp - 

 T.2.
Nguyễn Văn Vĩnh...

2008 3

19 TK-00006 27 Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Lưu Hoằng Trí 2009 1

20 TK-00145 - TK- 
00147

30 Bộ Đề Trắc Nghiệm Khách Quan Tiếng 
Anh

Cái Ngọc Duy Anh... 2010 3

21 TK-01264 - TK- 
01265

35 Bộ Đề Tiếng Anh Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia

Cái Ngọc Duy Anh 2015 2

22
TK-01214 - TK- 

01216
Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10: Định 

Hướng Khoa Học Máy Tính (Kết Nối Tri 
Thức)

Phạm Ngọc Thắm
2015 3

 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN
THƯ VIỆN

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO



23
TK-01217 - TK- 

01219 39 Bộ Đề Ngữ Văn 11.
Phạm Ngọc Thắm

2015 3

24
TK-01220 - TK- 

01222 39 Bộ Đề Ngữ Văn 12.
Phạm Ngọc Thắm

2015 3

25 TK-00148 - TK- 
00150

40 Bộ Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng 
Anh 11.

Vĩnh Bá 2007 3

26 TK-00238 - TK- 
00240

500 Bài Tóan Điển Hình Phương Trình, 
Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình, Hệ 

Bất Phương Trình Mũ Logar... Trần Đình Thì 2008 3

27 TK-00024
Chuyên Đề Học Tập Toán 10 (Cánh Diều) Nguyễn Văn Hạnh...

2009 1

28 TK-00008
860 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Cơ Bản - Nâng 

Cao Vật Lí 12 2011 1

29 TK-00844 - TK- 
00845

Atlat Địa Lí Việt Nam Ngô Đạt Tam 2014 2

30
TK-01066 - TK- 

01068
Chuyên Đề Học Tập Vật Lý 11 (Cánh Diều) Nguyễn Văn Nho

2014 3

31
TK-00531 - TK- 

00533
Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình 

Chuẩn Hóa Học 10.
Cao Cự Giác

2010 3

32
TK-00534 - TK- 

00536
Chuyên đề Sinh học 11 (Chân Trời Sáng 

Tạo)
Cao Cự Giác

2010 3

33
TK-00537 - TK- 

00539
Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình 

Chuẩn Hóa Học 12.
Cao Cự Giác

2010 3

34
TK-00705 - TK- 

00707
Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình 

Chuẩn Sinh Học 10.
Huỳnh Quốc Thành

2011 3

35
TK-00630 - TK- 

00632
Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình 

Chuẩn Sinh Học 12.
Huỳnh Quốc Thành

2010 3

36
TK-00241 - TK- 

00243
Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 

(Cánh Diều) 2010 3

37
TK-00244 - TK- 

00246
Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 

(Kết Nối Tri Thức) 2010 3

38
TK-00459 - TK- 

00461
Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình 

Chuẩn Vật Lí 10.
Vũ Thanh Khiết

2010 3

39
TK-00462 - TK- 

00464
Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình 

Chuẩn Vật Lí 11.
Vũ Thanh Khiết

2010 3

40
TK-00713 - TK- 

00715
Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình 

Chuẩn Vật Lí 12.
Vũ Thanh Khiết

2011 3

41 TK-00247 - TK- 
00249

Bài Giảng Trọng Tâm Ôn Luyện Môn Toán 
- T.1.

Trần Phương 2010 3

42 TK-00250 - TK- 
00252

Bài Giảng Trọng Tâm Ôn Luyện Môn Toán 
- T.2.

Trần Phương 2010 3

43
TK-01147 - TK- 

01149
Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Hóa Học 

12.
Nguyễn Hoàng Long

2015 3

44
TK-01193 - TK- 

01195
Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 

10.
Hoàng Thái Dương

2015 3

45
TK-01196 - TK- 

01198
Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 

11.
Hoàng Thái Dương

2015 3

46
TK-01199 - TK- 

01201
Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 

12.
Hoàng Thái Dương

2015 3



47 TK-01105 - TK- 
01107

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Vật Lý 10. Mai Trọng Ý 2015 3

48 TK-01108 - TK- 
01110

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Vật Lý 11. Mai Trọng Ý 2015 3

49 TK-01111 - TK- 
01113

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Vật Lý 12. Nguyễn Phú Đồng 2015 3

50 TK-00974 - TK- 
00975

Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Hóa Học 11. Đặng Lộc Thọ 2014 2

51
TK-01184 - TK- 

01186
Bài Tập Tiếng Anh 10 (không

Đáp Án)
Lưu Hoàng Trí

2015 3

52 TK-00154 - TK- 
00156

Bài Tập Tiếng Anh 10 Nâng Cao Mai Lan Hương... 2010 3

53 TK-00151 - TK- 
00153

Bài Tập Tiếng Anh 10. Mai Lan Hương... 2010 3

54
TK-01187 - TK- 

01189
Bài Tập Tiếng Anh 11 (không

Đáp Án)
Lưu Hoàng Trí

2015 3

55 TK-00157 - TK- 
00159

Bài Tập Tiếng Anh 11 Nâng Cao Mai Lan Hương... 2010 3

56 TK-00160 - TK- 
00162

Bài Tập Tiếng Anh 11. Mai Lan Hương... 2010 3

57
TK-01190 - TK- 

01192
Bài Tập Tiếng Anh 12 (không

Đáp Án)
Lưu Hoàng Trí

2015 3

58 TK-00184 - TK- 
00186

Bài Tập Tiếng Anh 12 Nâng Cao Mai Lan Hương... 2010 3

59 TK-00163 - TK- 
00165

Bài Tập Tiếng Anh 12. Mai Lan Hương... 2010 3

60
TK-00166 - TK- 

00168
Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn Lọc Tiếng Anh 

12 Nâng Cao
Hoàng Thị Lệ...

2008 3

61 TK-00005 Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Vĩnh Bá 2009 1

62 TK-00172 - TK- 
00174

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 Nâng 
Cao

Mai Lan Hương... 2010 3

63 TK-00169 - TK- 
00171

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10. Mai Lan Hương... 2010 3

64 TK-00181 - TK- 
00183

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 Nâng 
Cao

Mai Lan Hương... 2010 3

65 TK-00175 - TK- 
00180

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11. Nguyễn Phú Thọ 2007 6

66 TK-00011

Bộ Đề & Phương Pháp Giải Môn Toán 
Tuyển Sinh Vào Đại Học & Cao Đẳng

Nguyễn Văn Nho

2011 1

67

TK-00124 - TK- 
00126

Bộ Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Và Tự Luận 
Địa Lí 11 (chương Trình Cơ Bản Và Nâng 

Cao)
Huỳnh Trà 2007 3

68

TK-00094 - TK- 
00096

Bộ Đề Kiểm Tra Tự
Luận Và Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Chương 

Trình Cơ Bản

Trương Ngọc Thơi

2007 3

69
TK-01296 - TK- 

01297
Bộ Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia Năm 

2018 Môn Ngữ Văn
Đỗ Ngọc Thống (cb)

2018 2

70 TK-01093 - TK- 
01095

Bộ Đề Luyện Thi Thử Đại Học Mon Vật Lý 2014 3

71
TK-00790 - TK- 

00792
Bộ Đề Thi Hóa Học - Phương Pháp Trắc 

Nghiệm 2011 3

72
TK-00041 - TK- 

00043 Bộ Đề Thi Ngữ Văn
Phạm Minh Diệu...

2009 3

73 TK-01278 - TK- 
01279

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Địa Lý Nguyễn Đức Vũ 2016 2



74
TK-01150 - TK- 

01151, TK-
01280

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Sinh Học Phan Khắc Nghị
2015 3

75 TK-01268 - TK- 
01269

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh Vĩnh Bá 2016 2

76 TK-01272 - TK- 
01273

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh Lưu Hoàng Trí 2015 2

77 TK-01274 - TK- 
01275

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Văn Đỗ Kim Hảo 2016 2

78
TK-00187 - TK- 

00189
Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Đá (Cánh 

Diều) Vĩnh Bá 2010 3

79 TK-00028 Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Cánh 
Diều)

Ngô Ngọc An 2011 1

80 TK-00540 - TK- 
00542

Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Kết Nối 
Tri Thức)

Cao Thị Thiên An 2010 3

81 TK-00633 - TK- 
00635

Giáo Dục Thể Chất 10 : Cầu Lông (Cánh 
Diều)

Huỳnh Nhứt... 2010 3

82 TK-00003 Giáo dục thể chất 10 : Cầu lông (Kết nối tri 
thức)

Lưu Hoằng Trí 2011 1

83 TK-00190 - TK- 
00192

Giáo Dục Thể Chất 10 : Đá Cầu (Cánh 
Diều)

Hoàng Thị Lệ... 2010 3

84 TK-00009 Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Khách Quan Vật 
Lí

Mai Trọng Ý 2011 1

85 TK-00465 - TK- 
00467

Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Khách Quan Vật 
Lí

Trần Ngọc 2010 3

86 TK-00253 - TK- 
00255

Bộ Đề Thi Tự Luận Toán Học Lê Hoàng Phò 2010 3

87 TK-00002
Bộ Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Và Cao 

Đẳng Môn Văn 2013 1

88
TK-00468 - TK- 

00470
Giáo dục thể chất: Bóng đá (Kết nối tri 

thức )
Mai Trọng Ý

2010 3

89 TK-01302

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Khoa Học Tự Nhiên T.1

Nhiều Tác Giả

2018 1

90

TK-01303 - TK- 
01304

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Khoa Học Tự Nhiên T.2

Nhiều Tác Giả

2018 2

91 TK-01305

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Khoa Học Tự Nhiên T.3

Nhiều Tác Giả

2018 1

92 TK-01306

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Khoa Học Xã Hội T.1

Nhiều Tác Giả

2017 1

93 TK-01307

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Khoa Học Xã Hội T.2

Nhiều Tác Giả

2017 1

94 TK-01308

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Khoa Học Xã Hội T.2

Nhiều Tác Giả

2018 1

95 TK-01309

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Khoa Học Xã Hội T.3

Nhiều Tác Giả

2018 1

96

TK-01300 - TK- 
01301

Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 
Gia Năm 2018 Môn Tiếng Anh

Nhiều Tác Giả

2018 2

97
TK-01298 - TK- 

01299
Bộ Đề Trắc Nghiệm Luyện Thi Thpt Quốc 

Gia Năm 2018 Môn Toán
Phạm Đức Tài (cb)

2018 2



98 TK-00025
Bộ Sách Trắc Nghiệm Khách Quan Hóa 

Học 12: Phần Hữu Cơ
Quan Hán Thành

2010 1

99 TK-00029
Bộ Sách Trắc Nghiệm Khách Quan Hóa 

Học 12: Phần Kim Loại
Quan Hán Thành

2010 1

100
TK-01014 - TK- 

01015
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Bài Tập Sinh Lí Học Động Vật
Nguyễn Quang Vinh...

2014 2

101
TK-01006 - TK- 

01007
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Bài Tập Sinh Lí Học Thực Vật Vũ Văn Vụ 2014 2

102
TK-01010 - TK- 

01011
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Bài Tập Sinh Thái Học
Vũ Trung Tạng

2014 2

103
TK-01000 - TK- 

01001
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Bài Tập Vi Sinh Vật Học
Phạm Văn Ty...

2014 2

104
TK-00994 - TK- 

00995
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Di Truyền Và Tiến Hóa
Vũ Đức Lựu

2014 2

105
TK-01016 - TK- 

01017
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Sinh Lí Học Động Vật
Nguyễn Quang Vinh...

2014 2

106
TK-01004 - TK- 

01005
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Sinh Lí Học Thực Vật Vũ Văn Vụ 2014 2

107
TK-01008 - TK- 

01009
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Sinh Thái Học
Vũ Trung Tạng

2014 2

108
TK-00998 - TK- 

00999
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Vi Sinh Vật Học
Phạm Văn Ty

2014 2

109 TK-00268 - TK- 
00270

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 
10.

Lê Hoàng Phò 2009 3

110 TK-00271 - TK- 
00273

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 
11.

Lê Hoàng Phò 2010 3

111 TK-00274 - TK- 
00276

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 
12.

Lê Hoàng Phò 2010 3

112

TK-00748 - TK- 
00750

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán
Đại Số - Giải Tích 12 - T.1.

Lê Hoàng Phò

2010 3

113

TK-00751 - TK- 
00753

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán
Đại Số - Giải Tích 12 - T.2.

Lê Hoàng Phò

2010 3

114
TK-00256 - TK- 

00258
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán

Đại Số 10 - T.1.
Lê Hoàng Phò

2009 3

115
TK-00259 - TK- 

00261
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán

Đại Số 10 - T.2.
Lê Hoàng Phò

2009 3

116
TK-00262 - TK- 

00264
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán

Đại Số Giải Tích 11 - T.1.
Lê Hoàng Phò

2010 3

117
TK-00265 - TK- 

00267
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán

Đại Số Giải Tích 11 - T.2.
Lê Hoàng Phò

2010 3

118
TK-00990 - TK- 

00991
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Thpt : 

Sinh Học Tế Bào
Phạm Thành Hổ...

2014 2

119
TK-00543 - TK- 

00545
Các Công Thức Giải Nhanh Trắc Nghiệm 

Hóa Học
Nguyễn Đình Độ

2010 3

120
TK-00710 - TK- 

00712
Các Công Thức Giải Nhanh Trắc Nghiệm 

Vật Lí
Trần Nguyên Tường

2011 3



121 TK-00023

Các Dạng Bài Tập Nâng Cao Hóa Học 12 
(tự Luận - Trắc Nghiệm Khách Quan)

Ngô Ngọc An

2009 1

122
TK-00471 - TK- 

00473
Các Dạng Bài Tập Và Phương Pháp Giải 

Vật Lí 12. Lê Thế An... 2009 3

123 TK-00022 Các Dạng Đề Thi Trắc Nghiệm Hóa Học Cao Cự Giác 2008 1

124 TK-00280 - TK- 
00282

Các Dạng Toán Điển Hình - Đại Số 10. Lê Đức 2010 3

125 TK-00283 - TK- 
00285

Các Dạng Toán Điển Hình - Hình Học 10. Lê Đức... 2010 3

126 TK-00286 - TK- 
00288

Các Dạng Toán Điển Hình - Hình Học 11. Lê Đức 2009 3

127 TK-00277 - TK- 
00279

Các Dạng Toán Điển Hình - Hình Học 12. Lê Đức 2009 3

128 TK-00289 - TK- 
00291

Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích 11 - 
T.1.

Lê Đức 2009 3

129 TK-00292 - TK- 
00294

Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích 11 - 
T.2.

Lê Đức 2010 3

130 TK-00295 Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích 12 - 
T.1

Lê Đức 2008 1

131 TK-00296, TK- 
00298

Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích 12 - 
T.2

Lê Đức 2008 2

132 TK-00297, TK- 
00299

Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích 12 - 
T.3

Lê Đức 2008 2

133 TK-00300 Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích 12 - 
T.4

Lê Đức 2008 1

134
TK-00345 - TK- 

00347
Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Đại 

Số 10.
Lê Đình Châu

2006 3

135
TK-00301 - TK- 

00303
Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Hình 

Học 10.
Lê Đình Châu

2009 3

136 TK-00304 - TK- 
00306

Các Phương Pháp Giải Toán Tiếp Tuyến Lê Hồng Đức... 2010 3

137 TK-00307 - TK- 
00309

Các Phương Pháp Giải Toán Vectơ Lê Hồng Đức... 2010 3

138
TK-00970 - TK- 

00971 Cẩm Nang Hóa Học 10.
Hoàng Thị Chiên...

2009 2

139
TK-00787 - TK- 

00789
Cẩm Nang Ôn Luyện Các Chủ Đề Trọng 

Tâm Hóa Học
Đỗ Xuân Hưng

2011 3

140
TK-00193 - TK- 

00195
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Đề Kĩ Năng 

Đọc Hiểu Vĩnh Bá 2010 3

141 TK-01284 - TK- 
01285

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Ôn Thi 
Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Các Môn 

Lịch Sử - Địa Lí - Giáo D... 2017 2

142 TK-01286 - TK- 
01287

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Ôn Thi 
Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Các Môn 

Vật Lí - Hóa Học
- Sinh H...

2017 2

143

TK-01290 - TK- 
01291

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Ôn Thi 
Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn 

Tiếng Anh

Nguyễn Quốc Tuấn

2017 2

144

TK-01288 - TK- 
01289

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Ôn Thi 
Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Toán

Phạm Đức Quang

2017 2

145 TK-00636 - TK- 
00638

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 11. Nguyễn Viết Nhân 2008 3



146 TK-00044 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Ngữ 
Văn 10

Đỗ Thị Kim Hảo... 2006 1

147 TK-00045 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Ngữ 
Văn 11

Đỗ Thị Kim Hảo... 2006 1

148 TK-00639 - TK- 
00641

Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 
Học 12 - T1.

Nguyễn Viết Nhân 2008 3

149 TK-00642 - TK- 
00644

Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 
Học 12 - T2.

Nguyễn Viết Nhân 2009 3

150
TK-00046 - TK- 

00048
Chìa Khóa Vàng Tri Thức - Quốc Gia Nguyễn Trọng Khánh

2009 3

151
TK-01063 - TK- 

01065
Chinh Phục Câu Hỏi Lý Thuyết Toán Học Nguyễn Phú Khánh

2015 3

152
TK-01252 - TK- 

01253
Chinh Phục Câu Hỏi Lý Thuyết Vật Lý 

Theo Chủ Đề
Trần Văn Lượng

2016 2

153
TK-01126 - TK- 

01128
Chinh Phục Câu

Hỏi Lý Thuyết Hóa Học Theo Chủ Đề
Nguyễn Xuân Trường...

2015 3

154
TK-00645 - TK- 

00647
Cơ Sở Lý Thuyết Và 500 Câu Trắc Nghiệm 

Sinh Học 10.
Võ Văn Chiến...

2007 3

155 TK-00757 - TK- 
00759

Đại Số - Giải Tích 11. Bài Tập Và Phương 
Pháp Giải

Lê Hoàng Phò 2011 3

156 TK-00754 - TK- 
00756

Đại Số - Giải Tích 12. Bài Tập Và Phương 
Pháp Giải

Lê Hoàng Phò 2011 3

157 TK-00760 - TK- 
00762

Đại Số 10. Bài Tập Và Phương Pháp Giải Lê Hoàng Phò 2011 3

158
TK-01249 - TK- 

01251
Dạy Học Tích Hợp Phát Triển Năng Lực 

Học Sinh : Quyển 2. 2016 3

159

TK-01054 - TK- 
01056

Dạy Học Tích Hợp Phát Triển Năng Lực 
Học Sinh Quyển 1: Khoa Học Tự Nhiên 2015 3

160 TK-00310 - TK- 
00312

Để Học Tốt Đại Số 10. Lê Hồng Đức... 2010 3

161
TK-00313 - TK- 

00314
Để Học Tốt Đại Số Và Giải Tích 11 Cơ 

Bản Và Nâng Cao
Lê Hồng Đức...

2010 2

162 TK-00315 - TK- 
00317

Để Học Tốt Hình Học 10. Lê Hồng Đức... 2007 3

163 TK-00318 - TK- 
00320

Để Học Tốt Hình Học 11. Lê Hồng Đức... 2007 3

164 TK-01314 - TK- 
01315

Để học tốt hóa 10 (CT) Cao Cự Giác 2022 2

165 TK-00546 - TK- 
00548

Để Học Tốt Hóa Học 11. Lê Thanh Xuân 2007 3

166 TK-01316 - TK- 
01317

Để Học Tốt Sinh 10 (CT) Tống Xuân Tám 2022 2

167 TK-01310 - TK- 
01311

Để học tốt toán 10/1 (CT) Trần Nam Dũng 2022 2

168 TK-01312 - TK- 
01313

Để học tốt toán 10/2 (CT) Trần Nam Dũng 2022 2

169 TK-00549 - TK- 
00551

Đề Kiểm Tra Hóa Học 11. Huỳnh Văn Út 2010 3

170 TK-00097 - TK- 
00099

Đề Kiểm Tra Lịch Sử 10 Trương Ngọc Thơi 2010 3

171 TK-00100 - TK- 
00102

Đề Kiểm Tra Lịch Sử 11 Trương Ngọc Thơi 2010 3

172 TK-00196 - TK- 
00198

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 10. Lưu Hoàng Trí 2009 3

173 TK-00199 - TK- 
00201

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 11. Lưu Hoàng Trí 2009 3

174 TK-00321 - TK- 
00323

Đề Kiểm Tra Toán 11. Nguyễn Hữu Nhân 2010 3

175 TK-00474 - TK- 
00476

Đề Kiểm Tra Vật Lí 11. Mai Trọng Ý 2010 3



176 TK-00026
Đề Kiểm Tra, Trắc Nghiệm

- Tự Luận Hóa Học 12
Võ Tường Huy

2011 1

177 TK-00477 - TK- 
00479

Giải Bằng Nhiều Cách Vật Lí 11. Nguyễ Cảnh Hòe 2008 3

178
TK-00324 - TK- 

00326
Giải Nhanh 27 Đề Thi Toán Học Phạm Trọng Thư

2010 3

179
TK-00648 - TK- 

00650
Giải Nhanh 27 Đề Thi Sinh Học Nguyễn Xuân Hùng...

2010 3

180

TK-00817 - TK- 
00819

Giải Nhanh Những Vấn Đề Thường Gặp 
Luyện Thi Đại Học, Cao Đẳng Môn Hóa 

Học

Đỗ Xuân Hưng

2012 3

181 TK-00847

Giáo Dục Về Biển Đảo Việt Nam (tài Liệu 
Tham Khảo Dành Cho Học Sinh Và Giáo 

Viên Thcs)

Nguyễn Đức Vũ...

2014 1

182 TK-00846

Giáo Dục Về Biển Đảo Việt Nam (tài Liệu 
Tham Khảo Dành Cho Học Sinh Và Giáo 

Viên Thpt)

Nguyễn Đức Vũ...

2014 1

183 TK-00552 - TK- 
00554

Giới Thiệu Giải Nhanh Đề Thi Hóa Học 2010 3

184 TK-00769 - TK- 
00771

Hình Học 10. Bài Tập Và Phương Pháp 
Giải

Lê Hoàng Phò 2011 3

185 TK-00766 - TK- 
00768

Hình Học 11. Bài Tập Và Phương Pháp 
Giải

Lê Hoàng Phò 2011 3

186 TK-00763 - TK- 
00765

Hình Học 12. Bài Tập Và Phương Pháp 
Giải

Lê Hoàng Phò 2011 3

187

TK-00555 - TK- 
00557

Hỗ Trợ Kiến Thức, Phương Pháp Chung 
Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 10.

Dương Hoàng Giang

2010 3

188 TK-00811 - TK- 
00813

Hóa Học 10 - Bài Tập Và Phương Pháp 
Giải

Phạm Sỹ Lựu 2011 3

189 TK-00802 - TK- 
00804

Hóa Học 12 - Trọng Tâm Kiến Thức Và 
Các Dạng Toán Cơ Bản Thường Gặp 

Trong Các Kì Thi Phần Hữu Cơ Đỗ Xuân Hưng 2011 3

190 TK-00799 - TK- 
00801

Hóa Học 12 - Trọng Tâm Kiến Thức Và 
Các Dạng Toán Cơ Bản Thường Gặp 

Trong Các Kì Thi Phần Vô Cơ Đỗ Xuân Hưng 2011 3

191
TK-00793 - TK- 

00795
Hóa Học Đại Cương Vô Cơ 12 - Bài Tập 

Và Phương Pháp Giải
Phạm Sỹ Lựu

2011 3

192 TK-00808 - TK- 
00810

Hóa Học Hữu Cơ 11 - Bài Tập Và Phương 
Pháp Giải

Phạm Sỹ Lựu 2011 3

193 TK-00796 - TK- 
00798

Hóa Học Hữu Cơ 12 - Bài Tập Và Phương 
Pháp Giải

Phạm Sỹ Lựu 2011 3

194 TK-00558 - TK- 
00560

Hóa Học Nâng Cao Thpt 10. Ngô Ngọc An 2009 3

195 TK-00805 - TK- 
00807

Hóa Học Vô Cơ 11 - Bài Tập Và Phương 
Pháp Giải

Phạm Sỹ Lựu 2011 3

196 TK-00561 - TK- 
00563

Hóa Học11 Nâng Cao Ngô Ngọc An 2010 3

197 TK-01235 - TK- 
01237

Học Tốt Địa Lý 10. Nguyễn Đức Vũ 2015 3

198 TK-01238 - TK- 
01240

Học Tốt Địa Lý 11. Nguyễn Đức Vũ 2015 3

199 TK-01132 - TK- 
01134

Học Tốt Hóa Học 10. Phạm Đức Bình 2015 3

200 TK-01135 - TK- 
01137

Học Tốt Hóa Học 12. Phạm Đức Bình 2015 3



201 TK-00103 - TK- 
00105

Học Tốt Lịch Sử 10 Trương Ngọc Thơi 2009 3

202 TK-01226 - TK- 
01228

Học Tốt Lịch Sử 11. Trương Ngọc Thơi 2015 3

203 TK-01229 - TK- 
01231

Học Tốt Lịch Sử 12. Trương Ngọc Thơi 2015 3

204
TK-01205 - TK- 

01207
Học Tốt Ngữ Văn 10 (tập 1+2) Nguyễn Thục Phương

2015 3

205
TK-01208 - TK- 

01210
Học Tốt Ngữ Văn 11 (tập 1+2) Nguyễn Thục Phương

2015 3

206
TK-01211 - TK- 

01213
Học Tốt Ngữ Văn 12 (toàn Tập) Nguyễn Thục Phương

2015 3

207

TK-01172 - TK- 
01174 Học Tốt Tiếng Anh 10.

Lê Nguyễn Thanh Tâm

2015 3

208 TK-01166 - TK- 
01168

Học Tốt Tiếng Anh 11 (nâng Cao) Võ Thị Thúy Anh 2013 3

209 TK-01169 - TK- 
01171

Học Tốt Tiếng Anh 12 (nâng Cao) Võ Thị Thúy Anh 2013 3

210
TK-01163 - TK- 

01165
Học Tốt Tiếng Anh 10 (nâng Cao) Nguyễn Thị Minh Hương

2013 3

211
TK-01175 - TK- 

01177
Học Tốt Tiếng Anh 10. Nguyễn Thị Minh Hương

2015 3

212
TK-01178 - TK- 

01180
Học Tốt Tiếng Anh 11. Nguyễn Thị Minh Hương

2015 3

213
TK-01181 - TK- 

01183
Học Tốt Tiếng Anh 12. Nguyễn Thị Minh Hương

2015 3

214 TK-01114 - TK- 
01116

Học Tốt Vật Lý 10. Mai Trọng Ý 2014 3

215 TK-01117 - TK- 
01119

Học Tốt Vật Lý 11. Mai Trọng Ý 2012 3

216 TK-00327 - TK- 
00329

Học Và Ôn Tập Toán Hình Học 10. Lê Hồng Đức... 2009 3

217 TK-00330 - TK- 
00332

Học Và Ôn Toán Đại Số 10. Lê Hồng Đức... 2009 3

218

TK-01294 - TK- 
01295

Hướng Dẫn Giải 1001 Câu Trắc Nghiệm 
Toán Dành Cho Học Sinh Ôn Tập Kì Thi 

Thpt Quốc Gia

Nguyễn Nhất Lang

2017 2

219

TK-00651 - TK- 
00653

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các 
Đề Thi Môn Sinh Học Của Bộ Gd - Đt

Huỳnh Nhứt

2010 3

220

TK-00564 - TK- 
00566

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các 
Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học Của Bộ 

Gdđt

Cao Thị Thiên An

2010 3

221

TK-00106 - TK- 
00108

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các 
Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử Của Bộ Gd 

- Đt

Nguyễn Thành Nhân

2010 3

222

TK-00202 - TK- 
00204

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các 
Đề Thi Quốc Gia Môn Tiếng Anh Của Bộ 

Gd - Đt

Hoàng Thị Lệ

2010 3

223

TK-00333 - TK- 
00335

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các 
Đề Thi Quốc Gia Môn Toán Của Bộ Gd Đt

Trần Thị Vân Anh

2010 3



224

TK-00480 - TK- 
00482

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các 
Đề Thi Quốc Gia Môn Vật Lí

Của Bộ Gd - Đt

Hoàng Danh Tài...

2010 3

225
TK-00654 - TK- 

00656
Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bài Tập Trong 

Cấu Trúc Đề Thi Môn Sinh Học
Huỳnh Quốc Thành

2010 3

226

TK-01157 - TK- 
01159

Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Chính 
Thức Và Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn 

Tiếng Anh

Hoàng Thái Dương

2015 3

227
TK-00567 - TK- 

00569
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Trắc Nghiệm Hóa 

Học
Nguyễn Tấn Trung

2010 3

228
TK-00570 - TK- 

00572
Hướng Dẫn Giải Nhanh Bài Tập Trắc 

Nghiệm Hóa Học
- Đại Cương - Vô Cơ

Đỗ Xuân Hưng
2010 3

229
TK-00814 - TK- 

00816
Hướng Dẫn Giải Nhanh Bài Tập Trắc 

Nghiệm Hóa Học 10.
Phạm Sỹ Lựu

2011 3

230
TK-00657 - TK- 

00659
Hướng Dẫn Giải Nhanh Bài Tập Trắc 

Nghiệm Trọng Tâm Sinh Học 11.
Huỳnh Quốc Thành

2009 3

231

TK-00573 - TK- 
00575

Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập 
Trắc Nghiệm Hóa Học - Hữu Cơ

Đỗ Xuân Hưng

2010 3

232 TK-00483 - TK- 
00485

Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập 
Trắc Nghiệm Môn Vật Lí T.1.

Lê Văn Thời
2010 3

233 TK-00486 - TK- 
00488

Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập 
Trắc Nghiệm Môn Vật Lí T.2.

Lê Văn Thời
2010 3

234 TK-00489 - TK- 
00491

Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập 
Trắc Nghiệm Vật Lí T.1. Hoàng Danh Tài

2010 3

235 TK-00492 - TK- 
00494

Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập 
Trắc Nghiệm Vật Lí T.2.

Hoàng Danh Tài 2010 3

236 TK-00336 - TK- 
00338

Hướng Dẫn Giải Nhanh Đề Thi Môn Toán Nguyễn Văn Nho 2010 3

237 TK-00678 - TK- 
00680

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập 
Tiếng Anh 10.

Lưu Hoằng Trí 2011 3

238
TK-00339 - TK- 

00341
Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập 

Toán 11.
Nguyễn Vĩnh Cận...

2010 3

239 TK-00495 - TK- 
00497

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập 
Vật Lí 10.

Nguyễn Phú Đồng 2010 3

240 TK-00498 - TK- 
00500

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập 
Vật Lí 11. Nguyễn Phú Đồng 2010 3

241 TK-00699 - TK- 
00701

Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Chi Tiết Đề 
Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lưu Hoàng Trí 2010 3

242
TK-00205 - TK- 

00207
Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Chi Tiết Đề 

Trắc Nghiệm Tiếng Anh
Lưu Hoằng Trí

2010 3

243 TK-00208 - TK- 
00210

Hướng Dẫn Làm Bài Trắc Nghiệm Đọc Hiểu 
Tiếng Anh

Nguyễn Bảo Trang 2007 3

244 TK-01050 - TK- 
01053

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Địa Lí

2015 4

245 TK-01030 - TK- 
01033

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Hóa Học

2015 4



246 TK-01046 - TK- 
01049

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Lịch Sử

2015 4

247 TK-01042 - TK- 
01045

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Ngữ Văn

Lê Quang Hưng 2015 4

248 TK-01034 - TK- 
01037

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Sinh Học

Bùi Văn Sâm 2015 4

249 TK-01038 - TK- 
01041

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Tiếng Anh

2015 4

250 TK-01022 - TK- 
01025

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Toán

2015 4

251 TK-01026 - TK- 
01029

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ 
Thông Quốc Gia Môn Vật Lí

Nguyễn Anh Vinh 2015 4

252 TK-00127 - TK- 
00129

Hướng Dẫn Ôn Tập Theo Chủ Đề Địa Lí 12. Nguyễn Hoàng Anh 2009 3

253 TK-00049 - TK- 
00051

Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Môn 
Văn Nghị Luận Xã Hội

2010 3

254 TK-00004 Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Tiếng 
Anh

Vĩnh Bá 2012 1

255
TK-00109 - TK- 

00111
Hướng Dẫn Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng 

Môn Lịch Sử
Phan Ngọc Liên...

2008 3

256
TK-00130 - TK- 

00132
Hướng Dẫn Ôn Thi Theo Chủ Đề Địa Lí Nguyễn Hoàng Anh

2010 3

257 TK-01276 - TK- 
01277

Hướng Dẫn Ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Văn Nguyễn Đức Hùng 2016 2

258
TK-00133 - TK- 

00135
Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa 

Lí 11.

Nguyễn Thị Thiện Mỹ
2007 3

259 TK-01241 - TK- 
01243

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa 
Lý 10.

Nguyễn Thị Thiện Mỹ 2015 3

260 TK-01244 - TK- 
01246

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa 
Lý 11.

Nguyễn Thị Thiện Mĩ 2015 3

261
TK-00112 - TK- 

00114
Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập 

Lịch Sử 10
Trương Ngọc Thơi

2009 3

262
TK-00020 Kiến Thức Cơ Bản Hóa Học 12: Tự Luận Và 

Trắc Nghiệm
Phạm Đức Bình...

2010 1

263 TK-00115 - TK- 
00117

Kiến Thức Cơ Bản Lịch Sử 12 Trương Ngọc Thơi 2010 3

264
TK-00136 - TK- 

00138
Kiến Thức Cơ Bản Và Bài Tập Trắc Nghiệm 

Địa Lí 12.
Lê Thí...

2008 3

265 TK-00118 - TK- 
00120

Kiến Thức Cơ Bản Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm 
Lịch Sử 11 Nâng Cao

Trương Ngọc Thơi 2007 3

266 TK-00822 Lí Luận Văn Học Và Đổi Mới Đọc Hiểu Tác 
Phẩm

Nguyễn Văn Tùng 2013 1

267 TK-00019 Lí Thuyết Và
Phương Pháp Giải Toán Hóa Hữu Cơ

Nguyễn Phước Hòa Tân 2010 1

268 TK-00027 Lí Thuyết Và
Phương Pháp Giải Toán Hóa Vô Cơ

Nguyễn Phước Hòa Tân 2010 1

269
TK-01020 - TK- 

01021
Lịch Sử Địa Phương Thành Phố Hồ Chí Minh Huỳnh Việt Hùng...

2014 2



270
TK-00980 - TK- 

00981
Luyện Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học Thpt 

T.1: Hóa Học Đại Cương
Nguyễn Hữu Trường

2009 2

271
TK-00982 - TK- 

00983
Luyện Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học Thpt 

T.2: Hóa Học Vô Cơ
Nguyễn Xuân Trường

2009 2

272
TK-00576 - TK- 

00578
Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa 

Học 11.
Cù Thanh Toàn

2009 3

273
TK-00139 - TK- 

00141
Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ 

Các Đề Thi Quốc Gia Địa Lí
Huỳnh Thanh Long

2010 3

274 TK-00660 - TK- 
00662

Luyện Thi Cấp Tốc Sinh Học Lê Quang Nghị 2010 3

275 TK-01440 - TK- 
01559

Microsoft Office Word 2016 Iig Viet Nam 2023 120

276 TK-01320 - TK- 
01439

Microsoft PowerPoint 2016 Iig Viet Nam 2023 120

277
TK-00972 - TK- 

00973
Nắm Vững Kiến Thức Rèn Luyện Kĩ Năng 

Hóa 11.
Từ Vọng Nghi

2009 2

278
TK-00978 - TK- 

00979
Nắm Vững Kiến Thức Rèn Luyện Kĩ Năng 

Hóa 12.
Từ Vọng Nghi

2009 2

279
TK-00342 - TK- 

00343
Nâng Cao Đại Số 10  Theo Chuyên Đề Tự 

Luận Và Trắc Nghiệm
Lương Mẫu Dũng...

2007 2

280 TK-00579 - TK- 
00581

Nâng Cao Hóa Học 10. Quan Hán Thành 2006 3

281 TK-00501 - TK- 
00503

Nâng Cao Vật Lí 11. Lê Văn Thông 2007 3

282
TK-01260 - TK- 

01261
Ngân Hàng Đề Thi Môn Toán Ôn Thi Thpt 

Quốc Gia
Nguyễn Phú Khánh

2016 2

283 TK-01262 - TK- 
01263

Ngân Hàng Đề Thi Thpt Quốc Gia Hóa Học Nguyễn Xuân Trường
2016 2

284 TK-01270 - TK- 
01271

Ngân Hàng Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn 
Tiếng Anh

Lưu Hoàng Trí 2015 2

285 TK-01099 - TK- 
01101

Ngân Hàng Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn 
Vật Lý

2015 3

286 TK-00052 - TK- 
00054

Ngữ Văn Ôn Thi Tốt Nghiệp Và Tuyển Sinh 
Quốc Gia

2010 3

287 TK-00055 - TK- 
00056

Những Bài Làm Văn 11 Phạm Minh Diệu... 2007 2

288 TK-00057 - TK- 
00059

Những Bài Làm Văn 12 Phạm Minh Diệu... 2010 3

289

TK-00716 - TK- 
00718

Những Bài Toán Chọn Lọc Chứng Minh Bất 
Đẳng Thức Và Tìm Giá Trị Lớn Nhất - Nhỏ 

Nhất

Hồ Sĩ Vinh

2010 3

290 TK-00719 - TK- 
00721

Những Bài Toán Chọn Lọc Hình Học Giải 
Tích Trong Không Gian

Hồ Sĩ Vinh 2011 3

291 TK-00722 - TK- 
00724

Những Bài Toán Chọn Lọc Lượng Giác Hồ Sĩ Vinh 2011 3

292 TK-00728 - TK- 
00730

Những Bài Toán Chọn Lọc Và Phương Pháp 
Giải Các Loại Bài Tập Về Hàm Số Hồ Sĩ Vinh 2011 3

293

TK-00731 - TK- 
00733

Những Bài Toán Chọn Lọc Và Phương Pháp 
Giải Hình Học Giải Tích Trong Mặt Phẳng

Hồ Sĩ Vinh

2012 3



294 TK-00725 - TK- 
00727

Những Bài Toán Chọn Lọc Và Phương Pháp 
Giải Phương Trình - Hệ Phương Trình

- Bất Phương Trình

Hồ Sĩ Vinh 2011 3

295 TK-00734 - TK- 
00736

Những Bài Toán Chọn Lọc Và Phương Pháp 
Giải Tích Phân

Hồ Sĩ Vinh 2011 3

296 TK-00681 - TK- 
00683

Những Bài Văn Chọn Lọc 10. Lê Xuân Soan... 2011 3

297 TK-00684 - TK- 
00686

Những Bài Văn Chọn Lọc 11. Lê Xuân Soan... 2011 3

298 TK-00693 - TK- 
00695

Những Bài Văn Nghị Luận Đặc Sắc. Dùng 
Cho Học Sinh 12. Ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt, 

Đại Học, Cao Đẳng

2010 3

299 TK-00696 - TK- 
00698

Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Chọn Lọc Phạm Quốc Trung... 2010 3

300 TK-00687 - TK- 
00689

Những Bài Văn Nghị Luận Đặc Sắc 10. Tạ Thanh Sơn... 2011 3

301 TK-00690 - TK- 
00692

Những Bài Văn Nghị Luận Đặc Sắc 11. Tạ Thanh Sơn... 2011 3

302 TK-00344, TK- 
00772 - TK-

00773

Những Viên Kim Cương Trong Bất Đẳng 
Thức Toán Học

Trần Phương 2009 3

303 TK-00774 - TK- 
00776

Những Viên Kim Cương Trong Hóa Học Cao Cự Giác 2011 3

304 TK-00820 - TK- 
00821

Những Viên Kim Cương Trong Lịch Sử Việt 
Nam

Trương Ngọc Thơi... 2011 2

305 TK-00060 - TK- 
00062

Ôn Luyện Ngữ Văn 12 - T.1 Lê Nguyên Cẩn... 2008 3

306
TK-00063 Ôn Luyện Ngữ Văn 12 - T.2 Lê Nguyên Cẩn...

2008 1

307

TK-00777 - TK- 
00779

Ôn Tập Và Hệ Thống Nhanh Giáo Khoa Hóa 
Hữu Cơ - Sơ Đồ Phản Ứng Hóa Học

Quan Thanh Hán

2011 3

308

TK-00780 - TK- 
00782

Ôn Tập Và Hệ Thống Nhanh Giáo Khoa Hóa 
Vô Cơ - Sơ Đồ Phản Ứng Hóa Học

Quan Hán Thành

2011 3

309
TK-00211 - TK- 

00213
Ôn Tập Và Kiểm Tra Bằng Trắc Nghiệm 

Tiếng Anh 11.

Lưu Hoằng Trí
2010 3

310 TK-00663 - TK- 
00665

Ôn Tập Và Kiểm Tra Sinh Học 10. Phan Thu Phương 2006 3

311 TK-00666 - TK- 
00668

Ôn Tập Và Kiểm Tra Sinh Học 11. Phan Thu Phương... 2007 3

312
TK-01282 - TK- 

01283
Ôn Thi Tự Luận Trung Học Phổ Thông Quốc 

Gia Môn Ngữ Văn
Nguyễn Đình Chiến

2017 2

313
TK-00582 - TK- 

00584
Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập 

Hóa Học 10.
Cao Thị Thiên Ân

2009 3

314
TK-00585 - TK- 

00587
Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập 

Hóa Học 11 - Phần Hữu Cơ
Cao Thị Thiên An

2007 3

315
TK-00588 - TK- 

00590
Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập 

Hóa Học 11 - Phần Vô Cơ
Cao Thị Thiên An

2007 3



316 TK-00591 - TK- 
00593

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập 
Hóa Học 12 - Phần Đại Cương Vô Cơ

Cao Thị Thiên An 2009 3

317 TK-00594 - TK- 
00596

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập 
Hóa Học 12 - Phần Hữu Cơ

Cao Thị Thiên An 2009 3

318 TK-00348 - TK- 
00350

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Đại 
Số - Giải Tích 11.

Trần Thị Vân Anh 2010 3

319 TK-00351 - TK- 
00353

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Giải 
Tích 12 - T.1.

Trần Thị Vân Anh... 2008 3

320
TK-00354 - TK- 

00356
Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Giải 

Tích 12 - T.2.
Trần Thị Vân Anh

2008 3

321
TK-00357 - TK- 

00359
Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Hình 

Học 11.
Trần Thị Vân Anh

2009 3

322
TK-00360 - TK- 

00362
Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Hình 

Học 12.
Trần Thị Vân Anh...

2010 3

323 TK-00363 - TK- 
00365

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Số 
Phức

Lê Hoàng Phò 2009 3

324
TK-00366 - TK- 

00368
Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Tổ 

Hợp Và Xác Suất
Lê Hoàng Phò

2009 3

325
TK-01254 - TK- 

01255
Phân Loại Và Giải Nhanh Đề Thi Thpt Quốc 

Gia Hóa Học
Quan Hán Thành

2015 2

326
TK-00504 - TK- 

00506
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Bài Tập Vật 

Lí 11.
Lê Văn Thông

2009 3

327
TK-00372 - TK- 

00374
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng 

Bài Tập Toán 10 - T.1.
Lê Thị Hương...

2009 3

328
TK-00375 - TK- 

00377
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng 

Bài Tập Toán 10 - T.2.
Lê Thị Hương...

2006 3

329
TK-00378 - TK- 

00380
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng 

Bài Tập Toán 11 - T.1.
Lê Thị Hương...

2010 3

330
TK-00381 - TK- 

00383
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng 

Bài Tập Toán 11 - T.2.
Lê Thị Hương...

2007 3

331
TK-00507 - TK- 

00509
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng 

Bài Tập Vật Lí 11.
Trần Ngọc

2007 3

332
TK-00510 - TK- 

00512
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng 

Bài Tập Vật Lí 12.
Trần Ngọc

2009 3

333

TK-00597 - TK- 
00598

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Đề Thi 
Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Môn Hóa

Dương Hoàng Giang

2010 2

334 TK-00369 - TK- 
00371

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Toán Khảo 
Sát Hàm Số

Lê Thị Hương...
2008 3

335 TK-00384 - TK- 
00386

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Toán 
Lượng Giác

Lê Thị Hương...
2009 3

336 TK-00387 - TK- 
00389

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Toán 
Phương Trình, Bất Phương Trình Đại Số Lê Thị Hương...

2009 3

337 TK-00390 - TK- 
00392

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Toán Tích 
Phân

Lê Thị Hương... 2009 3



338 TK-00393 - TK- 
00395

Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức - 
Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Hàm 

Số

Lê Hồng Đức... 2010 3

339 TK-00513 - TK- 
00515

Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Vật 
Lí Theo Chủ Đề T.2.

Trần Trọng Hưng 2009 3

340
TK-00516 - TK- 

00518
Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Vật 

Lí Theo Chủ Đề T.3.
Trần Trọng Hưng

2009 3

341 TK-01120 - TK- 
01122

Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lý 10 Theo 
Chủ Đề

2014 3

342 TK-01123 - TK- 
01125

Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lý 11 Theo 
Chủ Đề 2014 3

343 TK-00519 - TK- 
00521

Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trắc 
Nghiệm Vật Lí Phạm Đức Cường... 2010 3

344
TK-00599 - TK- 

00601
Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc 

Nghiệm Hóa Hữu Cơ
Phạm Đức Bình...

2010 3

345 TK-00602 - TK- 
00603

Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc 
Nghiệm Hóa Vô Cơ

Phạm Đức Bình... 2010 2

346 TK-00669 - TK- 
00671

Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Toán Sinh 
Học Trọng Tâm

Trần Dũng Hà 2008 3

347 TK-00604 - TK- 
00606

Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Toán Trắc 
Nghiệm Hóa Học Hữu Cơ

Cao Thị Thiên An 2010 3

348 TK-00610 - TK- 
00612

Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Toán Trắc 
Nghiệm Hóa Học Vô Cơ

Cao Thị Thiên An 2010 3

349 TK-00522 - TK- 
00524

Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Toán Vật 
Lí Trọng Tâm

Trần Ngọc... 2010 3

350 TK-00613 - TK- 
00615

Phương Pháp Giải Nhanh Đề Thi Hóa Học Nguyễn Phước Hòa Tân 2010 3

351 TK-00012 Phương Pháp Giải Nhanh Trắc Nghiệm Vật 
Lí

Nguyễn Quang Hậu 2013 1

352 TK-01102 - TK- 
01104

Phương Pháp Giải Nhanh Trắc Nghiệm Vật 
Lý

2014 3

353 TK-00399 - TK- 
00401

Phương Pháp Giải Toán - Đường 
Thẳng,đường Tròn, Ba Đường Cônic

Lê Hồng Đức... 2009 3

354 TK-01081 - TK- 
01083

Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Đại Số 
10.

Nguyễn Văn Nho... 2015 3

355 TK-01075 - TK- 
01077

Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Đại Số 
Và Giải Tích 11.

Nguyễn Văn Nho... 2015 3

356 TK-01069 - TK- 
01071

Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Giải 
Tích 12.

Nguyễn Văn Nho 2015 3

357 TK-01084 - TK- 
01086

Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình 
Học 10.

Nguyễn Văn Nho... 2015 3

358 TK-01078 - TK- 
01080

Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình 
Học 11.

Nguyễn Văn Nho... 2015 3

359 TK-01072 - TK- 
01074

Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình 
Học 12.

Nguyễn Văn Nho... 2015 3

360 TK-00396 - TK- 
00398

Phương Pháp Giải Toán Đạo Hàm Và Ứng 
Dụng

Lê Hồng Đức... 2009 3

361 TK-00405 - TK- 
00407

Phương Pháp Giải Toán Giải Tích Tổ Hợp 
Và Xác Suất

Hà Văn Chương 2011 3

362 TK-00408 - TK- 
00410

Phương Pháp Giải Toán Giới Hạn Của Hàm 
Số

Lê Hồng Đức... 2009 3



363 TK-00411 - TK- 
00413

Phương Pháp Giải Toán Hàm Số Lê Hồng Đức... 2010 3

364 TK-00414 - TK- 
00416

Phương Pháp Giải Toán Hệ Mũ - Lôgarit Lê Hồng Đức... 2009 3

365
TK-00417 - TK- 

00419
Phương Pháp Giải Toán Hệ Vô Tỉ - Hệ Chứa 

Dấu Trị Tuyệt Đối
Lê Hồng Đức...

2009 3

366 TK-00420 - TK- 
00422

Phương Pháp Giải Toán Khảo Sát Hàm Số Trần Bá Hà 2008 3

367 TK-00423 - TK- 
00425

Phương Pháp Giải Toán Lượng Giác Hóa - 
Hàm Số Lượng Giác - Hệ Thức Lượng

Lê Hồng Đức... 2009 3

368 TK-00402 - TK- 
00404

Phương Pháp Giải Toán - mặt Phẳng, Đường 
Thẳng, Mặt Cầu, Hình Học Không Gian

Lê Hồng Đức... 2009 3

369 TK-00426 - TK- 
00428

Phương Pháp Giải Toán Phương Trình, Bất 
Phương Trình Và Hệ Lượng Giác

Lê Hồng Đức... 2009 3

370 TK-00429 - TK- 
00431

Phương Pháp Giải Toán Tam Thức Bậc Hai Lê Hồng Đức... 2009 3

371 TK-00432 - TK- 
00434

Phương Pháp Giải Toán Tích Phân Lê Hồng Đức... 2009 3

372 TK-00435 - TK- 
00437

Phương Pháp Giải Toán Trọng Tâm Phan Huy Khải 2010 3

373
TK-00438 - TK- 

00440
Phương Pháp Giải Toán Tự Luận Hàm Số 

Mũ Và Hàm Số Logarit
Trần Thị Vân Anh

2008 3

374
TK-00441 - TK- 

00443
Phương Pháp Giải Toán Tự Luận Hình Học 

Không Gian
Trần Thị Vân Anh

2009 3

375 TK-00444 - TK- 
00446

Phương Pháp Giải Toán Tự Luận Lượng Giác Trần Thị Vân Anh 2009 3

376 TK-00447 - TK- 
00449

Phương Pháp Giải Toán Tự Luận Tích Phân Trần Thị Vân Anh 2009 3

377
TK-00525 - TK- 

00527
Phương Pháp Giải Vật Lý Theo Chủ Đề T.1. Trần Trọng Hưng

2010 3

378
TK-00214 - TK- 

00216
Phương Pháp Làm Bài Trắc Nghiệm Ngữ 

Pháp Tiếng Anh Thpt
Nguyễn Bảo Trang

2008 3

379

TK-00607 - TK- 
00609

Phương Pháp
Giải Nhanh Các Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa 

Học Trọng Tâm

Nguyễn Khoa Thị Phượng

2008 3

380
TK-00450 - TK- 

00452
Sai Lầm Thường Gặp Và Các Sáng Tạo Khi 

Giải Toán
Trần Phương...

2010 3

381

TK-00841 - TK- 
00843

Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường: 
Những Vấn Đề Trao Đổi T.3 - Văn Học Việt 

Nam Dân Gian Việt Nam Và... 2012 3

382

TK-00835 - TK- 
00837

Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường: 
Những Vấn Đề Trao Đổi T.1 - Văn Học Việt 

Nam Hiện Đại
2012 3

383

TK-00838 - TK- 
00840

Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường: 
Những Vấn Đề Trao Đổi T.2 - Văn Học 

Trung Đại
2012 3

384
TK-00976 - TK- 

00977
Tài Liệu Chuyên Hóa Học 11

-12 T.2: Hóa Học Vô Cơ
Nguyễn Duy Ái

2014 2

385 TK-00996 - TK- 
00997

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Thpt : Bài Tập Di 
Truyền Và Tiến Hóa

Trần Ngọc Danh...
2014 2



386 TK-00992 - TK- 
00993

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Thpt : Bài Tập 
Sinh Học Tế Bào

Nguyễn Như Hiền...
2013 2

387 TK-01018 - TK- 
01019

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Thpt : Bài Tập 
Sinh Lí Học Động Vật Nguyễn Quang Vinh...

2013 2

388 TK-01002 - TK- 
01003

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Thpt : Bài Tập Vi 
Sinh Vật Học

Phạm Văn Ty... 2013 2

389 TK-01012 - TK- 
01013

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Thpt
: Bài Tập Sinh Thái Học

Mai Sỹ Tuấn... 2013 2

390 TK-00848 - TK- 
00862

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Trung Học Phổ 
Thông: Di Truyền Và Tiến Hóa

Phạm Văn Lập 2014 15

391
TK-00878 - TK- 

00892
Tài Liệu Chuyên Sinh Học Trung Học Phổ 

Thông: Sinh Học Tế Bào
Nguyễn Như Hiền

2013 15

392 TK-00923 - TK- 
00937

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Trung Học Phổ 
Thông: Sinh Lí Vật Động Vật

Lê Đình Tuấn... 2013 15

393 TK-00908 - TK- 
00922

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Trung Học Phổ 
Thông: Sinh Lí Vật Thực Vật Vũ Văn Vụ... 2013 15

394 TK-00863 - TK- 
00877

Tài Liệu Chuyên Sinh Học Trung Học Phổ 
Thông: Sinh Thái Học Mai Sỹ Tuấn 2013 15

395
TK-00893 - TK- 

00907
Tài Liệu Chuyên Sinh Học Trung Học Phổ 

Thông: Vi Sinh Vật Học
Phạm Văn Ty...

2013 15

396 TK-00984 - TK- 
00985

Tài Liệu Chuyên Tiếng Anh 10. 2013 2

397 TK-00986 - TK- 
00987

Tài Liệu Chuyên Tiếng Anh 11. 2013 2

398 TK-00988 - TK- 
00989

Tài Liệu Chuyên Tiếng Anh 12. 2013 2

399 TK-00944 - TK- 
00945

Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số 10. 2013 2

400 TK-00948 - TK- 
00949

Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 
11.

2014 2

401 TK-00946 - TK- 
00947

Tài Liệu Chuyên Toán Hình Học 10. 2014 2

402 TK-00950 - TK- 
00951

Tài Liệu Chuyên Toán Hình Học 11. 2014 2

403 TK-00938 - TK- 
00939

Tài Liệu Chuyên Văn T.1 2014 2

404 TK-00940 - TK- 
00941

Tài Liệu Chuyên Văn T.2. Đỗ Ngọc Thống 2014 2

405 TK-00942 - TK- 
00943

Tài Liệu Chuyên Văn T.3. 2014 2

406 TK-00956 - TK- 
00957

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Bài Tập Vật Lí 10. Tô Giang... 2014 2

407 TK-00962 - TK- 
00963

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Bài Tập Vật Lí 11. Nhiều Tác Giả 2014 2

408 TK-00968 - TK- 
00969

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Bài Tập Vật Lí 12. Tô Giang... 2014 2

409 TK-00952 - TK- 
00953

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Vật Lí 10 T.1. Tô Giang 2014 2

410 TK-00954 - TK- 
00955

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Vật Lí 10 T.2. Phạm Quý Tư... 2013 2

411 TK-00958 - TK- 
00959 Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Vật Lí 11 T.1. Vũ Thanh Khiết... 2013 2

412 TK-00960 - TK- 
00961

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Vật Lí 11 T.2. Vũ Quang 2014 2

413 TK-00964 - TK- 
00965

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Vật Lí 12 T.1. Tô Giang... 2014 2



414 TK-00966 - TK- 
00967

Tài Liệu Chuyên Vật Lí: Vật Lí 12 T.2. Vũ Quang... 2012 2

415 TK-00743 - TK- 
00744

Tài Liệu Tổng Ôn Tập Cơ Bản Môn Toán Vũ Thế Hữu... 2010 2

416 TK-00708 - TK- 
00709

Tài Liệu Tổng Ôn Tập Cơ Bản Môn Vật Lí Vũ Thanh Khiết 2011 2

417

TK-00783 - TK- 
00784

Tài Liệu Tổng Ôn Tập Luyện Thi Trắc 
Nghiệm Hóa Học T.1 - Hóa Đại Cương Và 

Vô Cơ

Cao Cự Giác

2010 2

418 TK-00785 - TK- 
00786

Tài Liệu Tổng Ôn Tập Luyện Thi Trắc 
Nghiệm Hóa Học T.2 - Hóa Hữu Cơ

Cao Cự Giác 2010 2

419 TK-01247 - TK- 
01248

Tập Bản Đồ Địa Lí Tự Nhiên Đại Cương 2015 2

420 TK-01318 - TK- 
01319

TẬP BẢN ĐỒ VÀ TƯ LIỆU LỊCH SỬ L10 
(THEO CTPT 2018)

Lương Thị Hoa 2022 2

421 TK-00013 Tập Sách Toán Lớp 12 Luyện Thi Đại Học Nguyễn Cam 2012 1

422
TK-00616 - TK- 

00617
Thể Loại Và Phương Pháp Giải Hóa Học 10. Dương Hoàng Giang

2009 2

423 TK-00217 - TK- 
00219

The Pleasure In Studying English Dương Văn Mua 2009 3

424
TK-01090 - TK- 

01092
Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài Toán Hay 

Dùng Cho Lớp 10 - 11.
Lê Hải Châu

2011 3

425
TK-00737 - TK- 

00739
Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài Toán Hay. 

Dùng Cho Lớp 10 - 11.
Lê Hải Châu

2011 3

426
TK-00740 - TK- 

00742
Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài Toán Hay. 

Dùng Cho Lớp 11 - 12.
Lê Hải Châu

2011 3

427

TK-01087 - TK- 
01089

Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài
Toán Hay Dùng Cho Lớp 11 - 12.

Lê Hải Châu

2011 3

428

TK-00618 - TK- 
00620

Tổng Hợp Phương Pháp Giải Nhanh Các 
Dạng Bài Tập Luyện Thi Đại Học Môn Hóa 

Học

Hoàng Nguyên Ngân

2011 3

429
TK-00702 - TK- 

00704
Tổng Ôn Tập Các Chuyên Đề

Tiếng Anh
Lưu Hoàng Trí

2011 3

430
TK-01258 - TK- 

01259
Trọng Tâm Kiến Thức Hóa Học 11 - Hóa 

Hữu Cơ
Đỗ Xuân Hưng

2015 2

431 TK-01256 - TK- 
01257

Trọng Tâm Kiến Thức Hóa Học 11 - Hóa Vô 
Cơ

Đỗ Xuân Hưng 2015 2

432 TK-00067 - TK- 
00069

Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn 10 - T.2 Lê Huy Bắc... 2009 3

433

TK-00070 - TK- 
00072, TK-
00074 - TK-

00075

Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn 11 - T.1 Lê Huy Bắc...

2009 5

434 TK-00073 Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn 11 - T.2 Lê Huy Bắc... 2009 1

435 TK-00076 - TK- 
00078

Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn 12 - T.1 Lê Huy Bắc... 2008 3

436 TK-00079 - TK- 
00081

Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn 12 - T.2 Lê Huy Bắc... 2008 3

437 TK-00064 - TK- 
00066

Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn
10 - T.1

Lê Huy Bắc...
2009 3

438 TK-01138 - TK- 
01140

Tự Học Giỏi Hóa Học 10. Cao Cự Giác 2015 3



439 TK-01141 - TK- 
01143

Tự Học Giỏi Hóa Học 11. Cao Cự Giác 2015 3

440 TK-01144 - TK- 
01146

Tự Học Giỏi Hóa Học 12. Cao Cự Giác 2015 3

441 TK-01160 - TK- 
01162

Tự Học Luyện Thi Thpt Quốc Gia Môn 
Tiếng Anh

Hoàng Thái Dương 2015 3

442 TK-00082 - TK- 
00084

Tuyển Tập 100 Bài Văn Hay 11 2009 3

443 TK-00085 - TK- 
00087

Tuyển Tập 100 Bài Văn Hay 12 Phạm Minh Diệu... 2008 3

444 TK-00016 Tuyển Tập 500 Bài Toán Hình Giải Tích 
Chọn Lọc Nguyễn Đức Đồng 2012 1

445 TK-00017
Tuyển Tập 500 Bài Toán Hình Không Gian 

Chọn Lọc Nguyễn Đức Hồng 2009 1

446
TK-00014 Tuyển Tập 540 Bài Toán Khảo Sát Hàm Số 

Chọn Lọc
Nguyễn Đức Đồng

2012 1

447 TK-00015 Tuyển Tập 546 Bài Toán Tích Phân Chọn 
Lọc

Nguyễn Đức Đồng 2011 1

448 TK-00010 Tuyển Tập 599 Bài Toán Lượng Giác Chọn 
Lọc

Nguyễn Đức Đồng 2013 1

449 TK-00018 Tuyển Tập 696 Bài Toán Đại Số Chọn Lọc Nguyễn Đức Đồng 2013 1

450 TK-00823 - TK- 
00825

Tuyển Tập Đề Bài & Bài Văn Nghị Luận Xã 
Hội T.1.

2014 3

451 TK-00826 - TK- 
00828

Tuyển Tập Đề Bài & Bài Văn Nghị Luận Xã 
Hội T.2.

2014 3

452 TK-00829 - TK- 
00831

Tuyển Tập Đề Bài & Bài Văn Theo Hướng 
Mở T.1.

2014 3

453 TK-00832 - TK- 
00834

Tuyển Tập Đề Bài & Bài Văn Theo Hướng 
Mở T.2.

2014 3

454 TK-00121 - TK- 
00123

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 - 4, Lần Thứ 
Xvi - 2010. Lịch Sử

2010 3

455 TK-01232 - TK- 
01234

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 
Địa Lý

2015 3

456 TK-01129 - TK- 
01131

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 
Hóa Học

2015 3

457 TK-01223 - TK- 
01225

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 
Lịch Sử

2015 3

458 TK-01202 - TK- 
01204

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 
Ngữ Văn

2015 3

459
TK-01152 - TK- 

01154
Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 

Sinh Học 2015 3

460
TK-01155 - TK- 

01156, TK-
01281

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 
Tiếng Anh 2015 3

461
TK-01060 - TK- 

01062
Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 

Toán Học 2015 3

462
TK-01096 - TK- 

01098
Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Môn 

Vật Lý 2015 3

463 TK-00142 - TK- 
00144

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 
Thứ Xvi - 2010 - Địa Lí

Ban Tổ Chức Kỳ Thi 2010 3

464 TK-00621 - TK- 
00623

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 
Thứ Xvi - 2010 - Hóa Học

Ban Tổ Chức Kỳ Thi 2010 3



465

TK-00088 - TK- 
00090

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 
Thứ Xvi - 2010 - Ngữ

Văn

Ban Tổ Chức Kỳ Thi

2010 3

466

TK-00672 - TK- 
00674

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 
Thứ Xvi - 2010 - Sinh

Học

Ban Tổ Chức Kỳ Thi

2010 3

467

TK-00220 - TK- 
00222

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 
Thứ Xvi - 2010 - Tiếng Anh

Ban Tổ Chức Kỳ Thi

2010 3

468
TK-00675 - TK- 

00677
Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 

Thứ Xvi - 2010 - Tin Học
Ban Tổ Chức Kỳ Thi

2010 3

469 TK-00453 - TK- 
00455

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 
Thứ Xvi - 2010 - Toán Học

Ban Tổ Chức Kỳ Thi 2010 3

470 TK-00528 - TK- 
00530

Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4, Lần 
Thứ Xvi - 2010 - Vật Lí

2010 3

471 TK-01266 - TK- 
01267

Tuyển Tập Những Bài Luận Tiếng Anh Hoàng Thái Dương 2016 2

472 TK-01057 - TK- 
01059

Tuyển Tập Olympic Toán Học Tại Các Nước 
Châu Á

- Thái Bình Dương

Nguyễn Văn Nho... 2013 3



STT Số ĐKCB Tên sách Tên tác giả Năm xuất bản Số lượng

1 NV-00112 ÂM NHẠC 10 - SGV (
Chân trời sáng tạo )

Hồ Ngọc Khải 2022 1

2 NV-00113
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP ÂM NHẠC 10 - 

SGV (
Chân trời sáng tạo )

Hồ Ngọc Khải
2022 1

3 NV-00115
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP ĐỊA LÍ 10 - SGV 

( Chân
trời sáng tạo )

Phan Văn Phú
2022 1

4 NV-00116 - NV- 
00117

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP GIÁO DỤC 
KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10 - SGV (

Chân trời sáng tạo ) Huỳnh Văn Sơn 2022 2

5
NV-00123 - NV- 

00125
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 - 

SGV (
Chân trời sáng tạo )

Cao Cự Giác
2022 3

6
NV-00142 - NV- 

00144
Chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 

10  (Chân Trời Sáng Tạo)
Hà Minh Hồng

2022 3

7
NV-00170 - NV- 

00172
Chuyên Đề Học Giáo Dục Kinh Tế Và 

Pháp Luật 10 (Cánh Diều)
Nguyễn Thành Thi

2022 3

8
NV-00195 - NV- 

00197
Chuyên Đề Học Tập Âm Nhạc 10 (Kết Nối 

Tri Thức)
Nguyễn Thành Thi

cb 2023 3

9 NV-00161 - NV- 
00162

Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Công 
Nghệ Trồng Trọt (Cánh Diều) Phạm Thế Long 2022 2

10
NV-00159 - NV- 

00160
Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Thiết 

Kế Và Công Nghệ (Cánh Diều)
Phạm Thế Long

2022 2

11
NV-00165 - NV- 

00167
Chuyên Đề Học Tập Địa Lý 10 (Cánh Diều) Trần Nam Dũng

2022 3

12

NV-00133 - NV- 
00135

Chuyên Đề Học Tập Hóa Học 10 (Cánh 
Diều)

Phạm Nguyễn Thành Vinh

2022 3

13 NV-00006

Công Nghệ 10 : Nông, Lâm, Ngư Nghiệp, 
Tạo Lập Doanh Nghiệp - Sách Giáo Viên

Nhiều Tác Giả

2010 1

14 NV-00019 Công Nghệ 11 : Công Nghiệp - Sách Giáo 
Viên

Nhiều Tác Giả 2007 1

15 NV-00028 Công Nghệ 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

16 NV-00001 Chuyên Đề Học Tập Lịch Sử 10 (Cánh 
Diều)

Nhiều Tác Giả 2010 1

17 NV-00088
Đại Số 10 (nc) - Sách Giáo Viên Đoàn Quỳnh (tcb)

2011 1

18 NV-00059 Địa Lí 10 - Sách Giáo Viên 2010 1

19 NV-00114 ĐỊA LÍ 10 - SGV ( Chân
trời sáng tạo )

Nguyễn Kim Hồng 2022 1

20 NV-00015 Địa Lý 11 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

21 NV-00027 Địa Lý 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

22 NV-00022 Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10: Định 
Hướng Khoa Học Máy Tính (Kết Nối Tri 

Nhiều Tác Giả 2010 1

 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN
THƯ VIỆN
DANH MỤC SÁCH NGHIỆP VỤ



23 NV-00097
Giải Tích 12 (nc) - Sách Giáo Viên Đoàn Quỳnh (tcb)

2010 1

24 NV-00030 Giáo Dục Công Dân 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

25 NV-00008
Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 10 - Sách 

Giáo Viên
Nhiều Tác Giả

2009 1

26 NV-00020
Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 11 - Sách 

Giáo Viên
Nhiều Tác Giả

2009 1

27 NV-00031
Chuyên Đề Học Tập Toán 10 (Cánh Diều) Nhiều Tác Giả

2009 1

28
NV-00181 - NV- 

00182
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN 

NINH 10
- SGV

Nghiêm Viết Hải
2022 2

29
NV-00149 - NV- 

00150
GIÁO DỤC THỂ CHẤT - BÓNG 

CHUYỀN 10 - SGV ( KNTT )
Trịnh Hữu Lộc

2022 2

30
NV-00147 - NV- 

00148
Chuyên Đề Học Tập Vật Lý 11 (Cánh Diều) Lưu Quang Hiệp

2022 2

31
NV-00151 - NV- 

00152
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1O ( BÓNG RỔ ) 

- SGV
(Cánh Diều )

Lưu Quang Hiệp
2022 2

32
NV-00153 - NV- 

00154
Chuyên đề Sinh học 11 (Chân Trời Sáng 

Tạo)
Lưu Quang Hiệp

2022 2

33
NV-00155 - NV- 

00156
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1O ( ĐÁ CẦU ) - 

SGV
(Cánh Diều )

Lưu Quang Hiệp
2022 2

34 NV-00010 Giáo Viên Đại Số Và Giải Tích 11 - Sách Nhiều Tác Giả 2010 1

35 NV-00007 Giáo Viên Giáo Dục Công Dân 10 - Sách Nhiều Tác Giả 2006 1

36 NV-00017 Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 
(Cánh Diều)

Nhiều Tác Giả 2012 1

37 NV-00002 Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 
(Kết Nối Tri Thức)

Nhiều Tác Giả 2010 1

38 NV-00014 Giáo Viên Ngữ Văn 11 : Tập 2 - Sách Nhiều Tác Giả 2010 1

39 NV-00058 Hình Học 10 - Sách Giáo Viên 2013 1

40 NV-00089
Hình Học 10 (nc) - Sách Giáo Viên Đoàn Quỳnh (tcb)

2011 1

41 NV-00011 Hình Học 11 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

42 NV-00092
Hình Học 11 (nc) - Sách Giáo Viên Đoàn Quỳnh (tcb)

2010 1

43 NV-00023 Hình Học 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

44 NV-00057 Hóa Học 10 - Sách Giáo Viên 2013 1

45 NV-00120 - NV- 
00122

HÓA HỌC 10 - SGV (
Chân trời sáng tạo )

Cao Cự Giác 2022 3

46 NV-00126 - NV- 
00127

HÓA HỌC 10 - SGV ( KNTT ) Lê Kim Long 2022 2

47
NV-00118 - NV- 

00119
HÓA HỌC 10 - SGV (Cánh

Diều )
Trần Thành Huế

2022 2

48 NV-00091
Hóa Học 10 (nc) - Sách Giáo Viên Lê Xuân Trọng (tcb)

2011 1

49 NV-00012 Hóa Học 11 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1



50 NV-00094
Hóa Học 11 (nc) - Sách Giáo Viên Lê Xuân Trọng (tcb)

2011 1

51 NV-00025 Hóa Học 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

52 NV-00098
Hóa Học 12 (nc) - Sách Giáo Viên Lê Xuân Trọng (tcb)

2011 1

53 NV-00009
Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp 10 - 

Sách Giáo Viên
Nhiều Tác Giả

2010 1

54 NV-00021
Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp 11 - 

Sách Giáo Viên
Nhiều Tác Giả

2010 1

55 NV-00032
Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp 12 - 

Sách Giáo Viên
Nhiều Tác Giả

2010 1

56 NV-00033
Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp 

12 - Sách Giáo Viên
Nhiều Tác Giả

2010 1

57
NV-00183 - NV- 

00185
Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 

CTST Bản 1 -  SGV
Đinh Thị Kim Thoa

tcb 2023 3

58
NV-00192 - NV- 

00194
inh Học 11 - Sách Giáo Viên CTST Tống Xuân Tám

cb 2023 3

59 NV-00005 Lịch Sử 10 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

60 NV-00145 - NV- 
00146

LỊCH SỬ 10 - SGV ( KNTT ) Vũ Minh Giang 2022 2

61 NV-00062 Lịch Sử 11 - Sách Giáo Viên 2013 1

62 NV-00029 Lịch Sử 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

63 NV-00060 Ngữ Văn 10 T.1 - Sách Giáo Viên 2013 1

64 NV-00175 - NV- 
00176

NGỮ VĂN 10/1 - SGV ( KNTT ) Bùi Mạnh Hùng 2022 2

65 NV-00173 - NV- 
00174

NGỮ VĂN 10/1 - SGV
(Cánh Diều )

Lã Nhâm Thìn 2022 2

66 NV-00179 - NV- 
00180

NGỮ VĂN 10/2 - SGV ( KNTT ) Bùi Mạnh Hùng 2022 2

67 NV-00177 - NV- 
00178

NGỮ VĂN 10/2 - SGV
(Cánh Diều )

Lã Nhâm Thìn 2022 2

68 NV-00063 Ngữ Văn 11 T.1 - Sách Giáo Viên 2013 1

69
NV-00186 - NV- 

00188
NGỮ VĂN 11/1 - SGV CTST. Nguyễn Thành Thi

cb 2023 3

70 NV-00189 - NV- 
00191

NGỮ VĂN 11/2 - SGV CTST Nguyễn Thành Thi 2023 3

71 NV-00065 Ngữ Văn 12 T.1 - Sách Giáo Viên 2013 1

72 NV-00066 Ngữ Văn 12 T.2 - Sách Giáo Viên 2013 1

73 NV-00056 Sinh Học 10 - Sách Giáo Viên 2010 1

74 NV-00140 - NV- 
00141

SINH HỌC 10 - SGV ( KNTT ) Phạm Văn Lập 2022 2

75 NV-00138 - NV- 
00139

SINH HỌC 10 - SGV
(Cánh Diều )

Mai Sỹ Tuấn 2022 2

76 NV-00096
Sinh Học 11 (nc)
- Sách Giáo Viên

Nguyễn Thành Đạt (tcb)
2010 1

77 NV-00026 Sinh Học 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

78 NV-00016 Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Đá (Cánh 
Diều)

Nhiều Tác Giả 2010 1



79 NV-00034 Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Cánh 
Diều)

Trần Vinh 2006 1

80 NV-00035 Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Kết Nối 
Tri Thức)

Trần Vinh 2009 1

81 NV-00043
Giáo Dục Thể Chất 10 : Cầu Lông (Cánh 

Diều) Trần Vinh 2007 1

82 NV-00044
Giáo dục thể chất 10 : Cầu lông (Kết nối tri 

thức) Trần Vinh 2008 1

83 NV-00103 Giáo Dục Thể Chất 10 : Đá Cầu (Cánh 
Diều)

Vũ Quốc Lịch 2014 1

84 NV-00041
Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 10

: Tập 1
Vũ Quốc Lịch...

2009 1

85 NV-00042
Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 10

: Tập 2
Vũ Quốc Lịch...

2009 1

86 NV-00082 Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 11 : Tập 1 Vũ Quốc Lịch 2008 1

87 NV-00084 Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 12 : Tập 1 Vũ Quốc Lịch 2010 1

88 NV-00085 Giáo dục thể chất: Bóng đá (Kết nối tri 
thức )

Vũ Quốc Lịch 2013 1

89 NV-00047 Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12 : Tập 1 Trần Vinh 2008 1

90 NV-00048 Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12 : Tập 2 Trần Vinh 2008 1

91 NV-00067 Thiết Kế Bài Giảng Giáo Dục Công Dân 10 Hồ Thanh Diện 2012 1

92 NV-00087 Thiết Kế Bài Giảng Giáo Dục Công Dân 12 Hồ Thanh Diện... 2012 1

93 NV-00036 Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 10 Trần Vinh 2008 1

94 NV-00080 Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 11 : Tập 1 Trần Vinh 2012 1

95 NV-00081 Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 11 : Tập 2 Trần Vinh 2013 1

96 NV-00101 Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 11 T.1 Trần Vinh 2012 1

97 NV-00102 Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 11 T.2 Trần Vinh 2013 1

98 NV-00049 Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 12 : Tập 1 Trần Vinh 2008 1

99 NV-00050 Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 12 : Tập 2 Trần Vinh 2008 1

100 NV-00069 Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 10 : Tập 1 Cao Cự Giác 2009 1

101 NV-00070
Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 10

: Tập 2
Cao Cự Giác...

2010 1

102 NV-00078 Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 11 : Tập 1 Nhiều Tác Giả 2007 1

103 NV-00079 Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 11 : Tập 2 Nhiều Tác Giả 2013 1

104 NV-00104 Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 T.1 Cao Cự Giác 2013 1

105 NV-00105 Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 T.2 Cao Cự Giác 2011 1

106 NV-00040 Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 10 : Tập 2 Nguyễn Thị Thạch 2009 1

107 NV-00053 Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 12 : Tập 1 Nguyễn Thị Thạch 2008 1

108 NV-00054 Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 12 : Tập 2 Nguyễn Thị Thạch 2009 1

109 NV-00110 Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 12 T.1 Nguyễn Thi Thạch 2010 1

110 NV-00111 Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 12 T.2 Nguyễn Thị Thạch 2009 1



111 NV-00039 Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 10 : Tập 1 Nguyễn Thị Thạch 2009 1

112 NV-00073
Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 10 : Tập 2 Nguyễn Văn Đường

2012 1

113 NV-00083
Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 11 : Tập 2 Nguyễn Văn Đường...

2013 1

114 NV-00086
Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 12 : Tập 2 Nguyễn Văn Đường...

2013 1

115 NV-00109
Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 12 T.1 Nguyễn Văn Đường

2012 1

116 NV-00068
Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 10 Trần Khánh Phương

2013 1

117 NV-00076
Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 11 : Tập 1 Trần Khánh Phương

2011 1

118 NV-00077
Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 11 : Tập 2 Trần Khánh Phương

2008 1

119 NV-00107
Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 12 T.1 Trần Khánh Phương

2013 1

120 NV-00108
Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 12 T.2 Chu Khánh Phương

2013 1

121 NV-00037
Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 10 : Tập 1 Chu Quang Bình

2009 1

122 NV-00038
Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 10 : Tập 2 Nguyễn Thủy Minh...

2010 1

123 NV-00074
Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 11 : Tập 1 Nguyễn Thủy Minh...

2011 1

124 NV-00075
Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 11 : Tập 2 Nguyễn Thủy Minh...

2009 1

125 NV-00106
Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 12 T.1 Chu Quang Bình

2011 1

126 NV-00046
Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 11 T.2 Trần Thúy Hằng

2008 1

127 NV-00071
Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 10 : Tập 1 Trần Thúy Hằng...

2012 1

128 NV-00072
Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 10 : Tập 2 Trần Thị Thúy Hằng...

2009 1

129 NV-00045
Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 11 : Tập 1 Trần Thúy Hằng...

2009 1

130 NV-00051
Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 12 : Tập 1 Trần Thúy Hằng

2008 1

131 NV-00052
Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 12 : Tập 2 Trần Thúy Hằng

2009 1

132 NV-00055 Tiếng Anh 10 - Sách Giáo Viên 2013 1

133 NV-00061 Tiếng Anh 11 - Sách Giáo Viên 2010 1

134 NV-00095 Tiếng Anh 11 (nc) - Sách Giáo Viên Tứ Anh (tcb) 2014 1

135 NV-00064 Tiếng Anh 12 - Sách Giáo Viên 2013 1



136 NV-00100 Tiếng Anh 12 (nc) - Sách Giáo Viên Tứ Anh (tcb) 2008 1

137 NV-00003 Tin Học 10 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

138 NV-00157 - NV- 
00158

TIN HỌC 10 - SGV ( KNTT ) Phạm Thế Long 2022 2

139 NV-00018 Tin Học 11 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

140 NV-00168 - NV- 
00169

TOÁN 10 - SGV ( KNTT ) Hà Huy Khoái 2022 2

141 NV-00163 - NV- 
00164

TOÁN 10 - SGV (Cánh
Diều )

Đỗ Đức Thái 2022 2

142
NV-00128 - NV- 

00129
VẬT LÍ 10 - SGV (Cánh

Diều )
Nguyễn Văn Khánh

2022 2

143 NV-00090
Vật Lí 10 (nc) - Sách Giáo Viên Nguyễn Thế Khôi (cb)

2010 1

144 NV-00093
Vật Lí 11 (nc) - Sách Giáo Viên Nguyễn Thế Khôi (tcb)

2010 1

145 NV-00099
Vật Lí 112 (nc) - Sách Giáo Viên Nguyễn Thế Khôi (cb)

2010 1

146 NV-00004 Vật Lý 10 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

147

NV-00130 - NV- 
00132

VẬT LÝ 10 - SGV ( Chân
trời sáng tạo )

Phạm Nguyễn Thành Vinh

2022 3

148 NV-00136 - NV- 
00137

VẬT LÝ 10 - SGV ( KNTT
)

Vũ Văn Hùng 2022 2

149 NV-00013 Vật Lý 11 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1

150 NV-00024 Vật Lý 12 - Sách Giáo Viên Nhiều Tác Giả 2010 1



STT Số ĐKCB Tên sách Tên tác giả Năm xuất bản Số lượng

1 TKC-05625
"Mẹ Không Thể Ép Con" Nhưng Thuyết 

Phục Thì Được
Cynthia Ulriich Tobias

2011 1

2 TKC-05626
"Mẹ Không Thể

Ép Con" Nhưng Thuyết Phục Thì Được
Cynthia Ulriich Tobias

2011 1

3

TKC-00301 - TKC-
00302, TKC-03200 - 

TKC-03201

"thảo Khấu" Rừng Xanh - Robin Hood Robin Hood

2012 4

4
TKC-05547 - TKC-

05549
"Thói Quen Xấu Ơi, Chào Mi" Koike Ryunouke

2011 3

5 TKC-05409 - TKC-
05410

1% Và 99% - Tài Năng Và Mồ Hôi Nước 
Mắt

John C. Maxwell 2011 2

6
TKC-02614 - TKC-

02615, TKC-07503 - 
TKC-07504

Chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 
10  (Chân Trời Sáng Tạo) Nguyễn Lư 2006 4

7 TKC-04666
Chuyên Đề Học Giáo Dục Kinh Tế Và 

Pháp Luật 10 (Cánh Diều)
Carmine Gallo...

2009 1

8 TKC-02282 - TKC-
02286

Chuyên Đề Học Tập Âm Nhạc 10 (Kết Nối 
Tri Thức)

Tony Buzan... 2007 5

9 TKC-00674
Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Công 

Nghệ Trồng Trọt (Cánh Diều) 2008 1

10 TKC-04486 Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10: Thiết 
Kế Và Công Nghệ (Cánh Diều)

Rich Devos... 2013 1

11 TKC-02234
Chuyên Đề Học Tập Địa Lý 10 (Cánh Diều) Bùi Văn Trực...

2013 1

12

TKC-02946 - TKC-
02947, TKC-07110 - 

TKC-07112

Chuyên Đề Học Tập Hóa Học 10 (Cánh 
Diều)

Nguyễn Văn Tân

2007 5

13 TKC-01709 10 Đại Gian Thần Trong Lịch Sử Trung 
Quốc

Nhiễm Đại Lý 2006 1

14 TKC-01671 - TKC-
01672

10 Đại Hoàng Đế Thế Giới Thẩm Kiến 2010 2

15 TKC-01713 10 Đại Hoàng Đế Trung Quốc Lưu Huy 2006 1

16 TKC-01667 - TKC-
01668

Chuyên Đề Học Tập Lịch Sử 10 (Cánh 
Diều)

Hầu Duy Thụy... 2007 2

17

TKC-02686 - TKC-
02687, TKC-07505 - 

TKC-07507
10 Điều Tạo Nên Số Phận

David Simon M.d

2008 5

18 TKC-00994 10 Gương Mặt Tiêu Biểu 2006 2007 1

19 TKC-08394 10 Huyền Thoại Hy Lạp Hay Nhất Mọi 
Thời Đại

Terry Deary... 2016 1

20
TKC-02624, TKC-

03790 - TKC-03791 10 Nghịch Lý Cuộc Sống
Kent M.keith.ph

.d 2009 3

21 TKC-01663 - TKC-
01664

10 Nhà Hội Họa Lớn Thế Giới Âu Dương Anh... 2007 2

22 TKC-01665 - TKC-
01666

Chuyên Đề Học Tập Tin Học 10: Định 
Hướng Khoa Học Máy Tính (Kết Nối Tri 

Diệp Thư Tông... 2005 2

23 TKC-01584 10 Nhà Khoa Học Nữ Xuất Sắc Nhất Quốc Khánh... 2008 1

24 TKC-01669 - TKC-
01670

10 Nhà Ngoại Giao Lớn Thế Giới Trần Triều... 2007 2

 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN
THƯ VIỆN

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CHUNG



25
TKC-01673 - TKC-

01674
10 Nhà Tư Tưởng Lớn Thế Giới Vương Đức Phong...

2006 2

26 TKC-01583 10 Phụ Nữ Quyền Lực Nhất Thế Giới Quốc Khánh... 2008 1

27 TKC-04485 Chuyên Đề Học Tập Toán 10 (Cánh Diều)
Dan Sullivan...

2013 1

28 TKC-00925
10 Quy Tắc Của Samwalton Michael Bergdahl.

.. 2008 1

29 TKC-09012 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao - Kiến Trúc Và 
Giao Thông

2017 1

30 TKC-04098 Chuyên Đề Học Tập Vật Lý 11 (Cánh Diều) 2008 1

31
TKC-07726 - TKC-

07729
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Các Hiện Tượng 

Tự Nhiên Kỳ Thú
Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

32
TKC-07714 - TKC-

07717
Chuyên đề Sinh học 11 (Chân Trời Sáng 

Tạo)
Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

33
TKC-07718 - TKC-

07721
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Cơ 

Thể Người
Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

34 TKC-08306
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Thế 

Giới Đại Dương T.1
Tôn Nguyên Vĩ

2014 1

35
TKC-08307 - TKC-

08309
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Thế 

Giới Đại Dương T.2.
Tôn Nguyên Vĩ

2015 3

36

TKC-07738 - TKC-
07741

Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 
(Cánh Diều)

Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

37

TKC-08300 - TKC-
08302

Công Nghệ 10: Thiết Kế Và Công Nghệ 
(Kết Nối Tri Thức)

Tôn Nguyên Vĩ

2014 3

38

TKC-07742 - TKC-
07745

10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Thế 
Giới Động Vật - Chạy Trên Mặt Đất 2.

Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

39

TKC-08297 - TKC-
08299

10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Thế 
Giới Động Vật - Chạy Trên Mặt Đất T.1.

Tôn Nguyên Vĩ

2015 3

40

TKC-07722 - TKC-
07725

10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Thế 
Giới Động Vật - Động Vật Thời Tiền Sử

Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

41
TKC-07734 - TKC-

07737
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Thế 

Giới Vi Sinh Vật
Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

42
TKC-07730 - TKC-

07733
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khám Phá Trái 

Đất
Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

43
TKC-07746 - TKC-

07749
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Khoa Học Quanh 

Ta 2.
Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

44
TKC-07710 - TKC-

07713
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Vật Lý Vui Tôn Nguyên Vĩ

2016 4

45
TKC-08303 - TKC-

08305
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao? Vũ Trụ Thần Bí Tôn Nguyên Vĩ

2016 3

46 TKC-00731 10.000 Mẹo Vặt Trong Ẩm Thực Việt Thư 2008 1

47 TKC-08338 10.000 Mẹo Vặt Trong Gia Đình Vệt Thư 2013 1



48 TKC-02460
100 Bài Tập Phát Triển Trí Tuệ Pierre Berloquin

2007 1

49
TKC-05174 - TKC-

05175
100 Câu Chuyện Lịch Sử Thú Vị Nhất 

Chưa Từng Kể
Rick Beyer

2011 2

50
TKC-05176 - TKC-

05177
100 Câu Chuyện Về Tổng Thống Thú Vị 

Nhất Chưa Từng Kể
Rick Beyer

2011 2

51
TKC-03109 - TKC-

03110
100 Câu Hỏi Đáp Về Lịch Sử Gia Định Sài 

Gòn Thời Kỳ 1862-1945.
Cao Tự Thanh

2007 2

52
TKC-03107 - TKC-

03108
100 Câu Hỏi Đáp Về Lịch Sử Gia Định Sài 

Gòn Trước 1802.
Cao Tự Thanh

2007 2

53 TKC-00607 - TKC-
00609

100 Câu Nói Về Dân Chủ Của Hồ Chí 
Minh

Nguyễn Khắc Mai 2007 3

54 TKC-03922
100 Di Sản Nổi Tiếng Thế Giới 100 Di Sản Nổi Tiếng Thế 

Giới 2007 1

55 TKC-08339 100 Món Chay Tuyệt Hảo Gia Khanh 2014 1

56 TKC-01710 - TKC-
01711

100 Người Do Thái Nổi Tiếng Michael Shapiro 2006 2

57 TKC-01697 - TKC-
01698

100 Nhà Soạn Nhạc Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Lưu Văn Hy 2006 2

58 TKC-04665
100 Qui Luật Bất Biến Để Thành Công 

Trong Kinh Doanh
Brian Tracy...

2011 1

59 TKC-00904

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công 
Trong Kinh Doanh

Brian Tracy

2009 1

60 TKC-10070 100 Things To Know About Science Nhiều Tác Giả 2023 1

61 TKC-10075 - TKC-
10077

100 Things To Know About Science. Nhiều Tác Giả 2023 3

62 TKC-07051 100 Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc 2006 1

63 TKC-07897 - TKC-
07898

100 Việc Nên Làm Trước Tuổi 20 2015 2

64 TKC-00828 100 Ý Tưởng Bán Hàng Hay Nhất Mọi 
Thời Đại

2007 1

65
TKC-04082 - TKC-

04084
1000 Phát Minh & Khám Phá Roger Bridgman.

.. 2005 3

66 TKC-07420 1000 Sự Kiện Tuyệt Vời - T.1 Thục Anh 2006 1

67 TKC-04225 - TKC-
04226

1000 Sự Kiện Tuyệt Vời - T.1. Thục Anh 2006 2

68 TKC-07421 1000 Sự Kiện Tuyệt Vời - T.2 Thục Anh 2006 1

69 TKC-04227 - TKC-
04228

1000 Sự Kiện Tuyệt Vời - T.2. Thục Anh 2006 2

70 TKC-02448 - TKC-
02450

1000 Trò Chơi Nâng Cao Tư Duy ** Nguyễn Trí Việt 2008 3

71 TKC-02445 - TKC-
02447

1000 Trò Chơi Nâng Cao Tư Duy Tập 1. Nguyễn Trí Việt 2008 3

72 TKC-02353 - TKC-
02355

1000 Trò Chơi Nâng Cao Tư Duy Tập 3. Nguyễn Trí Việt 2008 3

73 TKC-00781
1008 Mẹo Vặt Những Hiểu Biết Cần Thiết 

Trong Cuộc Sống Lê Quân 2008 1

74 TKC-00953 - TKC-
00954

101 Cách Đối Phó Với Người Bất Mãn Phạm Nguyễn 2008 2

75 TKC-04457
101 Hướng Dẫn Thực Tế Và Hữu Ích 

Chăm Sóc Em Bé
Elizabeth Fenwick...

2012 1



76 TKC-04458
101 Hướng Dẫn Thực Tế Và Hữu Ích 

Mang Thai Sinh Nở
Elizabeth Fenwick...

2013 1

77 TKC-08443
101 Hướng Dẫn

Thực Tế Nhất Về Yoga
Nguyễn Thị Hồng Vân

2016 1

78 TKC-00493 - TKC-
00494

Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Đá (Cánh 
Diều)

Mai Sơn 2007 2

79 TKC-07052 Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Cánh 
Diều)

2006 1

80 TKC-08455 Giáo Dục Thể Chất 10 : Bóng Rổ (Kết Nối 
Tri Thức)

2011 1

81 TKC-08456 Giáo Dục Thể Chất 10 : Cầu Lông (Cánh 
Diều)

2011 1

82 TKC-08457 Giáo dục thể chất 10 : Cầu lông (Kết nối tri 
thức)

2012 1

83 TKC-08458 Giáo Dục Thể Chất 10 : Đá Cầu (Cánh 
Diều)

2012 1

84 TKC-08459 101 Truyện Cười Tình Yêu 2011 1

85 TKC-03418, TKC-
06843

101 Truyện Ngắn Hay Việt Nam Tập 1 2003 2

86 TKC-03419, TKC-
06844

101 Truyện Ngắn Hay Việt Nam Tập 2 2003 2

87 TKC-03420, TKC-
06845

101 Truyện Ngắn Hay Việt Nam Tập 3 2003 2

88 TKC-01726 - TKC-
01727

Giáo dục thể chất: Bóng đá (Kết nối tri 
thức )

Đoàn Tử Huyến 2007 2

89
TKC-02825, TKC-

03792
108 Câu Danh Ngôn Góp Phần Làm Thay 

Đổi Cuộc Sống
Nguyễn Kim Phước

2007 2

90 TKC-07800 - TKC-
07803

108 Chuyện Kể Đạo Đức Răn Dạy Của 
Người Xưa

Lê Minh 2015 4

91 TKC-08313 108 Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Chàng 
Hoàng Tử

2015 1

92
TKC-07775 - TKC-

07778
108 Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Loài Cây 

Và Hoa Quả T.1.
Nguyên Anh

2015 4

93
TKC-07779 - TKC-

07782
108 Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Loài Cây 

Và Hoa Quả T.2.
Nguyên Anh

2012 4

94 TKC-02120 108 Danh Lam Cổ Tự Việt Nam Võ Văn Tường 2007 1

95 TKC-01699 108 Danh Nhân Thế Giới 2008 1
96 TKC-01700 108 Danh Nhân Thế Giới 2008 1
97 TKC-04229, TKC-

07374
108 Điều Em Muốn Khám Phá 2008 2

98 TKC-04145 108 Đồ Vật Thế Kỷ Xx - Xxi 2007 1

99 TKC-06585 108 Tác Phẩm Văn Học Thế Kỷ X - Xxi Đoàn Tử Huyến 2011 1

100 TKC-07783 - TKC-
07786

108 Truyện Đồng Thoại Hay Nhất Thế Giới Vũ Bội Tuyền 2013 4

101 TKC-07804 - TKC-
07807

108 Truyện Đồng Thoại Khoa Học Hay 
Nhất

Vũ Bội Tuyền 2015 4

102 TKC-08316 108 Truyện Trạng Cười Hay Nhất 2012 1

103 TKC-07832 - TKC-
07835

108. Câu Chuyện Nhỏ Đạo Lý Lớn 2015 4

104 TKC-07795 108. Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Chàng 
Hoàng Tử

2015 1

105 TKC-07791 - TKC-
07794

108. Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Nàng 
Công Chúa

2015 4

106
TKC-07796 - TKC-

07799
108. Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Nhân 

Vật Thông Minh 2013 4



107
TKC-07824 - TKC-

07827
108. Chuyện Kể Hay Nhất Về Thế Giới Đồ 

Chơi Và Đồ Vật 2016 4

108
TKC-07836 - TKC-

07839
108. Chuyện Kể Về Thời Niên Thiếu Của 

Các Nhân Vật Kiệt Xuất 2015 4

109 TKC-07812 - TKC-
07815

108. Truyện Cổ Hay Nhất Về Các Loài Vật 2016 4

110 TKC-07816 - TKC-
07819

108. Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất 2016 4

111 TKC-07820 - TKC-
07823

108. Truyện Dân Gian Hay Nhất Thế Giới 2016 4

112 TKC-07787 - TKC-
07790

108. Truyện Đồng Thoại Nhỏ Sáng Tạo Lớn 2015 4

113 TKC-07808 - TKC-
07811

108. Truyện Mẹ Kể Con Nghe 2016 4

114 TKC-07771 - TKC-
07774

108. Truyện Ngụ Ngôn Hay Nhất 2016 4

115 TKC-08314 109 Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Chàng 
Hoàng Tử

2015 1

116 TKC-08317 109 Truyện Trạng Cười Hay Nhất 2012 1

117 TKC-00675
11 Cách Thức Rèn Kỹ Năng Sống Cho 

Tuổi Vị Thành Niên 2008 1

118 TKC-04099 11 Vạn Câu Hỏi Vì Sao ? 2008 1
119 TKC-08315 110 Chuyện Kể Hay Nhất Về Các Chàng 

Hoàng Tử
2015 1

120 TKC-02181 110 Di Sản Văn Minh Nổi Bật Của Loài 
Người

Mênh Mông 2008 1

121 TKC-00676
12 Cách Thức Rèn Kỹ Năng Sống Cho 

Tuổi Vị Thành Niên 2008 1

122 TKC-08261 12 Năm Nô Lệ Solomon Northup 2015 1

123
TKC-02529 - TKC-

02534
120 Mẫu Chuyện Ngụ Ngôn Hè Phố Tập 2 

(Song Ngữ Anh Việt)
Nguyễn Thiện Văn

2004 6

124 TKC-02535 - TKC-
02536

120 Mẫu Chuyện Vui Anh Việt Tập 3. Nguyễn Thiện Văn 2004 2

125 TKC-02537 - TKC-
02540

120 Mẫu Chuyện Vui Anh Việt Tập 4. Nguyễn Thiện Văn 2004 4

126 TKC-08433 125 Món Nướng Đặc Sắc Nguyễn Viên Chi 2016 1

127 TKC-09807 13 Things Mentally Strong Parents Don't 
Do

Amy Morin 2017 1

128 TKC-08434 130 Món Lẩu Nhậu Dễ Làm Nguyễn Viên Chi 2016 1

129 TKC-09128 15 Năm Chờ Đợi Chim Di Trú Doanh Phong 2018 1

130 TKC-10031 150 Thuật Ngữ Văn Học
Lại Nguyên Ân

2023 1

131 TKC-08437 160 Món Xào Ngon Nguyễn Viên Chi 2016 1

132
TKC-02773 - TKC-

02774
167 Thói Quen Giúp Bạn Thành Công 

Trong Cuộc Sống Ham Thị... 2008 2

133

TKC-06542 - TKC-
06543, TKC-08318 - 

TKC-08322

168 Câu Chuyện Hay Nhất: Giúp Hình 
Thành Nhân Cách Trần Hòa 2014 7

134

TKC-06539 - TKC-
06540, TKC-08295 - 

TKC-08296

168 Câu Chuyện Hay Nhất: Học Cách Giao 
Tiếp Trần Hòa 2014 4

135
TKC-07655 - TKC-

07659
168 Câu Chuyện Hay Nhất: Những Câu 

Chuyện Cảm Động Nhất Trần Hòa... 2015 5



136
TKC-07650 - TKC-

07654
168 Câu Chuyện Hay Nhất: Phẩm Chất, 

Thói Quen Tốt Trần Hòa... 2015 5

137
TKC-08285 - TKC-

08289
168 Câu Chuyện Hay Nhất: Vươn Lên Để 

Thành Công Trần Hòa 2015 5

138
TKC-08290 - TKC-

08294
168 Câu Chuyện Hay Nhất: Vươợt Qua 

Nỗi Buồn Phiền Trần Hòa 2015 5

139 TKC-06541
168 Câu Chuyện Hay Nhất: Vượt Qua Nỗi 

Buồn Phiền Trần Hòa... 2014 1

140 TKC-03928, TKC-
04988

168 Câu Hỏi Lý Thú Về Vật Lý 2007 2

141 TKC-08435 168 Món Cháo Dinh Dưỡng Nguyễn Viên Chi 2016 1

142 TKC-03929, TKC-
04989

169 Câu Hỏi Lý Thú Về Vật Lý 2007 2

143 TKC-07943 172 Giờ Trên Mặt Trăng Johan Harstad 2014 1

144 TKC-04394 - TKC-
04395

18 Trải Nghiệm Tuổi Teen Bích Thảo... 2013 2

145 TKC-01695 - TKC-
01696

180 Nhà Văn Trung Quốc Trần Kiết Hùng 2005 2

146 TKC-02454 - TKC-
02456

181 Bài Thử Trí Thông Minh Cập Đệ 2007 3

147 TKC-04986 190 Câu Hỏi Lý Thú Về Sinh Học 2009 1

148 TKC-04987 191 Câu Hỏi Lý Thú Về Sinh Học 2009 1

149 TKC-08967 1987 Nhiều Tác Giả 2018 1

150 TKC-08988 1987 +:^ 30 Chưa Phải Là Tết Nhiều Tác Giả 2018 1

151 TKC-08117 1989.vn Nguyên Hương 2014 1

152 TKC-05643 1q84 T. 2 Haruki... 2014 1
153 TKC-05644 1q84 T. 3 Haruki... 2013 1

154
TKC-00086 - TKC-

00088 1q84 Tập 1.
Haruki Murakami

... 2012 3

155 TKC-05218 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà 
Trường

2010 1

156 TKC-09369
20 Giờ Đầu Tiên: Cách Học Nhanh Bất Cứ 

Thứ Gì
Josh Kaufman

2018 1

157 TKC-08440 200 Bữa Sáng Ngon Nguyễn Viên Chi 2016 1

158 TKC-01003 2006 Những Sự Kiện Báo Chí Nổi Bật 2007 1

159 TKC-08439 202 Món Canh Ngon Nguyễn Viên Chi 2016 1

160 TKC-09539 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21
Yuval Noah Harari

2020 1

161 TKC-09540 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 22
Yuval Noah Harari

2020 1

162 TKC-05219 21 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà 
Trường

2010 1

163 TKC-00943 22 Qui Luật Vàng Trong Xây Dựng Nhãn 
Hiệu

2007 1

164 TKC-00850 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing 2008 1

165 TKC-04984 224 Câu Hỏi Lý Thú Về Hóa Học 2007 1

166 TKC-04985 225 Câu Hỏi Lý Thú Về Hóa Học 2007 1



167 TKC-00732 233 Điều Không Nên Làm Trong Cuộc 
Sống

Nguyễn Kim Dân 2006 1

168 TKC-08396 24 Chiêu Chước Học Trò 2014 1
169 TKC-08110 - TKC-

08111
24. Sắc Màu Con Gái 2015 2

170 TKC-07880
27 Bài Học Tự Cổ Vũ Bản Thân Dành Cho 

Học Sinh Thiên Tài Kiếm Lăng 2014 1

171 TKC-07881
27 Bài Học Về Tinh Thần Lạc Quan Dành 

Cho Học Sinh Thiên Tài Kiếm Lăng 2014 1

172 TKC-00683 - TKC-
00684

28 Phương Cách Thông Minh Dạy Con 
Thành Tài

Phương Nga... 2008 2

173
TKC-08727 - TKC-

08728 3 Đêm Trước Giao Thừa
Ryu Murakami

2017 2

174 TKC-03864 3 Điều Kỳ Diệu Làm Nên Một Cuộc Đời Ý 
Nghĩa

Lê Đức Trung 2007 1

175
TKC-00098 - TKC-

00100
300 Câu Đố Tư Duy Của Sinh Viên 

Trường Đại Học Harvard 2012 3

176
TKC-00095 - TKC-

00097
300 Trò Chơi Tư Duy Của Sinh Viên 

Trường Đại Học Harvard 2012 3

177 TKC-04061, TKC-
07412

3000 Câu Đố Vòng Quanh Thế Giới 2004 2

178 TKC-02364 - TKC-
02365

320 Câu Hỏi Iq Hà Sơn... 2007 2

179 TKC-09330 33 Câu Chuyện Với Các Bà Mẹ Benjamin Spock 2018 1

180 TKC-08391 33 Chiến Lược Của Chiến Tranh Robert Greene... 2016 1

181 TKC-02938 35 Năm Và 7 Ngày 2005 1
182 TKC-03595 35 Tác Phẩm Được Giải 2008 1

183
TKC-03122 - TKC-

03123
36 Năm Một Sự Tỉnh Thức Carey J. Spearman.

.. 2006 2

184 TKC-00711
36 Thói Quen Tốt Ảnh Hưởng Đến Cuộc 

Đời Của Trẻ Nhất Ly 2008 1

185 TKC-03684 - TKC-
03685

36. Bài Thơ Về Mẹ 2008 2

186 TKC-09844 - TKC-
09845

365 Lời Nhắn Từ Vãn Tình Ngọc Thủy 2022 2

187
TKC-03539 - TKC-

03540
37 Truyện Ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ Nguyễn Thị Thu Huệ

2006 2

188 TKC-00920 - TKC-
00921

4 Phong Cách Làm Việc Robert Bolton... 2009 2

189 TKC-03555, TKC-
06869

4 Truyện Vừa Sơn Nam 2007 2

190 TKC-02999 40 Dã Sử Tiêu Biểu Của Việt Nam Lã Duy Lan 2008 1

191 TKC-02306 40 Thủ Thuật Sáng Tạo 2007 1
192 TKC-02560 - TKC-

02563
40 Truyện Trạng Quỳnh Nguyễn Đức Hiền 2004 4

193 TKC-02307 41 Thủ Thuật Sáng Tạo 2007 1
194 TKC-02308 42 Thủ Thuật Sáng Tạo 2007 1
195 TKC-07869 - TKC-

07870
420 Câu Đố Vui Thông Minh Nguyễn Ngọc Ký 2015 2

196 TKC-01610
43 Đời Tổng Thống Hoa Kỳ William A Degregori O

2007 1

197 TKC-02309 43 Thủ Thuật Sáng Tạo 2007 1
198 TKC-06804 45 Truyện Ngắn Chọn Lọc Và Bình Luận 

Tập 1
2003 1

199 TKC-03406 45 Truyện Ngắn Chọn Lọc Và Bình Luận 
Tập 1.

2003 1



200 TKC-06805 45 Truyện Ngắn Chọn Lọc Và Bình Luận 
Tập 2

2004 1

201 TKC-03409 45 Truyện Ngắn Chọn Lọc Và Bình Luận 
Tập 2.

2004 1

202 TKC-03407 46 Truyện Ngắn Chọn Lọc Và Bình Luận 
Tập 1.

2003 1

203 TKC-03408 47 Truyện Ngắn Chọn Lọc Và Bình Luận 
Tập 1.

2003 1

204 TKC-08392 48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực Robert Greene... 2016 1

205 TKC-07754 - TKC-
07757

480 Câu Đố Rèn Trí Tuệ Iq Nâng Cao T.1. Vũ Bội Tuyền 2012 4

206 TKC-07758 - TKC-
07761

480 Câu Đố Rèn Trí Tuệ Iq Nâng Cao T.2. Vũ Bội Tuyền... 2012 4

207 TKC-07958 49 Cây Cơm Nguội
Nguyễn Quang Lập

2013 1

208 TKC-08513 5 Centimet Trên Giây Shinkai Makoto... 2016 1

209 TKC-03004 - TKC-
03005

5 Đường Mòn Hồ Chí Minh Đặng Phong 2008 2

210 TKC-01723 5 Khả Năng Làm Nên Bill Gates 2005 1

211 TKC-05445 - TKC-
05447

5 Ngôn Ngữ Tình Yêu Dành Cho Bạn Trẻ Gảy Chapman 2009 3

212 TKC-05448 - TKC-
05450

5 Ngôn Ngữ Tình Yêu Dành Cho Trẻ Em Gary Chapman 2010 3

213 TKC-03686 5.Mùa Yêu 2008 1
214 TKC-00772 50 Cách Đề Phòng Và Chế Ngự Stress Minh Anh 2005 1

215 TKC-03914 50 Chuyện Kể Trí thức Cho Trẻ Em 2008 1

216 TKC-05067 50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn 2010 1

217 TKC-00677 50 Gương Hiếu Thời Nay 2003 1
218 TKC-08335 50 Mẫu Gói Quà Dành Cho Lễ Tết Thiên Kim 2008 1

219 TKC-07565 500 Câu Chuyện Luân Lý T.1: Hạnh Phúc 
Ở Đâu?

Nguyễn Hạnh... 2008 1

220 TKC-08451 500 Món Ăn Thông Dụng Dễ Làm Vân Anh 2016 1

221 TKC-09606
500 Ngày Yêu : Anh Đổ Em Bao Nhiêu

Độ Rồi ? Chan... 2019 1

222 TKC-05068 51 Điều Trường Học Không Dạy Bạn 2010 1

223 TKC-05765
52 Câu Chuyện Hay Về Sự Trưởng Thành 

Của Các Danh Nhân
Ngọc Khánh

2014 1

224
TKC-08310 - TKC-

08312
52 Câu Chuyện Hay Về Sự Trưởng Thành 

Của Các Danh Nhân
Ngọc Khánh

2016 3

225 TKC-05069 52 Điều Trường Học Không Dạy Bạn 2010 1

226 TKC-07750 - TKC-
07753

52. Câu Chuyện Hay Phát Triển Trí Tuệ 2015 4

227 TKC-02997 - TKC-
02998

54 Vị Hoàng Đế Việt Nam Đặng Việt Thủy... 2009 2

228 TKC-08482 55 Ca Khúc Về Biển Đảo & Tình Yêu Quê 
Hương

2014 1

229 TKC-08370 55 Cách Để Chọn Trang Phục Phù Hợp 2015 1

230 TKC-08378 55 Cách Để Cư Xử Đúng Mực 2015 1

231 TKC-08369 55 Cách Để Được Mọi Người Yêu Quý 2015 1

232 TKC-08376 55 Cách Để Giúp Đỡ Người Khác 2015 1



233 TKC-08366 55 Cách Để Kết Bạn 2015 1
234 TKC-08377 55 Cách Để Kích Hoạt Tư Duy 2015 1

235 TKC-08372 55 Cách Để Sống Có Kỷ Luật 2015 1

236 TKC-08367 55 Cách Để Sống Tích Cực 2015 1

237 TKC-08379 55 Cách Để Sử Dụng Tốt Ngôn Ngữ Cơ Thể 2015 1

238 TKC-08365 55 Cách Để Tạo Ảnh Hưởng Tới Người Khác 2015 1

239 TKC-08374 55 Cách Để Tôn Trọng Người Khác 2015 1

240 TKC-08371 55 Cách Để Tranh Luận Hiệu Quả 2015 1

241 TKC-08373 55 Cách Để Trở Thành Người Giỏi Giao Tiếp 2015 1

242 TKC-08368 55 Cách Để Tự Tin 2015 1
243 TKC-08375 55 Cách Để Vượt Qua Thất Bại 2015 1

244 TKC-04483 - TKC-
04484

55 Kỹ Năng Giúp Con Bạn Thành Công Ron Clark... 2013 2

245 TKC-00706 55 Phương Pháp Rèn Con Trẻ Tính Tự Lập Lê Hương Ly 2007 1

246 TKC-08389 5678 Bước Chân Quanh Hồ Gươm Nguyễn Ngọc Tiến 2016 1

247 TKC-01724 6 Khả Năng Làm Nên Bill Gates 2005 1

248 TKC-09751 - TKC-
09752

6 Most Important Decisions You'Ll Ever 
Make

Sean Covey 2017 2

249 TKC-00701 60 Bí Quyết Nâng Cao Chỉ Số Cq Cho Bé H. Russell 2008 1

250 TKC-08346 60 Món Chè Thanh Nhiệt Thiên Kim 2012 1
251 TKC-01005 60 Năm Chính Phủ Việt Nam 2005 1

252
TKC-08340 600 Bài Thuốc Từ Ong: Tác Dụng Dưỡng 

Sinh Và Trị Bệnh
Lưu Triều Giám

2011 1

253 TKC-00951 62 Chiến Dịch Pr Xuất Sắc Trần Anh 2008 1

254 TKC-07877 652 Câu Đố Tuổi Thơ Anh Tú 2014 1
255 TKC-02647, TKC-

03793
7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần Và Giải Tỏa 

Stress
Mike George... 2008 2

256 TKC-04487 7 Ảo Tưởng Tình Yêu Mike George... 2011 1

257 TKC-02840 7 Bước Đến Thành Công Gordon Byron... 2001 1

258 TKC-08661 - TKC-
08662

7 Chiến Lược Thịnh Vượng Và Hạnh Phúc Jim Rohn 2017 2

259 TKC-04423 - TKC-
04424

7 Kỳ Quan Thế Giới Rusell Ash... 2012 2

260 TKC-02800 - TKC-
02801

7 Sự Kiện Quan Trọng Cần Làm Trong Cuộc 
Sống

Hải Phương

2007 2

261 TKC-04667 7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt Sean Covey... 2013 1

262 TKC-02616 - TKC-
02617

7 Thói Quen Để Thành Đạt
Stephen R.covey...

2007 2

263 TKC-04668 7 Thói Quen Để Thành Đạt
Stephen R. Covey...

2013 1

264 TKC-04770 - TKC-
04771

7 Thói Quen Để Trẻ Trưởng Thành Sean Covey 2010 2

265 TKC-09365 - TKC-
09366

7 Thói Quen Hiệu Quả Stephen R. Covey 2019 2

266 TKC-04575 - TKC-
04576

7 Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc
Stephen R.covey...

2013 2



267 TKC-09041 7 Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc Stephen R. Covey 2015 1

268 TKC-02461 - TKC-
02464

7. Loại Hình Thông Minh 2009 4

269 TKC-07882 78 Bài Học Suy Nghĩ Tích Cực Để Thành 
Công Dành Cho Học Sinh Thiên Tài Kiếm Lăng

2015 1

270 TKC-00620 79 Câu Hỏi Đáp Về Thời Niên Thiếu Của 
Bác Hồ

2008 1

271 TKC-00610 - TKC-
00612

79 Mùa Xuân Hồ Chí Minh Bá Ngọc 2007 3

272 TKC-05425 - TKC-
05426

8 Phút Thiền Victor Davich 2011 2

273 TKC-01097 - TKC-
01098

8 Vấn Đề Lớn Của Nhân Loại Karad Loens 2007 2

274 TKC-00733 8.000 Địa Chỉ Internet Việt Nam Và Quốc Tế Nguyễn Văn Khoa 2008 1

275 TKC-00621 80 Câu Hỏi Đáp Về Thời Niên Thiếu Của 
Bác Hồ

2008 1

276 TKC-07875 - TKC-
07876 80 Lời Bố Gửi Con Trai Từ Ninh 2015 2

277 TKC-07899 - TKC-
07900

80 Lời Mẹ Gửi Con Gái Từ Ninh 2015 2

278 TKC-08520 80 Món Ăn Vặt Ngon Dễ Làm Hoàng Lan 2015 1

279 TKC-08777 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới Jules Verne 2017 1

280 TKC-06553 - TKC-
06554

88 Câu Chuyện Triêt Lý, Trí Tuệ Đặng Bình 2012 2

281 TKC-06555 - TKC-
06556

88 Câu Chuyện Về Các Con Vật Đáng Yêu Đặng Bình 2012 2

282 TKC-06559 - TKC-
06560

88 Câu Chuyện Về Những Huyền Thoại Kỳ 
Lạ Đặng Bình

2012 2

283 TKC-06557 - TKC-
06558

88 Câu Chuyện Về Những Khám Phá Kỳ Bí Đặng Binh 2012 2

284 TKC-09449 - TKC-
09450

9 Bức Thư Từ Người Ông Triệu Phú Ken Honda 2020 2

285 TKC-09499 - TKC-
09500

90% Trẻ Thông Minh Nhờ Cách Trò Chuyện 
Đúng Đắn Của Cha Mẹ Urako Kanamori

2020 2

286 TKC-00125 - TKC-
00126

978 Kiểu Đan Móc Thời Trang
Thiên Kim

2011 2

287 TKC-08348 978 Kiểu Đan Móc Thời Trang Thiên Kim 2012 1

288 TKC-02816, TKC-
03794 - TKC-03795

99 Khoảnh Khắc Đời Người Trương Văn Tự... 2007 3

289 TKC-02585 - TKC-
02586, TKC-07509

99 Lời Khuyên Dành Cho Phái Nữ Nguyễn Kiên Trường 2007 3

290 TKC-02424 - TKC-
02428

99. Câu Chuyện Về Trí Thông Minh 2008 5

291 TKC-02837 - TKC-
02839

99. Câu Chuyện Về Triết Lý 2008 3

292 TKC-09072 999 Bài Dân Ca Ba Miền Dương An 2018 1

293 TKC-09074 999 Bài Đồng Dao Ba Miền Dương An 2018 1

294 TKC-09073 999 Bài Hát Ru Ba Miền Dương An 2018 1
295 TKC-09447 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình T.2 Miêu Công Tử 2020 1

296 TKC-09448 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình T.3 Miêu Công Tử 2020 1

297 TKC-09761 A Clash of Kings Georgerr Martin 1

298 TKC-09796 A Dance With Dragons Georgerr Martin 1996 1

299 TKC-09770 - TKC-
09771 A Discovery of Witches Deborah Harkness 2002 2



300 TKC-03101 - TKC-
03102

Ả Trần
Phạm Minh Thảo

2007 2

301 TKC-09803 A Wild Sheep Chase
Haruki Murakami

2002 1

302 TKC-00489 - TKC-
00490

Ai Cập Cổ Đại - Những Khám Phá Lớn Nicholas Reeves... 2004 2

303 TKC-09656 - TKC-
09657

Ai Cũng Đã Từng Yêu Như Thế Phan Ý Yên 2017 2

304 TKC-00476 - TKC-
00477

Ai Đã Viết Các Cuốn Bản Thảo Ở Biển Chết Norman Golb... 2006 2

305 TKC-01155, TKC-
06597

Ai Hát Giữa Rừng Khuya Tchya 2007 2

306 TKC-08857 - TKC-
08858

Ai Hát Giữa Rừng Khuya
Tchya

2015 2

307 TKC-04669 Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi ? Spencer Johnson... 2013 1

308 TKC-01747, TKC-
07185 - TKC-07186

Ai Thích Ai
Tôn Thất Thiện Nhân... 2008 3

309 TKC-06041 - TKC-
06042

Ai Và Ky Ở Xứ Sở Những Con Số Tàng Hình Ngô Bảo Châu... 2012 2

310 TKC-05794 - TKC-
05795

Ai Van Hô Walter Scott... 2010 2

311 TKC-08723 Albert Einstein Là Ai ? Jess M. Brallier 2017 1

312 TKC-01638 - TKC-
01639

Albert Eisntein Fiona Macdonal D... 2002 2

313 TKC-07976 Alexander Đại Đế Và Lý Do Nổi Tiếng Phil Robins 2015 1

314 TKC-01647 - TKC-
01648

Alexander Flemming Beverley Birch... 2002 2

315 TKC-05742 ALEXANDER ROMANOVICH
BELYAEV Người Bay Ariel

2013 1

316 TKC-05224 - TKC-
05225

Alice Ở Xứ Sở Diệu Kỳ Lewis Carroll 2009 2

317 TKC-08778 Alice Ở Xứ Sở Diệu Kỳ Và Alice Ở Thế Giới 
Trong Gương

Lewis Carroll 2017 1

318 TKC-09758 All My Lies Are True Dorothy Koomson 2020 1

319 TKC-03013 Almanach - Lịch Sử Văn Hoá Truyền Thống 
Việt Nam

Tạ Ngọc Liễn...

2008 1

320 TKC-03008 Almanach - Những Di Sản Nổi Tiếng Thế 
Giới

Nguyễn Mạnh Thường

2008 1

321 TKC-06488 - TKC-
06489

Âm Mưu Ngày Tận Thế Sidney Sheldon... 2011 2

322 TKC-01499, TKC-
06677

Âm Phủ Rodorick Gordon... 2009 2

323 TKC-04449 Âm Vang Điện Biên 60 Năm Nhìn Lại Phạm Hùng 2013 1

324 TKC-05550 - TKC-
05551

Ăn Bằng Xiên Anna Fine 2011 2

325
TKC-06082 - TKC-

06083
Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ: Hậu Giang - 

Ba Thắc
Vương Hồng Sển

2012 2

326 TKC-08349 Án Mạng Ở Nhà Mục Vụ Agatha Christie... 2016 1

327 TKC-00013 - TKC-
00014

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành 
Phương Đông

Agatha Christie... 2012 2

328 TKC-00015 - TKC-
00016

Án Mạng Trên Sông Nile Agatha Christie... 2012 2



329 TKC-03394 - TKC-
03395, TKC-06799

Ăn Mày Dĩ Vãng

Chu Lai

2009 3

330 TKC-00735 - TKC-
00736

Ẩn Ngôn Của Các Loài Hoa Thiên Kim 2007 2

331 TKC-08246 - TKC-
08247

An Nhiên Mà Sống

Lê Đỗ Quỳnh Hương

2016 2

332 TKC-08271 Ăn Phở Rất Khó Thấy Ngon

Nguyễn Trương Quý

2013 1

333 TKC-05707 Ăn Theo Thuở Ở Theo Thời Hồ Biểu Chánh 2013 1

334
TKC-01780 - TKC-

01781, TKC-07211 - 
TKC-07213

Ăn Uống Thế Nào Tạo Ra Bạn Thế Ấy Felicia Law

2008 5

335 TKC-08442 Ăn Uống Thông Minh Lisa Hark 2016 1
336 TKC-00216 - TKC-

00218
Ăn Vóc Học Hay Đỗ Hồng Ngọc 2012 3

337 TKC-01352 Ăn, Cầu Nguyện Yêu
Alizabeth Gillbert

2009 1

338 TKC-09037 - TKC-
09038

Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ Jonas Jonasson 2018 2

339 TKC-08488 Andromaque Racine... 2015 1
340 TKC-01167, TKC-

01536
Ăng - Drô - Mac Ra Xin 2006 2

341 TKC-01559 Angiêlo Moza Và A Lieerri
- Người Khách Đá, Hiệp Sĩ Keo Kiệt Puskin...

2006 1

342 TKC-04358 Anh Chàng Hobbit J. Tolikien 2011 1

343 TKC-08643 - TKC-
08644

Anh Chàng Teenstory Hoàng Anh Tú 2012 2

344 TKC-09380 - TKC-
09381

Anh Em Nhà Karamazov Fyodor Mikhailov Ich 
Dostoevs Ky

2019 2

345 TKC-03489 Anh Em Nhà Trăm Mắt Phạm Hổ 2007 1
346 TKC-01632 - TKC-

01633
Anh Em Nhà Wright Anna Sproule... 2002 2

347 TKC-05345 - TKC-
05347

Anh Em Sư Tử Tâm Astrid Lindgren 2010 3

348 TKC-00986 Anh Hùng Xạ Điêu - T.1 Kim Dung... 2005 1

349 TKC-04970, TKC-
05140

Anh Hùng Xạ Điêu - T.1 Kim Dung... 2005 2

350 TKC-00987 Anh Hùng Xạ Điêu - T.2 Kim Dung... 2005 1

351 TKC-04971, TKC-
05141

Anh Hùng Xạ Điêu - T.2
Kim Dung...

2005 2

352 TKC-00988 Anh Hùng Xạ Điêu - T.3 Kim Dung 2007 1
353 TKC-04972, TKC-

05142
Anh Hùng Xạ Điêu - T.3 Kim Dung 2007 2

354 TKC-00989 Anh Hùng Xạ Điêu - T.4 Kim Dung 2007 1
355 TKC-04973, TKC-

05143
Anh Hùng Xạ Điêu - T.4

Kim Dung
2007 2

356 TKC-04974, TKC-
05144

Anh Hùng Xạ Điêu - T.5 Kim Dung 2007 2

357 TKC-04975, TKC-
05145

Anh Hùng Xạ Điêu - T.6 Kim Dung 2007 2

358 TKC-04976, TKC-
05146

Anh Hùng Xạ Điêu - T.7 Kim Dung 2007 2

359 TKC-04977 Anh Hùng Xạ Điêu - T.8 Kim Dung 2007 1
360 TKC-05147 Anh Hùng Xạ Điêu - T.8 Kim Dung 2007 1



361
TKC-03320, TKC-

06766 - TKC-06767, 
TKC-06890

Anh Phải Sống Khái Hưng...

2006 4

362 TKC-04178 Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật 2007 1

363 TKC-08754 - TKC-
08755

Anh Sẽ Cưới Em Thêm Nhiều Lần Nữa Hoàng Anh Tú 2016 2

364 TKC-06932 - TKC-
06934

Anh Và Em T20. Nguyễn Nhật Ánh 2008 3

365 TKC-09184 - TKC-
09185

Anna Karenina (level 6) Les Tolstoy 2015 2

366 TKC-00321 - TKC-
00322, TKC-03222 - 

TKC-03223

Anna Kasenina

Lev Nikolaevi Ch Tolstoy

2012 4

367 TKC-05328 - TKC-
05330

Anna Tóc Đỏ Làng Avonlea
L. M Montgome Ry

2010 3

368 TKC-08721 Anne Frank Là Ai ?
Ann Abramson

... 2017 1

369 TKC-04800 - TKC-
04802

Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh
L. M. Montgome Ry

2010 3

370 TKC-09852 Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh

Lucy Maud Montgome Ry

2022 1

371 TKC-05648 Anne Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương
L.m Montgome Ry

2013 1

372 TKC-05645 Anne Tóc Đỏ Ở Đảo Hoàng Tử Edward
L.m Montgome Ry

2012 1

373 TKC-05647 Anne Tóc Đỏ Ở Ngôi Nhà Mơ Ước
L.m Montgome Ry

2014 1

374 TKC-06311 - TKC-
06312

Ảo Thuật Gia: Bí Mật Của Nicholas Flamel 
Bất Tử

Michael Scott... 2012 2

375 TKC-05509 - TKC-
05510

Ảo Thuật Vui T.1.
Nguyễn Hạnh

2011 2

376 TKC-05511 - TKC-
05512

Ảo Thuật Vui T.2. Nguyễn Hạnh 2011 2

377 TKC-05513 - TKC-
05514

Ảo Thuật Vui T.3. Nguyễn Hạnh 2011 2

378 TKC-05515 - TKC-
05516

Ảo Thuật Vui T.4. Nguyễn Hạnh 2011 2

379 TKC-05517 - TKC-
05518

Ảo Thuật Vui T.5. Nguyễn Hạnh 2011 2

380 TKC-05519 - TKC-
05520 Ảo Thuật Vui T.6. Nguyễn Hạnh 2011 2

381 TKC-05399 - TKC-
05401

Ảo Tưởng Tình Yêu Mike Geovge 2011 3

382 TKC-08665 - TKC-
08666

Aq - Chỉ Số Vượt Khó Paul G. Stoltz 2017 2

383 TKC-01242, TKC-
06611

AQ Chính Truyện Lỗ Tấn 2007 2

384 TKC-09084 Aq Chính Truyện Lỗ Tấn 2017 1
385 TKC-04270 - TKC-

04271
Atlantis Và Những Thành Phố Đã Mất Tích 

Khác
Rob Shone... 2009 2

386 TKC-09954 Bà Bác Khủng Khiếp David Walliams 2022 1

387 TKC-01228, TKC-
06603

Bà Bôvary Guyxtavơ Flôbe... 2002 2

388 TKC-08966 Ba Chàng Ngốc
Chetan Bhagat

2017 1

389 TKC-06661 Ba Chàng Ngự Lâm Quân
Alxandre Dumas...

2007 1



390 TKC-01524 - TKC-
01525

Ba Chị Em Sê Khốp 2006 2

391 TKC-01748, TKC-
07187 - TKC-07188

Bà Chị Lý Tưởng
Tôn Thất Thiện Nhân... 2008 3

392 TKC-03552 - TKC-
03553

Bà Chúa Hòn Sơn Nam 2007 2

393 TKC-00445 - TKC-
00446

Ba Con Đường Minh Triết Á Châu Nancy Wilson Ros... 2005 2

394
TKC-03384 Ba Đỉnh Cao Thơ Mới: Xuân Diệu, Nguyễn 

Bính, Hàn Mặc Tử
Chu Văn Sơn

2006 1

395 TKC-03392 - TKC-
03393

Ba Lần Và Một Lần Chu Lai 2009 2

396 TKC-02883 Ba Lô Màu Xanh T16 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

397 TKC-06935 - TKC-
06936

Ba Lô Màu Xanh T16. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

398 TKC-03317 Ba Người Khác Tô Hoài 2006 1
399 TKC-09516 - TKC-

09517
Ba Người Thầy Vĩ Đại Robin Sharma 2019 2

400 TKC-04427 - TKC-
04428

Ba Nữ Hành Giả Kiệt Xuất
Harold Balyoz

2009 2

401 TKC-01000 - TKC-
01002

Ba Phút Sự Thật
Phùng Quán

2007 3

402 TKC-05204 - TKC-
05205

Ba Tách Trà David Oliver Relin... 2010 2

403 TKC-03236 - TKC-
03239

Bá Tước Dracula - The Count Of Dracula Bram Stoker 2013 4

404 TKC-01222 Bá Tước Mông Tơ Crixtô

Alexanđr Ơ Đuyma...

2007 1

405 TKC-06594 Bá Tước Mông Tơ Crixtô
Alexanđr Ơ Đuyma...

2007 1

406 TKC-01174 Bá Tước Mông Tơ Crixtô
Alexanđr Ơ Đuyma...

2007 1

407 TKC-06038 Bá Tước Mông-tơ Crit- Xtô Alexandr E Dumas 2011 1

408 TKC-06659 Bá Tước Môngtơ Crixtô (tập 1)
Alexandr Ơ Đuy Ma...

2002 1

409 TKC-06660 Bá Tước Môngtơ Crixtô (tập 2) Alexanđr Ơ Đuyma 2002 1

410 TKC-03256 - TKC-
03259

Bá Tước Monte Cristo - The Count Of Monte 
Cristo Alexande R Dumas

2013 4

411 TKC-03118 - TKC-
03119

Bắc Bình Vương Phạm Minh Thảo 2008 2

412 TKC-08157 Bác Fox Tuyệt Vời Roald Dahl 2014 1

413 TKC-00606 Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký Trần Văn Giang 2007 1

414 TKC-00573 - TKC-
00574 Bác Hồ Người Việt Nam Đẹp Nhất Hà Huy Giáp 2007 2

415 TKC-00624 Bác Hồ Ở Hoa Nam Nguyễn Văn Khoan 2005 1

416 TKC-00567 - TKC-
00568

Bác Hồ Viết Di Chúc Vũ Kỳ 2008 2

417 TKC-08395 Bác Hồ Với Các Kỳ Đại Hội
Đảng Hà Minh Hồng

2016 1

418 TKC-00603 - TKC-
00605

Bác Hồ Với Sự Nghiệp Trồng Người Phan Hiền 2007 3



419 TKC-00571 - TKC-
00572

Bác Hồ Với Thiếu Niên Nhi Đồng Nguyễn Thái Anh 2008 2

420 TKC-01418 Bác Phi - Ô - Đo Con Chó Và Con Mèo

Eđuarđ Uspenski...

2009 1

421 TKC-06053 - TKC-
06054

Bác Sĩ Aibôlit Coo`cnây Trucốpxki
...

2012 2

422 TKC-09853 Bác Sĩ Jekyli Và Ông Hyde
R. L Stevenson

2022 1

423 TKC-01803 Bác Sĩ Ơi ! Tại Sao Lê Thúy Tươi 2008 1

424 TKC-01807 Bác Sĩ Ơi, Tại Sao? Những Bí Mật Của Phe 
Tóc Ngắn

Lê Thúy Tươi

2006 1

425 TKC-07847 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.1 2016 1

426 TKC-07848 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.2 2016 1

427 TKC-07849 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.3 2016 1

428 TKC-07850 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.4 2015 1

429 TKC-07851 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.5: Bệnh 
Alzheimer

2016 1

430 TKC-07852 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.6: Bệnh 
Gout 2013 1

431

TKC-07853 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.7: Nâng 
Cao Chất Lượng Sống Ở Người Cao Tuổi 2015 1

432 TKC-07854 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.8: Để Trái 
Tim Luôn Khỏe Mạnh

2015 1

433 TKC-07855 Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình T.9: Cao 
Huyết Áp - Sát Thủ Thầm Lặng

2016 1

434 TKC-01538 Bacbơ Rin Muy Xê 2006 1
435 TKC-04179 Bách Khoa Cuộc Sống 2007 1
436 TKC-05587 Bách Khoa Lịch Sử Thế Giới

Jane Bingham...
2011 1

437 TKC-01784 - TKC-
01785 Bách Khoa Thư Phụ Nữ Trẻ 2007 2

438 TKC-05588 Bách Khoa Thư Thiếu Niên 2009 1

439 TKC-00729 Bách Khoa Tri Thức Gia Đình Trong Cuộc 
Sống Hiện Đại

2007 1

440 TKC-04220 Bách Khoa Trí thức Học Sinh 2005 1

441 TKC-05263 - TKC-
05265

Bạch Mã Khiếu Tây Phong Kim Dung 2007 3

442 TKC-01441 - TKC-
01443, TKC-06706

Bài Giảng Cuối Cùng
Randy Pausch...

2009 4

443 TKC-04490 Bài Học Diệu Kỳ Từ Chiếc Xe Rác David J.pollay... 2013 1

444 TKC-09334 - TKC-
09335

Bài Học Israel: Cuộc Hồi Sinh Vĩ Đại Của 
Dân Tộc Thông Minh Nhất Thế Giới

Nguyễn Hiến Lê

2020 2

445 TKC-04711 Bài Học Từ Những Thương Vụ Xuất Sắc Và 
Thất Bại Nhất Của Mọi Thời Đại Michael Craig...

2007 1



446 TKC-09105 - TKC-
09106

Bài Học Vô Giá: Cây Nào Quả Đó (sống Đẹp 
Mỗi Ngày) Mai Hương 2018 2

447 TKC-05240 - TKC-
05241

Bài Kiểm Tra Ư ? Chuyện Nhỏ ! Trevor Romain... 2011 2

448 TKC-05238 - TKC-
05239

Bài Tập Về Nhà Ư ? Chuyện Nhỏ ! Trevor Romain... 2011 2

449
TKC-01023 - TKC-

01026
Bạn Biết Những Gì Về Ngày Kỉ Niệm Trong 

Năm 2009 4

450 TKC-01820 Bạn Có Muốn Là Việc Trong Lĩnh Vực Công 
Nghệ Thông Tin ?

Margaret Mcalpine... 2008 1

451

TKC-01836 - TKC-
01837, TKC-07226 - 

TKC-07227

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Ẩm Thực? Margaret Mcalpine... 2008 4

452

TKC-01830 - TKC-
01831, TKC-07270 - 

TKC-07271

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Chăm Sóc Động Vật ? Margaret Mcalpine... 2008 4

453 TKC-01826 - TKC-
01827, TKC-07266 - 

TKC-07267

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Chăm Sóc Sức Khỏe ? Margaret Mcalpine...

2008 4

454 TKC-01841 - TKC-
01842, TKC-07228 - 

TKC-07229

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Chăm Sóc Trẻ Em?

Margaret Mcalpine 2008 4

455 TKC-01819, TKC-
01821

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Công Nghệ Thông Tin ?

Margaret Mcalpine... 2008 2

456 TKC-01838 - TKC-
01840

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Điện Ảnh Và Truyền Hình?

Margaret Mcalpine... 2008 3

457 TKC-01832 - TKC-
01833, TKC-07272 - 

TKC-07273

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực Du 
Lịch Và Lữ Hành ?

Margaret Mcalpine...

2008 4

458 TKC-01824 - TKC-
01825, TKC-07264 - 

TKC-07265

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực Kỹ 
Thuật ?

Margaret Mcalpine...

2008 4

459

TKC-01822 - TKC-
01823, TKC-07262 - 

TKC-07263

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Nhạc Và Múa?

Margaret Mcalpine...

2008 4

460
TKC-01834 - TKC-

01835, TKC-07274 - 
TKC-07275

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực Tài 
Chính Và Ngân Hàng? Margaret Mcalpine... 2008 4

461 TKC-01828 - TKC-
01829, TKC-07268 - 

TKC-07269

Bạn Có Muốn Làm Việc Trong Lĩnh Vực 
Thời Trang

?
Margaret Mcalpine...

2008 4

462 TKC-02845, TKC-
02916, TKC-06937

Bàn Có Năm Chỗ Ngồi Nguyễn Nhật Ánh 2008 3

463 TKC-05890 Bàn Có Năm Chỗ Ngồi Nguyễn Nhật Ánh 2013 1

464 TKC-09263 Bàn Có Năm Chỗ Ngồi Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

465 TKC-03961 - TKC-
03963, TKC-07349

Bạn Có Thể Là Nhà Vô Tuyến Điện Tài Tử 2003 4



466 TKC-09111 - TKC-
09112

Bạn Có Thể Thay Đổi Thế Giới: Chỉ Thua 
Khi Đầu Hàng (sống Đẹp Mỗi Ngày)

Mai Hương 2018 2

467 TKC-09501 - TKC-
09502

Bán Đảo Ả Rập Tinh Thần Hồi Giáo Và 
Thảm Kịch Dầu Mỏ

Nguyễn Hiến Lê

2018 2

468 TKC-09085 Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu Vãn Tình 2018 1
469 TKC-05764 Bản Đồ Tư Duy Cho Trẻ Thông Minh - Tăng 

Cường Trí Nhớ Và Khả Năng Tập Trung

Tony Buzan

2013 1

470 TKC-04640 - TKC-
04641

Bản Đồ Tư Duy Cho Trẻ Thông Minh: Bí 
Quyết Học Giỏi Ở Trường

Tony Buzan...

2013 2

471 TKC-04638 - TKC-
04639

Bản Đồ Tư Duy Cho Trẻ Thông Minh: Các 
Kỹ Năng Học Giỏi

Tony Buzan... 2013 2

472 TKC-02429 - TKC-
02430

Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc 2009 2

473 TKC-06938 - TKC-
06940

Bạn Gái T49.
Nguyễn Nhật Ánh

2009 3

474 TKC-08385 Bản Hợp Xướng Của Các Loại Gia Vị 2014 1

475 TKC-09840 - TKC-
09841

Bạn Không Thông Minh Lắm Đâu David Mcraney 2022 2

476 TKC-04670 Bản Năng Mitsuyo Kakuta... 2011 1

477 TKC-00447 - TKC-
00448

Bản Ngã Vô Biên Stuart Wilde 2005 2

478 TKC-03429 Bạn Ơi Tôi Yêu Bạn 2009 1
479 TKC-06012 Bạn Ơi, Tôi Yêu Bạn 2011 1
480 TKC-02159 - TKC-

02160
Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam Phan Ngọc 2002 2

481 TKC-04340 - TKC-
04341

Bán Sách Và Bán Giày Tô Hải Vân 2012 2

482 TKC-06205 - TKC-
06206

Bản Thiết Kế Vĩ Đại Stephen Hawking 2012 2

483 TKC-02431 - TKC-
02433 Bạn Thông Minh Hơn Bạn Nghĩ

Thomas Armstron G
2009 3

484 TKC-09979 Bản Thú Tội Dang Dở Cathy Bonidan 2022 1

485 TKC-01154 Bản Tình Ca Cho Em J. E Bright 2007 1

486 TKC-01435 - TKC-
01436, TKC-06643

Bạn Tôi Tình Tôi
Mare Levy

2009 3

487 TKC-00823 - TKC-
00824

Bạn Trẻ Làm Giàu 2007 2

488 TKC-00842 - TKC-
00843

Bạn Trẻ Tự Quản Lý Đồng Tiền Nguyễn Thị Kim Anh 2007 2

489 TKC-00104 - TKC-
00105

Bạn Văn

Nguyễn Quang Lập

2011 2

490 TKC-00414 Bàn Về Khế Ước Xã Hội Jean Jacques Rousseau 2007 1

491 TKC-00401 Bàn Về Tự Do
John Stuart Mill

2009 1

492 TKC-00559 - TKC-
00560

Bàn Về Tự Do
John Stuart Mill

2009 2

493 TKC-01087 - TKC-
01088

Bàn Về Văn Hóa Ứng Xử Của Người Việt
Nguyễn Tất Thịnh

2006 2

494 TKC-01043 - TKC-
01044

Bằng Chứng Lí Giải Phạm Duy Hiển 2007 2



495 TKC-09909 Bánh Mì Kẹp Chuột David Walliams 2020 1

496 TKC-08925 - TKC-
08926

Bánh Trái Mùa Xưa Nguyễn Ngọc Tư 2016 2

497 TKC-04671 Bảo Mật Thông Tin Nơi Công Sở Brain Works 2013 1

498 TKC-08250 Bảo Ninh - Những Truyện Ngắn Bảo Ninh 2013 1

499
TKC-04230 - TKC-

04231, TKC-07422 - 
TKC-07423

Bão Táp - Những Hiện Tượng Thời Tiết Kỳ 
Lạ Khác

Trịnh Huy Triều

2009 4

500 TKC-07915 - TKC-
07916

Báo Ứng Philip Roth 2014 2

501 TKC-02873 Bắt Đền Hoa Sứ T8 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

502 TKC-06941 - TKC-
06942

Bắt Đền Hoa Sứ T8. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

503 TKC-04439 - TKC-
04440

Bất Hạnh Là Một Tài Sản - Một Mình Ở 
Châu Âu

Phạm Việt 2013 2

504 TKC-05726 Bất Hạnh Là Một Tài Sản - Xuyên Mỹ Phan Việt 2014 1

505 TKC-09053 Bắt Lửa Suzanne Collins 2016 1

506 TKC-04491 Bắt Sóng Cảm Xúc - Bí Mật Lực Hấp Dẫn
Ori Brafman...

2011 1

507 TKC-01310, TKC-
06635

Bắt Trẻ Đồng Xanh J.d.salinge R... 2008 2

508 TKC-06484 - TKC-
06485

Bầu Trời Sụp Đổ Sidney Sheldon... 2014 2

509 TKC-04288 - TKC-
04289

Bầu Trời Tuổi Thơ
Nguyễn Quang Riệu

2005 2

510 TKC-01326 - TKC-
01327

Báu Vật Của Đời Mạc Ngôn... 2007 2

511 TKC-06506 - TKC-
06508

Bảy Bước Tới Mùa Hè Nguyễn Nhật Ánh 2015 3

512 TKC-09257 Bảy Bước Tới Mùa Hè Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

513 TKC-01126, TKC-
06610

Bay Đơn
Roald Dahl...

2007 2

514 TKC-04080 Bảy Nàng Con Gái Của Eva Bryan Sykes... 2008 1

515 TKC-01400 - TKC-
01401

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi Marc Levy... 2008 2

516 TKC-04488 Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc 2011 1
517 TKC-05476 - TKC-

05477
Bé Gái Hanh Phúc Thương Lãng 2011 2

518 TKC-04672 Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú Thomas J. Stanley... 2012 1

519 TKC-05419 - TKC-
05420

Bé Trai Tài Giỏi Thương Lãng 2011 2

520
TKC-09889 Bể Trăng Côi

Huỳnh Trọng Khanh 2023 1

521 TKC-09219 - TKC-
09220

Beloved Oxford Duong Thuy 2019 2

522 TKC-08360 Ben Hur
Lewis Wallace...

2016 1

523 TKC-02905 Bên Ngoài Cửa Lớp T32 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

524 TKC-06943 - TKC-
06944

Bên Ngoài Cửa Lớp T32. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

525 TKC-00033 - TKC-
00035

Bên Tôi Là Gia Đình 2012 3



526 TKC-00787 Bệnh Gan, Những Điều Nên Và Không Nên 
Trong Sinh Hoạt Và Ăn Uống

Nam Việt...

2008 1

527 TKC-01513 Bệnh Nhân Người Anh
Michael Ondaatje..

.

2010 1

528
TKC-00788 Bệnh Phụ Khoa, Những Điều Nên Và Không 

Nên Trong Sinh Hoạt Điều Trị
Nam Việt...

2008 1

529 TKC-09134 - TKC-
09135

Bệnh Tật Từ Thuốc Thang Ghê Tởm Đến 
Mổ Xẻ Ghê Rợn Nick Arnold 2017 2

530 TKC-06693 Bí Ẩn Các Vì Sao - T.1
Erik L`homme...

2007 1

531 TKC-01377 Bí Ẩn Các Vì Sao - T.2 Erik L`homme 2007 1

532 TKC-01489 Bí Ẩn Các Vì Sao - T.3 Erik Lhomme 2009 1

533 TKC-02361 - TKC-
02363

Bí Ẩn Của Não Bộ - Hiểu Biết Và Chăm Sác Anne Debroise... 2008 3

534 TKC-09139 Bí Ẩn Của Não Phải Mỗi Đứa Trẻ Là Một 
Thiên Tài

Makoto Shichida 2018 1

535 TKC-08412 Bí Ẩn Khu Rừng Ma Thuật Mto Trần 2016 1

536 TKC-04117, TKC-
07443

Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn T.1 2009 2

537 TKC-04119 Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn T.3 2009 1

538 TKC-07448 Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn T.3. 2009 1

539 TKC-04120 - TKC-
04122

Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn T.4. 2009 3

540 TKC-04123 - TKC-
04126

Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn T.5. 2009 4

541 TKC-04127 - TKC-
04130

Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn T.6. 2009 4

542 TKC-04118 Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn Tập 2 2009 1

543 TKC-04429 - TKC-
04430

Bí Ẩn Một Cái Tên Sarah Weeks 2011 2

544 TKC-05639 Bí Ẩn Ttanic Clive Cusler 2014 1

545 TKC-01793 Bí Ẩn Tuổi Dậy Thì Lê Thúy Tươi 2006 1

546 TKC-09477 - TKC-
09478

Bí Ẩn Văn Hóa Việt Nam Và Thế Giới Nhóm Dsc 2008 2

547 TKC-01301 Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm Mark Haddon... 2009 1

548 TKC-06630 Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa
Đêm Mark Haddon...

2009 1

549 TKC-04195 Bí Ẩn Về Khảo Cổ 2007 1
550 TKC-04189 - TKC-

04190
Bí Ẩn Về Kho Báu 2007 2

551 TKC-04202 - TKC-
04203

Bí Ẩn Về Khoa Học Tự Nhiên Lý Tư... 2007 2

552 TKC-04187 - TKC-
04188 Bí Ẩn Về Lịch Sử Nhân Loại 2007 2

553 TKC-04204 - TKC-
04205

Bí Ẩn Về Người Ngoài Trái Đất 2007 2

554 TKC-04192 - TKC-
04194

Bí Ẩn Về Người Rừng Mã Tranh... 2007 3

555 TKC-04208 Bí Ẩn Về Những Miền Đất Lạ Lưu Hiển Mai... 2007 1

556 TKC-04206 - TKC-
04207

Bí Ẩn Về Sự Sống Loài Người Vương Nhĩ Liệt... 2007 2



557 TKC-04198 - TKC-
04201

Bí Ẩn Về Thế Giới Động Vật Ngưu Thiên Tầm... 2007 4

558 TKC-04209 - TKC-
04210

Bí Ẩn Về Thế Giới Thực Vật 2007 2

559 TKC-04191 Bí Ẩn Về Thế Giới Tự Nhiên Sa Kỷ Khôn... 2007 1

560 TKC-04196 - TKC-
04197

Bí Ẩn Về Vũ Trụ 2007 2

561 TKC-07109 Bi Kịch Nhà Vua 2008 1
562 TKC-09361 - TKC-

09362
Bí Kíp Học Tập Toàn Diện

Nhiều Tác Giả
2019 2

563 TKC-04727 Bí Kíp X Trong Quảng Cáo, Pr Xì Xầm 'vs' 
Hét To

Russell Lanson 2012 1

564 TKC-03006 - TKC-
03007

Bí Mật Các Chiến Dịch Không Kích Của Mỹ 
Vào Bắc Việt Nam

Cảnh Dương... 2007 2

565 TKC-04673 Bí Mật Chưa Tiết Lộ Của Vị Giám Đốc Một 
Phút

Ken Blanchar Ol... 2011 1

566 TKC-04175 Bí Mật Cơ Thể Người 2007 1
567 TKC-04674 Bí Mật Của Cảm Hứng Và Say Mê

Mette Norgaard
2009 1

568
TKC-02761, TKC-

03796, TKC-07511 - 
TKC-07513

Bí Mật Của Hạnh Phúc David Niven...

2009 5

569
TKC-02650, TKC-
03797, TKC-07514

Bí Mật Của May Mắn Alex Rovira...
2009 3

570 TKC-01157 Bí Mật Của Mẹ Tôi
Emmanuel Le De Boysson

2006 1

571 TKC-05004 - TKC-
05005

Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm Ersn Katz 2010 2

572 TKC-08659 - TKC-
08660

Bí Mật Của Nước Masaru Emoto 2017 2

573 TKC-05538 - TKC-
05539

Bí Mật Của Vua Solomon Bruce Fleet 2011 2

574 TKC-06681 Bí Mật Đảo Lincoln Jules Verne... 2008 1

575 TKC-02625 Bí Mật Hành Trình Tình Yêu David Niven... 2008 1

576 TKC-00214 - TKC-
00215

Bí Mật Hậu Cung Bùi Anh Tấn 2012 2

577 TKC-03537 Bí Mật Hồ Cá Thần
Nguyễn Quang Thiều

2006 1

578 TKC-02871 Bí Mật Kẻ Trộm T7 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

579 TKC-06945 Bí Mật Kẻ Trộm T7. Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

580 TKC-02872 Bí Mật Kẻ Trộm T8 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

581 TKC-01677 - TKC-
01678

Bí Mật Một Huyền Thoại- Arafat Một Đời 
Cho Tự Do

Mạnh Kim... 2004 2

582 TKC-03566 Bí Mật Một Khu Rừng

Hoàng Bình Trọng

2006 1

583 TKC-01449 - TKC-
01450, TKC-06695

Bí Mật Mùa Hè
Rosie Rushton

2009 3

584 TKC-09322 Bí Mật Mùa Hè Năm Ấy Sarah Desen 2020 1



585 TKC-08447
Bí Mật Ngôn Ngữ Cơ Thể

Corol Kinsey Goman 2016 1

586 TKC-09323 Bí Mật Người Do Thái Dạy Con Làm Giàu Mordecal Nadav 2018 1

587 TKC-09662 Bí Mật Thành Paris T1 Eugene Sue 2020 1

588 TKC-09663 Bí Mật Thành Paris T2 Eugene Sue 2020 1

589 TKC-09664 Bí Mật Thành Paris T3 Eugene Sue 2020 1

590 TKC-09665 Bí Mật Thành Paris T4 Eugene Sue 2020 1

591 TKC-09666 Bí Mật Thành Paris T5 Eugene Sue 2020 1

592 TKC-07934 Bí Mật Tiếng Dương Cầm Jenny Valentine 2012 1

593 TKC-04492 Bí Mật Tình Yêu 1 Leo Buscaglia 2012 1

594 TKC-04493 Bí Mật Tình Yêu 2 Leo Buscaglia 2010 1

595 TKC-04177 Bí Mật Toán Học 2007 1
596 TKC-00860 Bí Mật Trị Vì Vương Quốc Đến Quản Lý 

Công Ty
Seldon Bowles...

2006 1

597 TKC-04675 Bí Mật Tư Duy Triệu Phú T.harv Ekerek... 2013 1

598 TKC-04169 Bí Mật Về Cuộc Sống Masachi Oshi 2004 1

599 TKC-04170 Bí Mật Về Hormon Và Môi Trường T.1 Masachi Oshi 2004 1

600 TKC-04171 Bí Mật Về Hormon Và Môi Trường T.2 Masachi Oshi 2004 1

601

TKC-04479 Bí Quyết Bấm Huyệt Chữa Bệnh: Thư Giãn 
Gân Cốt Dưỡng Sinh Sức Khỏe

Katsusuk E Serizawa..
. 2013 1

602 TKC-04726 Bí Quyết Của Người Chiến Thắng Shiv Khlra... 2013 1

603 TKC-00944 - TKC-
00945

Bí Quyết Của Thành Công David Niven... 2008 2

604 TKC-04494 Bí Quyết Của Thành Công 1 David Niven... 2013 1

605 TKC-04495 Bí Quyết Của Thành Công 2
David Nien

2007 1

606 TKC-08591 - TKC-
08592

Bí Quyết Để Có 95% Thời Gian Hạnh Phúc Walter Doyle Staples 2017 2

607 TKC-04496 Bí Quyết Để Có Một Gia Đình Hạnh Phúc 2011 1

608 TKC-05182 - TKC-
05183

Bí Quyết Đơn Giản Hóa Cuộc Sống
Lothar J Seiwert...

2010 2

609 TKC-04497 Bí Quyết Đơn Giản Hóa Tình Yêu 2011 1

610 TKC-08280 - TKC-
08281

Bí Quyết Học Nhanh Nhớ Lâu Jonathan Hancock 2015 2

611 TKC-00930 Bí Quyết Kinh Doanh Trên Mạng 2007 1

612 TKC-00867 - TKC-
00868

Bí Quyết Làm Giàu Của Napoleon Hill Napoleon Hill 2009 2

613 TKC-00778 Bí Quyết Pha Chế Cà Phê Và Các Thức 
Uống Được Ưa Chuộng Tương Phúc An...

2008 1

614 TKC-00779 Bí Quyết Pha Chế Sinh Tố & Nước Ép Trái 
Cây

2008 1



615 TKC-05570 - TKC-
05571

Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú Adam Khoo 2011 2

616 TKC-04677 Bí Quyết Thành Công Của Các Triệu Phú 
Trẻ Hàn Quốc Parrk Yong Seok...

2010 1

617 TKC-05429 - TKC-
05433

Bí Quyết Thành Công Dành Cho Tuổi Teen Adam Khoo 2011 5

618 TKC-00939 Bí Quyết Thành Công Những Thương Hiệu 
Hàng Đầu Châu Á

Paul Temporal..
.

2007 1

619 TKC-04676 Bí Quyết Thành Công Những Thương Hiệu 
Truyền Thông Hàng Đầu Thế Giới

Mark Tungate... 2007 1

620 TKC-02378 - TKC-
02380

Bí Quyết Thành Công Siêu Tốc Bobbi Deporter..
.

2008 3

621 TKC-04412 - TKC-
04413 Bí Quyết Thành Công Sinh Viên

Huỳnh Ngọc Phiên...
2012 2

622 TKC-04498 Bí Quyết Thay Đổi Cuộc Đời Dick Lyles... 2012 1

623 TKC-04614 Bí Quyết Trưởng Thành 2013 1
624 TKC-00848 - TKC-

00849
Bí Quyết Tư Duy Của Những Người Giàu Có T. Harv Eker... 2007 2

625 TKC-00135 - TKC-
00136

Bí Quyết Vẽ Ký Họa Huỳnh Phạm Hương Trang 2008 2

626 TKC-00131 - TKC-
00132

Bí Quyết Vẽ Phong Cảnh Huỳnh Phạm Hương Trang 2009 2

627 TKC-00129 - TKC-
00130

Bí Quyết Vẽ Sơn Dầu

Huỳnh Phạm Hương Trang

2010 2

628 TKC-00133 - TKC-
00134

Bí Quyết Vẽ Tĩnh Vật Huỳnh Phạm Hương Trang 2007 2

629 TKC-05819 - TKC-
05820

Bí Quyết Xây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ Adam Khoo... 2011 2

630 TKC-01035 - TKC-
01036

Bị Thiêu Sống Souad... 2008 2

631 TKC-03340 Bỉ Vỏ
Nguyên Hồng

2006 1

632 TKC-06548 Bỉ Vỏ Nguyên Hồng 2015 1

633 TKC-06790 Bỉ Vỏ Nguyên Hồng 2015 1

634 TKC-06902 Bỉ Vỏ Nguyên Hồng 2015 1

635 TKC-08843, TKC-
09064

Bỉ Vỏ Nguyên Hồng 2016 2

636 TKC-05128 Bích Huyết Kiếm - T.1 Kim Dung 2004 1
637 TKC-05129 Bích Huyết Kiếm - T.2 Kim Dung 2004 1
638 TKC-05130 Bích Huyết Kiếm - T.3 Kim Dung 2004 1
639 TKC-05131 Bích Huyết Kiếm - T.4 Kim Dung 2004 1
640 TKC-04908 - TKC-

04909
Biển Trương Anh Quốc 2010 2

641 TKC-01543 Biên Bản Một Cuộc Họp Alexande R Ghenman 2006 1

642 TKC-02746, TKC-
07515

Biển Cả Và Giá Trị Cuộc Sống Richard Bode 2006 2

643 TKC-03434 - TKC-
03435

Biển Cỏ Miền Tây - Hình Bóng Cũ Sơn Nam 2006 2



644 TKC-06812, TKC-
06854 Biển Của Mỗi Người Nguyễn Ngọc Tư 2008 2

645 TKC-02192 - TKC-
02193

Biển Đông Yêu Dấu
Trần Ngọc Toản

2008 2

646 TKC-00831 Biến Giấc Mơ Thành Sức Mạnh Đi Tới Honda Soichiro 2006 1

647 TKC-01110 - TKC-
01111

Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót Haruki Murakami
...

2009 2

648 TKC-05806 Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót Haruki Murakami
...

2011 1

649 TKC-05709 Biên Niên Ký Lâu Đài Downton Jessica Fellowes..
.

2013 1

650 TKC-09042 - TKC-
09043

Biên Niên Sử Nhà Kane - Phần 1: Kim Tự 
Tháp Đỏ

Rick Riordan 2015 2

651 TKC-09044 - TKC-
09045

Biên Niên Sử Nhà Kane - Phần 2: Ngai Vàng 
Lửa Rick Riordan

2014 2

652 TKC-09046 - TKC-
09047

Biên Niên Sử Nhà Kane - Phần 3: Bóng Rắn Rick Riordan 2014 2

653 TKC-01257
Biên Niên Sử Về Narnia - Tập 7: Trận Chiến 

Cuối Cùng C.s Lewis... 2009 1

654 TKC-01397
Biên Niên Sử Xứ Prydain - T.1

Lloyd Alexande R... 2007 1

655 TKC-01398 Biên Niên Sử Xứ Prydain - T.2 Lloyd Alexande R... 2007 1

656 TKC-04846 - TKC-
04847 Biển Quái Vật Rid Riordan 2010 2

657 TKC-09508 Biển Quái Vật Rick Riordan 2018 1

658
TKC-01284, TKC-

06627
Biên Thành

Thẩm Tùng Văn... 2006 2

659 TKC-02675, TKC-
07516

Biến Ước Mơ Thành Hiện Thực Pamala Oslie 2008 2

660 TKC-04993 - TKC-
04994

Biển Và Đại Dương Anne Lefevre... 2010 2

661 TKC-09569 - TKC-
09570

Biết Khi Nào Mới Gặp Lại Nhau Hoàng Khánh Duy 2019 2

662 TKC-00121 - TKC-
00122

Biết Tất Tần Tật Chuyện Trong Thiên Hạ 2011 2

663 TKC-04782 - TKC-
04783

Biểu Tượng Thất Truyền Dan Brown 2010 2

664 TKC-09756 Big Little Lies
Liane Moriarty

2015 1

665 TKC-09762 Big Magic
Elizabeth Gilbert

2016 1

666
TKC-01706 Bill Clinton & Hillary Con Đường Vào Nhà 

Trắng
Dương Minh Hào...

2007 1

667 TKC-01681 - TKC-
01682

Bill Gates - Con Đường Đến Tương Lai Jonathan Gatlin 2006 2

668 TKC-08720 Bill Gates Là Ai ?
Patricia Brennan Demuth...

2017 1

669 TKC-05558 - TKC-
05560

Bill Gates Tham Vọng Lớn Lao Và Quá 
Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft

James Wallace 2011 3

670 TKC-09737 BÌNH THẢN LÀM MẸ Keep Calm 2019 1

671 TKC-05603 - TKC-
05604

Bồ Câu Chung Mái Vòm Dương Thụy 2011 2



672 TKC-00335 Bồ Câu Cô Đơn Larry Mcmurtry
...

2012 1

673 TKC-02846, TKC-
06946 - TKC-06948

Bồ Câu Không Đưa Thư Nguyễn Nhật Ánh 2008 4

674 TKC-02917 Bồ Câu Không Đưa Thư
Nguyễn Nhật Ánh

2010 1

675 TKC-05871 Bồ Câu Không Đưa Thư Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

676 TKC-09260 Bồ Câu Không Đưa Thư
Nguyễn Nhật Ánh

2018 1

677 TKC-01281, TKC-
06626

Bố Đã Từng Yêu
Anna Gavalda...

2008 2

678 TKC-01189, TKC-
06598

Bố Già Mario Puzo... 2009 2

679 TKC-09571 - TKC-
09572

Bò Hoang Phố Cổ Uông Triều 2019 2

680 TKC-00229 - TKC-
00230

Bố Là Bà Giúp Việc
Anne Fine...

2012 2

681 TKC-00350 Bộ Luật Dân Sự 2009 1
682 TKC-08028 - TKC-

08029
Bộ Luật Dân Sự 2016 2

683 TKC-08026 - TKC-
08027

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam 2015 2

684 TKC-08050 - TKC-
08051

Bộ Luật Hình Sự 2016 2

685 TKC-00348 Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

2007 1

686 TKC-00347 Bộ Luật Lao Động Của Nước Chxhcn Việt 
Nam Năm 1994

2009 1

687 TKC-08030 - TKC-
08031

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sư 2016 2

688 TKC-08048 - TKC-
08049

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2016 2

689 TKC-04362 Bộ Năm Lừng Danh T.1: Bộ Năm Trên Đảo 
Giấu Vàng

Enid Mary Blyton 2010 1

690 TKC-04363 Bộ Năm Lừng Danh T.2: Chuyến Phiêu Lưu 
Mới

Enid Mary Blyton
2010 1

691 TKC-04364 Bộ Năm Lừng Danh T.3: Bộ Năm Chạy Trốn Enid Mary Blyton 2011 1

692 TKC-04365 Bộ Năm Lừng Danh T.4: Bộ Năm Tới Đỉnh 
Buôn Lậu

Enid Mary Blyton 2011 1

693 TKC-04366 Bộ Năm Lừng Danh T.5: Bộ Năm Trên Xe 
Moóc Enid Mary Blyton

2012 1

694 TKC-04232 - TKC-
04236, TKC-07442, 

TKC-07465

Bộ Não - Công Việc Âm Thầm Của Chất 
Xám

Trịnh Huy Triều 2009 7

695 TKC-09033 - TKC-
09034

Bộ Não Phập Phồng Nick Arnold 2018 2

696 TKC-06049 - TKC-
06050

Bộ Quần Áo Mới Của Hoàng Đế

Hans Christian Andersen

2012 2

697 TKC-02080 Bơ Thi - Cái Chết Được Hồi Sinh Ngô Văn Doanh 2007 1

698 TKC-06513 Bỏ Vợ Hồ Biểu Chánh 2013 1

699 TKC-08752 - TKC-
08753

Bởi Sài Gòn Nhiều Nắng Hoàng Anh Tú 2014 2



700 TKC-06622 Bốn Cô Em Gái - Tập1: Enid
Malika Ferdjoukh

...

2009 1

701 TKC-06623 Bốn Cô Em Gái -tập 2: Horjense Malika Ferdjoukh
...

2008 1

702 TKC-06624 Bốn Cô Em Gái -tập 3: Bettina Malika Ferdioukh
...

2008 1

703 TKC-06625 Bốn Cô Em Gái -tập 4: Genevieve Malika Ferdjoukh
...

2008 1

704 TKC-08358 Bốn Lối Vào Nhà Cười Hồ Anh Thái 2014 1

705 TKC-04805 - TKC-
04807

Bốn Mùa, Trời Và Đất Marai Sandor 2009 3

706 TKC-06535 Bốn Mươi Năm "Nói Láo" Vũ Bằng 2015 1

707 TKC-03494, TKC-
06811

Bốn Người Nhẹ Như Chiếc Lá Thu Trân 2005 2

708 TKC-02847, TKC-
02897 - TKC-02898

Bong Bóng Lên Trời
Nguyễn Nhật Ánh

2008 3

709 TKC-05881 Bong Bóng Lên Trời Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

710 TKC-06949 Bong Bóng Lên Trời Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

711 TKC-09292 Bong Bóng Lên Trời Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

712 TKC-04814 - TKC-
04815

Bong Bóng Mùa Hè Tập 1: Nàng Tiên Cá 
Bong Bóng Minh Hiểu Khê

2010 2

713 TKC-04816 - TKC-
04817

Bong Bóng Mùa Hè Tập 2: Sợi Ren Lụa Màu 
Xanh

Minh Hiểu Khê 2010 2

714 TKC-04818 - TKC-
04819

Bong Bóng Mùa Hè Tập 3: Áo Cưới Minh Hiểu Khê 2010 2

715 TKC-09382 - TKC-
09383

Bông Cúc Nhỏ Lạc Tâm 2019 2

716 TKC-03426 - TKC-
03428

Bông Hồng Thủy Tinh 2009 3

717 TKC-06013 Bông Hồng Thủy Tinh 2011 1
718 TKC-01107 - TKC-

01108
Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa K.paux Tôpxki... 2003 2

719 TKC-08844 - TKC-
08845

Bóng Ma Nhà Mệ Hoát Vũ Bằng 2016 2

720 TKC-00287 - TKC-
00288

Bóng Ma Trong Nhà Hát - The Phantom Of 
The Opera

Gaston Leroux

2010 2

721 TKC-03204 - TKC-
03205

Bóng Ma Trong Nhà Hát - The Phantom Of 
The Opera Gaston Leroux

2010 2

722 TKC-08105 - TKC-
08106

Bông Mẫu Đơn Màu Trắng 2014 2

723 TKC-05734, TKC-
08279

Bỗng Nhiên Mà Họ Lớn Đỗ Hồng Ngọc 2013 2

724 TKC-10064 - TKC-
10065

Book Thief, The (Rc) Markus Zusak 2016 2

725 TKC-10095 Book Thief, The (Rc). Markus Zusak 2016 1

726 TKC-09815 Boost Your Brain Joel Levy 2014 1
727 TKC-01560 Borix Gôdunốp Puskin 1200 1

728

TKC-05728 Bột Mì Vĩnh Cửu

Alexande R Romanovi Ch 
Belyaev 2013 1

729 TKC-01540 Bri - Tan - Ni - Quyx Ra Xin 2006 1
730 TKC-09801 Brief Answers to the Big Questions Stephen Hawking 2020 1



731 TKC-01168 Britanniquyx Raxin 2006 1
732 TKC-01082 Bùa Ngại Sứ Mường Hoàng Anh Sương 2008 1

733 TKC-05572 - TKC-
05573

Bức Thư Của Người Đàn Bà Không Quen
Stefan Zweig

2011 2

734 TKC-01106 Bức Thư Tình Của Người Đàn Bà Không 
Quen Stefan Zweig

2007 1

735
TKC-05828 - TKC-

05829
Buffett - Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư 

Bản Mỹ
Roger Lowenstei N...

2011 2

736 TKC-08673 - TKC-
08674

Bụi Phấn Nhiều Tác Giả 2017 2

737 TKC-09732 - TKC-
09736

Bước Chậm Lại Giữa THế Gian Vội Vã Hae Min 2022 5

738 TKC-06791 Bước Đường Cùng Nguyễn Công Hoan 2006 1

739
TKC-04215 Bước Ngoặt Lịch Sử Lê Nguyên Long

2007 1

740 TKC-03067 Bước Thịnh Suy Của Các Triều Đại Phong 
Kiến Trung Quốc T1 - Nhà Tần, Nhà Hán

Cát Kiếm Hùng... 2004 1

741 TKC-03068 Bước Thịnh Suy Của Các Triều Đại Phong 
Kiến Trung Quốc T2 - Nhà Đường,

Nhà Tống, Nhà Nguyên

Cát Kiếm Hùng... 2005 1

742 TKC-03069 Bước Thịnh Suy Của Các Triều Đại Phong 
Kiến Trung Quốc T3 - Nhà Minh, Nhà Thanh

Cát Kiếm Hùng... 2005 1

743 TKC-07963 - TKC-
07964

Buổi Chiều Ngồi Hát
Nguyễn Việt Hà

2016 2

744 TKC-02921 Buổi Chiều Window Nguyễn Nhật Ánh 2011 1

745 TKC-05888 Buổi Chiều Window
Nguyễn Nhật Ánh

2011 1

746 TKC-02848, TKC-
06950

Buổi Chiều Windows
Nguyễn Nhạt Ánh

2008 2

747 TKC-09265 Buổi Chiều Windows Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

748 TKC-03546, TKC-
06865

Buổi Sáng Biến Mất Trần Trí Huân 2008 2

749 TKC-04267 Bướm
John Feltwell..

.

2007 1

750 TKC-03505, TKC-
06857

Bướm Trắng Nhất Linh 2009 2

751 TKC-05633 Buồn Buồn Vui Vui
Nguyễn Quang Sáng

2014 1

752 TKC-05631 Buồn Làm Sao Buông Anh Khang 2014 1

753 TKC-01246 - TKC-
01247

Buồn Nôn Jean Paul Sartre... 2008 2

754 TKC-07887 Búp Bê Đang Ngủ Jeffery Deaver 2015 1

755 TKC-09019 - TKC-
09020

Búp Bê Nhỏ Xíu Và Chàng Khổng Lồ Dương Thụy 2018 2

756 TKC-03578 Búp Sen Xanh Sơn Tùng 2009 1
757 TKC-06055 - TKC-

06056
Buratinô Đi Tìm Kho Báu L.vlađimir Xki... 2011 2

758 TKC-09089 Bứt Phá Giới Hạn Maureen Chiquet 2018 1



759 TKC-03459 Ca Dao Việt Nam - Đây Người Dưng Đó 
Cũng Người Dưng 2007 1

760 TKC-03460 Ca Dao Việt Nam - Gió Đưa Cành Trúc La 
Đà

2007 1

761 TKC-03458 Ca Dao Việt Nam: Râu Tôm Nấu Với Ruột 
Bầu

2007 1

762 TKC-05502 - TKC-
05503

Cà Dốt Fanny Joly 2011 2

763 TKC-00319 - TKC-
00320, TKC-03194 - 

TKC-03195

Ca Khúc Giáng Sinh - The Christmas Carol Charles Dickens 2012 4

764 TKC-09376 - TKC-
09377

Cả Một Đời Quá Dài Leo 2019 2

765 TKC-06503 - TKC-
06505

Cà Phê Cùng Tony
Tony

2015 3

766 TKC-04888 - TKC-
04889

Cà Phê Mưa Dương Thụ 2010 2

767 TKC-01492, TKC-
06676

Cá Sấu Ghena Và Các Bạn
Eduard Uspenski...

2009 2

768 TKC-08593 - TKC-
08594

Cả Thế Giới Hát Tình Ca Cho Em Tử Ngư Nhi 2015 2

769 TKC-08136 Các Bạn Tôi Ở Trên Ấy
Nguyên Ngọc

2014 1

770 TKC-01076 Các Cơ Quan Đặc Biệt Anh Quốc Richard Deacon 2007 1

771 TKC-01077 Các Đời Tổng Thống Nga Leonid Mlechin 2008 1

772 TKC-08162 Các Hoàng Tử Xứ Pantouflia Andrew Lang 2012 1

773 TKC-00668 Các Học Thuyết Về Nhân Cách Bary Smith... 2005 1

774 TKC-08471 Các Hung Thần Lên Cơn Khát Antole France... 2015 1

775 TKC-00886 - TKC-
00887

Các Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả 2007 2

776 TKC-00883 Các Kỹ Năng Tiếp Thị Hiệu Quả 658 1

777 TKC-00776 Các Món Ăn Dân Giã Từ Gạo Nếp Tứ Trang... 2008 1

778 TKC-08521 Các Món Canh Cá Mỹ Hạnh 2016 1
779 TKC-08523 Các Món Canh Rau Phụng Chi 2016 1
780 TKC-08517 Các Món Chay Bổ Dưỡng Thanh Nguyên 2016 1

781 TKC-08534 Các Món Dân Dã Đậm Đà Thanh Mát: Món 
Canh - Chè Hồng Nhật

2016 1

782 TKC-08533 Các Món Dân Dã Đậm Đà Thanh Mát: Món 
Mặn - Xào - Gỏi

Hồng Nhật
2016 1

783 TKC-04058, TKC-
07409

Các Ngành Khoa Học 2007 2

784 TKC-04154 - TKC-
04157

Các Nguồn Năng Lượng - Dầu Mỏ Và Khí 
Đốt Steve Parker... 2007 4

785 TKC-04164 - TKC-
04167

Các Nguồn Năng Lượng - Gió Steve Parker... 2007 4

786 TKC-04160 - TKC-
04163

Các Nguồn Năng Lượng - Mặt Trời Steve Parker... 2007 4

787 TKC-04158 - TKC-
04159

Các Nguồn Năng Lượng - Năng Lượng Hạt 
Nhân Steve Parker... 2007 2

788 TKC-04153 Các Nguồn Năng Lượng - Nước Steve Parker 2007 1

789 TKC-04168 Các Nguồn Năng Lượng - Than Đá
Stever Parker...

2007 1

790 TKC-06586 Các Nhà Văn Đoạt Giải Nobel Đoàn Tử Huyến 2011 1



791 TKC-02128 Các Nước Trên Thế Giới - Anh Rob Bowden 2007 1

792 TKC-02129 - TKC-
02131

Các Nước Trên Thế Giới - Đức Sonta Schanz... 2007 3

793 TKC-02135 - TKC-
02137

Các Nước Trên Thế Giới - Hàn Quốc Rob Bowden 2007 3

794 TKC-02125 - TKC-
02127 Các Nước Trên Thế Giới - Nga Ruth Jenkins 2007 3

795 TKC-02132 - TKC-
02134

Các Nước Trên Thế Giới - Nhật Bản Robest Case 2007 3

796
TKC-02124, TKC-
07301 - TKC-07302

Các Nước Trên Thế Giới - Pháp
Robest Prosser 2007 3

797
TKC-02121 - TKC-

02123
Các Nước Trên Thế Giới - Trung Quốc

Carole Goddourd 2007 3

798 TKC-00369 Các Quy Định Pháp Luật Về Thừa Kế 2008 1

799 TKC-00526 Các Thánh Địa Trên Thế Giới Collin Wilson... 2004 1

800 TKC-05273 - TKC-
05274

Các Thú Tiêu Khiển Việt Nam - Thú Vui 
Tao Nhã

Toan Ánh 2011 2

801 TKC-03041 - TKC-
03042

Các Triều Đại Việt Nam Quỳnh Cư... 2009 2

802 TKC-08454 Các Triều Đại Việt Nam
Quỳnh Cư...

2015 1

803 TKC-03047 - TKC-
03048

Các Vị Nữ Danh Nhân Việt Nam T.8.
Lê Minh Quốc

2009 2

804 TKC-09091 Các Vị Thần Hy Lạp Của Percy Jackson Rick Riordan 2018 1

805 TKC-09551 Các Vị Thần Hy Lạp Của Peroy Jackson Rick Riordan 2018 1

806 TKC-09333 Cách Biến Con Bạn Thành Thần Đồng Tài 
Chính ( Ngay Cả Khi Bạn Không Giàu) Beth Kobliner

2019 1

807 TKC-05679 Cách Mạng Kiến Bernard Werber 2014 1

808 TKC-04678 Cách Nghĩ Để Thành Công 2013 1

809 TKC-08383 Cách Nhau Chỉ Một Giấc Mơ Nguyễn Thị Hậu 2015 1

810 TKC-08522 Cách Pha Chế Các Món Chấm Đỗ Kim Trung 2013 1

811 TKC-03380 Cái Bống Đi Chợ Cầu Canh Tạ Văn Thông 2007 1

812 TKC-01541 Cái Chết Của Người Chào Hàng
Áctơ Milơ...

2006 1

813 TKC-01385 Cái Chết Của Vua Tsongon Lauren Gaude 2006 1

814 TKC-06188 - TKC-
06189

Cái Cười Của Thánh Nhân
Nguyễn Duy Cần...

2012 2

815 TKC-06533 - TKC-
06534, TKC-08122 - 

TKC-08123

Cài Đặt Yêu Thương 2013 4

816 TKC-06192 - TKC-
06193

Cái Dũng Của Thánh Nhân Nguyễn Duy Cần... 2012 2

817 TKC-07891 Cái Ghế Trống Jeffery Deaver 2014 1

818 TKC-04418 - TKC-
04419

Cái Ôm Diệu Kỳ
Nick Vujicic

2013 2

819 TKC-03600 Cái Tết Của Mèo Con Nguyễn Đình Thi 2006 1

820 TKC-04073 - TKC-
04076

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay Matthieu Ricard... 2007 4

821 TKC-01561 Caligula Albert Camus 2006 1



822 TKC-03329 - TKC-
03330, TKC-06768, 

TKC-06894

Cạm Bẫy Người

Vũ Trọng Phụng

2006 4

823 TKC-04679 Cạm Bẫy Trong Quản Lý 2012 1
824 TKC-08332 Cắm Hoa Nhật Bản - 30 Ý Tưởng

Độc Đáo Thiên Kim
2011 1

825 TKC-00757 Cắm Hoa Nhật Bản Phong Cách Mới Lạ Thiên Kim 2008 1

826 TKC-00773 Cẩm Nang 150 Nút Dây Thông Dụng Nhất 
Thế Giới

Trần Thời 2008 1

827 TKC-05454 - TKC-
05456

Cẩm Nang Con Gái Violeta Babic 2011 3

828 TKC-05907 - TKC-
05908 Cẩm Nang Con Trai 2012 2

829 TKC-04460 Cẩm Nang Dinh Dưỡng Cho Bé Annabel Karmel 2013 1

830 TKC-02064 - TKC-
02067

Cẩm Nang Du Lịch - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ 
Sơn Nơi Ước Hẹn

Phạm Côn Sơn 2004 4

831 TKC-02056 - TKC-
02059

Cẩm Nang Du Lịch - Những Điều Kỳ Diệu 
Trong Vùng Vịnh Hạ Long - Cát Bà Phạm Côn Sơn

2004 4

832 TKC-02060 - TKC-
02063

Cẩm Nang Du Lịch - Sapa Trữ Tình Phạm Côn Sơn 2004 4

833 TKC-02052 - TKC-
02055

Cẩm Nang Du Lịch - Thành Phố Biển Nha 
Trang

Phạm Côn Sơn 2004 4

834 TKC-05582 - TKC-
05584

Cẩm Nang Phương Pháp Sư Phạm 2011 3

835 TKC-04469 Cẩm Nang Sơ Cấp Cứu Trẻ Em Và Người 
Lớn

2011 1

836 TKC-04461 Cẩm Nang Sức Khỏe Gia Đình Tony Smith... 2008 1

837 TKC-05563 - TKC-
05564

Cẩm Nang Thần Thánh
Mary Jane Knight

2011 2

838 TKC-09668 - TKC-
09669

Cấm Nang Tư Duy Đọc
Richard Paul...

2019 2

839 TKC-07856 - TKC-
07857

Cảm Nhận Thế Nào Đời Trao Thế Đó Andrew Mattheus 2015 2

840 TKC-01138 Cảm Ơn Daniel Dennac 2006 1

841 TKC-09973 Cảm Ơn Bác Sĩ Sênh Ly 2022 1

842 TKC-04507 Cám Ơn Cuộc Sống Keith D. Harrell... 2013 1

843 TKC-08619 - TKC-
08620

Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi Hà Thanh Phúc 2016 2

844 TKC-09879 - TKC-
09880

Cảm Ơn Người Đến Chẳng Tiếc Người Đi Tiểu Quỹ 2023 2

845 TKC-09298 - TKC-
09301

Cảm Ơn Người Lớn Nguyễn Nhật Ánh 2018 4

846 TKC-05037 - TKC-
05038

Cảm Xúc Cuộc Sống Từ Chiếc Xe Lăn Daniel Gottlieb 2009 2

847 TKC-00339 Camen Và Colomba Prospen Me`rime`e 2010 1

848 TKC-00118 - TKC-
00119

Căn Bản Kỹ Thuật Nhiếp Ảnh Bùi Minh Sơn 2012 2

849 TKC-08151 - TKC-
08152

Cân Bằng Mong Manh Rohinton Mistry 2014 2

850 TKC-08695 - TKC-
08696

Can Đảm (biến Thách Thức Thành Sức 
Mạnh) Osho 2017 2

851 TKC-09601 Căn Phòng Khóa
Emma Donoghue

2017 1



852 TKC-01068 Canh Bạc Lớn Của Các Đại Cường Quốc Tại 
Trung Á Karl E. Meyer

2005 1

853 TKC-01466 Cánh Buồm Đỏ Thắm Alecxand R Grin... 2008 1

854 TKC-02934, TKC-
07106 - TKC-07107

Cánh Chim Không Mỏi
Nguyễn Thị Bích Thủy

2006 3

855 TKC-04508 - TKC-
04509

Cánh Cửa Hạnh Phúc 2011 2

856 TKC-03372 - TKC-
03373, TKC-06787 - 

TKC-06789

Cánh Đồng Bất Tận

Nguyễn Ngọc Tư

2008 5

857 TKC-03318 Cánh Đồng Hoang Nguyễn Quang Sáng 2007 1

858 TKC-05641 Cành Mai Trước Sân
Đỗ Hồng Ngọc

2011 1

859 TKC-08323 Cạnh Tranh Như Đàn Ông Thành Công Như 
Phụ Nữ Gail Evans 2016 1

860 TKC-03541 - TKC-
03542

Cao Điểm Cuối Cùng Hữu Mai 2006 2

861 TKC-01411
Cặp Bè, Cặp Bạn - Bí Mật Những "Đêm Tụ 

Tập" của Tứ Cô Nương Cathy Hopkins 2008 1

862 TKC-01414 Cặp Bè, Cặp Bạn - Những Nàng Công Chúa 
Portobello

Cathy Hopkins... 2008 1

863 TKC-01410 Cặp Bè, Cặp Bạn - Những Người Thích Độc 
Thân

Cathy Hopkins 2008 1

864 TKC-01412 Cặp Bè, Cặp Bạn - Nụ Hôn Hoàn Hảo Cathy Hopkins... 2008 1

865 TKC-01413 Cặp Bè, Cặp Bạn - Rắc Rối Đầy Cám Dỗ Cathy Hopkins... 2008 1

866 TKC-06698 Cặp Bè, Cặp Bạn - Sức Mạnh Của Sự Lôi 
Cuốn Cathy Hopkins... 2008 1

867 TKC-01409 Cặp Bè, Cặp Bạn- Chiếc Áo Bơm Hơi Cathy Hopkins... 2008 1

868 TKC-00758 Cấp Cứu Trẻ Em Gordon Paterson 2005 1

869 TKC-09186 - TKC-
09188

Captain Corelli's Mandolin (level 6) Louis De Bernieres 2015 3

870 TKC-05574 - TKC-
05575

Casabianca - Bộ Phim Huyền Thoại Howard Koch 2011 2

871 TKC-05336 - TKC-
05338

Casanova Ở Bolzano
Marai Sandor

2011 3

872 TKC-05636 Cát Bụi Chân Ai Tô Hoài 2014 1

873 TKC-06494 - TKC-
06495

Cát Bụi Thời Gian Sidney Sheldon... 2011 2

874 TKC-03017 - TKC-
03018

Cát Cháy Nguyên Ngọc 2002 2

875 TKC-01266 Cậu Bé Có Đôi Chân Tia Chớp Sally Gardner 2007 1

876 TKC-05561 - TKC-
05562

Cậu Bé Cưỡi Rồng T.2. Christoph En Pao... 2009 2

877 TKC-03264 - TKC-
03267

Cậu Bé Peter Pan - Peter Pan James M. Barrie 2013 4

878 TKC-00323 - TKC-
00324, TKC-03174 - 

TKC-03175

Cậu Bé Rừng Xanh - The Jungle Book Rudyard Kipling 2012 4

879 TKC-01170 Cậu Bé Tàng Hình Sally Gardner 2007 1

880 TKC-00285 - TKC-
00286

Câu Chuyện
Nàng Tiên Cá - The Little Mermaid

Hán Christian Andersen 2012 2

881 TKC-01462 Câu Chuyện Của Một Cô Gái
Sara Zarr...

2008 1



882 TKC-08779 Câu Chuyện Đời Tôi Helen Keller 2017 1

883 TKC-00453 - TKC-
00454

Câu Chuyện Kinh Thánh

Scilina Hastings...

2007 2

884 TKC-08237 Câu Chuyện Kỳ Diệu Về Henry Sugar
Roald Dahl

2014 1

885 TKC-03170 - TKC-
03171

Câu Chuyện Nàng Tiên Cá
- The Little Mermaid

Hán Christian Andersen 2012 2

886 TKC-04680
Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ 

Thuật Khen Thưởng
Adian Gostick...

2006 1

887 TKC-02600 - TKC-
02601

Câu Chuyện Về Bồ Tát Và La Hán
Bành Học Vân

2008 2

888 TKC-02594 - TKC-
02595

Câu Chuyện Về Cư Sĩ Bành Học Vân 2008 2

889 TKC-00267 - TKC-
00268

Câu Chuyện Về Cuộc Đời Của Helen Keller - 
 The Story Of Helen Keller

2010 2

890 TKC-03188 - TKC-
03189

Câu Chuyện Về Cuộc Đời Của Helen Keller - 
 The Story Of Helen Keller

2010 2

891 TKC-07517 Câu Chuyện Về Địa Ngục Bành Học Vân 2008 1

892 TKC-02598 - TKC-
02599

Câu Chuyện Về Đức Phật Bổn Sinh Bành Học Vân 2008 2

893 TKC-02602, TKC-
07518

Câu Chuyện Về Loài Vật Bành Học Vân 2008 2

894 TKC-02597, TKC-
07519

Câu Chuyện Về Những Vị Thần Bành Học Vân 2008 2

895 TKC-02603 - TKC-
02604

Câu Chuyện Về Nữ Giới Bành Học Vân 2008 2

896 TKC-04068 - TKC-
04070

Câu Chuyện Về Phương Trình Thâu Tóm Cả 
Vũ Trụ

Amir D.aczel... 2007 3

897 TKC-02596, TKC-
07520 Câu Chuyện Về Quốc Vương Bành Học Vân 2008 2

898 TKC-02605 - TKC-
02606

Câu Chuyện Về Tăng Ni Bành Học Vân 2008 2

899 TKC-02578, TKC-
07521

Câu Chuyện Về Thương Nhân Bành Học Vân 2008 2

900 TKC-06888 Câu Đố Người Việt Tập 1 Triều Nguyên 2006 1

901 TKC-03315 Câu Đố Người Việt Tập 2 Triều Nguyên 2006 1

902 TKC-07329 - TKC-
07330

Câu Đố Việt Nam Nguyễn Xuân Tính 2007 2

903 TKC-05363 - TKC-
05364

Câu Lạc Bộ Các Ông Chồng …
Azit Nễin

2009 2

904 TKC-06531 - TKC-
06532, TKC-08124 - 

TKC-08125

Cậu Làm Được Mà 2014 4

905 TKC-01165 Cậu Vania Sê Khốp 2006 1
906 TKC-04764 Cầu Vồng Trong Đêm Tập 1

Mikhail Samarky...
2014 1

907 TKC-04765 Cầu Vồng Trong Đêm Tập 2
Mikhail Samarsky.

..

2014 1

908 TKC-08350 Cây Bách Buồn Agatha Christie... 2016 1

909 TKC-03580 Cây Bàng Không Rụng Lá Phong Thu 2006 1

910 TKC-04510 - TKC-
04511

Cây Bút Thần Kỳ Soo. Hyeon Shin... 2013 2



911 TKC-08947 - TKC-
08949

Cây Chuối Non Đi Giày Xanh Nguyễn Nhật Ánh 2017 3

912 TKC-09274 Cây Chuối Non Đi Giầy Xanh Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

913

TKC-03359 - TKC-
03360, TKC-06779 - 
TKC-06780, TKC-

06912

Cay Đắng Mùi Đời Hồ Biểu Chánh

2006 5

914 TKC-06512 Cay Đắng Mùi Đời Hồ Biểu Chánh 2013 1

915 TKC-08710 - TKC-
08711

Cây Táo Yêu Thương
Shel Silverstei N

2017 2

916 TKC-07888 Cây Thập Tự Ven Đường Jeffery Deaver 2014 1

917 TKC-04992 Cây Xanh Đành Hanh Nick Arnolod... 2010 1

918 TKC-01472, TKC-
06669

Ce'dric Tôi Không Thích Nghỉ Học Laudec 2009 2

919 TKC-01294 - TKC-
01295, TKC-06726

Cédric Tôi Thích Đi Học
Laudec...

2009 3

920 TKC-04852 - TKC-
04853 Cedric Tương Tư Cauvin... 2010 2

921 TKC-08361 Cha Con Giáo Hoàng Mario Puzo... 2016 1

922 TKC-03302 - TKC-
03303, TKC-06760, 

TKC-06883

Cha Con Nghĩa Nặng

Hồ Biểu Chánh

2005 4

923 TKC-04512 - TKC-
04513

Cha Điểm Tựa Đời Con
Jack Canfield...

2012 2

924 TKC-05198 - TKC-
05199

Cha Mẹ Có Biết Teen Nghĩ Gì ? Jellyellie 2010 2

925 TKC-09577 Cha Mẹ Độc Hại
Susan Forward...

2020 1

926 TKC-00691 - TKC-
00692

Cha Mẹ Giỏi Con Thông Minh Myrna B Shure 2009 2

927 TKC-00704 - TKC-
00705

Cha Mẹ Muốn Níu Con Muốn Đi
Lưu Dung...

2006 2

928 TKC-03496, TKC-
06926

Cha Thần Tượng Của Con Thục Anh 2007 2

929 TKC-03447 - TKC-
03449, TKC-06850

Cha Tôi - Nhà Văn Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Thắng 2006 4

930 TKC-00623 Cha Và Con Hồ Phương 2008 1

931 TKC-05200 - TKC-
05201

Cha, Con Và Những Thước Phim David Gilmour 2010 2

932 TKC-04470 Chăm Sóc Bé Hàng Ngày: Giúp Bé Học Nói 2007 1

933 TKC-04473 Chăm Sóc Bé Hàng Ngày: Giúp Bé Tránh 
Hiểm Nguy

2009 1

934
TKC-04468 Chăm Sóc Con Giải Đáp Những Vấn Đề 

Thường Gặp Carol Cooper... 2011 1

935 TKC-04467 Chăm Sóc Con Từ 1 Đến 2 Tuổi 2005 1

936 TKC-04466 Chăm Sóc Con Từ 2 Đến 3 Tuổi 2009 1

937 TKC-04465 Chăm Sóc Con Từ 3 Đến 5 Tuổi 2012 1

938 TKC-04464 Chăm Sóc Con Từ 6 Đến 12 Tháng 2010 1



939 TKC-04463 Chăm Sóc Con Từ Sơ Sinh Đến 6 Tháng 2012 1

940 TKC-00786 Chăm Sóc Phục Hồi Vận Động Sau Tai Biến 
Mạch Máu Não Tại Nhà

Dương Xuân Đạm

2008 1

941 TKC-04459 Chăm Sóc Và Nuôi Dạy Con Toàn Tập

Miriam Stoppard...

2012 1

942 TKC-01071 - TKC-
01072

Chân Dung Các Nguyên Thủ Pháp Serge Berstein 2006 2

943 TKC-01396 Chân Dung Cát Inrasara 2006 1
944 TKC-00670 Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo dục 

Việt Nam Tiêu Biểu Trên Thế Giới
2005 1

945 TKC-07303 - TKC-
07304

Chân Lạp Phong Thổ Ký Châu Đạt Quan 2007 2

946
TKC-04728 Chân Trần Chí Thép James G Zumwalt...

2013 1

947 TKC-06524 Chân Trời Cũ Hồ Dzếch 2014 1
948 TKC-09849 Chân Trời Góc Bể Diệp Lạc Vô Tâm 2020 1

949 TKC-00508 - TKC-
00509

Chẳng Cũng Khoái Ru Đỗ Hồng Ngọc 2008 2

950 TKC-08168 Chàng Mộng Mơ Trên Mái Nhà
Bích Khoa

2013 1

951 TKC-01190 - TKC-
01191

Chàng Thiếu Niên F.m.dostoe Vsky... 2006 2

952 TKC-01183 - TKC-
01184

Chạng Vạng
Stephenie Meyer...

2009 2

953 TKC-05865 Chạng Vạng
Stephenie Meyer...

2011 1

954 TKC-04514 - TKC-
04515

Chắp Cánh Tuổi Thơ 2013 2

955 TKC-09115 - TKC-
09117

Chắp Cánh Yêu Thương: Con Chỉ Giúp Ông 
Khóc (sống Đẹp Mỗi Ngày)

Nguyễn Viên Như
2017 3

956 TKC-06416 Charao Mùa Trăng

Nguyễn Thi Khánh Liên

2014 1

957 TKC-01636 - TKC-
01637

Charles Darwin Anna Sproule... 2002 2

958 TKC-08722 Charles Darwin Là Ai ? Deborah Hopkinson
...

2017 1

959 TKC-08102 Charlie Và Chiếc Thang Máy Bằng Kính Roald Dahl 2014 1

960 TKC-01461, TKC-
06719

Charlotte Và Wilbur E.b White... 2008 2

961 TKC-08160 Charrlie Và Nhà Máy Sôcôla Roald Dahl 2015 1

962 TKC-09130 - TKC-
09131

Chất Độc Nhức Xương Nick Arnold 2018 2

963 TKC-00058 - TKC-
00059

Chất Ngọc Vũ Hạnh 2011 2

964 TKC-04264 - TKC-
04266, TKC-07404 - 

TKC-07405

Chát Với Các Nhà Phát Minh Sáng Chế Lê Quốc Bảo Ngọc 2007 5

965 TKC-08637 - TKC-
08638

Chát Với Teen Nhật Linh 2016 2

966 TKC-02907 Cháu Của Bà T34 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

967 TKC-06951 - TKC-
06952

Cháu Của Bà T34. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

968 TKC-08387 Chảy Đi Sông Ơi Nguyễn Huy Thiệp 2016 1



969 TKC-08345 Chế Biến Nước Trái Cây & Các Món Salad 
Mặn Ngọt Thiên Kim

2011 1

970 TKC-09144 - TKC-
09146

Checkmate (level 4) Malorie Blackman 2015 3

971 TKC-09828 - TKC-
09829

Chém Gió Thành Bão Aston Sanderso N 2022 2

972 TKC-05746 Chênh Vênh Hai Lăm

Nguyễn Ngọc Thạch

2014 1

973 TKC-09528 Chết Chịu Louis Ferdinand Céline 2019 1

974 TKC-06313 - TKC-
06314

Chết Ở Venice Thomas Mann... 2012 2

975 TKC-01494 Chỉ Cần Có Nhau Anna Gavalda... 2006 1

976 TKC-08621 - TKC-
08622

Chỉ Cần Một Người Hiểu Em Trong
Đời

Thảo Xù

2016 2

977 TKC-09118 Chỉ Còn Một Lần Chu Lai 2018 1
978 TKC-03363 - TKC-

03364, TKC-06830, 
TKC-06914

Chí Phèo Nam Cao 2007 4

979 TKC-02730 - TKC-
02731, TKC-07522

Chìa Khoá Để Cân Bằng Cuộc Sống 2008 3

980 TKC-02767 - TKC-
02768

Chìa Khoá Sống Thanh Thản Lại Thế Luyện 2007 2

981 TKC-02628 Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực 2008 1

982 TKC-04116 Chìa Khóa Vàng Tri Thức - Hóa Học 2007 1

983 TKC-04059, TKC-
07436

Chìa Khóa Vàng Tri Thức - Môi Trường 2007 2

984 TKC-04060 Chìa Khóa Vàng Tri Thức - Quốc Gia 2007 1

985 TKC-07411 Chìa Khóa Vàng Tri Thức - Quốc Gia
Nguyễn Trọng Khánh

2009 1

986 TKC-04057, TKC-
07406, TKC-07438

Chìa Khóa Vàng Tri Thức - Vật Lý 2007 3

987 TKC-02830, TKC-
07523

Chia Sẻ 2006 2

988 TKC-02699, TKC-
07524 - TKC-07525

Chicken Soup 1: Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà 
Tặng Cuộc Sống Jack Canfield...

2008 3

989 TKC-02710 Chicken Soup 10: Dành Cho Những Tâm 
Hồn Bất Hạnh

Jack Canfield...
2008 1

990 TKC-02711 Chicken Soup 11: Vượt Qua Thử Thách Đầu 
Đời Jack Canfield...

2008 1

991 TKC-02712 Chicken Soup 12: Tìm Lại Giá Trị Cuộc Sống Jack Canfield 2008 1

992 TKC-02713 Chicken Soup 13: Sống Với Ước Mơ Jack Canfiel... 2008 1

993 TKC-02714 Chicken Soup 14: Quà Tặng Từ Trái Tim
Jack Canfield...

2008 1

994 TKC-02715 Chicken Soup 15: Quà Tặng Dành Cho Tình 
Yêu Jack Canfield...

2008 1



995 TKC-02716 Chicken Soup 16: Khi Bạn Chỉ Có Một Mình Jack Canfield... 2008 1

996 TKC-02717 Chicken Soup 17: Những Người Bạn Nhỏ

Jack Canfield...

2008 1

997 TKC-02700, TKC-
07526

Chicken Soup 2: Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà 
Tặng Cuộc Sống Jack Canfield...

2008 2

998 TKC-02701 - TKC-
02702

Chicken Soup 3: Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà 
Tặng Cuộc Sống Jack Canfield... 2008 2

999 TKC-02703, TKC-
07527 - TKC-07528

Chicken Soup 4: Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà 
Tặng Cuộc Sống Jack Canfield... 2008 3

1000 TKC-02705, TKC-
07531

Chicken Soup 6: Dành Cho Những Người 
Vượt Lên Chính Mình

Jack Canfield... 2008 2

1001
TKC-02706 - TKC-
02707, TKC-07532

Chicken Soup 7: Dành Cho Học Sinh - Sinh 
Viên

Jack Canfield...
2008 3

1002 TKC-02708 Chicken Soup 8: Những Tâm Hồn Cao 
Thượng

Jack Canfield... 2008 1

1003
TKC-02709 Chicken Soup 9: Vòng Tay Của Mẹ

Jack Canfield... 2008 1

1004
TKC-02704, TKC-
07529 - TKC-07530

Chicken Soup…t.5: Dành Cho Những Tâm 
Hồn Không Bao Giờ Gục Ngã Jack Canfield... 2011 3

1005 TKC-01534 - TKC-
01535

Chiếc Bình Vỡ Klaixtơ 2006 2

1006 TKC-08154 Chiếc Chìa Khóa Vàng Hay Chuyện Ly Kỳ 
Của Buratinô

A.tolstoy 2015 1

1007 TKC-06153 - TKC-
06155

Chiếc Dù Và Hướng Đi Thông Minh Carol Christen 2012 3

1008 TKC-09578 - TKC-
09579

Chiếc Hộp Gia Bảo Võ Thị Xuân Hà 2018 2

1009 TKC-01253, TKC-
06653

Chiếc Lá Cuối Cùng
O.henry...

2007 2

1010 TKC-08893 - TKC-
08894

Chiếc Lá Thuộc Bài
Nguyễn Thái Hải

2017 2

1011 TKC-01021 - TKC-
01022

Chiếc Lexus & Cây Ô Liu Thomas L. Friedman 2009 2

1012 TKC-04516 Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ Jason P. Wright... 2010 1

1013 TKC-06550 Chiếc Lư Đồng Mắt Cua Nguyễn Tuân 2014 1

1014 TKC-05632 Chiếc Lược Ngà Nguyễn Quang Sáng 2014 1

1015 TKC-09684 Chiếc Xe Đạp Mất Cắp Wu Ming... 2020 1
1016 TKC-05646 Chiến Binh Cầu Vồng Andrea Hirata 2014 1

1017 TKC-00873 Chiến Dịch Kinh Doanh Hiệu Quả 2008 1

1018 TKC-00833 Chiến Lược Đại Dương Xanh W. Chan Kim 2007 1

1019 TKC-03105 - TKC-
03106

Chiến Quốc Sách
Giản Chi...

2006 2

1020 TKC-05653 Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc 
Tử T.1

Hàn Xuyên Tử 2014 1

1021 TKC-05654 Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc 
Tử T.2 Hàn Xuyên Tử

2014 1

1022 TKC-05655 Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc 
Tử T.3 Hà Xuyên Tử

2014 1

1023 TKC-05656 Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc 
Tử T.4

Hà Xuyên Tử 2014 1



1024 TKC-05657 Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc 
Tử T.5

Hà Xuyên Tử 2014 1

1025 TKC-05658 Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc 
Tử T.6 Hà Xuyên Tử

2014 1

1026 TKC-05659 Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc 
Tử T.7 Hà Xuyên Tử 2014 1

1027 TKC-08487 Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ 
Nữ Svetlana Alexievic H...

2016 1

1028 TKC-08539 Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất: Những Câu 
Chuyện Lịch Sử Khác Thường Jim Pipe...

2015 1

1029 TKC-01192 Chiến Tranh Và Hòa Bình T.1 2007 1

1030 TKC-01193 Chiến Tranh Và Hòa Bình T.2 2007 1

1031 TKC-01194 Chiến Tranh Và Hòa Bình T.3 L.tônx Tôi 2007 1

1032 TKC-03133 - TKC-
03134

Chiến Tranh Việt Nam Được Và Mất Nigel Cawthorn E... 2007 2

1033 TKC-05635 Chiều Chiều Tô Hoài 2014 1
1034 TKC-08919 - TKC-

08920
Chiều Xuống Êm Đềm Nguyễn Thị Thụy Vũ 2017 2

1035 TKC-08489 Chim Cổ Đỏ Jo Nesbo... 2015 1
1036 TKC-01526 Chim Hải Âu Sê Khốp 2006 1
1037 TKC-03490 Chim Lưu Ly Phạm Hổ 2007 1
1038 TKC-08736 - TKC-

08737
Chim Ó Biển Rafael Sabatini 2016 2

1039 TKC-01109 Chín Mươi Ba Victor Hugo 2006 1

1040 TKC-07974 - TKC-
07975

Chín Mươi Ba Victor Hugo 2015 2

1041 TKC-00937 Chinh Phục Các Đợt Sóng Văn Hoá 2008 1

1042 TKC-08231 - TKC-
08232

Chinh Phục Everest Paul Dowswell 2012 2

1043 TKC-04681 Chinh Phục Mục Tiêu Brian Tracy... 2012 1

1044 TKC-00491 - TKC-
00492

Chính Thể Đại Diện
John Stuart Mill...

2008 2

1045 TKC-01065 Chính Trị Thế Giới Sau Năm 1945

Peter Calvocor Essi...

2007 1

1046 TKC-05706 Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Quá Muộn Ibuka Masaru 2014 1

1047 TKC-05760 Chờ Đến San Francisco Dương Thụy 2014 1

1048 TKC-02744 - TKC-
02745

Cho Đi Là Còn Mãi Azim Jamal... 2008 2

1049 TKC-01533 Chờ Đợi Gô Đô Bêckét 2006 1
1050 TKC-03272 - TKC-

03275
Chờ Đợi Godot - Waiting For Godot Samuel Beckett 2013 4

1051 TKC-08729 - TKC-
08730

Cho Em Những Bình Yên Minh Huyền 2015 2

1052 TKC-06649 Chó Hoang Đingo R.phara Er Man 2007 1

1053 TKC-02632, TKC-
07533

Cho Là Nhận
Ken Blanchar D...

2008 2

1054 TKC-02633, TKC-
07534 - TKC-07536

Cho Là Nhận
Hương Lan

2008 4

1055 TKC-02667, TKC-
07537

Cho Một Khởi Đầu Mới 2008 2



1056 TKC-08603 - TKC-
08604

Cho Những Ngày Không Nhau Mà Vẫn Đau Trí 2017 2

1057 TKC-02842, TKC-
06953 - TKC-06954

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Nguyễn Nhật Ánh

2008 3

1058 TKC-09273 Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1059 TKC-01317 Chơi Vơi Trời Chiều Thiết Ngưng... 2006 1

1060 TKC-01373 Chốn Xưa Lý Nhuệ... 2007 1
1061 TKC-03625 - TKC-

03626
Chông Chênh Ngọn Gió Trở Về Thu Trân 2008 2

1062 TKC-03224 - TKC-
03225

Chữ A Màu Đỏ - The Scarlet Letter

Nathaniel Hawthorn E

2012 2

1063 TKC-00277 - TKC-
00278

Chữ A Màu Đỏ - The Scarlet Letter

Nathaniel Hawthorn E

2012 2

1064 TKC-01553 - TKC-
01554

Chú Bé Giá Đắt Xecgay Mikalop 2006 2

1065 TKC-05350 - TKC-
05352

Chú Bé José Người Brazil
Aurelia Montel

2011 3

1066 TKC-05310 - TKC-
05312

Chú Bé Mang Pyjama Sọc John Boyne 2011 3

1067 TKC-02881 - TKC-
02882, TKC-06955

Chú Bé Rắc Rối
Nguyễn Nhật Ánh 2008 3

1068 TKC-05883 Chú Bé Rắc Rối Nguyễn Nhật Ánh 2013 1

1069 TKC-09290 Chú Bé Rắc Rối Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1070
TKC-06033

Chú Chó Shiloh Tập 1: Chú Chó Shiloh
Phyllis Reynolds Naylor...

2008 1

1071 TKC-06034 Chú Chó Shiloh Tập 2: Mùa Săn Shiloh Phyllis Reynolds Naylor... 2008 1

1072
TKC-06035 Chú Chó Shiloh Tập 3: Giải Cứu Shiloh

Phyllis Reynolds Naylor... 2008 1

1073 TKC-03278 - TKC-
03281

Chú Chó Vùng Flanders - A Dot Of Flanders Ouida 2012 4

1074 TKC-02787, TKC-
07538

Chữ Hiếu Hạnh Hương 2005 2

1075 TKC-00460 - TKC-
00461

Chữ Hiếu Trong Nền Văn Hoá Trung Hoa Tiêu Quảng Trung 2006 2

1076 TKC-06051 - TKC-
06052

Chú Lính Chì Dũng Cảm Hans Christian Andersen 2012 2

1077 TKC-01045 Chủ Nghĩa Tư Bản Phiên Bản 3.0 Peter Barners 2007 1

1078 TKC-01046 Chủ Nghĩa Tư Bản Phiên Bản 3.1
Peter Barners

2007 1

1079 TKC-00436 - TKC-
00437

Chủ Nghĩa Tự Do Của Hayek
Gilles Dostalrr

2008 2

1080 TKC-07908 Chú Ngựa Đồng Cỏ Vũ Hùng 2015 1

1081 TKC-01437 Chú Nhóc Ở Thành Istanbul Aziz Nesin 2007 1

1082 TKC-08238 Chú Rùa Alfie Roald Dahl 2014 1

1083 TKC-00626 Chủ Tịch Hồ Chí Minh Bảo Tàng Hồ Chí Minh 2004 1

1084 TKC-00582 - TKC-
00584

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Chúc Tết 2007 3



1085 TKC-00143 - TKC-
00144

Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc Tập 1. Võ Hà 2010 2

1086 TKC-00145 - TKC-
00146

Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc Tập 2. Võ Hà 2012 2

1087 TKC-00112 - TKC-
00115

Chúa Có Đó Không? Là Con, Magaret Judy Blume... 2012 4

1088 TKC-08859 - TKC-
08860

Chùa Đàn
Nguyễn Tuân

2016 2

1089 TKC-08647 - TKC-
08648

Chúa Đất Đỗ Bích Thúy 2015 2

1090 TKC-00106 - TKC-
00107

Chùa Giải Oan
Tô Hoài

2011 2

1091 TKC-02645 - TKC-
02646

Chữa Lành Nỗi Đau
Louise L.hay

2008 2

1092 TKC-09947 Chữa Lành Nỗi Đau Đằng Sau Tan Vỡ Jinie Lynk Phương Ny 2023 1

1093 TKC-05222 - TKC-
05223

Chữa Suy Nhược Thần Kinh Jean Claudeho Udret
2009 2

1094 TKC-03361 - TKC-
03362, TKC-06781 - 
TKC-06782, TKC-

06913

Chúa Tàu Kim Quy

Hồ Biểu Chánh

2005 5

1095 TKC-05667 Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn T1: Đoàn Hộ 
Nhẫn J.r.r Tolkien 2014 1

1096 TKC-05668 Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn T2: Hai Tòa 
Tháp J.r.r Tolkien 2014 1

1097 TKC-05669 Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn T3: Nhà Vua 
Trở Về J.r.r Tolkien 2014 1

1098 TKC-08915 - TKC-
08916

Chúa Tiền Chúa Bạc Tùng Long 2016 2

1099 TKC-08446 Chữa Trị Ung Thư Bằng Ăn Uống 2016 1

1100 TKC-05190 - TKC-
05191

Chúa Trời Có Phải Là Nhà Toán Học Mario Livio... 2011 2

1101 TKC-05415 Chúa Trời Có Phải Là Nhà Toán Học? Mario Livio 2011 1

1102 TKC-04766 - TKC-
04768

Chúc Một Ngày Tốt Lành Nguyễn Nhật Ánh 2014 3

1103 TKC-09288 Chúc Một Ngày Tốt Lành Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1104 TKC-01495 Chùm Nho Phẫn Nộ
John Steinbeck.

.. 2007 1

1105 TKC-09465 - TKC-
09466

Chúng Ta Không Có Sau Này Hà Thanh Phúc 2019 2

1106 TKC-09875 - TKC-
09876

Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc Theo Những 
Cách Khác Nhau

Thảo Thảo 2021 2

1107 TKC-08998 Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi Gào... 2017 1
1108 TKC-09384 - TKC-

09385
Chúng Ta Sẽ Còn Gặp Lại Yasushi Kitagawa 2018 2

1109 TKC-09687 - TKC-
09688

Chúng Tôi Thời Hậu Chiến Vũ Công Chiến 2020 2

1110 TKC-08351 Chuỗi Án Mạng A.b.c
Agatha Christie...

2016 1

1111 TKC-08744 Chuồn Chuồn Hổ Phách T.1 Diana Gabaldon 2017 1

1112 TKC-08745 - TKC-
08746

Chuồn Chuồn Hổ Phách T.2
Diana Gabaldon

2017 2

1113 TKC-08747 Chuồn Chuồn Hổ Phách T.3
Diana Gabaldon

2017 1

1114 TKC-01527 - TKC-
01528

Chuông Đồng Hồ Điện Kremmlin
Pôgôđin

2006 2



1115 TKC-08450 Chuông Nguyện Hồn Ai Ernest Hemingwa Y... 2014 1

1116 TKC-00336 - TKC-
00337

Chụp Chân Dung? Chuyện Nhỏ 2010 2

1117 TKC-00116 - TKC-
00117

Chụp Phong Cảnh 2012 2

1118 TKC-08267
Chuyện @ Và …

Trần Đồng Minh 2014 1

1119 TKC-04136 Chuyến Bay Đầu Tiên Caryn Jenner... 2007 1

1120 TKC-01114 - TKC-
01115, TKC-06691

Chuyện Bí Ẩn Thường Ngày Paul Jennings
2009 3

1121 TKC-07932 - TKC-
07933

Chuyện Chàng Nàng Marc Levy 2016 2

1122 TKC-05878 Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1123 TKC-06956 - TKC-
06957

Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1124 TKC-09268 Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1125 TKC-01457, TKC-
06714

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay
Luis Sepalveda

2009 2

1126 TKC-04441 - TKC-
04442

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay
Luis Sepulveda

2013 2

1127 TKC-08490 Chuyện Con Mèo Và Con Chuột Bạn Thân 
Của Nó

Luis Sepu`lved A
2016 1

1128 TKC-07929 Chuyện Con Ốc Sên Muốn Biết Tại Sao Nó 
Chậm Chạp Luis Sepu`lved A

2016 1

1129 TKC-03573 - TKC-
03574

Chuyện Cũ Bên Thềm Lê Vân 2007 2

1130 TKC-03507 - TKC-
03508

Chuyện Cũ Hà Nội T.2. Tô Hoài 2008 2

1131 TKC-04690 Chuyện Của Chú Gián: Giải Pháp Tối Ưu 
Cho Bạn

2009 1

1132 TKC-05423 - TKC-
05424

Chuyện Cửa Thiền
Minh Đức Triều Tâm Anh

2011 2

1133 TKC-01749, TKC-
07189 - TKC-07190

Chuyện Của Tôi Nhật Hồng 2008 3

1134 TKC-04803 - TKC-
04804

Chuyện Của Tuệ Tử
Nghiêm Ca Linh

2009 2

1135 TKC-06646 Chuyện Dài Bất Tận Michael Ende... 2007 1

1136 TKC-09898 Chuyện Đó Đâu Ai Ngờ Jaesoo 2022 1

1137 TKC-04981 - TKC-
04983

Chuyển Đổi Lớn Nicholas Carr... 2010 3

1138 TKC-03629 Chuyện Đời Tự Kể Tập 1 2009 1
1139 TKC-06796 Chuyện Đời Tự Kể Tập 1 2009 1
1140 TKC-03630 Chuyện Đời Tự Kể Tập 2 2009 1

1141
TKC-05607 - TKC-

05608
Chuyện Đời Vớ Vẩn

Nguyễn Quang Lập 2011 2

1142 TKC-06686 Chuyến Du Hành Vào Lòng Đất Jules Verne... 2007 1

1143 TKC-00589 Chuyện Kể Bên Mộ Bà Hoàng Thị Loan Bá Ngọc 2007 1

1144 TKC-07935 - TKC-
07936

Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới: Che 
Guevara

Park... 2015 2



1145 TKC-07937 - TKC-
07938

Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới: 
Winston Churehill

Kang... 2014 2

1146 TKC-03557 Chuyện Làng Tôi Nguyễn Quỳnh 2006 1

1147 TKC-09685 - TKC-
09686

Chuyện Lính Tây Nam
Trung Sỹ

2020 2

1148 TKC-06037 Chuyện Loài Vật 2011 1

1149 TKC-00996 Chuyện Nhà Chuyện Nước Hữu Thọ 2007 1

1150 TKC-06397 Chuyện Nhỏ Sài Gòn Đàm Hà Phú 2014 1

1151 TKC-05101 - TKC-
05103

Chuyện Nhỏ Trong Thế Giới Lớn E. H. Gombrich 2010 3

1152 TKC-06616 - TKC-
06617

Chuyện Ở Trường Của Melinda Laurie Halse Anderson.
..

2008 2

1153 TKC-05822 - TKC-
05823

Chuyện Phiếm Lúc Trà Dư Lê Dân 2011 2

1154 TKC-05244 - TKC-
05245, TKC-06057 - 

TKC-06058

Chuyện Phiêu Lưu Của Mít Đặc Và Các Bạn Nicolai Noxop 2010 4

1155 TKC-06605 Chuyện Phiêu Lưu Của Tomxoyơ Mark Twain 2006 1

1156 TKC-08257 Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward 
Tulane

Kate Dicamillo 2016 1

1157 TKC-05576 - TKC-
05577

Chuyến Tàu Mang Tên Dục Vọng
Tennesse Williams

2011 2

1158 TKC-09024 Chuyến Tàu Sinh Tử 2018 1
1159 TKC-09597 - TKC-

09598
Chuyến Tàu Trở Về

Christina Baker Kline

2019 2

1160 TKC-08275 Chuyến Tàu Vé Ngắn

Hoàng Công Danh

2015 1

1161 TKC-07953 Chuyện Thật Mà Khó Tin Về Gián Điệp Rob Lloyd Jones 2012 1

1162 TKC-01007 - TKC-
01009

Chuyện Thời Chúng Ta Đang Sống 2007 3

1163 TKC-04517 - TKC-
04518

Chuyện Thực Tập - Từ Giảng Đường Đến 
Văn Phòng

Đặng Huỳnh Mai Anh

2013 2

1164 TKC-00579 Chuyện Thường Ngày Của Bác Hồ Hồng Khanh 2007 1

1165 TKC-03677 Chuyện Tình Lesbian Và Gay Nguyễn Thơ Sinh 2009 1

1166 TKC-01270 - TKC-
01271

Chuyện Tình New York Hà Kin 2007 2

1167 TKC-03226 - TKC-
03227

Chuyện Tình Romeo Và Juliet - Romeo And 
Juliet William Shakespea Re

2012 2

1168 TKC-00295 - TKC-
00296

Chuyện Tình Romeo Và Juliet - Romeo And 
Juliet William Shakespea Re

2012 2

1169 TKC-07961 Chuyện Trò Cao Huy Thuần 2014 1

1170 TKC-02939 Chuyện Tử Tù Lê Quang Vịnh Ngô Minh 2007 1

1171 TKC-02956 - TKC-
02957

Chuyện Tướng Độ Võ Bá Cường 2007 2

1172 TKC-02940 Chuyện Về Ẩn Sĩ Trung Hoa Ngọc Cường 2006 1

1173 TKC-01267 Chuyện Về Gã Nô - Bu Kwon Suk Hyang... 2007 1



1174 TKC-09103 - TKC-
09104

Chuyện Về Thầy Cô Và Bạn Bè: Lớp Học 
Về Lòng Trắc Ẩn (sống Đẹp Mỗi Ngày)

Mai Hương 2018 2

1175 TKC-00594 - TKC-
00595

Chuyện Với Người Cháu Gần Nhất Của Bác 
Hồ

Hồng Khanh 2007 2

1176 TKC-04519 Chuyến Xe Năng Lượng Jon Gordar... 2009 1

1177 TKC-06261 - TKC-
06262

Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 1: Pho Tượng 
Của Baltalon

Nguyễn Nhật Ánh 2012 2

1178 TKC-06263 - TKC-
06264

Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 2: Biến Cố Ở 
Trường Đăm Ri

Nguyễn Nhật Ánh 2012 2

1179 TKC-06265 - TKC-
06266

Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 3: Chủ Nhân 
Núi Lưng Chừng

Nguyễn Nhật Ánh

2012 2

1180 TKC-06267 - TKC-
06268

Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 4: Báu Vật Ở 
Lâu Đài K`rahlan

Nguyễn Nhật Ánh 2012 2

1181 TKC-02151 Chuyện Xưa Tích Cũ Sơn Nam 2006 1
1182 TKC-00273 - TKC-

00274, TKC-03176 - 
TKC-03177

Cinderella Và Công Chúa Ngủ Trong Rừng - 
Cinderella Sleeping Beauty Charles Perrault

2012 4

1183 TKC-10039 City Of Glass
Cassandr A Clare

2015 1

1184 TKC-10127 City Of Glass. Cassandr A Clare 2015 1

1185 TKC-07994 Cleopatra Và Con Rắn Mào Dữ Tợn Margaret Simpson 2016 1

1186 TKC-09814 Clock Dance Anne Tyler 2018 1

1187 TKC-09818
Clouds In A Teacup

Thích Nhất Hạnh 2016 1

1188 TKC-04737 Cnqlhq - Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên 2006 1

1189 TKC-04738 Cnqlhq - Đạt Hiệu Quả Tối Ưu Trong Công 
Việc

John Seymour 2006 1

1190 TKC-04739 Cnqlhq - Động Viên Nhân Viên Robert Heller... 2007 1

1191 TKC-04740 Cnqlhq - Giải Tỏa Stress Tim Hindle... 2006 1

1192 TKC-04741 Cnqlhq - Hành Động Hiệu Quả Andy Bruce... 2007 1

1193 TKC-04742 Cnqlhq - Huấn Luyện Nhân Viên 2006 1

1194 TKC-04743 Cnqlhq - Kiến Thức Kế Toán Robert Heller... 2009 1

1195 TKC-04744 Cnqlhq - Kinh Doanh Hiệu Quả Robert Heller... 2011 1

1196 TKC-04745 Cnqlhq - Kỹ Năng Phỏng Vấn Tim Hindle 2005 1

1197 TKC-04747 Cnqlhq - Kỹ Năng Tạo Ảnh Hưởng Đến 
Người Khác Roy Johnson

2009 1

1198 TKC-04748 Cnqlhq - Làm Việc Với Người Khó Tính Christina Osborne... 2007 1

1199 TKC-04749 Cnqlhq - Lãnh Đạo Hiệu Quả Robert Heller 2007 1

1200 TKC-04750 Cnqlhq - Nhà Quản Lý Xuất Sắc Robert Heller... 2009 1

1201 TKC-04751 Cnqlhq - Phân Công Hiệu Quả Robert Heller... 2007 1

1202 TKC-04752 Cnqlhq - Phát Triển Nghề Nghiệp Rebecca Tee... 2006 1

1203 TKC-04753 Cnqlhq - Pr Hiệu Quả Moi Ali... 2006 1



1204 TKC-04754 Cnqlhq - Quản Lý Dự Án 2006 1

1205 TKC-04756 Cnqlhq - Quản Lý Nhóm Robert Heller... 2006 1

1206 TKC-04757 Cnqlhq - Quản Lý Sự Thay Đổi 2006 1

1207 TKC-04758 Cnqlhq - Quản Lý Toàn Cầu Terence Brake... 2005 1

1208
TKC-04755

Cnqlhq - Quản Lý Ngân Sách
Stephen Brookson.

.. 2007 1

1209 TKC-04759 Cnqlhq - Thông Tin Hiệu Quả 2006 1

1210 TKC-04760 Cnqlhq - Tiếp Thị Hiệu Quả Robert Heller... 2009 1

1211 TKC-04761 Cnqlhq - Tổ Chức Thành Công Các Cuộc 
Họp Tim Hindle... 2006 1

1212 TKC-04762 Cnqlhq - Tư Duy Chiến Lược Andy Bruce... 2007 1

1213 TKC-04763 Cnqlhq - Tư Duy Tích Cực Susan Quilliam... 2009 1

1214 TKC-03076 Cố
Đô Huế Xưa Và Nay

Hội Khoa Học Lịch Sử 
Thừa Thiên...

2005 1

1215 TKC-05232 - TKC-
05233

Có 500 Năm Như Thế Hồ Trung Tú 2011 2

1216 TKC-03308 Cô Bạn Chơi Đàn Ghita 2007 1
1217 TKC-06408 Cơ Bản Là Buồn

Nguyễn Ngọc Thuần

2014 1

1218
TKC-08397 Cơ Bản Là Buồn Nguyễn Ngọc Thuần

2014 1

1219 TKC-03182 - TKC-
03183

Cô Bé Anne Ở Green Gables - Anne Of 
Green Gables Lucy  Mode Montgome Ry 2009 2

1220 TKC-00311 - TKC-
00312

Cô Bé Anne Ở
Green Gables - Anne Of Green Gables Lucy  Mode Montgome Ry

2009 2

1221 TKC-06047 - TKC-
06048

Cô Bé Bán Diêm Hans Christian Andersen 2012 2

1222

TKC-03168 Cô Bé Bán Diêm Và Những Câu Chuyện Nổi 
Tiếng Của Andersen - The Little Match Girl 

And The Other Stor...

Hans Chris Tion Andersen

2011 1

1223 TKC-00291 - TKC-
00292

Cô Bé Bán
Diêm Và Những Câu Chuyện Nổi Tiếng Của 
Andersen - The Little Match Girl And The 

Other Stor...

Hans Chris Tion Andersen 2011 2

1224 TKC-03169 Cô Bé Bán
Diêm Và Những Câu Chuyện Nổi Tiếng Của 
Andersen - The Little Match Girl And The 

Other Stor...

Hans Chris Tion Andersen 2011 1

1225 TKC-01302, TKC-
06631

Cô Bé Fadette George Sand... 2009 2

1226 TKC-01459, TKC-
06718

Cô Bé Igraine Không Biết Sợ
Cornelia Funke...

2009 2

1227 TKC-01265 Cô Bé Khỏe Nhất Thế Giới Sally Gardner... 2007 1



1228 TKC-05786 - TKC-
05787

Cô Bé Mùa Đông 2011 2

1229 TKC-04917 - TKC-
04918

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ 2009 2

1230 TKC-01171 Cô Bé Tí Hon Marie Duval... 2008 1

1231 TKC-09556 - TKC-
09557

Có Bố, Đây Đừng Sợ ! Keith Stuart 2019 2

1232 TKC-08266 Cỏ Dại
Hồng Thủy

2013 1

1233 TKC-09652 - TKC-
09653

Cỏ Dại Thênh Thang Bùi Tiểu Quyên 2018 2

1234 TKC-01120 - TKC-
01121

Cô Đơn Trên Mạng
Januszl. Wisniewsk I...

2009 2

1235 TKC-09654 - TKC-
09655

Cô Gái Cãi Lời Thượng Đế Ploy 2019 2

1236 TKC-08993 Cô Gái Cuối Cùng Của Dòng Họ Stanfield Marc Levy 2017 1

1237 TKC-02850, TKC-
06958 - TKC-06959

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
Nguyễn Nhật Ánh

2008 3

1238 TKC-05875 Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

1239 TKC-09283 Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1240 TKC-09565 - TKC-
09566

Cô Gái Lỗi Thời Louisa May Alcott 2020 2

1241 TKC-09035 Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử Jonas Jonasson 2018 1

1242 TKC-08386 Cô Gái Mù Phá Bom Nguyên Tử Jonas Jonasson 2016 1

1243 TKC-04906 - TKC-
04907

Cô Gái Ngỗ Ngược Võ Diệu Thanh 2010 2

1244 TKC-09492 - TKC-
09493

Cô Gái Như Em Marc Levy 2020 2

1245 TKC-08881 - TKC-
08882

Cô Gái Trên Tàu Paula Hawkins 2017 2

1246 TKC-09599 - TKC-
09600

Cô Gái Trong Gương Tsjimura Mizuki 2020 2

1247 TKC-05676 Cô Gái Trong Trang Sách Guillaum E Musso 2014 1

1248 TKC-08427 Cô Gái Văn Chương Và Gã Khờ Bị Trói 
Buộc T.3 Nomuza Mizuki...

2016 1

1249 TKC-08426 Cô Gái Văn Chương Và Hồn Ma Đói Khát 
T.2

Nomura Mizuki... 2016 1

1250 TKC-08429 Cô Gái Văn Chương Và Người Hành Hương 
Than Khóc T.5 Nomura Mizuki...

2016 1

1251 TKC-08431 Cô Gái Văn Chương Và Nhà Văn Hướng Về 
Chúa Trời * T.7 Nomura Mizuki...

2016 1

1252 TKC-08432 Cô Gái Văn Chương Và Nhà Văn Hướng Về 
Chúa Trời ** T.8

Nomura Mizuki...

2016 1

1253 TKC-08425 Cô Gái Văn Chương Và Tên Hề Thích Chết 
T.1

Nomuza Mizuki... 2016 1

1254 TKC-08428 Cô Gái Văn Chương Và Thiên Thần Sa Ngã 
T.4

Nomura Mizuki... 2016 1

1255 TKC-08430 Cô Gái Văn Chương Và Tinh Linh Nước 
Mang Hoa Mặt Trăng T.6

Nomura Mizuki... 2016 1

1256 TKC-08667 Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình 
Yêu T.1 Nomura Mizuki 2017 1

1257 TKC-08668 Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình 
Yêu T.2 Nomura Mizuki 2017 1

1258 TKC-08999 Cô Gái Vượt Thời Gian Yasutaka Tsutsui 2017 1



1259 TKC-06960 - TKC-
06961

Cô Giáo Trinh T10. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1260 TKC-06256 - TKC-
06260

Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ Nguyễn Nhật Ánh 2012 5

1261 TKC-09293 Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1262 TKC-09408 - TKC-
09410

Cổ Học Tinh Hoa Ôn Như Nguyễn Văn 
Ngọc...

2020 3

1263 TKC-03689 Cơ Hội Của Chúa Nguyễn Việt Hà 2007 1

1264 TKC-03535 Cỏ May Ngày Xưa
Trần Thiên Hương

2006 1

1265 TKC-09441 - TKC-
09442

Cỗ Máy Thời Gian: Chuyến Du Hành Vượt 
Thời Gian

H. G. Wells
2017 2

1266 TKC-09390 - TKC-
09391

Có Một Ai Đó Đã Đổi Thay Hamlet Trương... 2018 2

1267 TKC-08531 Có Một Mầm Hoa Đã Nhú Dưới Tro Tàn Lê Minh Quốc 2016 1

1268 TKC-08631 - TKC-
08632

Có Một Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt Lê Dương Thể Hạnh 2015 2

1269 TKC-09443 - TKC-
09444

Có Một Ngày, Bố Mẹ Sẽ Già
Đi Nhiều Tác Giả

2020 2

1270 TKC-08077 Có Nhiều Người Trong Một Người Nguyên Hương 2016 1

1271 TKC-09463 - TKC-
09464

Có Những Điều Chẳng Thể Nói Cùng Ai Minh Nhật 2019 2

1272 TKC-04249, TKC-
07359, TKC-07473 - 

TKC-07474

Cơ Thể Chúng Ta Một Thế Giới Kỳ Thú

Nick Arnold...

2008 4

1273 TKC-01776 - TKC-
01779, TKC-07210

Cơ Thể Tôi Đang Lớn Lên Từng Ngày
Gerry Bailey...

2008 5

1274 TKC-09916 - TKC-
09917

Cơ Trưởng Từ Buồng Lái Thư Uyến 2022 2

1275 TKC-02894 Cỗ Xe Ngựa Kỳ Bí T23 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1276 TKC-06962 - TKC-
06963

Cỗ Xe Ngựa Kỳ Bí T23. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1277 TKC-03631 - TKC-
03632 Cocktail Cho Tình Yêu Trần Thu Trang 2009 2

1278 TKC-03547 Côi Cút Giữa Cảnh Đời Ma Văn Kháng 2006 1

1279 TKC-03643 Cõi Người Rung Chuông Tận Thế Hồ Anh Thái 2009 1

1280 TKC-06303 - TKC-
06304

Cõi Sâu Roderick Gordon... 2012 2

1281 TKC-09748 Color your own origami kit 1

1282 TKC-05302 - TKC-
05304

Con Bim Trắng Tai Đen G Trooiepôn Xki 2011 3

1283 TKC-00688 - TKC-
00690

Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi Adam Khoo 2009 3

1284 TKC-08493 Còn Chị Còn Em Tessa De Loo... 2015 1

1285 TKC-05720 Con Chim Khát Tổ

Robert Galbraith

2014 1

1286 TKC-08994 Con Chim Phụng Cuối Cùng

Nguyễn Thị Kim Hòa

2017 1

1287 TKC-09302 - TKC-
09305

Con Chim Xanh Biếc Bay Về Nguyễn Nhật Ánh 2020 4



1288 TKC-07705 - TKC-
07706

Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng Nguyễn Nhật Ánh 2016 2

1289 TKC-09289 Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1290 TKC-02868 - TKC-
02869

Còn Chút Gì Để Nhớ Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1291 TKC-05880 Còn Chút Gì Để Nhớ Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

1292 TKC-06964 Còn Chút Gì Để Nhớ Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1293 TKC-09259 Còn Chút Gì Để Nhớ Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1294 TKC-05736 Con Đến Như Một Phép Màu Lê Hữu Nam 2014 1

1295 TKC-00432 - TKC-
00433

Con Đường Của Nền Văn Minh 2003 2

1296 TKC-05749 Con Đường Da Cam David Zierler 2012 1

1297 TKC-08147 - TKC-
08148

Con Đường Da Cam
David Zỉeler

2012 2

1298 TKC-05678 Con Đường Hồi Giáo

Nguyễn Phương Mai

2014 1

1299 TKC-08905 - TKC-
08906

Con Đường Lá Me Thùy An 2017 2

1300 TKC-00917, TKC-
01691 - TKC-01692

Con Đường Phía Trước Bill Gates
2006 3

1301 TKC-01720 - TKC-
01722

Con Đường Sáng Tạo
Nguyễn Hữu Hiệu

2004 3

1302 TKC-05598 - TKC-
05600

Con Đường Steve Jobs Jay Elliot 2011 3

1303 TKC-01423, TKC-
06702

Con Gái 15 - Duyên Dáng Nhưng Điên Rồ Sue Limb... 2008 2

1304 TKC-01422, TKC-
06701

Con Gái 16 - Bom Nổ Chậm Sue Limb... 2009 2

1305 TKC-06398 - TKC-
06399

Con Gái Có Điều Bí Mật

Nguyễn Đỗ Phương Giao

2013 2

1306 TKC-01728 Con Gái Kiếm Tiền Con Gái Tiêu Tiền 2007 1

1307 TKC-01421, TKC-
06700

Con Gái Sắp 16 - Tự Làm Mình Khổ Sue Limb... 2009 2

1308 TKC-09445 - TKC-
09446

Con Gái Thân Yêu Kha Kế Minh 2020 2

1309 TKC-06000 - TKC-
06001

Con Gái, Ba Có Nhiều Điều Muốn Nói Với 
Con

Tạ Tình 2011 2

1310 TKC-01225, TKC-
06602

Con Hủi Helena Mniszek... 2009 2

1311 TKC-02909 Con Mả Con Ma Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1312 TKC-01041 - TKC-
01042

Con Mắt Dọc Đường Nguyễn Công Thắng 2006 2

1313 TKC-09004 Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu Agatha Christie 2018 1

1314 TKC-03464 Con Mèo Mun Đức Bang 2007 1
1315 TKC-08512 Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết! Thu Hà 2016 1

1316 TKC-04133 Con Ngựa Thành Troy David Clement 2007 1

1317 TKC-02381 - TKC-
02383

Con Người 80/20.
Richard Koch...

2009 3

1318 TKC-05836 - TKC-
05837

Con Người Là Gì ? Ce`cile Robelin... 2011 2



1319 TKC-03608 - TKC-
03609

Con Người Nhân Văn Trong Thơ Ca Việt 
Nam Sơ Kì Trung Đại Đoàn Thị Thu Vân

2007 2

1320 TKC-04367 - TKC-
04368

Con Người Trong Vòng Vây
Nguyễn Chấn Hùng

2012 2

1321 TKC-00474 - TKC-
00475

Con Người Và Tư Tưởng Phương Tây
Crane Brinton...

2007 2

1322 TKC-03385, TKC-
06795, TKC-06832, 

TKC-06920

Con Nhà Giàu Hồ Biểu Chánh 2006 4

1323 TKC-01314, TKC-
06638

Con Nhân Mã Ở Trong Vườn Moacyr Scliar... 2006 2

1324 TKC-07995 - TKC-
07996

Con Nước Say Mèm Võ Diệu Thanh 2016 2

1325 TKC-04520 - TKC-
04521

Con Sẽ Làm Được Donna M Genett 2013 2

1326 TKC-09399 - TKC-
09400

Con Sẽ Làm Được Donna M. Genett 2020 2

1327 TKC-04276 - TKC-
04277, TKC-07340

Con Số Trong Đời Sống Quanh Ta
2006 3

1328
TKC-04856 - TKC-

04857
Con Sóng Thứ Bảy Daniel Glattaue R

2010 2

1329 TKC-08986 Cơn Sốt Lúc Bình Minh Gárdos Péter 2018 1

1330 TKC-07053 - TKC-
07054

Con Thỏ Đi Chài Cá 2006 2

1331 TKC-05834 - TKC-
05835

Con Trai - Con Gái Vui Sống Cùng Nhau Genevie`v E Fraisse... 2011 2

1332 TKC-06406 Con Trai Thần Neptune Rick Riordan 2014 1

1333 TKC-05998 - TKC-
05999

Con Trai, Ba Có Nhiều Điều Muốn Nói Với 
Con Hoàng Quân 2011 2

1334 TKC-09132 - TKC-
09133 Côn Trùng Gớm Ghiếc Nick Arnold 2018 2

1335 TKC-08780 - TKC-
08781

Côn Trùng Ký
Jean Henri Fabre

2016 2

1336 TKC-09793 Confessions Of A Shopaholic Sophie Kinsella 2003 1

1337 TKC-05384 - TKC-
05385

Công Chúa Chăn Ngỗng Shannon Hale 2011 2

1338 TKC-06045 - TKC-
06046

Công Chúa Thiên Nga
Hans Christian Andersen

2012 2

1339 TKC-06426 - TKC-
06427

Công Chúa Nhỏ
Frances Hodgson Burnet

2013 2

1340 TKC-05493 - TKC-
05494

Công Dân Toàn Cầu Mark Gerzon 2011 2

1341 TKC-00997 Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập 2007 1

1342 TKC-02112 Cổng Làng Hà Nội Xưa & Nay Vũ Kiêm Ninh 2007 1

1343 TKC-08398
Cõng Nhau Trong Một Cõi Người

Hoàng Công Danh 2016 1

1344
TKC-03351 - TKC-

03352, TKC-06825 - 
TKC-06826

Cọng Rêu Dưới Đáy Ao

Võ Văn Trực 2007 4

1345 TKC-00838 Công Thức Làm Nên Sự Thành Công 2008 1

1346 TKC-03568, TKC-
06872 Công Ty Phan Hồn Nhiên 2008 2



1347 TKC-01014 - TKC-
01015

Công Ty Đá Độ 2008 2

1348 TKC-05684 - TKC-
05685

Credic - Hãy Bầu Cho Tớ Laudec... 2012 2

1349 TKC-05686 - TKC-
05687

Credic Tỏ Tình Laudec... 2013 2

1350 TKC-10054 Crime And Punishment
Fyodor Dostoevs Ky

2003 1

1351 TKC-10089 Crime And Punishment. Fyodor Dostoevs Ky 2003 1

1352 TKC-10134 - TKC-
10135

Crime And Punishment: Fyodor Dostoevs Ky 2003 2

1353 TKC-09189 Crime And Punishment (level 6) Fyodor Dostoevs Ky 2015 1

1354 TKC-08698 - TKC-
08699

Cứ Cười Thôi Mặc Kệ Đời
Gari

2017 2

1355 TKC-02434 - TKC-
02435

Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo
Roger Von Oech

2009 2

1356 TKC-08691 - TKC-
08692

Cứ Đi Để Lối Thành Đường Phoenix Ho 2016 2

1357 TKC-04682
Cú Hích

Richard H. Thaler... 2011 1

1358 TKC-02888 Cú Nhảy Kinh Hoàng T19 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1359 TKC-06965 - TKC-
06966

Cú Nhảy Kinh Hoàng T19. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1360 TKC-05421 - TKC-
05422

Cú Sốc Dưỡng Dục Po Bronson 2011 2

1361 TKC-03635 Cư Trú Trần Trung Chính 2006 1

1362 TKC-08965 Cư Xử Như Đàn Bà Suy Nghĩ Như Đàn Ông Steve Harvey 2017 1

1363 TKC-02914, TKC-
02924

Cửa Hàng Bánh Kẹo T50 Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1364 TKC-06967 Cửa Hàng Bánh Kẹo T50.
Nguyễn Nhật Ánh

2008 1

1365 TKC-02619 - TKC-
02621, TKC-07539 - 

TKC-07544

Cửa Sổ Tâm Hồn 2008 9

1366 TKC-04001 - TKC-
04002

Cửa Sổ Tri Thức T.1.
Lê Trung Hoa

2007 2

1367 TKC-04003 - TKC-
04005

Cửa Sổ Tri Thức Tập 2.
Lê Trung Hoa

2007 3

1368 TKC-06656 Cún Bụi Đời Daniel Pennac... 2008 1

1369 TKC-04522 Cung Bậc Tình Yêu 1 2010 1
1370 TKC-04523 Cung Bậc Tình Yêu 2 2010 1
1371 TKC-06401 Cùng Con Trải Qua 3 Ba Năm Cấp 3 Lưu Xưng Liên 2013 1

1372 TKC-06096 - TKC-
06098

Cung Đường Vàng Nắng Dương Thụy 2012 3

1373 TKC-00912 - TKC-
00913

Cuộc Cách Mạng Nokia 2006 2

1374 TKC-03572 Cuộc Chia Ly Của Những Vì Sao
Trung Trung Đỉnh

2007 1

1375 TKC-09509 Cuộc Chiến Chốn Mê Cung Rick Riordan 2018 1

1376 TKC-03015 - TKC-
03016

Cuộc Chiến Giữa Israel & Palestine
Bernard Wasserste In

2008 2



1377 TKC-01066 - TKC-
01067

Cuộc Chiến Không Kết Thúc .Người Isreal & 
Pelestine Trong Cuộc Chiến Giành Vùng Đất 

Hứa

Antonla Guardia 2006 2

1378 TKC-04978 - TKC-
04980

Cuộc Chiến Lỗ Đen Leonard Suskind 2010 3

1379 TKC-02952 Cuộc Chiến Quyết Tử 2007 1

1380 TKC-03049 - TKC-
03050 Cuộc Chiến Trong Lòng Nước Mỹ Ngô Văn Quỹ 2005 2

1381 TKC-05504 - TKC-
05505

Cuộc Chiến Với Hành Tinh Fantom Nguyễn Bình 2011 2

1382 TKC-06242 - TKC-
06243

Cuộc Diễu Hành Rắc Rối Ellan Guldone... 2010 2

1383 TKC-08812 Cuộc Đời Của Các Danh Nhân Romain Rollant 2016 1

1384 TKC-01319, TKC-
06644

Cuộc Đời Của Pi Yann Martel... 2008 2

1385 TKC-00480 - TKC-
00481

Cuộc Đời Đức Phật Nghiêm Khoan Hộ 2008 2

1386 TKC-09887 Cuộc Đời Là Một Tiểu Thuyết
Guillaum E Musso

2021 1

1387 TKC-00411 Cuộc Đời Phía Trước Krishnam Asti 2007 1

1388 TKC-04871 Cuộc Đời Thứ Hai Của Bree Tanner Stephenie Meyer 2010 1

1389 TKC-01239 Cuộc Đời Và Những Cuộc Phiêu Liêu Của 
Santa Claus Lyman Frank Baum

2009 1

1390 TKC-06683 Cuộc Đời Và Những Cuộc Phiêu Liêu Của 
Santa Claus

Lyman Frank Baum

2009 1

1391 TKC-01522 Cuộc Đời Và Những Cuộc Phiêu Lưu Của 
Santa Claus

Lyman Frank Baum 2009 1

1392 TKC-01300 Cuộc Du Lịch Kỳ Diệu Của Ni-hơ-gốc-xơn Xenma Lagópxốp 2007 1

1393 TKC-09842 - TKC-
09843

Cuộc Đua Hạnh Phúc Joo Young
- Ha

2022 2

1394 TKC-09832 - TKC-
09833

Cuộc Gặp Tình Yêu Giuseppe Conte 2023 2

1395 TKC-04135 Cuộc Khai Quật Khủng Long Khổng Lồ Esther Ripley... 2007 1

1396
TKC-00309 - TKC-

00310, TKC-03202 - 
TKC-03203

Cuộc Phiêu Lưu Của Alice Ở Xứ Sở Thần 
Tiên - Alice`s Adventures In Wonderland

Lewis Carroll

2012 4

1397 TKC-01488, TKC-
06675

Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn Mark Twain... 2009 2

1398 TKC-09308 - TKC-
09309

Cuộc Phiêu Lưu Của Những Cái Tôi Phong Điệp 2014 2

1399 TKC-06565 - TKC-
06566

Cuộc Phiêu Lưu Của Robinson Crusoe Daniel Degoe... 2011 2

1400 TKC-03567 Cuộc Phiêu Lưu Của Văn Ngan Tướng Công Vũ Tú Nam 2006 1

1401 TKC-05325 - TKC-
05327

Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Nils Selma Lagerlof 2011 3

1402 TKC-08239 - TKC-
08240

Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Nils Selma Lagerlof 2016 2

1403 TKC-06420 - TKC-
06421 Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Lạ Của Karik Và Valia Yan Larri 2013 2

1404 TKC-04524 Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Thú Của Cô Gái Năng 
Động Karen Burns... 2011 1

1405 TKC-00167 - TKC-
00169

Cuộc Săn Cừu Hoang Haruki Murakami
...

2011 3



1406 TKC-02926 Cuộc So Tài Vất Vả T18 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1407 TKC-02886 - TKC-
02887, TKC-06968 - 

TKC-06969

Cuộc So Tài Vất Vả T18.

Nguyễn Nhật Ánh

2008 4

1408 TKC-02219 - TKC-
02221

Cuộc Sống Không Giới Hạn Nick Vujicic... 2013 3

1409 TKC-08414 Cuộc Sống Rất Giống Cuộc Đời Hoàng Hải Nguyễn 2016 1

1410 TKC-09040 Cuộc Sống Rất Giống Cuộc Đời

Hoàng Hải Nguyễn

2017 1

1411 TKC-05833 Cười Cái Gì ? Olivier Mongin... 2010 1

1412 TKC-03538 Cười Lên Đi Cô Ơi! 2006 1
1413 TKC-06010 Cười Lên Đi Cô Ơi! 2011 1
1414 TKC-06803 Cười Lên Đi Cô Ơi! 2006 1

1415
TKC-08996

Cuốn Sách Của Perle
Timothe`e De Fombelle

2017 1

1416 TKC-05192 - TKC-
05193

Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Ngôn Ngữ Cơ Thể Barbara Pease 2010 2

1417
TKC-05313 - TKC-

05315
Cuốn Sổ Màu Xanh

Helene Montardr E 2011 3

1418
TKC-08491 Cuốn Sổ Vàng

Doris Lessing Le... 2016 1

1419 TKC-01103 Cuốn Theo Chiều Gió T.1
Margaret Mitchell

2001 1

1420 TKC-01279 Cuốn Theo Chiều Gió T.1 Margaret Mitchell 2001 1

1421 TKC-01104 Cuốn Theo Chiều Gió Tập 2 Margaret Michell 2001 1

1422 TKC-05093 - TKC-
05094

Cưỡng Cơn Gió Bấc Daniel Glattaue R 2010 2

1423 TKC-08731 - TKC-
08732

Cuồng Phong

Nguyễn Phan Hách

2015 2

1424 TKC-01750, TKC-
07191 - TKC-07192

Cứu Với

Hạnh Nguyên

2008 3

1425
TKC-03114 - TKC-

03115
Đá Liễu Thăng Phạm Minh Thảo

21 2

1426 TKC-08097 Da Vinci Và Bộ Óc Siêu Viêt Michael Cox 2015 1

1427 TKC-02574 - TKC-
02575, TKC-07545

Đắc Nhân Tâm
Dale Carnegie...

2008 3

1428 TKC-02611 Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie 2010 1

1429
TKC-09487 - TKC-

09488
Đắc Nhân Tâm - 1001 Cách Chinh Phục 

Lòng Người
Khải Giang

2008 2

1430 TKC-09483 - TKC-
09484

Đắc Nhân Tâm - Nghệ Thuật Nói Chuyện Và 
Giao Tiếp Hàng Ngày

Nhóm Sống Đẹp 2010 2

1431 TKC-09485 - TKC-
09486

Đắc Nhân Tâm - Thuật Ứng Xử Và Thu 
Phục Lòng Người

Chiêm Trúc 2015 2

1432 TKC-03141 - TKC-
03142

Đại Cách Mạng Pháp Norman Hampson... 2004 2



1433 TKC-01395, TKC-
06658

Đại Gia Gatsby

F.scott Fitzgeral D

2009 2

1434 TKC-09838 - TKC-
09839

Đại Học Đừng Học Đại Cal Newport 2022 2

1435 TKC-03129 - TKC-
03130

Đại Nam Nhất Thống Chí - T.3. 2006 2

1436 TKC-02457 - TKC-
02459

Đại Não
Trương Bảo Húc

2007 3

1437 TKC-06139 Đại Từ Điển Tiếng Việt Nguyễn Như Ý 2011 1

1438 TKC-01612 - TKC-
01613

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Thời Trẻ Hồng Cư 2008 2

1439 TKC-04448 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp; Chân Dung 
Một Huyền Thoại

2013 1

1440 TKC-05466 - TKC-
05467

Dài Và To Vũ Đức Sao Biển 2011 2

1441 TKC-02631, TKC-
07546 - TKC-07547

Dám Chấp Nhận
Ernie Carwile

2009 3

1442 TKC-03430, TKC-
06848

Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú Ma Văn Kháng 2003 2

1443 TKC-02109 Dặm Dài Đất Nước Tập 1
Trần Quốc Vượng

2006 1

1444 TKC-02110 Dặm Dài Đất Nước Tập 2
Trần Quốc Vượng

2006 1

1445 TKC-04683 Dám Dẫn Đầu Mike Merrill... 2013 1

1446 TKC-05047 - TKC-
05048

Đàm Đạo Về Điều Ngự Giác Hoàng Bùi Anh Tuấn 2009 2

1447 TKC-04684 Đam Mê - Bí Quyết Tạo Thành Công Stephen Covey 2013 1

1448 TKC-09451 - TKC-
09452

Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ Lư Tư Hạo 2020 2

1449 TKC-04685 Dám Nghĩ Lớn David J. Schwartz 2013 1

1450 TKC-09826 - TKC-
09827

Dám Sống Một Cuộc Đời Rực Rỡ Hoàng Anh Tú 2023 2

1451 TKC-02760 Dám Tha Thứ Edward M.hallow Ell M.d 2008 1

1452 TKC-02749 - TKC-
02750

Dám Thành Công Jack Canfields.
..

2008 2

1453 TKC-02608, TKC-
07548 - TKC-07549

Dám Thất Bại Billi P.s. Lim... 2008 3

1454 TKC-02546 - TKC-
02548

Đàm Thoại Tiếng Anh Tập 1. Hùng Thắng... 2004 3

1455 TKC-02549 - TKC-
02551

Đàm Thoại Tiếng Anh Tập 2.
Hùng Thắng...

2004 3

1456 TKC-02552 - TKC-
02555

Đàm Thoại Tiếng Anh Tập 3. Hùng Thắng... 2004 4

1457 TKC-09824 - TKC-
09825

Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen Châu Sa Đáy Mắt 2022 2

1458 TKC-02751 - TKC-
02752

Dám Ước Mơ Florence Littauer 2008 2

1459 TKC-08277 - TKC-
08278

Đàn Bà Uống Rượu
Nguyễn Việt Hà

2016 2

1460 TKC-00669 Dân Chủ Và Giáo dục Việt Nam John Dewey... 2008 1

1461 TKC-01425 - TKC-
01426

Đàn Hương Hình Mạc Ngôn... 2004 2

1462 TKC-06324 - TKC-
06327

Đàn Ông Đến Từ Sao Hỏa - Đàn Bà Đến Từ 
Sao Kim

John Gray 2010 4



1463 TKC-04436 - TKC-
04437

Đàn Trời Cao Duy Sơn 2012 2

1464 TKC-05713 Dằng Dặc Triền Sông Mưa Đỗ Phấn 2013 1

1465 TKC-06665, TKC-
06720

Đằng Sau Những Cửa Sổ Thần Cornelia Funke... 2009 2

1466 TKC-04686 Đánh Cắp Ý Tưởng Steve Cone... 2013 1

1467 TKC-09107 - TKC-
09108

Đánh Chiếm Bầu Trời Nick Arnold 2018 2

1468 TKC-02653, TKC-
03798

Dành Cho Mẹ -món Quà Của Tình Yêu 2008 2

1469 TKC-04525 Dành Cho Những Cô Gái Đang Yêu Margaret Kent... 2013 1

1470 TKC-00817 Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên Ken Langdon 2007 1

1471 TKC-00627 Danh Họa Thế Giới - Brancusi 2006 1

1472 TKC-00632 Danh Họa Thế Giới - Bronzino 2006 1

1473 TKC-00629 Danh Họa Thế Giới - Chagall 2006 1

1474 TKC-00630 Danh Họa Thế Giới - Klee 2006 1
1475 TKC-00631 Danh Họa Thế Giới - Léger 2006 1

1476 TKC-00628 Danh Họa Thế Giới - Matisse 2006 1

1477 TKC-00633 Danh Họa Thế Giới - Munch 2006 1

1478 TKC-02590 Danh Ngôn Thế Giới T1 2007 1
1479 TKC-03867 Danh Ngôn Thế Giới T1 2007 1
1480 TKC-02591 - TKC-

02592
Danh Ngôn Thế Giới Tập 2. 2007 2

1481 TKC-03860 - TKC-
03862

Danh Ngôn Tình Bạn Steve Young 2007 3

1482 TKC-02577 Danh Ngôn Tình Yêu Thiên Kim 2005 1
1483 TKC-03830 Danh Ngôn Xử Thế 2006 1

1484 TKC-03045 - TKC-
03046 Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam T.6. Lê Minh Quốc 2009 2

1485 TKC-07901 Danh Nhân Đất Việt T.1 Văn Lang... 2013 1

1486 TKC-07902 Danh Nhân Đất Việt T.2 Văn Lang... 2013 1

1487 TKC-07903 Danh Nhân Đất Việt T.3 Văn Lang... 2013 1

1488 TKC-07904 Danh Nhân Đất Việt T.4 Văn Lang... 2013 1

1489 TKC-01718 - TKC-
01719

Danh Nhân Kinh Tế Ngoại Giao Hoàng Sơn... 2006 2

1490 TKC-00662 Danh Nhân Nghệ Thuật Tạo Hình Thế Giới 
T.2

2007 1

1491 TKC-01686 - TKC-
01687

Danh Nhân Sư Phạm T.9. Lê Minh Quốc 2009 2

1492 TKC-07999 - TKC-
08000

Danh Nhân Thế Giới: Fabrê
Han Kiên

2016 2

1493 TKC-08007 - TKC-
08008

Danh Nhân Thế Giới: Hêlen

Pắc Chông Quan

2016 2

1494 TKC-08005 - TKC-
08006

Danh Nhân Thế Giới: Lincôn Kim Nam Kin 2016 2

1495 TKC-08003 - TKC-
08004

Danh Nhân Thế Giới: Napôlêông Na Ly Thê 2016 2

1496 TKC-08001 - TKC-
08002

Danh Nhân Thế Giới: Niutơn Ly Sơn Mi 2016 2

1497 TKC-07997 - TKC-
07998

Danh Nhân Thế Giới: Sutơ Han Kiên 2016 2

1498 TKC-03043 - TKC-
03044

Danh Nhân Văn Hóa Lê Minh Quốc 2009 2



1499 TKC-07399 Danh Nhân Văn Hóa Lê Minh Quốc 2009 1

1500 TKC-01716 - TKC-
01717

Danh Nhân Văn Hóa Nghệ Thuật Khánh Linh... 2006 2

1501 TKC-02932 Danh Nhân Việt Nam Nguyễn Gia Thiều Nguyễn Duy Hợp 2006 1

1502 TKC-04526 Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong 
Bạn Anthony Robbins

2013 1

1503 TKC-08233 Danny - Nhà Vô Địch Thế Giới Roald Dahl 2014 1

1504 TKC-05711 - TKC-
05712

Đảo
Nguyễn Ngọc Tư

2014 2

1505 TKC-08452 Đảo Chìm Trường Sa

Trần Đăng Khoa

2015 1

1506 TKC-02153 Dạo Chơi, Tuổi Già Sơn Nam 2006 1

1507 TKC-08639 - TKC-
08640

Đảo Của Nim Wendy Orr 2015 2

1508 TKC-06039 Đảo Giấu Vàng

Robert Louis Stevenson

2011 1

1509 TKC-06662, TKC-
06713

Đảo Giấu Vàng
Robert Louis Stevenson

...

2007 2

1510 TKC-08782 Đảo Giấu Vàng

Robert Louis Stevenson

2016 1

1511 TKC-09854 Đảo Giấu Vàng
R. L. Stevenson

2022 1

1512 TKC-04255 - TKC-
04256, TKC-07387, 

TKC-07487

Đảo Hoang

Anita Ganeri...

2009 4

1513 TKC-05212 - TKC-
05213

Đạo Kỷ Nguyên Mới Dalai Lama 2011 2

1514 TKC-02859 Đảo Mộng Mơ Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1515 TKC-06970 - TKC-
06972

Đảo Mộng Mơ Nguyễn Nhật Ánh 2010 3

1516 TKC-09280 Đảo Mộng Mơ Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1517 TKC-08505 Đạo Sinh Tồn Tinh Vân 2013 1

1518 TKC-09425 - TKC-
09426 Đảo Thần Kiếm Lê Đức Dương 2017 2

1519 TKC-06587 Dạo Xem Phong Cảnh Long Thành 2010 1

1520 TKC-02146 Đất Gia Định Bến Nghé Xưa & Người Sài 
Gòn

Sơn Nam 2007 1

1521 TKC-00816 Đạt Hiệu Quả Tối Ưu Trong Công Việc John Seymour 2007 1

1522 TKC-04790 - TKC-
04791

Đất Khách Quê Người Mario Puzo 2008 2

1523 TKC-00064 - TKC-
00065

Đất Lửa Nguyễn Quang Sáng 2011 2

1524 TKC-08362 Đất Máu Sicily
Mario Puzo...

2016 1

1525 TKC-03571 Đất Nước Đứng Lên Nguyên Ngọc 2006 1

1526 TKC-09939 Đất Nước Gấm Hoa Võ Thị Mai Chi 2022 1

1527 TKC-03398 Đất Rừng Phương Nam Đoàn Giỏi 2005 1
1528 TKC-00888 Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe

Lê Minh Toàn...
2007 1



1529 TKC-02979 Đất Việt Trời Nam Tập 1 Đan Thành 2007 1

1530 TKC-07117 Đất Việt Trời Nam Tập 1 Đan Thành 2007 1

1531 TKC-03421, TKC-
06846

Dấu Chân Người Lính Nguyễn Minh Châu 2001 2

1532 TKC-01127 Dấu Chân Người Thầy Ngô Phúc Hậu 2007 1

1533 TKC-02369 - TKC-
02371

Dấu Chân Trên Tuyết Cúc Hoa 2006 3

1534 TKC-05727

Đầu Giáo Sư Dowel Alexande R Romanovi Ch 
Belyaev

2013 1

1535 TKC-06445 Dấu Hiệu Của Athena Rick Riordan 2014 1

1536 TKC-00194 - TKC-
00195

Đầu Óc Người Ý
Beppe Severgnin I...

2012 2

1537 TKC-07323 - TKC-
07324

Dấu Tích Thăng Long Lê Dư... 2007 2

1538 TKC-08258 - TKC-
08259

Đấu Trường Sinh Tử Suzanne Collins 2015 2

1539 TKC-04837 Đấu Trường U Ám Mario Puzo 2008 1

1540 TKC-01047 - TKC-
01048

Đấu Trường Vinh Quang - Ngày Ấy Và Bây 
Giờ

2006 2

1541 TKC-00785 Đậu Tương Và Nấm Loại Thực Phẩm Giàu 
Dinh Dưỡng

Đặng Châu Linh
2008 1

1542 TKC-05721 Dấu Về Gió Xóa Hồ Anh Thái 2012 1

1543 TKC-05391 - TKC-
05392

Dấu Xưa
Mathilde Tuyết Trần

2011 2

1544 TKC-02076 - TKC-
02079

Dấu Xưa Nam Bộ Hồng Hạnh 2005 4

1545 TKC-09772 - TKC-
09773

David Copperfield Charles Dickens 2006 2

1546 TKC-10112 - TKC-
10113

David Copperfield Charles Dickens 2006 2

1547 TKC-10047 - TKC-
10048

David Copperfield (tb) Charles Dickens 2006 2

1548 TKC-00681 - TKC-
00682

Dạy Con Đối Mặt Với Sự Sợ Hãi Và Lo Lắng
Hải Yến

2008 2

1549 TKC-08324 Dạy Con Hiểu Biết Về Tiền Bạc Ernest Tan 2016 1

1550 TKC-05701
Dạy Con Kiểu Pháp

Pamela Druckerm An 2013 1

1551 TKC-04304 - TKC-
04305

Dạy Con Làm Giàu T.1.
Robert T. Kiyosaki... 2009 2

1552 TKC-04322 - TKC-
04323

Dạy Con Làm Giàu T.10. Robert T. Kiyosaki 2013 2

1553 TKC-04324 Dạy Con Làm Giàu T.11 Robert T. Kiyosaki 2013 1

1554 TKC-04325 Dạy Con Làm Giàu T.12 Robert T. Kiyosaki 2013 1

1555 TKC-04326 - TKC-
04327

Dạy Con Làm Giàu T.12 Robert T. Kiyosaki 2013 2

1556 TKC-04328 - TKC-
04329

Dạy Con Làm Giàu T.13. Robert T. Kiyosaki 2013 2

1557 TKC-00899 Dạy Con Làm Giàu T.2
Robert T. Kiyosaki...

2009 1



1558 TKC-04306 - TKC-
04307

Dạy Con Làm Giàu T.2. Robert T. Kiyosaki... 2009 2

1559 TKC-00900 Dạy Con Làm Giàu T.3 Robert T. Kiyosaki... 2009 1

1560 TKC-04308 - TKC-
04309

Dạy Con Làm Giàu T.3. Robert T. Kiyosaki... 2009 2

1561 TKC-00901 Dạy Con Làm Giàu T.4

Robert T. Kiyosaki...

2009 1

1562 TKC-04310 - TKC-
04311

Dạy Con Làm Giàu T.4.

Robert T. Kiyosaki...

2009 2

1563 TKC-00902 Dạy Con Làm Giàu T.5 Robert T. Kiyosaki 2009 1

1564 TKC-04312 - TKC-
04313

Dạy Con Làm Giàu T.5. Robert T. Kiyosaki 2009 2

1565 TKC-04314 - TKC-
04315

Dạy Con Làm Giàu T.6. Robert T. Kiyosaki 2013 2

1566 TKC-04316 - TKC-
04317

Dạy Con Làm Giàu T.7. Robert T. Kiyosaki 2013 2

1567 TKC-04318 - TKC-
04319

Dạy Con Làm Giàu T.8. Robert T. Kiyosaki 2013 2

1568 TKC-04320 - TKC-
04321

Dạy Con Làm Giàu T.9. Robert T. Kiyosaki 2013 2

1569 TKC-00710 Dạy Con Trước Tuổi Lên 3 Maria Montesso Ri 2008 1

1570 TKC-00588 Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tấm 
Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

2007 1

1571 TKC-06386 - TKC-
06387

Dạy Trẻ Biết Đọc Sớm
Glenn Doman...

2014 2

1572 TKC-06384 - TKC-
06385

Dạy Trẻ Học Toán Glenn Doman... 2013 2

1573 TKC-06396 Dạy Trẻ Làm Việc Nhà

Bonnie R.mccullo Uyh...

2013 1

1574 TKC-06382 - TKC-
06383

Dạy Trẻ Thông Minh Sớm
Glenn Doman...

2013 2

1575 TKC-06388 - TKC-
06389

Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh Glenn Doman... 2014 2

1576 TKC-01764 - TKC-
01766

Để Bạn Dễ Thương Hơn Trong Mắt Ai Hạo Nhiên 2008 3

1577 TKC-02677 - TKC-
02678

Để Bạn Luôn Trẻ Mãi
Suzy Allegra

2008 2

1578 TKC-08273 Để Cho Mẹ Nắm Tay Con Lê Thúy Bảo Nhi 2015 1

1579 TKC-02415 - TKC-
02417

Để Có Trí Nhớ Tốt
Huyền Thư Biên Soạn

2006 3

1580 TKC-02442 - TKC-
02444

Để Có Trí Nhớ Vượt Trội Phương Nga... 2008 3

1581 TKC-00241 - TKC-
00243

Để Con Bạn Giỏi Như Enstein 2012 3

1582 TKC-04472 Để Con Bạn Phát Triển Tốt Nhất: Cho Bé Từ 
0-12 Tháng Carol Cooper...

2011 1

1583 TKC-04471 Để Con Bạn Phát Triển Tốt Nhất: Cho Bé Từ 
1-3 Tuổi Carol Cooper...

2011 1

1584 TKC-00840 Để Doanh Nghiệp Thành Công Trong Thế 
Giới Phẳng

2008 1

1585 TKC-04687 Để Hiệu Quả Trong Công Việc 2013 1



1586 TKC-00926 Để Kinh Tế Việt Nam Khởi Sắc 2006 1

1587 TKC-06395 Để Luôn Đạt Điểm 10
Gordon W. Greenjr

2013 1

1588 TKC-02356 - TKC-
02358

Để Luôn Đạt Điểm 10. Gordon W. Green Jr... 2007 3

1589 TKC-03457 Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Tô Hoài 2009 1
1590 TKC-01715 Đệ Nhất Phu Nhân Bill Harris... 2008 1

1591 TKC-08540 Đề Tặng Thầy Cô Lớp Học Yêu Thương 2013 1

1592 TKC-04774 - TKC-
04775

Để Thành Công Ở Trường Đại Học Bob Smale... 2010 2

1593 TKC-05356 - TKC-
05358

Đêm Đầu Tiên
Marc Levy

2011 3

1594 TKC-06305 - TKC-
06306

Đêm Giới Nghiêm Basharat Peer... 2012 2

1595 TKC-03678 Đêm Hội Long Trì
Nguyễn Huy Tưởng

2007 1

1596 TKC-04688 Đêm Tối Và Ánh Sáng Torey Hayden... 2010 1

1597 TKC-01348 Đêm Trong Truyện Của Các Nhà Văn Nổi 
Tiếng Thế Giới

2007 1

1598 TKC-01353 Đêm Trước Cha Và Con Turgenev..
.

2006 1

1599 TKC-05553 - TKC-
05555

Đèn Không Hắt Bóng Watanabe Dzunichi 2011 3

1600 TKC-03695 - TKC-
03744

Đến Với Thơ Hay T.3. Lê Trí Viễn 2009 50

1601 TKC-03694 Đến Với Thơ Hay Tập 1 Lê Trí Viễn 2009 1

1602 TKC-00769 Đến Vùng Sông Nước T.2 Phạm Văn Nhân 2008 1

1603 TKC-06178 - TKC-
06180

Đẹp Và Xấu Brigitte Labbe`... 2012 3

1604 TKC-09799 Devil in Disguise Lisa Kleypas 2021 1

1605 TKC-03638 - TKC-
03639

Dị Bản Keng 2009 2

1606 TKC-03657 - TKC-
03658

Di Cảo Lưu Quang Vũ 2008 2

1607 TKC-07956 - TKC-
07957

Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và Em Anh Khang 2015 2

1608 TKC-03314 Đi Dưới Mưa Hồng Nhật Chiêu 2007 1

1609 TKC-02892 - TKC-
02893, TKC-06973

Đi Qua Hoa Cúc
Nguyễn Nhật Ánh

2008 3

1610 TKC-05882 Đi Qua Hoa Cúc Nguyễn Nhật Ánh 2011 1

1611 TKC-09256 Đi Qua Hoa Cúc Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1612 TKC-05017 - TKC-
05018

Đi Ra Từ Bóng Tối Dave Pelzer 2010 2

1613 TKC-06059 - TKC-
06060

Di Sản Thế Giới Tại Việt Nam - Tập 1. Bùi Đẹp 2012 2

1614 TKC-00089 - TKC-
00090

Di Sản Thế Giới Tại Việt Nam Tập 1. Bùi Đẹp 2012 2

1615 TKC-00091 - TKC-
00092

Di Sản Thế Giới Tại Việt Nam Tập 2. Bùi Đẹp 2012 2

1616 TKC-02105 Di Sản Thế Giới Tập 6 Bùi Đẹp 2005 1
1617 TKC-02106 Di Sản Thế Giới Tập 7 Bùi Đẹp 2005 1
1618 TKC-02107 Di Sản Thế Giới Tập 8 Bùi Đẹp 2005 1
1619 TKC-02108 Di Sản Thế Giới Tập 9 Bùi Đẹp 2005 1



1620 TKC-06307 - TKC-
06308

Di Sản Thừa Kế - Tập 1.
Christoph Er Paolini... 2012 2

1621 TKC-00017 - TKC-
00018

Di Sản Thừa Kế Tập 2 (phần Cuối) Christoph Er Paolini... 2012 2

1622
TKC-04454

Di Tích Danh Thắng Việt Nam
Trần Quang Phúc

2012 1

1623 TKC-02068 - TKC-
02072

Di Tích Huế 2007 5

1624
TKC-03166 Di Tích Và Đền Miếu - Nữ Danh Nhân Việt 

Nam Nguyễn Bích Ngọc... 2007 1

1625 TKC-08974 Đi Tìm Bản Sắc Tiếng Việt Trịnh Sâm 2018 1

1626 TKC-02724 Đi Tìm Hạnh Phúc Cuộc Sống Rick Foster... 2008 1

1627 TKC-04528 - TKC-
04529

Đi Tìm Hạnh Phúc Cuộc Sống Rich Foster... 2013 2

1628 TKC-05601 - TKC-
05602

Đi Tìm Hoang Dã Nguyễn Vĩnh Nguyên 2010 2

1629 TKC-05457 - TKC-
05459

Đi Tìm Lẽ Sống Viktor Emil Frankl 2011 3

1630 TKC-09374 - TKC-
09375

Đi Tìm Lẽ Sống
Viktore Frankl

2017 2

1631 TKC-09437 - TKC-
09438

Đi Tìm Những Giấc Mơ

Trần Hoàng Thiên Kim

2017 2

1632 TKC-04527 Đi Tìm Ý Nghĩa Cuộc Sống 2012 1

1633 TKC-09535 - TKC-
09536

Đi Trốn Bình Ca 2020 2

1634 TKC-08607 - TKC-
08608

Đi Về Phía An Yên Bùi Cẩm Linh 2015 2

1635 TKC-00909 Điểm Bùng Phát Malcolm Gladwell.
..

2009 1

1636 TKC-01336 Điểm Dối Lừa Dan Brown... 2008 1

1637 TKC-04689 Điểm Thử Thách 2011 1
1638 TKC-09738 ĐIỀM TĨNH LÀM CHA Keep Calm 1

1639 TKC-02685, TKC-
03866, TKC-07550

Điểm Tựa Của Niềm Tin 2009 3

1640 TKC-05365 - TKC-
05366

Điên Cuồng Bất Đắc Dĩ
Azit Nêxin

2009 2

1641 TKC-04028 - TKC-
04029, TKC-07356, 

TKC-07431

Điện Học Cuốn Hút Đến Toé Lửa Nick Arnold... 2008 4

1642 TKC-01523 Điệp Viên 007 - Sòng Bạc Hoàng Gia
Ian Fleming...

2004 1

1643 TKC-01055 - TKC-
01056

Điệp Viên Hoàn Hảo
Larry Berrman

2009 2

1644 TKC-07914 Điệp Viên Hoàn Hảo Larry Berman 2015 1

1645 TKC-09596 Điều Bí Mật Yoru Sumino 2019 1

1646 TKC-01130 Điều Bí Mật Khủng Khiếp S. Zweig 2006 1
1647 TKC-04530 - TKC-

04531
Điều Bình Dị Thông Thái 2011 2

1648 TKC-08613 - TKC-
08614

Điều Cuối Cùng Ở Lại Luynh Miêu 2016 2

1649 TKC-05758 Điều Kỳ Diệu R.j. Palacio 2014 1



1650 TKC-02642, TKC-
03799, TKC-07551

Điều Kỳ Diệu Của Hiện Tại 2006 3

1651 TKC-09531 - TKC-
09532

Diều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya Higashino Keigo 2020 2

1652 TKC-06400 Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 Park Lee Jeong 2013 1

1653 TKC-02635, TKC-
03800, TKC-07552

Điều Kỳ Diệu Từ Cách Nhìn Cuộc Sống 2008 3

1654 TKC-05730 Điều Vĩ Đại Đời Thường Robin Sharma 2014 1

1655 TKC-04480 Dinh Dưỡng - Chìa Khóa Vàng Cho Sức 
Khỏe

Lisa Hark... 2013 1

1656 TKC-01770, TKC-
07206 - TKC-07207 Dinh Dưỡng Sức Khỏe Mùa Thi 2009 3

1657 TKC-08444 Dinh Dưỡng Theo Độ Tuổi Lisa Hark... 2015 1

1658 TKC-00388 Định Hướng Cuộc Sống Những Học thuyết 
Kinh Điển Bạn Cần Biết

Hoàng Vi 2007 1

1659 TKC-08917 - TKC-
08918

Định Mệnh Tùng Long 2016 2

1660 TKC-10032 Định Mệnh Dưới Mưa Khang Thành 2022 1

1661 TKC-02114 Đình Miếu & Lễ Hội Dân Gian Miền Nam 
….

Sơn Nam 2009 1

1662 TKC-02148 Đình Miếu & Lễ Hội Dân Gian Miền Nam 
…. Sơn Nam

2009 1

1663 TKC-03497 Đỉnh Núi Nàng Ba Phạm Ngọc Toàn... 2007 1

1664 TKC-09749 - TKC-
09750

Dirty Gold Dirty Gold 2021 2

1665 TKC-08761 - TKC-
08762

Disneyland: Xứ Sở Của Hạnh Phúc Kamata Hiroshi 2017 2

1666 TKC-00338 Đó Là Tình Yêu
Võ Thu Hương

2012 1

1667 TKC-01313, TKC-
06590

Đo Thế Giới Daniel Kehlmann
...

2007 2

1668 TKC-09630 - TKC-
09631

Đoản Khúc Chiều Phù Dung Vũ Văn Song Toàn 2019 2

1669 TKC-03679 Đoản Khúc Mùa Thu Nguyễn Đình Tú 2006 1

1670 TKC-03491, TKC-
06851

Đoạn Tuyệt Nhất Linh 2009 2

1671 TKC-08865 - TKC-
08866

Đoạn Tuyệt Nhất Linh 2016 2

1672 TKC-00841
Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Lãnh Đạo 

Tài Ba 2008 1

1673 TKC-00837 Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Sức Hút 2008 1

1674 TKC-00836 Doanh Nghiệp Vượt Rào Cản Để Thành Công 2008 1

1675 TKC-05486 - TKC-
05487

Đọc Một Giây Đầy Kiến Thức Trần Đình Ba 2010 2

1676 TKC-09670 - TKC-
09671

Đọc Sách - Điểm Sách Nguyễn Ngọc Sơn 2019 2

1677 TKC-02242 - TKC-
02244

Đọc Sách Như Một Nghệ Thuật Mortimer
j. Adler...

2008 3

1678 TKC-02944 Độc Thoại Và Đối Thoại 2007 1

1679 TKC-05031 - TKC-
05032 Đọc Vị Bất Kỳ Ai

David J. Lieberman
2009 2



1680 TKC-00254 - TKC-
00255

Đời
Nguyễn Đông Thức

2012 2

1681 TKC-03338 - TKC-
03339, TKC-06772, 
TKC-06900 - TKC-

06901

Đôi Bạn

Nhất Linh

1999 5

1682 TKC-07960 Đối Chiến
Khuất Quang Thụy

2015 1

1683 TKC-08867 - TKC-
08868

Đời Cơ Bản Là Buồn Cười Lê Bích 2017 2

1684 TKC-01243 Đồi Gió Hú Emily Bronti... 2012 1

1685 TKC-01263 - TKC-
01264

Đồi Gió Hú Emily Bronti... 2012 2

1686 TKC-06612 Đồi Gió Hú
Emily Bronti...

2012 1

1687 TKC-01351 Đời Kỹ Nữ Arthur Golden 2006 1

1688 TKC-06523, TKC-
08495

Đôi Lứa Xứng Đôi Nam Cao 2015 2

1689 TKC-08842 Đôi Lứa Xứng Đôi Nam Cao 2016 1
1690 TKC-01360 - TKC-

01361
Đôi Mắt Elisha Timothée De Fombolle..

.
2008 2

1691 TKC-03616 - TKC-
03617 Đợi Mặt Trời Phan Ngọc Tiến 2006 2

1692 TKC-00910 Đối Mặt Với Lạm Phát 2008 1

1693 TKC-01078 - TKC-
01079

Đổi Mới Ở Việt Nam Nhớ Lại Và Suy Ngẫm 2008 2

1694
TKC-06160 - TKC-

06161
Đổi Mới Tư Duy - 101 Cách Khơi Nguồn 

Sáng Tạo
Rob Eastaway.

.. 2012 2

1695 TKC-03341 - TKC-
03342, TKC-06903 - 

TKC-06904

Đời Mưa Gió

Nhất Linh...

2009 4

1696 TKC-08011 Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài Robin Sharma 2015 1

1697 TKC-08282 Đời Nghệ Sĩ Không Chỉ Có Hào Quang: 51 
Gương Mặt Nghệ Sĩ Việt Nam

2015 1

1698 TKC-02607, TKC-
07553

Đối Nhân Xử Thế Kiến Văn... 2008 2

1699 TKC-09481 - TKC-
09482

Đối Nhân Xử Thế
Gia Khanh...

2015 2

1700 TKC-09563 - TKC-
09564

Đối Nhân Xử Thế
Gia Khanh...

2015 2

1701 TKC-04047 - TKC-
04048

Đời Sống Động Vật T.2. 2008 2

1702 TKC-04044 - TKC-
04046

Đời Sống Động Vật Tập 1. 2008 3

1703 TKC-08507 Đòi Sống Rộng Mở Tinh Vân 2013 1
1704 TKC-03167 Đời Sống Trong Tử Cấm Thành Tôn Thất Bình 2006 1

1705
TKC-02781 - TKC-

02784
Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi T.1. Andrew Matthews

2008 4

1706 TKC-02785 - TKC-
02786, TKC-07554 - 

TKC-07555

Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi Tập 2. Andrew Matthews 2009 4

1707 TKC-00774 Đội Thiếu Niên Tiền Phong Của Chúng Ta 2008 1

1708 TKC-08885 - TKC-
08886

Đồi Thỏ Richard Adams 2016 2



1709 TKC-06123 - TKC-
06124

Đối Thoại Các Nhà Vật Lý Mới & Vũ Trụ 
Học Với Đức Đạt-lai Lạt-ma 14.

2010 2

1710 TKC-02022 Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Argentina Trịnh Huy Hóa 2006 1

1711 TKC-02011 - TKC-
02013

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Bỉ
Trịnh Huy Hóa

2006 3

1712 TKC-01987 - TKC-
01989

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Bồ Đào 
Nha Trịnh Huy Hóa

2006 3

1713 TKC-02002 - TKC-
02004

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Brazil Trịnh Huy Hóa 2006 3

1714 TKC-02008 - TKC-
02010

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Cameroon Trịnh Huy Hóa 2006 3

1715 TKC-02018 Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Colombia
Trịnh Huy Hóa

2006 1

1716 TKC-02019 Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Georgia Trịnh Huy Hóa 2006 1

1717 TKC-01981 - TKC-
01983

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Lào Trịnh Huy Hóa 2006 3

1718 TKC-02026 - TKC-
02028

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - 
Luxembourg Trịnh Huy Hóa 2006 3

1719 TKC-01996 - TKC-
01998

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Malaysia Trịnh Huy Hóa 2006 3

1720 TKC-01990 - TKC-
01992

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Myanmar Trịnh Huy Hóa 2006 3

1721 TKC-02023 Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Nam Phi Trịnh Huy Hóa 2006 1

1722 TKC-02045 - TKC-
02047

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Nepal Trịnh Huy Hóa 2006 3

1723 TKC-02039 - TKC-
02041

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - New 
Zealand

Trịnh Huy Hóa 2006 3

1724 TKC-01993 - TKC-
01995

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Pakistan Trịnh Huy Hóa 2006 3

1725 TKC-01984 - TKC-
01986 Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Phần Lan Trịnh Huy Hóa 2005 3

1726 TKC-02024 - TKC-
02025

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Pháp Trịnh Huy Hóa 2006 2

1727 TKC-02014 - TKC-
02017

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - 
Philippines

Trịnh Huy Hóa 2006 4

1728 TKC-02042 - TKC-
02044

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Scotland Trịnh Huy Hóa 2006 3

1729 TKC-02035 - TKC-
02038

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Syria Trịnh Huy Hóa 2006 4

1730 TKC-02005 - TKC-
02007

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Thái Lan Trịnh Huy Hóa 2006 3

1731 TKC-01999 - TKC-
02001

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Thổ Nhĩ 
Kỳ Trịnh Huy Hóa

2006 3

1732 TKC-02032 - TKC-
02034

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa - Yemen Trịnh Huy Hóa 2006 3

1733 TKC-02021 Đối Thoại Với Các Nền Văn Hoá Afyhanistan Trịnh Huy Hóa 2006 1

1734 TKC-02020 Đối Thoại Với Các Nền Văn Hoá Hilạp Trịnh Huy Hóa 2006 1

1735 TKC-02029 - TKC-
02031

Đối Thoại Với Các Nền Văn Hoá Lebanon
Trịnh Huy Hóa

2006 3

1736 TKC-00340 Đối Thoại Với Tiên Triết Văn Hóa Phương 
Đông Thế Kỷ Xxi

Trần Chí Lương 2010 1

1737 TKC-05105 - TKC-
05106

Đối Thoại Với Tuổi Hai Mươi Vũ Đức Sao Biển 2010 2

1738 TKC-05673 Đời Tôi: Tự Truyện Của Giáo Hoàng Văn 
Học Đức

Marcel Reich... 2014 1

1739 TKC-09632 - TKC-
09633

Đợi Trăng
Vũ Văn Song Toàn 2020 2

1740 TKC-09594 - TKC-
09595

Đội Trinh Sát Và Con Chó Sara Trung Sỹ 2020 2



1741 TKC-03414 Đời Viết Văn Của Tôi Nguyễn Hiến Lê 2006 1

1742 TKC-02404 - TKC-
02405

Đón Nhận Thay Đổi Tony Buzan... 2008 2

1743 TKC-09855 Don Quixote
Miguel De Cervantes

2022 1

1744 TKC-02630, TKC-
03801

Đơn Thuốc Bình An Cho Tâm Hồn Steve Goodier... 2007 2

1745 TKC-02115 - TKC-
02117

Đồng Bằng Sông Cửu Long Nét Sinh Hoạt 
Xưa Và Văn Minh Miệt Vườn

Sơn Nam 2007 3

1746 TKC-04785 - TKC-
04786

Đông Chu Liệt Quốc - T.1.
Phùng Mộng Long

2009 2

1747 TKC-04787, TKC-
06356

Đông Chu Liệt Quốc - T.2.
Phùng Mộng Long

2009 2

1748 TKC-03596 - TKC-
03597 Đồng Dao Việt Nam 2008 2

1749 TKC-04254, TKC-
07386, TKC-07485 - 

TKC-07486

Động Đất Động Trời

Anita Ganeri...

2009 4

1750 TKC-08813 - TKC-
08814

Đông Dương Ngày Ấy Claude Bourrin 2017 2

1751 TKC-02991 - TKC-
02994

Đông Kinh Nghĩa Thục Nguyễn Hiến Lê 2002 4

1752 TKC-06480 - TKC-
06481

Dòng Máu Sidney Sheldon... 2014 2

1753 TKC-05488 - TKC-
05490

Dòng Sông Chảy Ngược

Jean Claude Mourlera T

2011 3

1754 TKC-08871 - TKC-
08872

Dòng Sông Kỳ Bí Denis Lehane 2014 2

1755 TKC-03691 Dòng Sông Mía
Đào Thắng

2006 1

1756 TKC-06509 - TKC-
06510

Đong Tấm Lòng Nguyễn Ngọc Tư 2015 2

1757 TKC-04043 Động Vật Ở Nam -bắc Cực Và Châu Mỹ 2007 1

1758 TKC-07424
Động Vật Săn Mồi - Những Động Vật Mang 

Bản Năng Giết Chóc Trịnh Huy Triều 2008 1

1759 TKC-04037 - TKC-
04038

Động Vật Săn Mồi -những Động Vật Mang 
Bản Năng Giết Chóc

Trịnh Huy Triều 2008 2

1760 TKC-00815 Động Viên Nhân Viên Robert Heller 2007 1

1761 TKC-08725 Dr. Seuss Là Ai ? Janet B. Pascal 2017 1

1762 TKC-09804 Dracula Bram Stoker 2003 1

1763 TKC-04532 Dù Bất Kỳ Điều Gì Xảy Ra 2013 1

1764 TKC-07931 Dù Con Sống Thế Nào, Mẹ Cũng Luôn Ủng 
Hộ Gong Ji Young 2016 1

1765 TKC-09871 - TKC-
09872

Đu Đưa Trên Ngọn Cây Bàng Nguyễn Hoàng Diệu Thủy 2022 2

1766 TKC-00771 Du Khảo Trần Thời... 2006 1

1767 TKC-09946 Dù Không Thích Nhưng Vẫn Phải Làm Choi Hyun
- Jeong

2023 1

1768 TKC-02111 Du Ký
Phan Quang

2005 1



1769 TKC-02138 - TKC-
02139

Du Ký Việt Nam T.1. 2007 2

1770 TKC-02140 - TKC-
02141

Du Ký Việt Nam T.2. 2007 2

1771 TKC-02142 - TKC-
02143

Du Ký Việt Nam T.3. 2007 2

1772 TKC-02089 - TKC-
02092

Du Lịch Ba Miền: Đất Phương Nam Bửu Ngôn 2004 4

1773 TKC-02097 - TKC-
02100

Du Lịch Ba Miền: Hành Trình Phương Bắc Bửu Ngôn 2004 4

1774 TKC-02093 - TKC-
02096

Du Lịch Ba Miền: Về Miền Trung Bửu Ngôn 2004 4

1775 TKC-02184 - TKC-
02185

Du Lịch Của Người Câm Lê Minh Quốc 2005 2

1776 TKC-02085 - TKC-
02088

Du Lịch Xứ Huế Trên Những Nẻo Dân Ca Lê Văn Chưởng 2005 4

1777 TKC-07885 Dữ Liệu Tử Thần Jeffery Deaver 2015 1

1778 TKC-04862 - TKC-
04863

Dưa Chuột Bao Tử Trộn Sô Cô La
Philippe Labro

2010 2

1779 TKC-09957 Đứa Con Gái Hoang Đàng: Hai Số Phận 
Phần 2

Jeffrey Archer 2022 1

1780 TKC-08931 - TKC-
08932

Đứa Con Muộn
Anatoly Alexin

2017 2

1781 TKC-07874 Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng: Tình Ca
Phạm Duy

2015 1

1782 TKC-00891 Đưa Thế Giới Đến Gần Nhau Đặng Tươi... 2007 1

1783 TKC-07871 - TKC-
07872

Đứa Trẻ Lạc Loài Dave Pelzer 2014 2

1784 TKC-09235 - TKC-
09236

Dublineres
James Joyce

2018 2

1785 TKC-01059 - TKC-
01060

Đức Giáo Hoàng Benedict Xvi John L. Allen 2008 2

1786 TKC-00415 Đức Phật, Nàng Savitri Và Tôi Hồ Anh Thái 2007 1

1787 TKC-00934 - TKC-
00935

Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình
Keith Ferrazzi...

2009 2

1788 TKC-02222 - TKC-
02224

Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng Nick Vujicic... 2013 3

1789 TKC-02659, TKC-
07556 - TKC-07560

Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ 2008 6

1790 TKC-09453 - TKC-
09454

Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu 
Mà Đi Lư Tư Hạo 2019 2

1791 TKC-02584, TKC-
07561

Đừng Đánh Mất Bản Thân Laura Schlessin Ger... 2007 2

1792 TKC-00048 - TKC-
00050

Đứng Dậy Đi Tiếp 2012 3

1793 TKC-06529 - TKC-
06530

Đứng Dậy Đi Tiếp 2012 2

1794 TKC-08120 - TKC-
08121 Đứng Dậy Đi Tiếp 2013 2

1795 TKC-09901 Đừng Để Nỗi Sợ Cản Đường Bạn Helen Odessky 2023 1

1796 TKC-08400 Đừng Để Tiền Làm Rối Đời Ta 2016 1

1797 TKC-09403 Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi Tương Lâm 2019 1

1798 TKC-09902 Đúng Hay Sai Sau Cùng Đều Là Trưởng 
Thành

Soul 2023 1

1799 TKC-07965 Dựng Lại Người: Nhà Báo Ngẫm Chuyện Đời Đoàn Khắc Xuyên 2014 1

1800 TKC-09394 - TKC-
09395

Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ
Cảnh Thiên

2020 2



1801 TKC-01732 - TKC-
01733, TKC-07167 - 

TKC-07168

Đúng Mình Có Thể Làm Được Nhã Hoàng 2008 4

1802 TKC-09904 Đừng Từ Bỏ Quá Sớm
Trần Hùng Thiện

2023 1

1803 TKC-09881 Đúng Việc Giản Tư Trung 2023 1

1804 TKC-02212 - TKC-
02213

Dựng Vợ Gả Chồng - Hôn Lễ Và Nghi Thức
Phạm Côn Sơn

2008 2

1805 TKC-03027 - TKC-
03028

Đuốc Lá Dừa Hoài Anh 2007 2

1806 TKC-04330 - TKC-
04331

Dưới Ánh Hỏa Châu Hoàng Phủ Ngọc Phan 2012 2

1807 TKC-05472 - TKC-
05473

Dưới Ánh Sáng Của Thiền Mike George 2008 2

1808 TKC-03569 Dưới Bóng Hoàng Lan Thạch Lam 2006 1

1809 TKC-04788 - TKC-
04789

Dưới Bóng Những Cô Gái Tuổi Hoa Marcel Proust 2008 2

1810 TKC-09970 - TKC-
09971

Dưới Cánh Cửa Thầm Thì Tj Klune 2021 2

1811 TKC-09580 - TKC-
09581

Dưới Chân Cầu Mây Nguyên Hồng 2019 2

1812 TKC-08735 Dưới Cơn Mưa Năm Ấy
Hoàng Bảo Trang

2016 1

1813 TKC-01539 Dưới Đáy Macxim Googki 2006 1

1814 TKC-09459 - TKC-
09460

Dưới Trời Xanh Không Có Anh Vẫn Mỉm 
Cười

Minh Lạc 2020 2

1815 TKC-08169 Đường Chạy Mùa Xuân Trần Minh Hợp 2014 1

1816 TKC-01520 Đường Du Mục
Didier Daeninck X...

2006 1

1817 TKC-08783 Dương Gia Tướng 2016 1
1818 TKC-05690 Đường Hai Ngả, Người Thương Thành Lạ Anh Khang 2014 1

1819 TKC-02982 Đường Hồ Chí Minh Trong Chiến Tranh 2007 1

1820 TKC-03488 Đường Lên Thiên Đàng Phương Trinh 2008 1

1821 TKC-00955 Đường Lối Lãnh Đạo Hp David Packard 2010 1

1822 TKC-04533 Đường Mây Qua Xứ Tuyết Angarika Gorinda... 2013 1

1823 TKC-02960, TKC-
07116

Đường Tới Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp 2001 2

1824 TKC-03019 - TKC-
03020

Dương Vân Nga - Hoàng Hậu Hai Triều

Hoàng Công Khanh

2007 2

1825 TKC-00554 Đường Vào Hiện Sinh
Jidu Krishnam Urti

2007 1

1826
TKC-01860 - TKC-

01861, TKC-07251 - 
TKC-07252

Đường Vào Nghề - Bưu Chính Viễn Thông

Đức Nga 2007 4

1827
TKC-01843 - TKC-

01844, TKC-07235 - 
TKC-07236

Đường Vào Nghề - Công Nghệ Thực Phẩm

Nhật An... 2007 4



1828 TKC-01938 - TKC-
01939, TKC-07260 - 

TKC-07261

Đường Vào Nghề - Copywriter Nhật An... 2007 4

1829

TKC-01851 - TKC-
01852, TKC-07243 - 

TKC-07244
Đường Vào Nghề - Điện Ảnh

Việt Hoa...

2007 4

1830 TKC-01853 - TKC-
01854, TKC-07245 - 

TKC-07246

Đường Vào Nghề - Du Lịch Hồng Vân 2006 4

1831

TKC-01849 - TKC-
01850, TKC-07241 - 

TKC-07242

Đường Vào Nghề - Hàng Không

Hồng Vân 2007 4

1832

TKC-01862 - TKC-
01863, TKC-07232 - 

TKC-07233

Đường Vào Nghề - Kế Toán

Nhật An 2006 4

1833 TKC-01944 - TKC-
01945, TKC-07253 - 

TKC-07254

Đường Vào Nghề - Kiểm Toán

Nguyễn Thu An

2005 4

1834 TKC-01855 - TKC-
01857, TKC-07247 - 

TKC-07248

Đường Vào Nghề - Kiến Trúc Sư Hồng Vân... 2007 5

1835 TKC-01940 - TKC-
01941, TKC-07255 - 

TKC-07256

Đường Vào Nghề - Kinh Doanh Khách Sạn Hồng Vân... 2007 4

1836 TKC-01845 - TKC-
01846, TKC-07237 - 

TKC-07238

Đường Vào Nghề - Kinh Doanh Nhà Hàng Hồng Vân... 2007 4

1837 TKC-01942 - TKC-
01943, TKC-07257 - 

TKC-07258

Đường Vào Nghề - Luật Sư

Hồng Vân...

2007 4

1838 TKC-01847 - TKC-
01848, TKC-07239 - 

TKC-07240

Đường Vào Nghề - Ngân Hàng

Nhật An

2007 4

1839

TKC-01858 - TKC-
01859, TKC-07249 - 

TKC-07250

Đường Vào Nghề - Phát Thanh Truyền Hình Nhật An

2007 4

1840 TKC-01864, TKC-
07234, TKC-07259

Đường Vào Nghề - Pr
Việt Hoa 2007 3

1841 TKC-08653 - TKC-
08654

Đường Xa Con Hát Đỗ Nhật Nam 2016 2

1842 TKC-00529 - TKC-
00530

Đường Xưa Mây Trắng Thích Vạn Hạnh 2004 2

1843

TKC-03310 - TKC-
03311, TKC-06762 - 

TKC-06763

Dứt Tình Vũ Trọng Phụng

2005 4

1844 TKC-02927 - TKC-
02928

Duy Tân Vị Vua Nhỏ Tuổi Nguyễn Thị Hương 2007 2

1845 TKC-08605 - TKC-
08606

Duyên Phận Ý Trời Hay Tại Lòng Người Tuệ Nhi 2017 2

1846 TKC-01529 Ê Dốp ( Con Cáo Và Chùm Nho) Phi Ghen Ri Ô 2006 1

1847 TKC-09190 - TKC-
09191

East Of Eden (level 6)

John Steinbeck

2015 2



1848 TKC-01551 - TKC-
01552

Êgô Bulứtsop Masacsxi M Gorki 2006 2

1849 TKC-01605 - TKC-
01608

Einstein

Nguyễn Xuân Xanh

2009 4

1850 TKC-00457 Einstein Dấu Ấn Trăm Năm 2006 1

1851 TKC-05715 - TKC-
05716

Eldest Đại Ca T1. Christoph Er Paolini 2012 2

1852 TKC-05717 - TKC-
05718

Eldest Đại Ca T2. Christoph Er Paolini
2013 2

1853 TKC-10103 Eleanor Oliphant Is Completely Fine. 1

1854 TKC-04850 - TKC-
04851

Em Còn Nhớ Anh ?
Sol Sophie Kisnella

2010 2

1855 TKC-09098 Em Đã Đúng Khi Rời Xa Anh Farhana Dhalla 2017 1

1856 TKC-01439 - TKC-
01440

Em Ở Đâu ? Marc Levy... 2008 2

1857 TKC-00697 - TKC-
00698

Em Phải Đến
Harvard Học Kinh Tế - T.3. Hariet Becher Stowe

2008 2

1858 TKC-00693 - TKC-
00694

Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế - T.1. Lư Vệ Hoa... 2007 2

1859 TKC-00695 - TKC-
00696

Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế - T.2. Lư Vệ Hoa... 2007 2

1860 TKC-00699 - TKC-
00700

Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế - T.4. Chu Hiểu Cường 2009 2

1861 TKC-05674 Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa Ichikawa Takuji 2014 1

1862 TKC-09319 - TKC-
09320

Em Thấy Chúng Ta Trong Một Mùa Hè Kim Ae... 2019 2

1863 TKC-00667 Émile Hay Là Về Giáo dục Việt Nam
J Rousseau..

. 2008 1

1864 TKC-00246 - TKC-
00248

Emily Ở
Trang Trại Trăng Non

Lucky Maud Montgome 
Ry...

2011 3

1865 TKC-04827 - TKC-
04828

Eragon - Cậu Bé Cưỡi Rồng Tập 1. Christoph Er Paolini 2010 2

1866 TKC-08973 Etta Và Otto Và Russell Và James Emma Hooper 2017 1

1867 TKC-02179 - TKC-
02180

Everest Đỉnh Cao Nghiệt Ngã Broughto N Coburn 2008 2

1868 TKC-09787 - TKC-
09788

Farenheit 451 Ray Bradbury 2013 2

1869 TKC-04336 - TKC-
04337

Feynman - Chuyện Thật Như Đùa
Richard P. Feynman

2012 2

1870 TKC-04729 Fidel - Cuộc Đối Đầu 10 Đời Tổng Thống 
Mỹvà Những Âm Mưu Ám Sát Cia

2004 1

1871 TKC-08984 Flizabeth Mất Tích Emma Healey 2017 1

1872 TKC-00202 - TKC-
00204

Forrest Gump Winston Groom... 2012 3

1873 TKC-04858 - TKC-
04859

Franz Và Clara
Philippe Labro

2009 2

1874 TKC-01599 G W Bush - Đường Đến Nhà Trắng Lưu Kỳ 2007 1

1875 TKC-08112 - TKC-
08113

Ga Ký Ức Phong Điệp 2015 2



1876 TKC-01645 - TKC-
01646

Galileo Galilei Michael White... 2002 2

1877 TKC-08726
Gallileo Là Ai ?

Patricia Brennan Demuth... 2017 1

1878 TKC-03358 Gánh Hàng Hoa Khái Hưng... 2006 1

1879
TKC-01305 - TKC-
01306, TKC-06632, 

TKC-06705

Gặp Lại Mare Levy...

2009 4

1880
TKC-05497 - TKC-

05499
Gặp Lại Hoàng Tử Bé Jean Pierre David

2011 3

1881 TKC-01291 Gấu Pooh Xinh Xắn A.a.milne... 2009 1

1882 TKC-03326, TKC-
06823

Gây Dựng Mạnh Phú Tứ 2000 2

1883 TKC-05605 - TKC-
05606

Gáy Người Thì Lạnh Nguyễn Ngọc Tư 2010 2

1884 TKC-07951 Ghi Chép Lang Thang Đỗ Hồng Ngọc 2015 1

1885 TKC-09537 - TKC-
09538

Ghost In Love Marc Levy 2020 2

1886 TKC-01399 Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi Anna Gavalda... 2008 1

1887 TKC-05844 - TKC-
05845

Già Đi Ư ? Chẳng Muốn Đâu Claire Crignon... 2011 2

1888 TKC-03343 - TKC-
03344, TKC-06905 - 

TKC-06908

Gia Đình

Khái Hưng

2006 6

1889 TKC-03391, TKC-
06836

Gia Đình Bé Mọn Dạ Ngân 2008 2

1890 TKC-04820 Gia Đình Giáo Hoàng Mario Puzo 2009 1

1891 TKC-07316 - TKC-
07317

Gia Lễ Xưa Và Nay Phạm Côn Sơn 2008 2

1892 TKC-02214 - TKC-
02218

Giá Như Tôi Biết Điều Này… Trước Khi Thi 
Đại Học

Đinh Tuấn Anh 2013 5

1893 TKC-01814 - TKC-
01815

Gia Phong Thời Hiện Đại 2005 2

1894 TKC-07952 Già Sao Cho Sướng: Để Có Một Tuổi Già 
Hạnh Phúc Đỗ Hồng Ngọc

2016 1

1895 TKC-06974 Gia Sư Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1896 TKC-06409 Gia Tộc Ăn Đất Lê Minh Nhật 2014 1

1897 TKC-09672 - TKC-
09673

Gía Trị Của Sự Tử Tế Piero Ferrucci 2020 2

1898 TKC-04534 - TKC-
04535 Giá Trị Cuộc Sống 2012 2

1899 TKC-01345 - TKC-
01346

Giã Từ Vũ Khí Enest Hemingwa Y... 2005 2

1900
TKC-04900 - TKC-

04901
Giấc Mơ Bên Gốc Vú Sữa

Nguyễn Thị Mạnh Hà 2010 2

1901 TKC-01402, TKC-
06696

Giấc Mơ Táo Bạo Rosie Rushton 2009 2

1902 TKC-03659 - TKC-
03661

Giấc Mộng Ông Thợ Rìu Tô Hoài 2009 3

1903 TKC-08438 Giấc Ngủ Liều Thuốc Bổ Cho Cuộc Sống Minh Tuấn... 2014 1

1904 TKC-01791 - TKC-
01792, TKC-07221

Giải Đáp Tâm Sinh Lý Tuổi Dậy Thì Minh Phương 2008 3



1905 TKC-05748 Giai Điệu Bí Ẩn Trịnh Xuân Thuận 2013 1

1906 TKC-05830 - TKC-
05832

Giai Điệu Dây Và Bản Giao Hưởng Của Vũ 
Trụ

2011 3

1907 TKC-04536 - TKC-
04537

Giải Mã Trí Tuệ Cảm Xúc 2013 2

1908

TKC-00281 - TKC-
00282, TKC-03172 - 

TKC-03173

Giai Nhân Và Quái Vật - Beauty And The 
Beast

Beaumont M.

2012 4

1909 TKC-02290
Giải Quyết Những Khó Khăn Trong Học Tập

Nguyễn Đình Cửu... 2008 1

1910 TKC-06975 Giải Thưởng Lớn T24 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1911 TKC-02895 - TKC-
02896

Giải Thưởng Lớn T24. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1912 TKC-00341, TKC-
00819

Giải Tỏa Stress Tim Hindle 2006 2

1913 TKC-05214 - TKC-
05215

Giận Thích Nhất Hạnh 2009 2

1914 TKC-03654 Giàn Thiêu Võ Thị Hảo 2005 1

1915 TKC-04892 - TKC-
04893

Giảng Đường Yêu Dấu Mai Anh Tuấn 2010 2

1916 TKC-06318 - TKC-
06319

Giang Hồ Sài Gòn
Vũ Quang Hùng

2012 2

1917 TKC-08911 - TKC-
08912

Giang San Nhà Chồng Tùng Long 2015 2

1918 TKC-03642 Giáng Sinh Nhiệm Màu 2008 1
1919 TKC-09138 Giáo Dục Não Phải Tương Lai Cho Con Bạn

Matoko Shichida
2018 1

1920 TKC-05076 - TKC-
05078

Giáo Dục Vì Cuộc Sống J. Donald Walters 2009 3

1921 TKC-05074 - TKC-
05075

Giáo Dục Vì Cuộc Sống Sáng Tạo Tsunesabu Ro Makiguchi

2009 2

1922 TKC-08983 Giáo Dục Việt Nam Học Gì Từ Nhật Bản

Nguyễn Quốc Vương

2016 1

1923 TKC-02228 - TKC-
02230

Giáo dục Việt Nam Trẻ Bằng Phương Pháp 
Dự Phòng T.1 Bùi Văn Trực...

2012 3

1924 TKC-02231 - TKC-
02233

Giáo dục Việt Nam Trẻ Bằng Phương Pháp 
Dự Phòng T.2. Bùi Văn Trực...

2013 3

1925 TKC-06579 Giáo dục Việt Nam Và Đào Tạo Tp.HCM: 
Những Thành Tựu Nổi Bật. Công Trình 

Chào Mừng 40 Năm Giải Phóng...

2015 1

1926 TKC-06580 Giáo dục Việt Nam Và Đào Tạo Tp.HCM: 
Những Thành Tựu Nổi Bật. Công Trình 

Chào Mừng 40 Năm Giải Phóng...

2015 1

1927 TKC-03356, TKC-
06773 - TKC-06776

Giao Thừa
Nguyễn Ngọc Tư

2008 5

1928 TKC-00882 Giao Tiếp Thương Mại 2006 1
1929 TKC-06391 Giao Tiếp Với Con Trẻ Như Thế Nào? Iu.b. Gippênrây Tơ 2014 1

1930 TKC-00658 Giáo Trình Lịch Sử Nghệ Thuật Tập 1 2006 1



1931 TKC-00897 - TKC-
00898

Giàu Có Hạnh Phúc Không Chỉ Qua Trường 
Học

Robert T. Kiyosaki 2008 2

1932 TKC-00890 Giàu Nhất
Nhờ Bán Hàng Rẻ Nhất

Nguyễn Phạm Đăng Khoa...

2007 1

1933 TKC-09641 Giây Thứ 12 T1 Sunness 2019 1
1934 TKC-09642 Giây Thứ 12 T2 Sunness 2019 1
1935 TKC-09643 Giây Thứ 12 T2 Sunness 2019 1
1936 TKC-09644 Giây Thứ 12 T3 Sunness 2019 1
1937 TKC-07570 Gieo Niềm Tin Cuộc Sống 2012 1
1938 TKC-01324, TKC-

06647
Giết Con Chim Nhạn

Harper Lee...
2008 2

1939 TKC-06521 Gió Đầu Mùa Thạch Lam 2014 1

1940 TKC-08836 - TKC-
08837

Gió Đầu Mùa Thạch Lam 2017 2

1941 TKC-08738 - TKC-
08739

Gió Đời Thổi Mãi Hà Mạnh Luân 2015 2

1942 TKC-03575 - TKC-
03576

Gió Lạ
Phan Đức Nam

2008 2

1943 TKC-03354 - TKC-
03355, TKC-06828 - 
TKC-06829, TKC-
06910 - TKC-06911

Gió Lạnh Đầu Mùa Thạch Lam 2006 6

1944 TKC-06816, TKC-
06860

Gió Lẻ Và 9 Câu Chuyện Khác Nguyễn Ngọc Tư 2008 2

1945 TKC-09864 - TKC-
09865

Gió Nam Thầm Thì Thất Vi 2023 2

1946 TKC-06692 Gió Qua Rặng Liễu Kenneth Grahame 2009 1

1947 TKC-05230 - TKC-
05231

Giờ Ra Chơi Của Nhóc Nicolas Rene Goscinny..
.

2010 2

1948 TKC-05682 - TKC-
05683

Giờ Ra Chơi Của Nhóc Nicolas Rene` Goscinny..
. 2012 2

1949 TKC-04334 - TKC-
04335

Gió Trắng Thụy Anh 2012 2

1950 TKC-05663 Gió Và Tình Yêu Thổi Trên Đất Nước Tôi Lưu Quang Vũ 2014 1

1951 TKC-06415 Giới Tính Và Những Điều Học Sinh Phổ 
Thông Cần Biết Trần Tinh Kỳ...

2013 1

1952 TKC-01033 - TKC-
01034

Giỡn Với Số Nguyễn Văn Nguyên 2006 2

1953 TKC-06518 Giông Tố Vũ Trọng Phụng 2014 1

1954 TKC-06793 Giông Tố Vũ Trọng Phụng 2014 1

1955 TKC-08840 - TKC-
08841 Giông Tố Vũ Trọng Phụng 2015 2

1956 TKC-07890 Giọt Lệ Quỷ Jeffery Deaver 2015 1

1957 TKC-07911 Giữ Lấy Bầu Mật Vũ Hùng 2015 1
1958 TKC-01388 Giữa Miền Đất Ấy J.m.coetze E... 2006 1

1959 TKC-04734 Giữa Những Điều Bình Dị
Nguyễn Quang Thân

2014 1

1960 TKC-01037 - TKC-
01038

Giục Giã Từ Cuộc Sống 2006 2

1961 TKC-00783 Giúp Bạn Tự Sử Lý 175 Bệnh Thường Gặp 2008 1



1962 TKC-06515 Giúp Con Tuổi Mới Lớn Trưởng Thành
Phương Liên

2011 1

1963 TKC-09147 - TKC-
09149

Gladiator (level 4) David Franzoin 2015 3

1964 TKC-07325 - TKC-
07326

Gò Công Xưa Huỳnh Minh 2001 2

1965 TKC-05389 - TKC-
05390

Gỗ Mun
Ryszard Kapuscins Ki 2011 2

1966 TKC-02152 Gốc Cây, Cục Đá & Ngôi Sao; Danh Thắng 
Miền Nam

Sơn Nam 2006 1

1967
TKC-09660

Góc Khuất Yêu Thương
Choi Kwanghy Un

2020 1

1968 TKC-03607 Góc Sân Và Khoảng Trời Trần Đăng Khoa 2006 1

1969 TKC-03333, TKC-
06770

Gói Thuốc Lá Thế Lữ 2006 2

1970 TKC-06514 Gợi Ý Giải Đáp Những Câu Hỏi Cho Con Trẻ Liêm Trinh 2007 1

1971 TKC-00938 Google: Câu Chuyện Thần Kỳ David A. Vise 2007 1

1972 TKC-01039 - TKC-
01040

Góp Nhặt Đông Tây Ánh Sáng 2005 2

1973 TKC-01512 Gosta Berling Selma Lagerlof..
.

2007 1

1974 TKC-06137 - TKC-
06138

Grammar In Use Intermediate Raymond Murphy 2004 2

1975 TKC-01175 Gulliver Du Ký
Jonathan Swift...

2007 1

1976 TKC-01233 Gulliver Du Ký
Jonathan Swift...

2007 1

1977 TKC-09212 Gulliver`s Travels Jonathan Swift 2018 1

1978 TKC-03857 - TKC-
03859, TKC-07562

Gương Chiến Đấu
Nguyễn Hiến Lê 2003 4

1979 TKC-02835 - TKC-
02836

Gương Hy Sinh Nguyễn Hiến Lê 2001 2

1980 TKC-03831 - TKC-
03833, TKC-07563

Gương Kiên Nhẫn Nguyễn Hiến Lê 2000 4

1981 TKC-02852 Hạ Đỏ Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

1982 TKC-05887 Hạ Đỏ Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

1983 TKC-06976 - TKC-
06977

Hạ Đỏ Nguyễn Nhật Ánh 2008 2

1984 TKC-09279 Hạ Đỏ Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

1985 TKC-07306 - TKC-
07307

Hà Nội 36 Góc Nhìn 2009 2

1986 TKC-03323 - TKC-
03324

Hà Nội 36 Phố Phường Thạch Lam 2005 2

1987 TKC-06520 Hà Nội Băm Sáu Phố Phường
Thạch Lam

2014 1

1988 TKC-06821, TKC-
06892

Hà Nội Băm Sáu Phố Phường
Thạch Lam

2014 2

1989 TKC-08829 - TKC-
08830

Hà Nội Băm Sáu Phố Phường Thạch Lam 2017 2

1990 TKC-08399
Hà Nội Là Hà Nội Nguyễn Trương Quý

2016 1

1991 TKC-08855 - TKC-
08856

Hà Nội Lầm Than
Trọng Lang

2016 2



1992 TKC-05755 Hà Nội Thì Không Có Tuyết Đỗ Phấn 2013 1

1993 TKC-09586 - TKC-
09587

Hà Nội,mũ Rơm Và Tem Phiếu Trung Sĩ 2019 2

1994 TKC-09546 Hack Não 1500 Nguyễn Văn Hiệp 2020 1

1995 TKC-09547 Hack Não 1501 Nguyễn Văn Hiệp 2020 1

1996 TKC-09548 - TKC-
09549

Hack Não Ngữ Pháp Nguyễn Văn Hiệp 2020 2

1997 TKC-09544 - TKC-
09545

Hack Não Phương Pháp Nguyễn Văn Hiệp 2020 2

1998 TKC-03319, TKC-
06764 - TKC-06765, 

TKC-06889

Hai Buổi Chiều Vàng Nhất Linh 2002 4

1999 TKC-07508 Hai Cực Của Tình Yêu 2008 1
2000 TKC-06404 Hai Dấu Chân Nhỏ Trên Cát Ẩm Anne Dauphine Julliand 2014 1

2001 TKC-02790, TKC-
03802 Hai Đồng Xu Ở Đài Phun Nước

Jack Canfield...
2007 2

2002 TKC-03306 - TKC-
03307, TKC-06819, 
TKC-06886 - TKC-

06887

Hai Đứa Trẻ Thạch Lam 2008 5

2003 TKC-09052 Hài Hước Một Chút Thế Giới Sẽ Khác Đi Lưu Chấn Hồng 2018 1

2004 TKC-00127 - TKC-
00128

Hai Mươi Năm Sau
Alexandr E Dumas...

2012 2

2005 TKC-03618 - TKC-
03619

Hai Sắc Hoa Ti Gôn 2009 2

2006 TKC-00208 - TKC-
00209

Hai Số Phận Jeffrey Archer... 2011 2

2007 TKC-01424 Hai Số Phận
Jeffrey Archer...

2011 1

2008 TKC-05666 Hải Trình Kon Tiki Thor Heyerdah L 2010 1

2009 TKC-01237 Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển Jules Verne... 2006 1

2010 TKC-06569 Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển Jules Verne... 2014 1

2011 TKC-06588 Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển
Jules Verne...

2006 1

2012 TKC-08784 Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển Jules Verne 2016 1

2013 TKC-01260 Hăm Lét W.sêchxpi A 2005 1

2014 TKC-09213 - TKC-
09214

Hamlet William Shakespea Re 2018 2

2015 TKC-04798 - TKC-
04799

Hang Động
Jase Saramago 2009 2

2016 TKC-06322 Hàng Mã Kí Ức Inrasara 2011 1

2017 TKC-00820 Hành Động Hiệu Quả Andy Bruce 2007 1

2018 TKC-04538 - TKC-
04539

Hạnh Phúc Không Khó Tìm 1. 2013 2

2019 TKC-04540 - TKC-
04541

Hạnh Phúc Không Khó Tìm 2. 2013 2

2020 TKC-09745 - TKC-
09746

Hạnh phúc là không chờ đợi
Andrew Matthews

2018 2



2021 TKC-07959 Hạnh Phúc Mong Manh Nguyễn Quang Lập 2013 1

2022 TKC-02807 - TKC-
02810, TKC-07564

Hạnh Phúc Những Bài Học Từ Môn Khoa 
Học Mới Richard Layard...

2008 5

2023 TKC-02660 - TKC-
02662

Hạnh Phúc Ở Trong Ta Debbie Gisonni 2008 3

2024
TKC-02688 - TKC-

02690, TKC-07566 - 
TKC-07568

Hạnh Phúc Phải Lựa Chọn

Nguyễn Thị Oanh

2008 6

2025 TKC-05451 - TKC-
05453

Hạnh Phúc Tại Tâm Osho 2011 3

2026 TKC-08969 Hạnh Phúc Thật Gần Thiện Từ 2017 1
2027 TKC-02729, TKC-

07569
Hành Trang Vào Đời David. P. Campbell 2008 2

2028 TKC-06419 Hành Trình Của Một Sinh Viên Sài Gòn Từ 
Chiến Tranh Đến Hòa Bình Nguyễn Hữu Thái

2013 1

2029 TKC-04691 - TKC-
04692

Hành Trình Đến Thành Công Của Tuổi Trẻ Roger Leslie... 2013 2

2030 TKC-04542 - TKC-
04543

Hành Trình Kẻ Cô Đơn Jorge Bucay 2012 2

2031 TKC-02163 - TKC-
02164

Hành Trình Tới Lhasa

Alexandr A David Need

2006 2

2032 TKC-02567 - TKC-
02568

Hành Trình Trí Tuệ
Andy. Andrews...

2008 2

2033 TKC-00928 Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Warren Bennis... 2008 1

2034 TKC-02165 - TKC-
02166

Hành Trình Văn Hóa Vòng Quanh Nước Mỹ: 
Bách Khoa Bằng Hình Paul.j.c Fried 2002 2

2035 TKC-09099 - TKC-
09100

Hành Trình Về Phương Đông Baird. Spalding 2019 2

2036
TKC-03506, TKC-

06859 Hành Trình Xương Thủy Tinh
Nguyễn Thị Thu Hương

2008 2

2037 TKC-05688 Hannibal Thomas Hanrris 2014 1

2038 TKC-09806 Hard Times Charles Dickens 2000 1

2039 TKC-09242 Harry Potter And The Chamber Of Secrets 
T.2 J.k.rowlin G 2018 1

2040 TKC-09243 Harry Potter And The Chamber Of Secrets 
T.2 J.k.rowlin G 2018 1

2041 TKC-09252 Harry Potter And The Deathly Hallows T.7 J.k.rowlin G 2018 1

2042 TKC-09253 Harry Potter And The Deathly Hallows T.7 J.k.rowlin G 2018 1

2043 TKC-09246 Harry Potter And The Goblet Of Fire T.4 J.k.rowlin G 2018 1

2044 TKC-09247 Harry Potter And The Goblet Of Fire T.4
J.k.rowlin G

2018 1

2045 TKC-09250 Harry Potter And The Half
- Blood Prince T.6 J.k.rowlin G

2018 1

2046
TKC-09251 Harry Potter And The Half

- Blood Prince T.6
J.k.rowlin G

2018 1

2047 TKC-09248 Harry Potter And The Order Of The Phoenix 
T.5 J.k.rowlin G 2018 1

2048 TKC-09249 Harry Potter And The Order Of The Phoenix 
T.5 J.k.rowlin G 2018 1

2049 TKC-09241 Harry Potter And The Philosopher`s Stone 
T.1

J.k.rowlin G 2018 1

2050 TKC-09244 Harry Potter And The Prisonerof Azkaban T.3 J.k.rowlin G 2018 1



2051 TKC-09245 Harry Potter And The Prisonerof Azkaban T.3 J.k.rowlin G 2018 1

2052 TKC-05372 Harry Potter T.2 J.k.rowlin G... 2009 1

2053 TKC-01202 - TKC-
01203

Harry Potter T.2. J.k.rowlin G... 2009 2

2054 TKC-05373 Harry Potter T.3

J.k. Rowling...

2008 1

2055 TKC-01204 Harry Potter T.3. J.k. Rowling... 2008 1

2056 TKC-05374 Harry Potter T.4
J.k.rowlin G...

2008 1

2057 TKC-01205 Harry Potter T.4.
J.k.rowlin G...

2008 1

2058 TKC-05375 Harry Potter T.5 J. K . Rowling... 2008 1

2059 TKC-01206
Harry Potter T.5. J. K . Rowling...

2008 1

2060 TKC-05376 Harry Potter T.6
J.k.rowlin G...

2008 1

2061 TKC-01207 - TKC-
01208

Harry Potter T.6. J.k.rowlin G... 2008 2

2062 TKC-05377 Harry Potter T.7 J.k.rowlin G... 2011 1

2063 TKC-01209 - TKC-
01210

Harry Potter T.7. J.k.rowlin G... 2007 2

2064 TKC-01200 - TKC-
01201

Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy J.k.rowlin G... 2017 2

2065 TKC-05371 Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy J.k.rowlin G... 2017 1

2066 TKC-05440 - TKC-
05441

Harry Potter Và Những Lý Giải Khoa Học Roger Highfield 2011 2

2067 TKC-01116 Hạt Cơ Bản Michel Houellebe Cq... 2006 1

2068 TKC-08681 - TKC-
08682

Hạt Giống Tâm Hồn Nhiều Tác Giả 2014 2

2069 TKC-02640, TKC-
07510

Hạt Giống Tâm Hồn - Ánh Lửa Tình Bạn 2010 2

2070 TKC-02676, TKC-
07588 - TKC-07589 Hạt Giống Tâm Hồn - Khi Bạn Mất Niềm Tin 2009 3

2071 TKC-03834 Hạt Giống Tâm Hồn - Khi Bạn Mất Niềm Tin 2009 1

2072 TKC-04566 Hạt Giống Tâm Hồn - Những Tâm Hồn Lạc 2011 1

2073 TKC-02719, TKC-
07571 - TKC-07572

Hạt Giống Tâm Hồn - Tình Yêu Thương Gia 
Đình Jack Canfield...

2008 3

2074 TKC-02691, TKC-
07573 - TKC-07574

Hạt Giống Tâm Hồn 1 - Cho Lòng Dũng 
Cảm Và Tình Yêu Cuộc Sống

2009 3

2075 TKC-02692, TKC-
03803 - TKC-03804, 

TKC-07575

Hạt Giống Tâm Hồn 2 - Cho Lòng Dũng 
Cảm Và Tình Yêu Cuộc Sống

2009 4

2076 TKC-02693, TKC-
07576 - TKC-07577

Hạt Giống Tâm Hồn 3 - Từ Những Điều 
Bình Dị

2009 3

2077 TKC-02694, TKC-
07578 - TKC-07579

Hạt Giống Tâm Hồn 4 - Từ Những Điều 
Bình Dị

2008 3

2078 TKC-02695, TKC-
03805, TKC-07580

Hạt Giống Tâm Hồn 5 - Và Ý Nghĩa Cuộc 
Sống

2008 3



2079 TKC-02696, TKC-
07581

Hạt Giống Tâm Hồn 6 - Và Ý Nghĩa Cuộc 
Sống

2008 2

2080 TKC-02697, TKC-
07582

Hạt Giống Tâm Hồn 7 - Những Câu Chuyện 
Cuộc Sống

2008 2

2081 TKC-02698, TKC-
07583

Hạt Giống Tâm Hồn 8 - Những Câu Chuyện 
Cuộc Sống

2008 2

2082 TKC-02778, TKC-
07584

Hạt Giống Tâm Hồn Cho Những Trái Tim 
Rộng Mở

Jack Canfield... 2009 2

2083 TKC-03806 Hạt Giống Tâm Hồn Cho Những Trái Tim 
Rộng Mở

Jack Canfield... 2009 1

2084
TKC-02622 - TKC-

02623, TKC-07585 - 
TKC-07587

Hạt Giống Tâm Hồn -dành Cho Sinh Viên 
Học Sinh Jack Canfield... 2009 5

2085 TKC-04546 - TKC-
04547

Hạt Giống Tâm Hồn T.10: Theo Dòng Thời 
Gian

2012 2

2086 TKC-04548 - TKC-
04549

Hạt Giống Tâm Hồn T.11: Những Trải 
Nghiệm Cuộc Sống 2012 2

2087
TKC-04550 - TKC-

04551
Hạt Giống Tâm Hồn T.12: Nghệ Thuật Sáng 

Tạo Cuộc Sống 2013 2

2088 TKC-04552 - TKC-
04553

Hạt Giống Tâm Hồn T.13: Cách Nghĩ Quyết 
Định Hướng Đi

2012 2

2089 TKC-04554 - TKC-
04555

Hạt Giống Tâm Hồn T.14: Góc Nhìn Diệu 
Kỳ Của Cuộc Sống

2013 2

2090 TKC-04556 - TKC-
04557

Hạt Giống Tâm Hồn T.15: Luôn Là Chính 
Mình

2013 2

2091 TKC-04558 - TKC-
04559

Hạt Giống Tâm Hồn T.16: Tìm Lại Bình Yên 2013 2

2092 TKC-04544 - TKC-
04545

Hạt Giống Tâm Hồn T.9: Vượt Qua Thử 
Thách

2013 2

2093 TKC-04567 Hạt Giống Tâm Hồn Và Tình Yêu Thương 
Gia Đình

Jack Canfield...
2013 1

2094 TKC-04583 Hạt Giống Tâm Hồn: Mãi Mãi Là Yêu 
Thương

2011 1

2095 TKC-02648 Hạt Giống Tâm Hồn-riêng Dành Cho Phụ Nữ 
(tập1) Jack Canfiel... 2009 1

2096 TKC-02649 Hạt Giống Tâm Hồn-riêng Dành Cho Phụ Nữ 
(tập2) Jack Canfiel... 2009 1

2097 TKC-04560 Hạt Giống Yêu Đời
Robert Fulghum...

2012 1

2098 TKC-06410 Hạt Hòa Bình Minh Moon 2014 1

2099 TKC-09016 Hát Ru Việt Sử Thi Phạm Thiên Thư 2012 1

2100 TKC-08453 Hầu Chuyện Thượng Đế

Trần Đăng Khoa

2015 1

2101 TKC-01337 Hậu Cuốn Theo Chiều Gió 2009 1

2102 TKC-09125 Hậu Kiều Đoạn Trường Vô Thanh Phạm Thiên Thư 2012 1

2103 TKC-00830 Hãy Biết Làm Giàu Vũ Đình Hùng 2006 1

2104 TKC-01453 Hãy Bước Đi Như Con Tim Mách Bảo Susanna Tamaro 2007 1

2105 TKC-08343 Hãy Chăm Sóc Để Bộ Não Luôn Trẻ Trung Daniel G.amen... 2011 1



2106 TKC-05322 - TKC-
05324

Hãy Chăm Sóc Mẹ Shin Kyung Sook 2011 3

2107

TKC-06516 - TKC-
06517, TKC-08134 - 

TKC-08135

Hãy Chọn Yêu Thương

2014 4

2108 TKC-09136 - TKC-
09137

Hãy Để Em Bên Anh Sim Yoon Seo 2018 2

2109 TKC-02680 - TKC-
02681, TKC-07590 - 

TKC-07591

Hãy Để Mọi Chuyện Đơn Giản

Tolly Burkan...

2008 4

2110 TKC-01734 - TKC-
01735, TKC-07169 - 

TKC-07170

Hãy Giúp Tôi Felicia Law... 2007 4

2111 TKC-06492 - TKC-
06493

Hãy Kể Giấc Mơ Của Em Sidney Sheldon... 2011 2

2112 TKC-09846 - TKC-
09847

Hãy Khiến Tương Lai Biết Ơn Vì Hiện Tại 
Bạn Đã Cố Gắng Hết Mình

Bạch Tô 2021 2

2113 TKC-02794 Hãy Nhảy Cùng Tôi

Jack Canfield...

2007 1

2114 TKC-00191 - TKC-
00193

Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng

Đặng Nguyễn Đông Vy

2012 3

2115 TKC-07369 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 1 Arkady Leokum... 2009 1

2116 TKC-03944 - TKC-
03945

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 1. Arkady Leokum... 2009 2

2117 TKC-03958, TKC-
07348, TKC-07454

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 11
Arkady Leokum...

2009 3

2118 TKC-07373 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 12 Arkady Leokum... 2009 1

2119 TKC-03959 - TKC-
03960

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 12. Arkady Leokum... 2009 2

2120 TKC-07342 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 2 Arkady Leokum... 2009 1

2121 TKC-03946 - TKC-
03947

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 2. Arkady Leokum... 2009 2

2122 TKC-07343 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 3 Arkady Leokum... 2009 1

2123 TKC-03948 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 3.
Arkady Leokum...

2009 1

2124 TKC-07370 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 4 Arkady Leokum... 2009 1

2125 TKC-03949 - TKC-
03950

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 4.
Arkady Leokum...

2009 2

2126 TKC-07344, TKC-
07450

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 5
Arkady Leokum...

2009 2

2127 TKC-03951 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 5. Arkady Leokum... 2009 1

2128 TKC-07371 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 6 Arkady Leokum... 2009 1

2129 TKC-03952 - TKC-
03953

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 6.
Arkady Leokum...

2009 2

2130 TKC-07372 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 7 Arkady Leokum... 2009 1

2131 TKC-03955, TKC-
07345, TKC-07451

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 8
Arkady Leokum...

2009 3

2132 TKC-03956, TKC-
07346, TKC-07452

Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 9
Arkady Leokum...

2009 3

2133 TKC-07449 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 3 Arkady Leokum... 2009 1



2134 TKC-03954 Hãy Trả Lời Em Tại Sao ? Tập 7 Arkady Leokum... 2009 1

2135 TKC-03957, TKC-
07347, TKC-07453

Hãy Trả Lời Em Tại Sao T.10
Arkady Leokum...

2009 3

2136 TKC-02753 Hãy Yêu
Cuộc Sống Bạn Chọn

Jennifer Read Hawthorn 
E...

2009 1

2137 TKC-04561 Hãy Yêu Cuộc Sống Bạn Chọn Nhiều Tác Giả 2010 1

2138 TKC-07592 Hãy Yêu
Cuộc Sống Bạn Chọn

Jennifer Read Hawthorn 
E...

2009 1

2139 TKC-00999 Hệ Thống Chính Trị Anh, Pháp, Mỹ
Nguyễn Văn Huyên

2007 1

2140 TKC-04250 - TKC-
04251, TKC-07381, 

TKC-07475

Hệ Tiêu Hóa Nick Arnold... 2009 4

2141 TKC-01557 Hecnani Vichto Huygo 2006 1

2142 TKC-04562 - TKC-
04563

Hector Và Hành Trình Cứu Tình Yêu Francois Lelord 2013 2

2143 TKC-04564 - TKC-
04565

Hector Và Hành Trình Thú Vị Đi Tìm Hạnh 
Phúc

Francois Lelord 2013 2

2144 TKC-05480 Heidi Johanna Spyri 2011 1

2145 TKC-05481 - TKC-
05482

Heidi
Johanna Spyri

2011 2

2146 TKC-03276 - TKC-
03277

Heidi - Cô Bé Trên Núi Cao
- Heidi

Johanna Spyri 2012 2

2147 TKC-00903 Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công Zig Ziglar 2009 1

2148 TKC-01376 Hẹn Em Ngày Đó ! Guillaum E Musso... 2009 1

2149 TKC-05704 Hẹn Hò Với Châu Âu
Bùi Mai Hương

2014 1

2150 TKC-09617 Hẹn Ước Với Thời Gian Trương Tiểu Nhàn 2019 1

2151 TKC-08352 Hẹn Với Thần Chết Agatha Christie... 2016 1

2152 TKC-08750 - TKC-
08751, TKC-09061

Hết Hôm Nay Là Đến Hôm Qua Hoàng Anh Tú 2014 3

2153 TKC-07610 Hgth - Những Tâm Hồn Lạc 2011 1

2154 TKC-04134 Hiểm Họa Trên Núi Andrew Donkin... 2007 1

2155 TKC-00377
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam 2009 1

2156 TKC-05110 Hiệp Khách Hành - T.1 Kim Dung 2003 1
2157 TKC-05111 Hiệp Khách Hành Tập 2 Kim Dung 2003 1
2158 TKC-05112 Hiệp Khách Hành Tập 3 Kim Dung 2003 1
2159 TKC-05113 Hiệp Khách Hành Tập 4 Kim Dung 2003 1
2160 TKC-00279 - TKC-

00280, TKC-03208 - 
TKC-03209

Hiệp Sĩ
Đông Ki Sốt - Don Quixote Miguel De Cervantes 

Saavetra

2012 4

2161 TKC-00003 - TKC-
00005

Hiệp Sĩ Không Hiện Hữu Italo Calvino... 2012 3

2162 TKC-02918 Hiệp Sĩ Ngủ Ngày T25 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2163 TKC-06978 - TKC-
06979

Hiệp Sĩ Ngủ Ngày T25. Nguyễn Nhật Ánh 2008 2



2164 TKC-02831, TKC-
03807, TKC-07593

Hiếu Học 2006 3

2165 TKC-08078 - TKC-
08079

Hiểu Nghèo, Thoát Nghèo
Abhijit V.banerje E...

2016 2

2166 TKC-05186 - TKC-
05187

Hiệu Ứng Facebook Và Cuộc Cách Mạng 
Toàn Cầu Của Mạng Xã Hội David Kirkpatri Ck

2011 2

2167 TKC-00948 Hiệu Ứng Wal -mart Charles Fishman... 2008 1

2168 TKC-08245 Hiểu Và Dùng Thuốc Đúng Nguyễn Hữu Đức 2016 1

2169 TKC-04951 - TKC-
04952, TKC-05098 - 

TKC-05100

Hiểu Về Trái Tim

Minh Niệm

2010 5

2170 TKC-01503, TKC-
06678

Hình Hài Yêu Dấu Alice Sebold... 2009 2

2171 TKC-00625 Hồ Chí Minh Chiến Sĩ Cách Mạng Quốc Tế 2005 1

2172 TKC-00622 Hồ Chí Minh Qua Ký Ức Các Nhân Chứng 
Lịch Sử Đinh Chương 2005 1

2173 TKC-01386 - TKC-
01387

Hồ Điệp Vương Mông... 2006 2

2174
TKC-03103 - TKC-

03104 Hồ Quý Ly
Nguyễn Xuân Khánh

2010 2

2175 TKC-09090 Hồ Sơ Á Thần Rick Riordan 2018 1

2176 TKC-09507 Hồ Sơ Á Thần Rick Riordan 2018 1

2177 TKC-09602 - TKC-
09603

Hồ Sơ Rachel Martin Amis 2020 2

2178 TKC-00419 Hồ Sơ Văn Hóa Mỹ Hữu Ngọc 2006 1
2179 TKC-05769 Hồ Xuân Hương - Tác Giả Và Lời Bình Nhiều Tác Giả 2009 1

2180 TKC-00412 Hoa Anh Đào Và Điện Tử Hữu Ngọc 2006 1
2181 TKC-05242 - TKC-

05243
Hoa Anh Đào Vẫn Nở 2011 2

2182 TKC-00524 - TKC-
00525

Hoà Bình - Niềm Mơ Ươc Của Nhân Loại
Bernard Lown...

2007 2

2183 TKC-09431 - TKC-
09432

Hoa Cúc Vàng Mang Màu Trắng
Phong Linh

2019 2

2184 TKC-04032, TKC-
07357

Hóa Học - Một Vụ Nổ Ầm Vang Nick Arnold... 2008 2

2185 TKC-02853, TKC-
06980 - TKC-06981

Hoa Hồng Xứ Khác
Nguyễn Nhật Ánh 2008 3

2186 TKC-05869 Hoa Hồng Xứ Khác Nguyễn Nhật Ánh 2011 1

2187 TKC-09258 Hoa Hồng Xứ Khác Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

2188
TKC-04829 - TKC-

04830
Hỏa Kiếm Tập 1. Christoph Er Paolini

2010 2

2189 TKC-04831 - TKC-
04832

Hỏa Kiếm Tập 2. Christoph Er Paolini 2010 2

2190 TKC-07864 - TKC-
07865

Hoa Mai Nở Đúng Giao Thừa Hồ Việt Khuê 2013 2

2191 TKC-03603 - TKC-
03604

Hoa Mẫu Đơn 2008 2

2192 TKC-02884 - TKC-
02885, TKC-06982 - 

TKC-06985

Họa Mi Một Mình T33.

Nguyễn Nhật Ánh

2008 6

2193 TKC-05693 - TKC-
05694

Hỏa Ngục Dan Brown 2014 2



2194 TKC-03165 Hoa Sen Trong Giếng Ngọc

Phạm Minh Thảo

2007 1

2195 TKC-02902, TKC-
02912

Hoa Tỉ Muội T29
Nguyễn Nhật Ánh

2008 2

2196 TKC-04835 - TKC-
04836

Hoa Trên Mộ Daniel Keyes 2010 2

2197 TKC-08109 Hoa Trên Sỏi Huỳnh Văn Mỹ 2012 1

2198 TKC-01139 Hoa Từng Mùa
A. Maruois

2007 1

2199 TKC-09639 - TKC-
09640

Hoa Tuyết
Nguyễn Thị Bích Nga

2019 2

2200 TKC-02793 Hoa Tuyết Trắng
Jack Canfield...

2007 1

2201 TKC-04443 - TKC-
04444

Hoa Tuylip Đen
Alexandr E Dumas...

2004 2

2202 TKC-06619, TKC-
06655

Hoa Tuylip Đen
Alexandr E Dumas...

2004 2

2203 TKC-00500 - TKC-
00501

Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại
Jean Francoisl Yotard...

2007 2

2204 TKC-03112 - TKC-
03113

Hoàng Đế Ceasar Duy Nghiêm 2009 2

2205 TKC-08976 Hoàng Lê Nhất Thống Chí Diễn Nghĩa Ngô Gia Văn Phái 2017 1

2206 TKC-04257 - TKC-
04258, TKC-07388, 

TKC-07488

Hoang Mạc Hoang Sơ Anita Ganeri... 2009 4

2207 TKC-06381 Hoàng Sa, Trường Sa Khát Vọng Hòa Bình 2013 1

2208 TKC-01027 - TKC-
01028 Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam 2009 2

2209 TKC-06380 Hoàng Sa, Trường Sa Là Máu Thịt Việt Nam 2014 1

2210 TKC-06377 Hoàng Sa, Trường Sa Trong Vòng Tay Tổ 
Quốc T.1

2014 1

2211 TKC-06378 Hoàng Sa, Trường Sa Trong Vòng Tay Tổ 
Quốc T.2

2014 1

2212 TKC-01455 Hoàng Tử Bé Saint... 2006 1
2213 TKC-08785 Hoàng Tử Bé Antoine De Saint Exupery... 2016 1

2214 TKC-00283 - TKC-
00284

Hoàng Tử Bé - The Little Prince

Antoine De Saint Exupery

2012 2

2215 TKC-03214 - TKC-
03215

Hoàng Tử Bé - The Little Prince Antoine De Saint Exupery 2012 2

2216 TKC-05521 - TKC-
05522

Hoàng Tử Can Đảm 2010 2

2217 TKC-05523 - TKC-
05524

Hoàng Tử Hạnh Phúc Osar Wilde 2010 2

2218 TKC-03260 - TKC-
03263

Hoàng Tử Hạnh Phúc - The Happy Prince
Oscar Wilde

2013 4

2219 TKC-00030 - TKC-
00032

Hoàng Tử Không Nối Ngôi Vua Trần Đồng Minh 2012 3

2220 TKC-00093 - TKC-
00094

Hoàng Tử Mây 2012 2

2221 TKC-05226 - TKC-
05227

Hoàng Tử Và Thằng Nhỏ Ăn Mày Mark Twain 2011 2



2222 TKC-00173 - TKC-
00174

Hobbit - Ra Đi Và Trở Về J.r.r.tolki En... 2009 2

2223 TKC-08401 Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở Hoàng Liên 2016 1

2224 TKC-02576
Học Cách Dung Hòa Cuộc Sống Sharon Wegscheid Er...

2008 1

2225 TKC-08012 - TKC-
08013

Học Cách Học Tập Chu Nam Chiếu... 2014 2

2226 TKC-08024 - TKC-
08025

Học Cách Làm Việc Chu Nam Chiến 2014 2

2227 TKC-08706 - TKC-
08707

Học Cách Mỉm Cười
Nguyễn Hoàng Ánh

2017 2

2228 TKC-00702 - TKC-
00703

Học Cách Sống Tự Lập Tova Navarra 2008 2

2229 TKC-09357 - TKC-
09358

Học Cách Tiêu Tiền Larry Winget 2018 2

2230 TKC-08022 - TKC-
08023

Học Cách Ứng Xử Chu Nam Chiến 2014 2

2231 TKC-00231 - TKC-
00234 Học Giỏi Cách Nào Đây Teo Aik Cher... 2012 4

2232 TKC-02236 - TKC-
02238

Học Khôn Ngoan Mà Không Gian Nan Kevin Paul... 2008 3

2233 TKC-08766 - TKC-
08767

Học Như Một Thiên Tài Ulrich Boser 2017 2

2234 TKC-02340 - TKC-
02341

Học Tập Cũng Cần Chiến Lược 2008 2

2235 TKC-02322 - TKC-
02323

Học Tập Đỉnh Cao Ronald Gross... 2008 2

2236 TKC-00400 Học Thuyết Chính Trị Xã Hội Nho Giáo Và 
Ảnh Hưởng Của Nó Ở Việt Nam Nguyễn Thanh Bình

2007 1

2237 TKC-02101 - TKC-
02104

Hội An Quê Tôi Minh Hương 2000 4

2238 TKC-02959 Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam
T.1 - Từ Khởi Thuỷ Đến Thế Kỷ X

2008 1

2239 TKC-03051, TKC-
07162

Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam
T.1 - Từ Khởi Thuỷ Đến Thế Kỷ X

2008 2

2240 TKC-03052, TKC-
07163

Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam
T.2 - Nước Việt Nam Dưới Thời Ngô, Đinh, 

Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ
2008 2

2241 TKC-03054, TKC-
07165

Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam
T.4 - Cuộc Kháng Chiến Chống Pháp Lần 

Thứ Nhất
2008 2

2242 TKC-07115 Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam
T.4 - Cuộc Kháng Chiến Chống Pháp Lần 

Thứ Nhất

2008 1

2243 TKC-03053, TKC-
07164 Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam Tập 3 2009 2

2244 TKC-07114 Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam Tập 3 2009 1

2245

TKC-04041 - TKC-
04042, TKC-07375 - 

TKC-07377

Hỏi Đáp Thiên Văn Vũ Trụ

2008 5

2246
TKC-00598 Hỏi Đáp Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh 2007 1

2247 TKC-03910 - TKC-
03911

Hỏi Đáp Về Thế Giới Thực Vật Nguyễn Lân Dũng 2007 2

2248 TKC-03912 - TKC-
03913

Hỏi Đáp Về Thế Giới Vi Sinh Vật Nguyễn Lân Dũng 2006 2



2249 TKC-04112 - TKC-
04113

Hỏi Gì Đáp Nấy - T.17. Nguyễn Lân Dũng 2009 2

2250 TKC-07415 Hỏi Gì Đáp Nấy T.10 Nguyễn Lân Dũng 2007 1

2251 TKC-04106 Hỏi Gì Đáp Nấy T.11
Nguyễn Lân Dũng

2007 1

2252 TKC-04107 Hỏi Gì Đáp Nấy T.12
Nguyễn Lân Dũng

2005 1

2253 TKC-04108 - TKC-
04110

Hỏi Gì Đáp Nấy T.13. Nguyễn Lân Dũng 2005 3

2254 TKC-04111, TKC-
07435

Hỏi Gì Đáp Nấy T.15 Nguyễn Lân Dũng 2005 2

2255 TKC-07416 Hỏi Gì Đáp Nấy T.2 Nguyễn Lân Dũng 2007 1

2256 TKC-04102 Hỏi Gì Đáp Nấy T.7 Nguyễn Lân Dũng 2007 1

2257 TKC-04103 Hỏi Gì Đáp Nấy T.8 Nguyễn Lân Dũng 2005 1

2258 TKC-07414 Hỏi Gì Đáp Nấy T.9 Nguyễn Lân Dũng 2005 1

2259 TKC-04104 - TKC-
04105

Hỏi Gì Đáp Nấy T.9. Nguyễn Lân Dũng 2005 2

2260 TKC-01476, TKC-
06672

Hội Hè Miên Man Ernest Hemingwa Y... 2009 2

2261 TKC-00663 Hồi Ký 50 Năm Mê Hát, 50 Năm Cải Lương

Vương Hồng Sến

2007 1

2262 TKC-01712 Hồi Ký Của Thủ Tướng Nehru Jawaharl Al Nehru 2006 1

2263 TKC-01714 Hồi Ký Hillary Clinton Và Chính Trường 
Nước Mỹ

Hillary Rodham Clinton...

2006 1

2264 TKC-02145 Hồi Ký Sơn Nam: Từ U Minh Đến Cần Thơ - 
Ở Chiến Khu 9 - 20 Năm Giữa Lòng Đô

Thị - Bình An

Sơn Nam

2005 1

2265 TKC-06099 - TKC-
06100

Hồi Ký Tâm "Si - Đa": Vượt Lên Cái Chết Trương Thị Hồng Tâm 2012 2

2266 TKC-04890 Hồi Ký Trần Văn Khê - T.1 Trần Văn Khê 2010 1

2267 TKC-04891 Hồi Ký Trần Văn Khê - T.2
Trần Văn Khê

2010 1

2268 TKC-05359 - TKC-
05360

Hội Nghị Các Nhà Phẫu Thuật Azit Nêxin 2009 2

2269 TKC-08248 - TKC-
08249

Hồi Phục Phan Hồn Nhiên 2016 2

2270 TKC-00932 Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Tư Chứng 
Khoán

2007 1

2271 TKC-01464 - TKC-
01465

Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của 
Tôi Gabriel Gascia Márque...

2007 2

2272 TKC-10033 Holes Louis Sachar 2003 1

2273 TKC-10090 Holes Louis Sachar 2003 1

2274 TKC-10129 - TKC-
10130

Holes.. Louis Sachar 2003 2

2275 TKC-01757 - TKC-
01758, TKC-07196 - 

TKC-07198

Hôm Nay Mình Sẽ 2006 5

2276 TKC-09523 - TKC-
09524

Homo Deus: Lược Sử Tương Lai Yuval Noah Hariri 2020 2

2277 TKC-06546 Hồn Bướm Mơ Tiên Khái Hưng 2014 1



2278 TKC-03492 Hồn Bướm Mơ Tiên Và Lạnh Lùng Nhất Linh... 2009 1

2279 TKC-06852 Hồn Bướm Mơ Tiên Và Lạnh Lùng Khái Hưng 2006 1

2280 TKC-03379 Hồn Bướm Mơ Tiên Và Nửa Chừng Xuân Khái Hưng 2007 1

2281 TKC-03423, TKC-
06847

Hòn Đất Anh Đức 2007 2

2282 TKC-01391 Hôn Và Blog Alyson Noel 2009 1

2283 TKC-08786 - TKC-
08787

Hồng Lâu Mộng

Tào Tuyết Cần

2016 2

2284 TKC-01332 - TKC-
01333

Hồng Lâu Mộng - T.2. Tào Tuyết Cần 2009 2

2285 TKC-05677 Hồng Ngọc Kerstin Gier 2014 1

2286 TKC-08671 - TKC-
08672

Hợp Nhất Với Vũ Trụ Eckhart Tolle 2017 2

2287 TKC-09816 How Food Works 2017 1
2288 TKC-09471 - TKC-

09472
How Psychology Works - Hiểu Hết Về Tâm 

Lý Học
Nhiều Tác Giả 2020 2

2289 TKC-10072 How Space Works Dk 2021 1
2290 TKC-10074 How Space Works. Dk 2021 1

2291 TKC-10139 - TKC-
10140

How Space Works.. 2021 2

2292 TKC-09766 - TKC-
09767

How to Change Your Mind Michael Pollan 2019 2

2293 TKC-09768 - TKC-
09769

How To Stop Worrying And Strart Living Dorothy Carnegie 2

2294 TKC-09785 - TKC-
09786

How To Win Friends And Influence People Dale Carnegie 2012 2

2295 TKC-00818 Huấn Luyện Nhân Viên John Eaton 2007 1

2296 TKC-00872 Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm 2007 1

2297 TKC-08153 Huệ Tím Hermann Hesse 2015 1

2298 TKC-04599 - TKC-
04600

Hugs - Những Vòng Tay Ấm 2010 2

2299 TKC-05552 Hừng Đông Stephenie Meyer... 2011 1

2300 TKC-05868 Hừng Đông Stephenie Meyer... 2011 1

2301 TKC-08995 Húng Nhại Suzanne Collins 2016 1

2302 TKC-00754 Hướng Dẫn Căm Hoa Kiểu Mới Thiên Kim 2008 1

2303 TKC-00123 - TKC-
00124

Hướng Dẫn Đan, Thêu, Móc Kim Yến 2011 2

2304 TKC-08334 Hướng Dẫn Gấp Khăn Ăn Hiện Đại Thiên Kim 2010 1

2305 TKC-08336 Hướng Dẫn Thực Hiện Các Loại Thiệp Chúc 
Mừng Trần Văn Huân

2007 1

2306 TKC-06428 Hướng Đạo Sinh T.1 Robert Baden... 2014 1

2307 TKC-06429 Hướng Đạo Sinh T.2
Robert Baden...

2014 1

2308 TKC-05470 - TKC-
05471, TKC-07866

Hướng Đến Chân Thiện Mỹ
Vũ Đức Sao Biển

2011 3

2309 TKC-03554, TKC-
06867

Hương Quê - Tây Đầu Đỏ Và Một Số Truyện 
Ngắn Khác Sơn Nam 2006 2

2310 TKC-03442 - TKC-
03443

Hương Rừng Cà Mau Sơn Nam 2008 2



2311 TKC-01683 - TKC-
01685

Huyền Thoại Che 2007 3

2312 TKC-05434 - TKC-
05435 Huyền Thoại Michael Jackson Tom Cun 2009 2

2313 TKC-07862 - TKC-
07863

Huyền Thoại Mở Đất Trần Huiền Ân 2013 2

2314 TKC-01490 - TKC-
01491

Huyền Thoại Mùa Thu Jim Harrison 2007 2

2315
TKC-00484 Huyền Thoại Thế Giới C. Scott Littleton.

.. 2006 1

2316 TKC-03155 - TKC-
03156

Huyền Trân Công Chúa
Phạm Minh Thảo

2007 2

2317 TKC-04433 - TKC-
04435

Huyền Trân Công Chúa Nguyễn Hữu Nam 2011 3

2318 TKC-02942 - TKC-
02943

Huỳnh Tấn Mẫn Một Đời Sôi Nổi Diệu Ân 2008 2

2319 TKC-09217 - TKC-
09218

I See Yellaw Flowers In The Green Grass Nguyen Nhat Anh 2019 2

2320 TKC-09810 Ikigai: The Japanese Secret To A Long and 
Happy Life

Hector Garcia

2017 1

2321 TKC-06500 Iliad Homer 2013 1

2322 TKC-09223 - TKC-
09224

In The Golden Sun Duong Thuy 2019 2

2323 TKC-00734 Internet _ Chat _mail Cho Mọi Người 2009 1

2324 TKC-09150 Inventions That Changed The World (level 4) David Maule 2015 1

2325 TKC-10073 Inventor Lab Dk 2019 1

2326 TKC-10086 - TKC-
10088

Inventor Lab. Dk 2019 3

2327 TKC-02407 Iq Mê Cung Nguyễn Tứ 2007 1

2328 TKC-02406 Iq Thử Sức 2007 1
2329 TKC-01592 - TKC-

01598
Isaac Newton Michael White 2002 7

2330 TKC-08718 Isaac Newton Là Ai ?
Janet B.pascal...

2017 1

2331 TKC-04810 - TKC-
04811

Istanbul (hồi Ức Và Thành Phố) Orhan Pamuk 2010 2

2332 TKC-08492 Ivan Có Một Không Hai

Katherine Applegate

2015 1

2333 TKC-05527 - TKC-
05528

Jacob Hai - Hai
Mordecai Richler

2010 2

2334 TKC-09169 - TKC-
09170

Jamaica Inn (level 5) Daphne Du Maurier 2015 2

2335 TKC-08101 James Và Quả Đào Khổng Lồ Roald Dahl 2014 1

2336 TKC-01588 - TKC-
01591

James Watt - Nhà Phát Minh Máy Hơi Nước
Nguyễn Văn Ái...

2005 4

2337 TKC-09205 Jane Eyre Charlott E Bronte 2018 1

2338 TKC-09776 - TKC-
09777

Jane Eyre Charlott E Bronte 2005 2

2339 TKC-09805 Jane Eyre Charlott E Bronte 2006 1

2340 TKC-09171 Jane Eyre (level 5) Charlott E Bronte 2015 1

2341 TKC-01280 Jên Erơ Saclôt Brônti 2009 1

2342 TKC-01642 - TKC-
01644

Johann Gutenberg Michael Pollard 2002 3



2343 TKC-06144 - TKC-
06145

John Dewey Về Giáo Dục 2012 2

2344 TKC-10057 JUJUTSU KAISEN 15 (ENG EDITION) Gege Akutami 2022 1

2345 TKC-01587 Jules Verne Ẩn Mình Trong Giả Tưởng Trần Phương Hạnh 2006 1

2346 TKC-09626 - TKC-
09627 Julie Hay Nàng Heloise Jean... 2020 2

2347 TKC-08717 Julius Caesar Là Ai ? Nico Medina... 2017 1

2348 TKC-01471, TKC-
06668

Junie B.jones Chiếc Xe Bus Bốc Mùi Ngớ 
Ngẩn

Barbara Park... 2009 2

2349 TKC-01470, TKC-
06667

Junie B.jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm 
Giường Barbara Park...

2008 2

2350 TKC-05796 - TKC-
05797

Kafka Bên Bờ Biển Haruki Murakami
...

2011 2

2351 TKC-00545 - TKC-
00546

Karl Raimund Popper Lý Quốc Tú 2005 2

2352 TKC-01510, TKC-
06679

Karlsson Trên Mái Nhà

Astrid Lindgren...

2008 2

2353 TKC-01474 Katie.com Katherine Tarbox... 2006 1

2354 TKC-04241 - TKC-
04244

Kẻ Ác - Những Kẻ Gây Phương Hại Cho Xã 
Hội Trịnh Huy Triều 2009 4

2355 TKC-04844 - TKC-
04845

Kẻ Cắp Tia Chớp Rid Riordan 2010 2

2356 TKC-09506 Kẻ Cắp Tia Chớp
Rick Riordan

2018 1

2357 TKC-05382 - TKC-
05383

Kẻ Chiêu Hồn: Bí Mật Của Nicholas Flamel 
Bất Tử - T.4.

Michael Scott 2011 2

2358 TKC-06373 Kể Chuyện Biển Đảo Việt Nam T.1: 2014 1

2359 TKC-06374 Kể Chuyện Biển Đảo Việt Nam T.2: Các 
Huyện Đảo Miền Bắc

2014 1

2360 TKC-06375
Kể Chuyện Biển Đảo Việt Nam T.3: Các 

Huyện Đảo Miền Trung 2014 1

2361 TKC-06376 Kể Chuyện Biển Đảo Việt Nam T.4: Các 
Huyện Đảo Miền Nam

2014 1

2362 TKC-07366
Kể Chuyện Các Nhà Sinh Học Lê Nguyên Long...

2007 1

2363 TKC-04173 Kể Chuyện Các Nhà Vật Lý Vũ Quý Khôi 2007 1

2364 TKC-05809 - TKC-
05810

Kể Chuyện Kinh Thánh Cho Thiếu Niên
Pat Alexande R

2010 2

2365 TKC-01122 - TKC-
01123

Kể Chuyện Tây Du Ngô Thừa Ân 2007 2

2366 TKC-01582 Kể Chuyện Về Puskin Hoàng Thùy Toàn 2007 1

2367 TKC-04450 Kể Chuyện Xây Lăng Bác Hồ; Công Tác Bảo 
Vệ Giữ Gìn Thi Hài Bác Và Một Số Địa 

Danh Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Anh...

2012 1

2368 TKC-03353, TKC-
06827

Kẻ Cướp Bến Bỏi Tô Hoài 2007 2

2369 TKC-09310 - TKC-
09311 Kẻ Đại Lãn Ivangonc Haror 2020 2



2370 TKC-09312 - TKC-
09313

Kẻ Đại Lãn Ivangonc Haror 2020 2

2371 TKC-06486 - TKC-
06487

Kế Hoạch Hoàn Hảo Sidney Sheldon... 2011 2

2372 TKC-03381, TKC-
06794

Kẻ Làm Người Chịu Hồ Biểu Chánh 2005 2

2373 TKC-09593 Kẻ Lừa Đảo Chân Thật Nhất
E Lockharr T

2020 1

2374 TKC-03410 - TKC-
03411

Kẻ Rao Bán Mùa Thu 2009 2

2375 TKC-05784 - TKC-
05785

Kẻ Rao Bán Mùa Thu 2011 2

2376 TKC-07892 Kẻ Tầm Xương
Jeffery Deaver

2015 1

2377 TKC-01935 - TKC-
01937

Kế Toán 2009 3

2378 TKC-05695 Kẻ Trộm Sách Markus Zusark 2014 1

2379 TKC-00039 - TKC-
00041

Kết Bạn Dễ Hay Khó ? 2012 3

2380 TKC-09609 Kết Hôn Tuổi 25 Thu Thủy 2020 1

2381 TKC-04693 Khác Biệt Để Bứt Phá Jason Fried... 2013 1

2382 TKC-04694 Khác Biệt Hay Là Chết 2013 1

2383
TKC-04695 Khách Hàng Là Số 1

Ken Blanchar D... 2012 1

2384 TKC-00821 Khách Hàng Là Trên Hết Andy Bruce 2007 1

2385 TKC-06986 Khách Sạn Hoa Hồng Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2386 TKC-03923 Khám Phá Bí Ẩn
Châu Mỹ, Phi, Úc Tập 2

Lưu Hạnh Biên Soạn... 2004 1

2387 TKC-02299 - TKC-
02303

Khám Phá Eq Của Bạn Song Phúc 2007 5

2388 TKC-04568 Khám Phá Miền Đất Lạ Jack Canfield... 2009 1

2389 TKC-04569 Khám Phá Ngôn Ngữ Tư Duy
Philip Miller...

2013 1

2390 TKC-04570 Khám Phá Những Điều Phi Thường

Rosamund Stone Zander...

2010 1

2391 TKC-02656 - TKC-
02658

Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân Gillian Stokes 2007 3

2392 TKC-02257 - TKC-
02261

Khám Phá Thiên Tài Trong Bạn Michael J. Gelb... 2008 5

2393 TKC-01799 - TKC-
01802, TKC-07222 - 

TKC-07225

Khẳng Định Bản Thân

Lưu Dung Trứ

2003 8

2394 TKC-00893 Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt Lê Minh Quốc... 2007 1

2395
TKC-04990 - TKC-

04991
Khảo Cổ Dễ Sợ Nick Arnolod...

2010 2

2396 TKC-05752 Khát Vọng Tới Cái Vô Hạn Trịnh Xuân Thuận 2014 1

2397 TKC-04571 Khát Vọng Từ Trái Tim Rich Devos... 2013 1

2398 TKC-09378 - TKC-
09379

Khi Bạn Đang Mơ Thì Người Khác
Đang Nỗ Lực

Vĩ Nhân 2020 2

2399 TKC-09343 - TKC-
09344

Khí Chất Bao Nhiêu Hạnh Phúc Bấy Nhiêu
Vãn Tình

2018 2



2400 TKC-08244 Khi Cho Trẻ Dùng Thuốc Nguyễn Hữu Đức 2015 1

2401 TKC-04286 Khí Hậu Biến Đổi
S.rahmsto Rf...

2008 1

2402 TKC-09331 - TKC-
09332

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Paul Kalanithi

2019 2

2403 TKC-07968 - TKC-
07969

Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao John Green 2016 2

2404 TKC-01808 Khi Người Ta Lớn Đỗ Hồng Ngọc 2008 1

2405 TKC-08889 - TKC-
08890

Khi Phụ Nữ Uống Trà Đàn Ông Nên Cẩn 
Thận Phan Ý Yên

2017 2

2406 TKC-04572 Khi Ta Thay Đổi Thế Giới Sẽ Thay Đổi Karen Casey 2012 1

2407 TKC-05062 - TKC-
05063

Khi Teen Hẹn Hò Và Kết Bạn Alex J. Packer 2010 2

2408 TKC-05064 - TKC-
05065

Khi Teen Ở Nhà Alex J. Packer 2010 2

2409 TKC-05060 - TKC-
05061

Khi Teen Ở Trường Alex J. Packer 2010 2

2410 TKC-05634 Khi Tôi Nằm Chết William Faulkner 2012 1

2411 TKC-09607 - TKC-
09608

Khi Trái Tim Còn Đập
Maylis De Kerangal

2019 2

2412 TKC-08978 Khi Tựa Gối Khi Cúi Đầu Cao Huy Thuần 2017 1

2413 TKC-00068 - TKC-
00070

Khiêu Vũ Với Bầy Sói Michael Blake... 2012 3

2414 TKC-04823 - TKC-
04824

Khinh Công Tập 2. Angie Sage 2010 2

2415 TKC-02915 Kho Báu Dưới Hồ T.41 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2416 TKC-08685 - TKC-
08686

Khó Cỡ Nào Cũng Gỡ Ken Wafanabe 2017 2

2417 TKC-09634 - TKC-
09635

Khó Mà Tìm Được Một Người Tốt Flannery O'connor 2019 2

2418 TKC-00478 - TKC-
00479

Kho Tàng Minh Triết Trung Quốc
Đường Khánh Hoàng

2004 2

2419 TKC-00657 Kho Tàng Thiết Kế Mỹ Thuật Các Nhân Vật 2005 1

2420 TKC-01949 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - T.1 Nguyễn Đổng Chi 2009 1

2421 TKC-07055 - TKC-
07057

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - T.1.
Nguyễn Đổng Chi

2009 3

2422 TKC-01950 - TKC-
01951, TKC-07058 - 

TKC-07059

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - T.2. Nguyễn Đổng Chi 2009 4

2423 TKC-07060 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - T.3 Nguyễn Đổng Chi 2009 1

2424 TKC-01952 - TKC-
01954

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - T.3. Nguyễn Đổng Chi 2009 3

2425 TKC-01955 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - T.4.
Nguyễn Đổng Chi

2009 1

2426 TKC-07061 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - T.5 Nguyễn Đổng Chi 2009 1

2427 TKC-00671 Khoa Học  - Giáo Dục Đi Tìm Diện Mạo Mới 2006 1

2428 TKC-04573 Khoảng Trời Bình Yên Cho Con Sara Albion... 2012 1

2429 TKC-04574 Khoảng Trời Bình Yên Cho Tuổi Teen Sara Albion... 2013 1



2430 TKC-04489 Khoảnh Khắc Cầu Vồng

Edward M. Hallowel L

2010 1

2431 TKC-09636 Khoảnh Khắc Tuổi 18 Ong Song Woo 2020 1

2432 TKC-09637 Khoảnh Khắc Tuổi 19 Ong Song Woo 2020 1

2433 TKC-09363 - TKC-
09364

Khơi Dậy Cảm Hứng Học Tập Lê Văn Thành 2019 2

2434 TKC-08139 - TKC-
08140

Khói Sẽ Làm Mắt Tôi Cay
Hoàng Công Danh

2014 2

2435 TKC-05792 - TKC-
05793

Khói Trời Lộng Lẫy Nguyễn Ngọc Tư 2010 2

2436 TKC-07695 - TKC-
07696

Không Ai Qua Sông Nguyễn Ngọc Tư 2016 2

2437 TKC-01679 - TKC-
01680

Không Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Là Thử 
Thách Chung Ju Yung

2008 2

2438 TKC-04769 Không Chùn Bước
Joseph Marshall

2013 1

2439 TKC-06490 - TKC-
06491

Không Có Gì Là Mãi Mãi Sidney Sheldon... 2011 2

2440 TKC-00256 - TKC-
00257

Không Có Gì Và Không Một Ai
Nguyễn Đông Thức

2012 2

2441 TKC-03829 Không Gì Là Không Thể
George Matthew Adams...

2009 1

2442 TKC-02779 Không Gì Là Không Thể
George Matthew Adams...

2009 1

2443 TKC-05305 - TKC-
05306

Không Gì Là Mãi Mãi Laurence Tardieu 2010 2

2444 TKC-01105 Không Gia Đình Hector Malot 2005 1

2445 TKC-04371 - TKC-
04373

Không Gia Đình

Hector Henri Malot

2013 3

2446 TKC-04253, TKC-
07385, TKC-07483 - 

TKC-07484

Không Gian Các Vì Sao Và Người Ngoài 
Hành Tinh Nick Arnold...

2008 4

2447 TKC-01979
Không Gian Văn Hóa Huế

Dương Phước Thu 2007 1

2448 TKC-06403 Không Gian Văn Học Đương Đại Đoàn Ánh Dương 2014 1

2449 TKC-02225 - TKC-
02227

Không Gục Ngã Nguyễn Bích Lan 2013 3

2450 TKC-00403 - TKC-
00404 Khổng Minh Gia Cát Lượng Dư Đại Cát 2007 2

2451 TKC-02757, TKC-
07594

Không Nơi Nương Tựa Dave Pelzer 2008 2

2452 TKC-08252 Không Phải Huyền Thoại Hữu Mai 2015 1

2453 TKC-09834 - TKC-
09835

Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu Lê Bảo Ngọc 2022 2

2454 TKC-09907 - TKC-
09908

Không Sao Đâu Lại Bắt Đầu Mr. Q 2023 2

2455 TKC-02359 - TKC-
02360

Không Thể Bị Lừa Dối David J. Lieberman
...

2008 2

2456 TKC-03002 - TKC-
03003

Không Thể Chuộc Lỗi Allen Hassan 2007 2

2457 TKC-02791, TKC-
03808

Không Thể Nói Thành Lời Jack Canfield... 2007 2



2458 TKC-08166 Không Thể Tin Được 2015 1
2459 TKC-02766, TKC-

07595
Không Theo Lối Mòn

Joachim De Posada...

2008 2

2460 TKC-04577 Khổng Tử Tinh Hoa Yu Dan... 2013 1

2461 TKC-04967 - TKC-
04969

Khổng Tử Tinh Hoa Vu Dan 2010 3

2462 TKC-00563 - TKC-
00564

Không Tưởng Và Thức Tỉnh Claudio Magris 2006 2

2463 TKC-08514 Không Xinh Không Thông Minh Không Bất 
Bình Thế Giới

Phan Ý Yên 2016 1

2464 TKC-09821 Khu Rừng Của NiiNi Shoowa 2022 1
2465 TKC-09943 Khu Tập Thể Hạnh Phúc Cho Chang - In 2022 1

2466 TKC-01315 - TKC-
01316

Khu Vườn Bí Mật Frances Hodgson Burnett... 2008 2

2467 TKC-00297 - TKC-
00298

Khu Vườn Bí
Mật - The Secret Garden

France Hodgson Burnett 2010 2

2468 TKC-06040 Khu Vườn Bí Mật 2011 1
2469 TKC-06639 Khu Vườn Bí Mật Frances Hodgson Burnett... 2008 1

2470 TKC-03190 - TKC-
03191

Khu Vườn Bí Mật - The Secret Garden

France Hodgson Burnett

2010 2

2471 TKC-08820 - TKC-
08821

Khu Vườn Đêm Của Tom
Philippa Pearce

2016 2

2472 TKC-05651 Khu Vườn Mùa Hạ Kazumi Yumoto 2014 1

2473 TKC-06987 Khu Vườn Trên Mái Nhà T13 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2474 TKC-02878 - TKC-
02879

Khu Vườn Trên Mái Nhà T13.
Nguyễn Nhật Ánh

2008 2

2475 TKC-09123 Khúc Bi Tráng Cuối Cùng Chu Lai 2017 1
2476 TKC-06074 - TKC-

06075
Khúc Chiến Ca Của Mẹ Hổ Amy Chua... 2011 2

2477 TKC-09874 Khúc Ngẫu Hứng Trước Ga Mahoro Miura Shion 2022 1

2478 TKC-07867 Khúc Tiêu Đồng Hà Ngại 2014 1
2479 TKC-09083 Khúc Tráng Ca Thành Cổ Đình Phan 2017 1

2480 TKC-03601 - TKC-
03602

Khung Cửa Chữ 2008 2

2481 TKC-04239, TKC-
07401 - TKC-07402, 

TKC-07466

Khủng Long Trịnh Huy Triều 2008 4

2482 TKC-05671 Khuyến Học Fukuzawa Yukichi 2014 1

2483 TKC-07930 Khuyến Học ( Hay Những Bài Học Tinh 
Thần Độc Lập, Tự Cường Của Người Nhật 

Bản)

Fukuzawa Yukichi 2016 1

2484 TKC-01089 - TKC-
01090 Kí Sự Đồng Rừng Đỗ Doãn Hoàng 2006 2

2485 TKC-02368 Kích Thích Trí Sáng Tạo - Rèn Luyện Trí 
Thông Minh

Nguyễn Phương Hòa 2008 1

2486 TKC-08128 - TKC-
08129

Kiểm Soát Sự Giận Dữ Louise Spilsbury 2014 2

2487 TKC-05319 - TKC-
05321

Kiến Bernard Werber 2009 3

2488 TKC-00892 Kiến Tạo Nền Giải Trí Tương Lai Lê Nguyễn... 2007 1



2489 TKC-00800 Kiến Thức Về Kế Toán Robert Heller 2007 1

2490 TKC-00641 Kiến Trúc Sư Alvar Aalto 2006 1
2491 TKC-00637 - TKC-

00638
Kiến Trúc Sư Frank Lloyd Wright 2006 2

2492 TKC-00640 Kiến Trúc Sư Ludwig Mies Van Der Rohe 2006 1

2493 TKC-00639 Kiến Trúc Sư Oscar Niemeyer 2006 1

2494 TKC-00635 Kiến Trúc Sư Rem Koolhaas 2006 1

2495 TKC-00636 Kiến Trúc Sư Renzo Piano 2006 1
2496 TKC-00634 Kiến Trúc Sư Richard Neutra 2006 1

2497 TKC-00642 Kiến Trúc Sư Walter Gropius 2006 1

2498 TKC-02980 Kiến Văn Tiểu Lục Lê Quý Đôn... 2007 1

2499 TKC-00659 Kiến
Trúc Phố Cổ Hội An Việt Nam Viện Nghiên Cứu Văn Hoa 

Quốc Tế

2006 1

2500 TKC-10022 - TKC-
10023

Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau Brian Weiss 2023 2

2501 TKC-01378 - TKC-
01379

Kiếp Sau Marc Levy 2009 2

2502 TKC-01363 - TKC-
01364

Kiêu Hãnh Và Định Kiến Jane Austen 2009 2

2503 TKC-09625 Kiều Mạch Trắng Tống Ngọc Hân 2018 1

2504 TKC-02408 - TKC-
02411

Kim Chỉ Nam Của Học Sinh Nguyễn Hiến Lê 2007 4

2505 TKC-09584 - TKC-
09585

Kim Liên Một Thuở Vũ Công Chiến 2019 2

2506 TKC-04445 - TKC-
04446

Kinh Dịch Trọn Bộ Ngô Tất Tố 2011 2

2507 TKC-09056 Kinh Điển Về Danh Ngôn Cuộc Sống T.2
Trần Minh Nhật

2018 1

2508 TKC-09057 Kinh Điển Về Danh Ngôn Cuộc Sống T.3
Trần Minh Nhật

2018 1

2509 TKC-09088 Kinh Điển Về Danh Ngôn Cuộc Sống T.3 Áo Ni Nhĩ 2010 1

2510 TKC-09075 Kinh Điển Về Danh Ngôn Cuộc Sống T.4
Trần Minh Nhật

2008 1

2511 TKC-09076 Kinh Điển Về Danh Ngôn Cuộc Sống T.5
Trần Minh Nhật

2008 1

2512 TKC-00805 Kinh Doanh Hiệu Quả Robert Heller 2007 1

2513 TKC-06076 - TKC-
06077

Kinh Nghiệm Và Giáo Dục John Dewey... 2012 2

2514 TKC-09616 Kinh Niên Lưu Ảnh

Như Thị Phi Nghênh

2020 1

2515 TKC-00949 - TKC-
00950

Kinh Tế Toàn Cầu Phạm Vũ Lửa Hạ 2005 2

2516 TKC-02864 Kính Vạn Hoa - T.5 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2517 TKC-02860 Kính Vạn Hoa T.1 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2518 TKC-02861 Kính Vạn Hoa T.2 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2519 TKC-02862 Kính Vạn Hoa T.3 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1



2520 TKC-02863 Kính Vạn Hoa T.4 Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2521 TKC-00180 Kính Vạn Hoa Tập 1 Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

2522 TKC-00181 Kính Vạn Hoa Tập 2 Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

2523 TKC-00182 Kính Vạn Hoa Tập 3 Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

2524 TKC-00183 Kính Vạn Hoa Tập 4 Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

2525 TKC-00184 Kính Vạn Hoa Tập 5 Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

2526 TKC-00185 Kính Vạn Hoa Tập 6 Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

2527 TKC-00186 Kính Vạn Hoa Tập 7
Nguyễn Nhật Ánh

2012 1

2528 TKC-00187 Kính Vạn Hoa Tập 8
Nguyễn Nhật Ánh

2012 1

2529 TKC-00188 Kính Vạn Hoa Tập 9 Nguyễn Nhật Ánh 2012 1

2530 TKC-01241
Kira Kira

Cynthia Kadohata 2008 1

2531 TKC-01394 Kitchen
Banana Yoshimot O...

2009 1

2532 TKC-06593 Kitchen Banana Yoshimot O... 2009 1

2533

TKC-00550 - TKC-
00551, TKC-05085 - 

TKC-05086

Krishnamurti Cuộc Đời Và Tư Tưởng - T.2 
Đời Không Tâm Điểm

Nguyễn Ước

2005 4

2534 TKC-00552 - TKC-
00553, TKC-05087 - 

TKC-05088

Krishnamurti Cuộc Đời Và Tư Tưởng - T.3 
Dòng Sông Thanh Tẩy

Nguyễn Ước 2005 4

2535 TKC-00548 - TKC-
00549, TKC-05083 - 

TKC-05084

Krishnamurti Tinh Yếu Nguyễn Ước 2005 4

2536 TKC-08353 Kỳ Án Dòng Chữ Tắt Agatha Christie... 2016 1

2537 TKC-00775 Kỹ Năng Cần Biết: Tự Giữ Mình & Để Cứu 
Người

Tôn Thất Sam...

2008 1

2538 TKC-00720 Kỹ Năng Hoạt Động Thanh Thiếu Niên Hà Phương... 2006 1

2539 TKC-02239 - TKC-
02241

Kỹ Năng Học Tập Siêu Tốc Thế Kỷ XXI 2008 3

2540 TKC-02304 - TKC-
02305

Kỹ Năng Làm Bài Thi 2008 2

2541 TKC-04578 - TKC-
04579

Kỹ Năng Làm Cha Mẹ Phạm Thị Thúy 2013 2

2542 TKC-00802 Kỹ Năng Phỏng Vấn Tim Hindle 2007 1

2543 TKC-00878 Kỹ Năng Ra Quyết Định 2008 1
2544 TKC-04746 Kỹ Năng Ra Quyết Định Robert Heller 2007 1

2545 TKC-00801 Kỹ Năng Ra Quyết Định
Trần Thị Bích Nga...

2008 1

2546 TKC-07685 - TKC-
07689

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh: Biết 
Chấp Nhận Ngọc Linh

2015 5

2547 TKC-07680 - TKC-
07684

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh: Biết Lựa 
Chọn Ngọc Linh 2015 5

2548 TKC-07690 - TKC-
07694

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh: Biết 
Trân Trọng Ngọc Linh 2015 5



2549 TKC-07675 - TKC-
07679

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh: Học 
Cách "cho Và Nhận" Ngọc Linh

2015 5

2550 TKC-07660 - TKC-
07664

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh: Học 
Cách Sống

Ngọc Linh 2015 5

2551 TKC-07665 - TKC-
07669

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh: Lòng 
Biết Ơn

Ngọc Linh 2015 5

2552 TKC-07670 - TKC-
07674

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh: Sự Kiên 
Cường

Ngọc Linh 2015 5

2553 TKC-00803 Kỹ Năng Tạo Ảnh Hưởng Đến Người Khác Robert Heller 2007 1

2554 TKC-00806 Kỹ Năng Thương Lượng Trần Thị Bích Nga... 2007 1

2555 TKC-00877 Kỹ Năng Thương Lượng 2007 1
2556 TKC-00804 Kỹ Năng Thuyết Trình Tim Hindle 2007 1

2557 TKC-00726 Kỹ Năng Tổ Chức Các Hoạt Động Công Tác 
Thanh Thiếu Niên

Phạm Đình Nghiệp 2007 1

2558 TKC-06581 Kỹ Năng Xử Lý Ứng Phó Nhanh Những 
Tình Huống Khẩn Cấp, Rủi Ro Thường Gặp 

Phải Trong Cuộc Sống Hàng N...

2014 1

2559 TKC-05578 - TKC-
05579

Kỳ Nghỉ Hè Ở Roma
Odette Ferry

2011 2

2560 TKC-04580 - TKC-
04581

Kỳ Nghỉ Hè Tươi Đẹp Dương Chí Thành 2012 2

2561 TKC-03681 Kỷ Niệm Về Một Dòng Sông Đoàn Lư 2007 1

2562 TKC-10016 - TKC-
10017

Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu Hoài Điệp Thứ Lang 2022 2

2563 TKC-07947 Kỳ Quan Thiên Nhiên
Christine Lazier

2015 1

2564 TKC-02961 Ký Sự Chiến Tranh 2006 1
2565 TKC-00727 Kỹ Thuật Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản Vương Thị Kim Thanh 2007 1

2566 TKC-04478 Kỹ Thuật Và Thực Hành Massage Y Học: 
Phục Hồi Sức Khỏe Và Thư Giãn

Maria Mercati... 2011 1

2567 TKC-04477 Kỹ Thuật Và Thực Hành Yoga Toàn Tập B.k.s.iyeng Ar... 2013 1

2568 TKC-04881 - TKC-
04882

Ký Ức (di Cảo Thơ IX) Bùi Giáng 2010 2

2569 TKC-02995 - TKC-
02996

Ký Ức Không Quên Jonathan Schell... 2008 2

2570
TKC-04456 Ký Ức Lịch Sử Hải Chiến Trường Sa Những 

Con Người Bất Tử
Nguyễn Đức Cường...

2013 1

2571 TKC-08530 Ký Ức Người Thầy 2015 1
2572 TKC-04369 - TKC-

04370
Ký Ức Tàu Không Số Mã Thiện Đồng 2011 2

2573 TKC-08448 Kỵ Và Hợp Trong Ăn Uống Thôi Hiểu Lệ 2016 1

2574 TKC-03240 - TKC-
03243

Kỳ Vọng Lớn Lao - Great Expectations Charles Dickens 2013 4

2575 TKC-01153, TKC-
01240

L.tônxtôi - Đỉnh Cao Hùng Vĩ Của Văn Học 
Nga

L.tônxtôi..
.

2006 2

2576 TKC-07883 Lá Bài Thứ Xii Jeffery Deaver 2015 1

2577 TKC-03455 - TKC-
03456

Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng
Nguyễn Huy Tưởng

2009 2

2578 TKC-05220 - TKC-
05221

Là Con Gái Thật Tuyệt Debre Beek 2011 2



2579 TKC-08629 - TKC-
08630

Là Đánh Mất Hay Chưa Từng Có Gari 2016 2

2580 TKC-05614 - TKC-
05618

Lá Nằm Trong Lá Nguyễn Nhật Ánh 2011 5

2581 TKC-09276 Lá Nằm Trong Lá Nguyễn Nhật Ánh 2018 1

2582 TKC-09975 - TKC-
09976

Lá Ngọc Cành Vàng Nguyễn Công Hoan 2020 2

2583 TKC-06443 Lạc Giữa Nhân Gian

Đặng Nguyễn Đông Vy

2014 1

2584 TKC-06248 - TKC-
06249

Lại Là William Richmal Crompton.
..

2011 2

2585 TKC-09294 - TKC-
09297

Làm Bạn Với Bầu Trời Nguyễn Nhật Ánh 2018 4

2586 TKC-08687 - TKC-
08688

Làm Chủ Cuộc Đời Khangser Rinpoche 2017 2

2587 TKC-05404 - TKC-
05408

Làm Chủ Giọng Nói Trong Đầu Blair Singer 2011 5

2588 TKC-04997 - TKC-
04999 Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh Adam Khoo 2010 3

2589 TKC-00743 Làm Đẹp Bằng Luyện Tập Hướng Tiểu Huệ 2007 1

2590 TKC-00936 Làm Ít Được Nhiều Jennifer White... 2008 1

2591 TKC-05402 - TKC-
05403

Làm Lành Với Hôn Nhân Elizabeth Gilbert 2011 2

2592 TKC-06129 - TKC-
06130

Làm Nên H.n.casson 2012 2

2593 TKC-08822 - TKC-
08823

Lam Ngọc Kerstin Gien 2015 2

2594 TKC-02316 Làm Sao Để Học Giỏi Hạnh Hương 1999 1

2595 TKC-01415, TKC-
06699

Làm Thế Nào Để Bạn Toả Sáng Meg Cabot 2009 2

2596 TKC-01736 - TKC-
01737, TKC-07171 - 

TKC-07173

Làm Thế Nào Để Có Ngoại Hình Hoàn Hảo

Rosemary Catolfl Salvoni...

2008 5

2597 TKC-02436 - TKC-
02438

Làm Thế Nào Dịch Chuyển Núi Phú Sĩ 2006 3

2598 TKC-00678 - TKC-
00680

Làm Việc Theo Nhóm Nguyễn Thị Oanh 2008 3

2599 TKC-00790 Làm Việc Với Người Khó Tính Christina Osborne 2007 1

2600 TKC-01156 Lần Đầu Bên Nhau Thái Trí Hằng 2007 1

2601 TKC-06215 - TKC-
06216

Lắng Nghe Yêu Thương Susanna Tamaro... 2012 2

2602 TKC-08494 Làng Quê Đang Biến Mất Tạ Duy Anh 2014 1

2603 TKC-06988 Lang Thang Trong Rừng Nguyễn Nhật Ánh 2008 1

2604 TKC-00789 Lãnh Đạo Hiệu Quả Robert Heller 2007 1

2605 TKC-06142 - TKC-
06143

Lãnh Đạo Sự Thay Đổi: Cẩm Nang Cải Tổ 
Trường Học

2011 2

2606 TKC-06169 - TKC-
06171

Lãnh Đạo Và Những Người Khác
Brigitte Labbe`...

2012 3

2607 TKC-04696 Lãnh Đạo Và Sự Tự Lừa Dối 2009 1

2608 TKC-03327 - TKC-
03328, TKC-06824, 

TKC-06893

Lạnh Lùng

Nhất Linh

2009 4



2609 TKC-06717 Lão Già Mê Đọc Truyện Tình
Luis Sepúlveda

...

2009 1

2610 TKC-01460 Lão Goriot Honere De Balzac 2007 1

2611 TKC-04359
Lão Kẹo Gôm Và Cây Anh Đào Andy Stanton

2012 1

2612 TKC-01469, TKC-
04360, TKC-06724

Lão Kẹo Gôm Và Tỷ Phú Bánh Quy

Andy Stanton...

2010 3

2613 TKC-06725 Lão Kẹo Gôm, Lão Là Đồ Tồi! Andy Stanton... 2010 1

2614 TKC-06666 Lão Kẹo Gôm, Lão Là Đồ Tồi! Andy Stanton... 2010 1

2615 TKC-05719 Lão Tử Đạo Đức Kinh Lão Tử... 2013 1
2616 TKC-05738 Lão Tử Tinh Hoa Lão Tử 2014 1
2617 TKC-02311 - TKC-

02315
Lập Bản Đồ Tư Duy Tony Buzan... 2008 5

2618 TKC-09955 Lắt Léo Tiếng Việt Lê Minh Quốc 2018 1

2619 TKC-09529 - TKC-
09530

Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl Diana Wynne Jones 2020 2

2620 TKC-08359 Lâu Đài Cát Magdalen A Wikiewicz.
..

2016 1

2621 TKC-09514 - TKC-
09515

Lâu Đài Trên Mây Diana Wynne Jones 2020 2

2622 TKC-04408 - TKC-
04409 Lẽ Được Mất Lya Luft 2012 2

2623 TKC-02048 - TKC-
02051

Lễ Hội Bà Chúa Sứ Núi Sam Và Du Lịch 
Vùng Châu Đốc- An Giang

Phạm Côn Sơn 2005 4

2624 TKC-00547 Lễ Hội Tháng Ba M. Heidegger
...

2008 1

2625 TKC-08861 - TKC-
08862

Lê Phong Thế Lữ 2016 2

2626 TKC-02986 - TKC-
02987

Lê Thánh Tôn Vị Vua Anh Minh, Nhà Cách 
Tân Vĩ Đại

Lê Đức Tiết 2007 2

2627 TKC-09013 Lê Trí Viễn Bản Tổng Phổ Tài Hoa Nhiều Tác Giả 2019 1

2628 TKC-09014 Lê Trí Viễn Bản Tổng Phổ Tài Hoa
Nhiều Tác Giả

2020 1

2629 TKC-09015 Lê Trí Viễn Bản Tổng Phổ Tài Hoa Nhiều Tác Giả 2021 1

2630 TKC-02161 - TKC-
02162

Lễ Tục Trong Gia Đình Người Việt Bùi Xuân Mỹ 2009 2

2631 TKC-02169 - TKC-
02170

Lên Đồng - Hành Trình Của Thần Linh Về 
Tôn Giáo Ngô Đức Thịnh

2008 2

2632 TKC-05747 Lên Đường Với Trái Tim Trần Trụi - Tôi Là 
Một Con Lừa

Nguyễn Phương Mai

2014 1

2633 TKC-07703 - TKC-
07704

Lên Rừng Giấu Lá Hamlet Trương 2016 2

2634 TKC-08241 - TKC-
08242

Lên Rừng Xuống Biển 2012 2

2635 TKC-08713 Leonardo Da Vinci Là Ai
?

Roberta Edwards 2017 1

2636 TKC-09192 Les Mise'rables (level 6) Victor Hugo 2015 1

2637 TKC-06547 Lều Chõng Ngô Tất Tố 2014 1



2638 TKC-06875 Lều Chõng Ngô Tất Tố 2009 1

2639 TKC-01365 - TKC-
01366

Lí Trí Và Tình Cảm Jane Austen... 2009 2

2640 TKC-03061 - TKC-
03062

Lịch Sử & Văn Hoá Bán Đảo Triều Tiên Andrew C. Nahm 2008 2

2641 TKC-03059 - TKC-
03060

Lịch Sử Chiến Tranh Geoffrey Parker... 2006 2

2642 TKC-05049 - TKC-
05050

Lịch Sử Dân Tộc Nước Mỹ Howard Zinn 2010 2

2643 TKC-02981 Lịch Sử Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí 
Minh Và Phong Trào Thanh Niên Việt Nam

2007 1

2644 TKC-02154 Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam Sơn Nam 2009 1

2645 TKC-03057 - TKC-
03058 Lịch Sử Nhật Bản R.h.p Mason... 2008 2

2646 TKC-03139 - TKC-
03140

Lịch Sử Phát Triển Đông Nam Á
Mary Somers Heidhues

2007 2

2647 TKC-02975 - TKC-
02977

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại
Chủ Biên: Nguyễn Anh 

Thái...

2009 3

2648 TKC-03070 Lịch Sử Thế
Giới Tập 3 Thời Cận Đại (1640 -1900) Chủ Biên: Lưu Tộ Xương...

2002 1

2649 TKC-03071 Lịch Sử Thế
Giới Tập 4 Thời Cận Đại Chủ Biên: Lưu Tộ Xương...

2002 1

2650 TKC-03075 Lịch Sử Thế Giới 2007 1
2651 TKC-03072 Lịch Sử Thế Giới

Tập 5 Thời Hiện Đại (1900
-1945)

Chủ Biên: Từ Thiên Ân... 2002 1

2652 TKC-02972 - TKC-
02974

Lịch Sử Thế Giới Cận Đại
Vũ Dương Ninh...

2009 3

2653 TKC-02966 - TKC-
02968

Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại 2009 3

2654 TKC-09703 - TKC-
09704

Lịch Sử Thế Giới T1: Thời Tiền Sử Và Ai 
Cập Cổ Đại Jiro Kondo 2021 2

2655 TKC-09721 - TKC-
09722

Lịch Sử Thế Giới T10: Chiến Tranh Thế 
Giới Thứ Nhất Và Cách Mạng Nga Jiro Kondo 2020 2

2656 TKC-09723 - TKC-
09724

Lịch Sử Thế Giới T11: Đại Khủng Hoảng Và 
Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Hai

Jiro Kondo 2020 2

2657
TKC-09725 - TKC-

09726
Lịch Sử Thế Giới T12:chiến Tranh Lạnh Và 

Cục Diện Thế Giới Mới

Jiro Kondo
2020 2

2658 TKC-09705 - TKC-
09706

Lịch Sử Thế Giới T2: Hy Lạp, La Mã Khu 
Vực Địa Trung Hải

Jiro Kondo 2020 2

2659

TKC-09707 - TKC-
09708

Lịch Sử Thế Giới T3: Những Nền Văn Minh 
Châu Á Cổ Đại Và Sự Hình Thành Khu Vực 

Đông Á Jiro Kondo 2020 2

2660
TKC-09709 - TKC-

09710
Lịch Sử Thế Giới T4: Sự Hình Thành Châu 

Âu Và Thế Giới Hồi Gíao Jiro Kondo 2020 2

2661 TKC-09711 - TKC-
09712

Lịch Sử Thế Giới T5: Thập Tự Chinh Và Đế 
Quốc Mông Cổ Jiro Kondo

2020 2

2662 TKC-09713 - TKC-
09714

Lịch Sử Thế Giới T6: Thời Kỳ Phục Hưng 
Và Kỷ Nguyên Khai Sáng

Jiro Kondo 2020 2



2663 TKC-09715 - TKC-
09716

Lịch Sử Thế Giới T7: Cách Mạng Pháp Và 
Cách Mạng Công Nghiệp

Jiro Kondo 2020 2

2664 TKC-09717 - TKC-
09718

Lịch Sử Thế Giới T8: Sự Ra Đời Của Nước 
Mỹ Và Cuộc Nội Chiến Bắc Nam

Jiro Kondo 2020 2

2665 TKC-09719 - TKC-
09720

Lịch Sử Thế Giới T9: Tranh Giành Thuộc 
Địa Và Các Cuộc Đấu Tranh Giải Phóng Dân 

Tộc Tại Châu Á

Jiro Kondo

2020 2

2666 TKC-02969 - TKC-
02971

Lịch Sử Thế Giới Trung Đại 2009 3

2667 TKC-00644 Lịch Sử Thời Trang - Đồ Trang Sức Helen Reynolds 2007 1

2668 TKC-00646 Lịch Sử Thời Trang - Giày Dép Helen Reynolds 2007 1

2669 TKC-00643 Lịch Sử Thời Trang - Mũ Và Kiểu Tóc Helen Reynolds 2007 1

2670 TKC-00648 Lịch Sử Thời Trang - Quần Áo Lót Helen Reynolds 2007 1

2671 TKC-00645 Lịch Sử Thời Trang - Quần Và Áo Helen Reynolds 2007 1

2672 TKC-00647 Lịch Sử Thời Trang - Trang Điểm Và Nghệ 
Thuật

Helen Reynolds 2007 1

2673 TKC-00649 Lịch Sử Thời Trang - Váy Áo Helen Reynolds 2007 1

2674 TKC-03126 Lịch Sử Văn Hoá Trung Quốc 1993 1

2675 TKC-01223 - TKC-
01224

Lịch Sử Văn Học Mỹ 2007 2

2676 TKC-09325 - TKC-
09326

Lịch Sử Văn Minh Ả Rập Will Durant 2018 2

2677 TKC-00516 Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ
Will Durant...

2006 1

2678 TKC-09324 Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ
Will Durant

2018 1

2679 TKC-00498 - TKC-
00499

Lịch Sử Văn Minh Phương Tây 2004 2

2680 TKC-00455 - TKC-
00456

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2009 2

2681 TKC-00512 - TKC-
00513

Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa
Will Durant...

2006 2

2682 TKC-09504 Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa Will Duraant 2018 1

2683 TKC-08221 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.1: Thời Hùng Vương

2015 1

2684 TKC-08222 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.2: Chống Quân Xâm Lược Phương Bắc

2015 1

2685 TKC-08223 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.3: Thời Nhà Ngô - Đinh - Tiền Lê

2015 1

2686 TKC-08224 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.4: Thời Nhà Lý

2015 1

2687 TKC-08225 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.5: Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông

2015 1

2688 TKC-08226 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.6: Thời Nhà Hồ

2015 1

2689 TKC-08227 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.7: Khởi Nghĩa Lam Sơn

2015 1



2690 TKC-08228 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh ( Bộ Dày) 
T.8: Thời Lê Sơ

2015 1

2691 TKC-07119 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.1 - Người 
Cổ Việt Nam 2007 1

2692 TKC-08170 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.1: Người 
Cổ Việt Nam

2015 1

2693 TKC-07128 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.10 - Vua Lê 
Đại Hành

2009 1

2694 TKC-08179 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.10: Họ 
Khúc Dựng Nền Tự Chủ

2015 1

2695 TKC-07129 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.11 - Ngô 
Quyền Đại Phá Quân Nam Hán

2009 1

2696 TKC-08180 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.11: Ngô 
Quyền Đại Phá Quân Nam Hán

2015 1

2697 TKC-07130 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.12 - Cờ Lau 
Vạn Thắng Vương

2009 1

2698 TKC-08181 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.12: Cờ Lau 
Vạn Thắng Vương

2015 1

2699 TKC-07131 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.13 - Vua Lê 
Đại Hành

2009 1

2700 TKC-08182 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.13: Vua Lê 
Đại Hành

2015 1

2701 TKC-07132 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.14 - Thăng 
Long Buổi Đầu

2009 1

2702 TKC-08183 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.14: Thăng 
Long Buổi Đầu

2015 1

2703 TKC-07133 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.15 - Xây 
Đắp Nhà Lý

2009 1

2704 TKC-08184 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.15: Xây 
Đắp Nhà Lý

2015 1

2705 TKC-07134
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.16 - Nước 

Đại Việt 2009 1

2706 TKC-08185 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.16: Nước 
Đại Việt

2015 1

2707 TKC-07135
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.17 - Ỷ Lan 

Nguyên Phi 2009 1

2708
TKC-08186 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.17: Ỷ Lan 

Nguyên Phi 2015 1

2709 TKC-07136 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.18 - Lý 
Thường Kiệt

2009 1

2710 TKC-08187 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.18: Lý 
Thường Kiệt

2015 1

2711 TKC-07137 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.19 - Đại 
Việt Dưới Thời Lý Nhân Tông

2009 1

2712 TKC-08188 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.19: Đại 
Việt Dưới Thời Lý Nhân Tông

2015 1



2713 TKC-07120 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.2 - Huyền 
Sử Đời Hùng

2008 1

2714 TKC-08171 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.2: Huyền 
Sử Đời Hùng 2015 1

2715 TKC-07138 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.20 - Nhà Lý 
Suy Vong

2009 1

2716 TKC-08189 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.20: Nhà Lý 
Suy Vong

2015 1

2717 TKC-07139 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.21 - Thành 
Lập Nhà Trần

2009 1

2718 TKC-08190 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.21: Thành 
Lập Nhà Trần

2015 1

2719 TKC-07140 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.22 - Chiến 
Thắng Quân Mông Lần Thứ Nhất

2009 1

2720 TKC-08191 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.22: Chiến 
Thắng Quân Mông Lần Thứ Nhất

2015 1

2721 TKC-07141 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.23 - Chiến 
Thắng Giặc Nguyên Mông Lần Thứ Hai

2009 1

2722 TKC-08192 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.23: Chiến 
Thắng Quân Mông Lần Thứ Hai

2015 1

2723 TKC-07142

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.24 - Chiến 
Thắng Giặc Nguyên Mông Lần Thứ Ba 2009 1

2724 TKC-08193
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.24: Chiến 

Thắng Quân Mông Lần Thứ Ba 2015 1

2725 TKC-07143 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.25 - Trần 
Hưng Đạo

2009 1

2726
TKC-08194 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.25: Trần 

Hưng Đạo 2015 1

2727 TKC-07144 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.26 - Nhà 
Trần Xây Dựng Đất Nước

2009 1

2728
TKC-08195 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.26: Nhà 

Trần Xây Dựng Đất Nước 2015 1

2729
TKC-07145 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.27 - Nhà 

Trần Suy Vong 2009 1

2730 TKC-08196 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.27: Nhà 
Trần Suy Vong

2015 1

2731 TKC-08197 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.28: Hồ Quý 
Ly - Vị Vua Nhiều Cải Cách

2015 1

2732 TKC-08198 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.29: Hồ Quý 
Ly Chống Giặc Minh

2015 1

2733 TKC-07121 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.3 - Huyền 
Sử Đời Hùng

2009 1

2734 TKC-08172 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.3: Huyền 
Sử Đời Hùng

2015 1



2735 TKC-07146 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.30 - Sự Tàn 
Bạo Của Giặc Minh

2009 1

2736
TKC-08199 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.30: Sự Tàn 

Bạo Của Nhà Minh 2015 1

2737 TKC-07147
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.31 - Hội 

Thề Lũng Nhai 2009 1

2738 TKC-08200 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.31: Hội Thề 
Lũng Nhai

2015 1

2739 TKC-07148 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.32 - Gian 
Nan Lúc Khởi Đầu

2009 1

2740
TKC-08201 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.32: Gian 

Nan Lúc Khởi Đầu 2015 1

2741 TKC-07149 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.33 - Giành 
Được Nghệ An

2009 1

2742 TKC-08202 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.33: Giành 
Được Nghệ An

2015 1

2743 TKC-07150 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.34 - Bao 
Vây Thành Đông Quan

2009 1

2744 TKC-08203 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.34: Bao 
Vây Thành
Đông Quan

2015 1

2745 TKC-07151 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.35 - Hội 
Thề Đông Quan

2009 1

2746 TKC-08204 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.35: Hội Thề 
Đông Quan

2015 1

2747 TKC-07152 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.36 - Sáng 
Lập Triều Lê

2009 1

2748 TKC-08205 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.36: Sáng 
Lập Triều Lê

2015 1

2749 TKC-07153 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.37 - 
Nguyễn Trãi 2009 1

2750 TKC-08206 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.37: Nguyễn 
Trãi

2015 1

2751 TKC-07154 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.38 - Vua Lê 
Thánh Tông

2009 1

2752 TKC-08207 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.38: Vua Lê 
Thánh Tông

2015 1

2753 TKC-07155 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.39 - Ông 
Nghè, Ông Cống

2009 1

2754 TKC-08208 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.39: Ông 
Nghè Ông Cống

2015 1

2755 TKC-07122 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.4 - Huyền 
Sử Đời Hùng

2009 1

2756 TKC-08173 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.4: Huyền 
Sử Đời Hùng

2015 1

2757 TKC-07156 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.40 - Đoạn 
Kết Thời Lê Sơ

2009 1



2758 TKC-08209 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.40: Đoạn 
Kết Thời Lê Sơ

2015 1

2759 TKC-08210 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.41: Mặc 
Đăng Dung Lập Nên Nhà Mạc

2015 1

2760 TKC-07157
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.42 - Phân 
Tranh Nam - Bắc Triều Và Đoạn Kết Nhà 

Mạc Ở Cao Bằng
2009 1

2761 TKC-08211 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.42: Phân 
Tranh Nam - Bắc Triều Và Đoạn Kết Nhà 

Mạc Ở Cao Bằng

2015 1

2762 TKC-07158 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.43 - Họ 
Trịnh Khởi Nghiệp

2009 1

2763 TKC-08212 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.43: Họ 
Trịnh Khởi Nghiệp

2015 1

2764 TKC-08213 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.44: Chiến 
Tranh Trịnh - Nguyễn

2015 1

2765 TKC-08214 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.45: Kinh Tế 
Đàng Ngoài Thời Lê Trịnh

2015 1

2766 TKC-08215 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.46: Những 
Cải Cách Của Trịnh Cương

2015 1

2767 TKC-08216 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.49: Chúa 
Tiên Nguyễn Hoàng

2015 1

2768 TKC-07123 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.5 - Nước 
Âu Lạc

2009 1

2769 TKC-08174 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.5: Nước Âu 
Lạc

2015 1

2770 TKC-08217 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.50: Chúa 
Sãi - Chúa Thượng

2015 1

2771 TKC-08218 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.51: Chúa 
Hiền - Chúa Nghĩa

2015 1

2772 TKC-08219 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.52: Chúa 
Minh - Chúa Ninh

2015 1

2773 TKC-08220 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.53: Đàng 
Trong Suy Tàn

2014 1

2774 TKC-07124 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.6 - Hai Bà 
Trưng 2009 1

2775 TKC-08175 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.6: Hai Bà 
Trưng

2015 1

2776 TKC-07125 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.7 - Hai Bà 
Triệu 2009 1

2777
TKC-08176 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.7: Nhụy 

Kiều Tướng Quân Bà Triệu 2015 1

2778 TKC-07126 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.8 - Nước 
Vạn Xuân

2009 1

2779 TKC-08177 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.8: Nước 
Vạn Xuân

2015 1

2780 TKC-07127 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.9 - Mai Hắc 
Đế, Bố Cái Đại Vương

2009 1

2781 TKC-08178 Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh T.9: Mai Hắc 
Đế, Bố Cái Đại Vương

2015 1



2782 TKC-02933 Lịch Sử Việt Nam Hỏi Và Đáp LÊ VĂN LAN 2004 1

2783 TKC-01093 - TKC-
01094 Lịch Sử Với Những Bài Học KORNAI JANOS 2008 2

2784 TKC-08406 Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí T.2: Nhân 
Vật Chí PHAN HUY CHÚ

2014 1

2785 TKC-08407 Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí T.3: Quan 
Chức Chí - Lễ Nghi Chí PHAN HUY CHÚ

2014 1

2786 TKC-08408 Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí T.4: Khoa 
Mục Chí - Quốc Dụng Chí - Hình Luật Chí PHAN HUY CHÚ

2014 1

2787 TKC-08409 Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí T.5: Binh 
Chế Chí

- Văn Tịch Chí - Bang Giao Chí
PHAN HUY CHÚ

2014 1

2788 TKC-01083 - TKC-
01084

Liên Kết Asean Trong Thập Niên Đầu Thế 
Kỷ Xxi PHẠM ĐỨC THÀNH

2006 2

2789 TKC-05266 - TKC-
05268

Liên Thành Quyết KIM DUNG 2007 3

2790 TKC-08788 - TKC-
08789

Liêu Trai Chí Dị
BỒ TÙNG LINH

2016 2

2791 TKC-01195 Liêu Trai Chí Dị T.1 BỒ TÙNG LINH... 2007 1

2792 TKC-01196 - TKC-
01197

Liêu Trai Chí Dị T.2. BỒ TÙNG LINH 2007 2

2793 TKC-01198 - TKC-
01199

Liêu Trai Chí Dị T.3. BỒ TÙNG LINH 2007 2

2794 TKC-06196 - TKC-
06197

Lĩnh Nam Chích Quái 2011 2

2795 TKC-03147 Linh Vương Trịnh Khải TRỊNH XUÂN TIẾN 1

2796 TKC-03148 Linh Vương Trịnh Khải TRỊNH XUÂN TIẾN 1

2797 TKC-03149 Linh Vương Trịnh Khải TRỊNH XUÂN TIẾN 1

2798 TKC-03150 Linh Vương Trịnh Khải TRỊNH XUÂN TIẾN 1

2799 TKC-09755 Lion: A Long Way Home SAROO BRIERLEY 2016 1

2800 TKC-09227 - TKC-
09228

Little Women LOUISA MAY ALCOTT 2018 2

2801 TKC-06094 - TKC-
06095

Lỗ Hổng Giảng Dạy JAMES W.STIGLER..
.

2012 2

2802 TKC-06482 - TKC-
06483

Lộ Mặt SIDNEY SHELDON... 2011 2

2803 TKC-02906 Lọ Thuốc Tàng Hình T17
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 1

2804 TKC-06989 - TKC-
06990

Lọ Thuốc Tàng Hình T17.
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 2

2805 TKC-00976 Lộc Đỉnh Ký T.1 KIM DUNG 2007 1
2806 TKC-05118 Lộc Đỉnh Ký T.1 KIM DUNG 2007 1
2807 TKC-00985 Lộc Đỉnh Ký T.10 KIM DUNG 2007 1
2808 TKC-05127 Lộc Đỉnh Ký T.10 KIM DUNG 2007 1
2809 TKC-00977 Lộc Đỉnh Ký T.2 KIM DUNG 2007 1
2810 TKC-05119 Lộc Đỉnh Ký T.2 KIM DUNG 2007 1
2811 TKC-00978 Lộc Đỉnh Ký T.3 KIM DUNG 2007 1
2812 TKC-05120 Lộc Đỉnh Ký T.3 KIM DUNG 2007 1
2813 TKC-00979 Lộc Đỉnh Ký T.4 KIM DUNG 2007 1
2814 TKC-05121 Lộc Đỉnh Ký T.4 KIM DUNG 2007 1
2815 TKC-00980 Lộc Đỉnh Ký T.5 KIM DUNG 2007 1
2816 TKC-05122 Lộc Đỉnh Ký T.5 KIM DUNG 2007 1



2817 TKC-00981 Lộc Đỉnh Ký T.6 KIM DUNG 2007 1
2818 TKC-05123 Lộc Đỉnh Ký T.6 KIM DUNG 2007 1
2819 TKC-00982 Lộc Đỉnh Ký T.7 KIM DUNG 2007 1
2820 TKC-05124 Lộc Đỉnh Ký T.7 KIM DUNG 2007 1
2821 TKC-00983 Lộc Đỉnh Ký T.8 KIM DUNG 2007 1
2822 TKC-05125 Lộc Đỉnh Ký T.8 KIM DUNG 2007 1
2823 TKC-00984 Lộc Đỉnh Ký T.9 KIM DUNG 2007 1
2824 TKC-05126 Lộc Đỉnh Ký T.9 KIM DUNG 2007 1
2825 TKC-09129 Lời Chia Tay Đẹp Nhất Thế Gian NOH HEE KYUNG 2018 1

2826 TKC-00764 Lời Của Hoa T.1 NGUYỄN HẠNH... 2006 1

2827 TKC-00765 Lời Của Hoa T.2 NGUYỄN HẠNH... 2006 1

2828 TKC-00766 Lời Của Hoa -t.3 NGUYỄN HẠNH... 2006 1

2829 TKC-04842 - TKC-
04843 Lời Hứa Lúc Bình Minh ROMAIN GARY 2009 2

2830 TKC-08883 - TKC-
08884

Lời Hứa Lúc Bình Minh ROMAIN GARY 2016 2

2831 TKC-04582 Lối Mòn Của Tư Duy Cảm Tính 2012 1

2832 TKC-08875 - TKC-
08876

Lời Nguyện Cầu Chín Năm Trước
ONO MASATSUG U

2016 2

2833 TKC-05556 - TKC-
05557

Lời Nguyền Của Thần Titan RICK RIORDAN 2010 2

2834 TKC-09550 Lời Nguyền Của Thần Titan RICK RIORDAN 2018 1

2835 TKC-07944 Lời Nguyền Hoa Taban
NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN

2014 1

2836 TKC-08423 Lời Nói Dối Vĩ Đại Của Não KELLY MCGONIGA L 2016 1

2837 TKC-00586 Lời Non Nước - Danh Ngôn Của Chủ Tịch 
Hồ Chí Minh

2007 1

2838 TKC-08421 Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ THANH DUY... 2016 1

2839 TKC-00001 - TKC-
00002

Lời Tạ Từ Gửi Một Dòng Sông
HOÀNG PHỦ NGỌC 

TƯỜNG

2011 2

2840 TKC-04697 Lợi Thế Bán Hàng 2011 1
2841 TKC-05033 - TKC-

05034, TKC-05179
Lời Từ Chối Hoàn Hảo WILLIAM URY 2010 3

2842 TKC-02579 - TKC-
02580

Lời Vàng Danh Nhân LÝ KIỆT 2007 2

2843 TKC-06063 - TKC-
06064

Lớn Lên Trên Đảo Vắng
JOHANN DAVID WYSS... 2011 2

2844 TKC-06424 - TKC-
06425

Lớn Lên Trên Đảo Vắng
JOHANN DAVID UWYSS

2013 2

2845 TKC-06511 Lòng Dạ Đàn Bà HỒ BIỂU CHÁNH 2013 1

2846 TKC-08895 - TKC-
08896

Lòng Mẹ NHẬT LỆ GIANG 2017 2

2847 TKC-04963 - TKC-
04964

Lòng Trắc Ẩn OSHO... 2010 2

2848 TKC-10058 - TKC-
10059

Looking For Alaska JOHN GREEN 2013 2

2849 TKC-10122 - TKC-
10124

Looking For Alaska Movie Tie In. JOHN GREEN 2019 3

2850 TKC-10128 Looking For Alaska Movie Tie In.. JOHN GREEN 2019 1



2851 TKC-10106 - TKC-
10107

Looking For Alaska. JOHN GREEN 2013 2

2852 TKC-08410 Lũ Mục Đồng J.M.G LE CLE`ZIO 2016 1

2853 TKC-06422 - TKC-
06423

Lũ Trẻ Đường Ray EDITH NESBIT 2012 2

2854 TKC-07925 - TKC-
07926

Lũ Trẻ Nhà Penderwicks JEANNE BIRDSALL 2015 2

2855 TKC-01285 - TKC-
01286

Lụa ALESSANDR O 
BARICCO...

2009 2

2856 TKC-08990 Lửa Phiền Cháy Gan NAM ĐÌNH 2016 1
2857 TKC-00846 Luận Bàn Kinh Tế VÕ VĂN KIỆT... 2008 1

2858 TKC-03543 - TKC-
03544

Luân Lý Giáo Khoa Thư 2007 2

2859 TKC-02802 - TKC-
02803

Luận Về Chữ Nhân
HUYỀN CƠ

2007 2

2860 TKC-02814 - TKC-
02815

Luận Về Chữ Nhẫn
MẠCH CHIÊU QUÂN...

2004 2

2861 TKC-04953 - TKC-
04954

Luận Về Cuộc Đời OSHO... 2009 2

2862 TKC-08044 - TKC-
08045

Luật An Toàn Thông Tin Mạng 2016 2

2863 TKC-00381 Luật Ban Hành Văn Bản Quy Định Pháp 
Luật 2008 Có Hiệu Lực Từ Ngày 01- 01-2009

2009 1

2864 TKC-00380 Luật Bảo Vệ Môi Trường 2009 1
2865 TKC-00351 Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Năm 1997, 

Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2001
2007 1

2866 TKC-00366 Luật Bình Đẳng Giới 2009 1
2867 TKC-00379 Luật Chứng Khoán 2009 1
2868 TKC-00355 Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2007 1

2869 TKC-00367 Luật Công An 2009 1
2870 TKC-00361 Luật Công Chứng 2008 1
2871 TKC-08602 Luật Của Trò Chơi NHIỀU TÁC GIẢ 2016 1

2872 TKC-00360 Luật Đấu Thầu 2008 1
2873 TKC-00359 Luật Đầu Tư 2008 1
2874 TKC-00364 Luật Đê Điều 2007 1
2875 TKC-00371 Luật Điện Ảnh 2009 1
2876 TKC-00368 Luật Giáo Dục 2008 1
2877 TKC-00372 Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa 2008 1

2878 TKC-09339 Luật Hấp Dẫn - 5 Bước Thực Hành JOE VITALE 2120 1

2879 TKC-08963 Luật Hấp Dẫn Của Nụ Cười LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG 2018 1

2880 TKC-09498 Luật Hấp Dẫn: Bí Mật Tối Cao SOM SUJEERA 2020 1

2881 TKC-08036 - TKC-
08039

Luật Hoạt Động  Giám Sát Của Quốc Hội Và 
Hội Dồng Nhân Dân

2016 4

2882 TKC-01362 Luật Im Lặng
MARIO PUZO...

2009 1

2883 TKC-08363 Luật Im Lặng MARIO PUZO... 2016 1

2884 TKC-00376 Luật Khiếu Nại, Tố Cáo 2009 1
2885 TKC-00352 Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2008 1

2886 TKC-00370 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2008 1



2887 TKC-00365
Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Ở 

Nước Ngoài Theo Hợp Đồng 2007 1

2888 TKC-00375 Luật Nhà Ở 2009 1
2889 TKC-00354 Luật Phá Sản 2009 1
2890 TKC-08042 - TKC-

08043
Luật Phí Và Lệ Phí 2016 2

2891 TKC-00358 Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy 2008 1

2892 TKC-00357 Luật Phòng Chống Ma Tuý Năm 2000 2008 1

2893 TKC-08034 - TKC-
08035

Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân 
Và Viên Chức Quốc Phòng

2016 2

2894 TKC-00349 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2009 1
2895 TKC-00353 Luật Thanh Tra 2009 1
2896 TKC-00378 Luật Thi Đua Khen Thưởng 2009 1

2897 TKC-08054 - TKC-
08055

Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam 2016 2

2898 TKC-08046 - TKC-
08047 Luật Thống Kê 2016 2

2899 TKC-00356 Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí 2008 1

2900 TKC-00362 Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt 2008 1

2901 TKC-00382 Luật Thương Mại 2009 1
2902 TKC-08040 - TKC-

08041
Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự 2016 2

2903 TKC-00383 Luật Tố Tụng Dân Sự 2009 1
2904 TKC-08052 - TKC-

08053
Luật Tố Tụng Hành Chính 2016 2

2905 TKC-05000 - TKC-
05001

Luật Trí Não JOHN MEDINA 2009 2

2906 TKC-00363 Luật Trợ Giúp Pháp Lý 2009 1
2907 TKC-08032 - TKC-

08033
Luật Trưng Cầu Ý Dân 2016 2

2908 TKC-00373 Luật Xây Dựng 2009 1
2909 TKC-09618 Lực Cơ Học Của Tình Yêu T1 ĐIỀN PHẢN 2020 1

2910 TKC-09619 Lực Cơ Học Của Tình Yêu T2 ĐIỀN PHẢN 2020 1

2911 TKC-03605 - TKC-
03606

Lục Xì VŨ TRỌNG PHỤNG 2006 2

2912 TKC-05910 - TKC-
05911

Lucky Luke - Tập 1: Gã Săn Tiền Thưởng MORRIS... 2011 2

2913 TKC-05928 - TKC-
05929

Lucky Luke - Tập 10: Báo Động Bọn Bàn 
Chân Xanh MORRIS

2011 2

2914 TKC-05930 - TKC-
05931

Lucky Luke - Tập 11: Đoàn Kỵ Binh Thứ 20. MORRIS 2011 2

2915
TKC-05933 Lucky Luke - Tập 12: Thám Hiểm Rặng Đồi 

Đen
MORRIS

2011 1

2916 TKC-05932 Lucky Luke - Tập 12: Thám Hiểm Rặng Đồi 
Đen MORRIS

2011 1

2917 TKC-05934 - TKC-
05935

Lucky Luke - Tập 13: Chiến Binh Apache 
Luckyloko MORRIS

2011 2

2918 TKC-05936 - TKC-
05937

Lucky Luke - Tập 14: "bùa May" Cho Đại Tá MORRIS 2011 2

2919 TKC-05938 - TKC-
05939

Lucky Luke - Tập 15: Lucky Luke Thuở 
Thiếu Thời MORRIS

2011 2

2920 TKC-05940 - TKC-
05941

Lucky Luke - Tập 16: Jim Xứ Oklahoma MORRIS 2011 2



2921 TKC-05942 - TKC-
05943 Lucky Luke - Tập 17: Má Dalton MORRIS 2011 2

2922 TKC-05944 - TKC-
05945

Lucky Luke - Tập 18: Giá Treo Cổ Cho 
Dalton MORRIS 2011 2

2923 TKC-05946 - TKC-
05947

Lucky Luke - Tập 19: Gia Tài Của Ran 
Tanplan MORRIS 2011 2

2924 TKC-05912 - TKC-
05913

Lucky Luke - Tập 2: Bàn Tay Nhám MORRIS... 2011 2

2925 TKC-05948 - TKC-
05949

Lucky Luke - Tập 20: Quyết Đấu Với 
Pinkerton MORRIS 2011 2

2926 TKC-05950 - TKC-
05951

Lucky Luke - Tập 21: Tướng Cướp Jesse 
James MORRIS 2011 2

2927 TKC-05952 - TKC-
05953

Lucky Luke - Tập 22: Gánh Xiếc Viễn Tây MORRIS 2011 2

2928 TKC-05954 - TKC-
05955

Lucky Luke - Tập 23: Lão Quan Tài
MORRIS

2011 2

2929 TKC-05956 - TKC-
05957

Lucky Luke - Tập 24: Cuộc Đua Tới 
Oklahoma MORRIS 2011 2

2930 TKC-05958 - TKC-
05959

Lucky Luke - Tập 25: Dưới Bóng Tháp 
Khoan MORRIS 2011 2

2931 TKC-05960 - TKC-
05961

Lucky Luke - Tập 26: Đường Sắt Xuyên 
Thảo Nguyên MORRIS 2011 2

2932 TKC-05962 - TKC-
05963

Lucky Luke - Tập 27: Ngược Dòng 
Mississippi

MORRIS 2011 2

2933 TKC-05964 - TKC-
05965

Lucky Luke - Tập 28: Dây Thép Gai Trên 
Đồng Cỏ

MORRIS 2011 2

2934 TKC-05966 - TKC-
05967

Lucky Luke - Tập 29: Đoàn Ngựa Con Tốc 
Hành

MORRIS 2011 2

2935 TKC-05914 - TKC-
05915

Lucky Luke - Tập 3: Đoàn Lữ Hành MORRIS 2011 2

2936 TKC-05968 - TKC-
05969

Lucky Luke - Tập 30: Đường Dây Biết Hát MORRIS 2011 2

2937 TKC-05970 - TKC-
05971

Lucky Luke - Tập 31: Yếu Nhân Từ 
Washington MORRIS 2011 2

2938 TKC-05972 - TKC-
05973

Lucky Luke - Tập 32: Chàng Công Tử Bột MORRIS 2011 2

2939 TKC-05974 - TKC-
05975

Lucky Luke - Tập 33: Hoàng Tử Smith MORRIS 2011 2

2940 TKC-05976 - TKC-
05977

Lucky Luke - Tập 34: Bà Trùm Belle Starr MORRIS 2011 2

2941 TKC-05978 - TKC-
05979

Lucky Luke - Tập 35: Nàng Sarah Bernhardt
MORRIS

2011 2

2942 TKC-05980 - TKC-
05981

Lucky Luke - Tập 36: Kỵ Sĩ Áo Trắng
MORRIS

2011 2

2943 TKC-05982 - TKC-
05983

Lucky Luke - Tập 37: Chú Hề Nhí MORRIS 2011 2

2944 TKC-05984 - TKC-
05985

Lucky Luke - Tập 38: Chuyến Xe Bão Táp MORRIS 2011 2

2945 TKC-05986 - TKC-
05987

Lucky Luke - Tập 39: Thị Trấn Ma MORRIS 2011 2

2946 TKC-05916 - TKC-
05917

Lucky Luke - Tập 4: Hôn Thê Của Lucky 
Luke

MORRIS 2011 2

2947 TKC-05988 - TKC-
05989

Lucky Luke - Tập 40: Kẻ Đào Tẩu MORRIS 2011 2

2948 TKC-05990 - TKC-
05991

Lucky Luke - Tập 41: Anh Em Họ Nhà 
Dalton

MORRIS 2011 2

2949 TKC-05992 - TKC-
05993

Lucky Luke - Tập 42: Tứ Quái Dalton Vượt 
Ngục

MORRIS 2011 2

2950 TKC-05994 - TKC-
05995

Lucky Luke - Tập 43: Theo Vết Tứ Quái 
Dalton

MORRIS 2011 2

2951 TKC-05996 - TKC-
05997

Lucky Luke - Tập 44: Dalton Trong Bão 
Tuyết MORRIS

2011 2

2952 TKC-06336 - TKC-
06337

Lucky Luke - Tập 45: Dalton Luôn Chạy 
Rông

MORRIS... 2012 2

2953 TKC-06338 - TKC-
06339

Lucky Luke - Tập 46: Bánh Ngô Cho Dalton
MORRIS

2012 2



2954 TKC-06340 - TKC-
06341

Lucky Luke - Tập 47: Kẻ Đưa Tin
MORRIS

2012 2

2955 TKC-06342 - TKC-
06343

Lucky Luke - Tập 48: Dalton Chuộc Tội MORRIS 2012 2

2956 TKC-06344 - TKC-
06345

Lucky Luke - Tập 49: Tứ Quái Dalton Hết 
Bệnh

MORRIS 2012 2

2957 TKC-05918 - TKC-
05919

Lucky Luke - Tập 5: Nữ Quán Calamity Jane
MORRIS

2011 2

2958 TKC-06346 - TKC-
06347

Lucky Luke - Tập 50: Tứ Quái Dalton Mừng 
Tiệc Cưới MORRIS

2012 2

2959 TKC-06348 - TKC-
06349

Lucky Luke - Tập 52: Truyền Thuyết Miền 
Viễn Tây MORRIS

2012 2

2960 TKC-06350 - TKC-
06351

Lucky Luke - Tập 53: Những Đối Thủ Ở 
Painful Gulch MORRIS

2012 2

2961 TKC-06352 - TKC-
06353

Lucky Luke - Tập 57: Con Tin Ran Tan Plan MORRIS 2012 2

2962 TKC-06354 - TKC-
06355

Lucky Luke - Tập 58: Vùng Đất Klondike MORRIS 2012 2

2963 TKC-05920 - TKC-
05921

Lucky Luke - Tập 6: "siêu Báo" Daily Star MORRIS 2011 2

2964 TKC-05922 - TKC-
05923

Lucky Luke - Tập 7: Tứ Quái Dalton Và 
Cuộc Truy Tìm Kho Báu

MORRIS 2011 2

2965 TKC-05924 - TKC-
05925

Lucky Luke - Tập 8: Đụng Độ Billy The Kid MORRIS 2011 2

2966 TKC-05926 - TKC-
05927

Lucky Luke - Tập 9: Chuyến Áp Giải Billy 
The Kid

MORRIS 2011 2

2967 TKC-00147 - TKC-
00149 Lucky Luke Tập 51: Thị Trấn Dalton MORRIS... 2012 3

2968 TKC-00150 - TKC-
00152

Lucky Luke Tập 54: Con Lạc Đà MORRIS... 2012 3

2969 TKC-00153 - TKC-
00155

Lucky Luke Tập 55: Chống Joss Jamon MORRIS... 2012 3

2970 TKC-00156 - TKC-
00158

Lucky Luke Tập 56: Bắc Cầu Qua Sông 
Mississippi MORRIS... 2012 3

2971 TKC-00159 - TKC-
00161

Lucky Luke Tập 59: Họa Sĩ Miền Viễn Tây MORRIS... 2012 3

2972 TKC-00162 - TKC-
00164

Lucky Luke Tập 60: Cao Bồi Học Việc MORRIS... 2012 3

2973 TKC-04838 - TKC-
04839

Lược Sử Cái Chết

KEVIN BROCKMEIE R

2008 2

2974 TKC-03111 Lược Sử Thế Giới PATRICIA S. DANIELS... 2007 1

2975 TKC-04071 - TKC-
04072

Lược Sử Thời Gian
STEPHEN HAWKING...

2008 2

2976 TKC-07889 Lưới Điện Tử Thần JEFFERY DEAVER 2015 1

2977 TKC-05895 - TKC-
05897

Luôn Là Cảm Hứng
TONY SCHWARTZ

2013 3

2978 TKC-08103 - TKC-
08104

Luôn Mỉm Cười Với Cuộc Sống 2016 2

2979 TKC-04403 - TKC-
04405

Lụt Việc Phải Làm Sao KERRY GLEESON 2013 3

2980 TKC-02755 - TKC-
02756

Luyện Lý Trí NGUYỄN HIẾN LÊ 2005 2

2981 TKC-06411
Lý Hàng Khơi

ĐOÀN PHƯƠNG NAM 2014 1

2982 TKC-04860 - TKC-
04861

Ly Hôn Tuổi Lên Mười NOJOUD ALI 2010 2

2983 TKC-08384 Lý Lắc Nam Bộ TRẦN KIM TRẮC 2015 1



2984 TKC-03386 - TKC-
03387

Lý Lan - Miên Man Tùy Bút LÝ LAN 2007 2

2985 TKC-08970 Lý Quang Diệu Bàn Về Cầm Quyền LÝ QUANG DIỆU 2017 1

2986 TKC-08971 Lý Quang Diệu Bàn Về Quản Lý LÝ QUANG DIỆU 2016 1

2987 TKC-00141 - TKC-
00142

Lý Thuyết Và Thực Hành Kỹ Thuật Ánh 
Sáng Trong Nhiếp Ảnh

2012 2

2988 TKC-00307 - TKC-
00308, TKC-03216 - 

TKC-03217

Lý Trí Và Tình Cảm - Sense And Sensibility

JANE AUSTEN

2011 4

2989 TKC-01771 - TKC-
01775, TKC-07208 - 

TKC-07209

Mã Số Mở Cửa Thành Công Dành Cho Tuổi 
Mới Lớn

2008 7

2990 TKC-06572 Ma Thổi Đèn T.1: Thành Cổ Tinh Tuyệt THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2014 1

2991 TKC-06573 Ma Thổi Đèn T.2: Mê Động Long Lĩnh THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2014 1

2992 TKC-06574 Ma Thổi Đèn T.3: Trùng Cốc Vân Nam THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2014 1

2993 TKC-06575 Ma Thổi Đèn T.4: Thần Cung Côn Luân 2014 1

2994 TKC-06576 Ma Thổi Đèn T.5: Mộ Hoàng Bí Tử THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2014 1

2995 TKC-06577 Ma Thổi Đèn T.6: Nam Hải Quy Khư THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2014 1

2996 TKC-09676 - TKC-
09677

Mặc Kệ Thiên Hạ - Sống Như Người Nhật MARI TAMAGAW A 2020 2

2997 TKC-01549 - TKC-
01550

Macbet
SECHXPIA

2006 2

2998 TKC-05495 - TKC-
05496

Mách Với Lilka
H. LOTHAMER

2011 2

2999 TKC-07878
Madam Nhu Trần Lệ Xuân

- Quyền Lực Bà Rồng
MONIQUE BRINSON 

DEMERY 2016 1

3000 TKC-09193 - TKC-
09195

Madame Bovary (level 6) GUSTAVE FLAUBERT 2015 3

3001 TKC-01085 - TKC-
01086

Mafia Trên Thế Giới ABDULLAJE V 
TSINGHIZ...

2004 2

3002 TKC-05353 - TKC-
05355 Magnus Chàng Siêu Chuột Nhắt KINGS SMITH 2011 3

3003 TKC-08470 Magnus Chase Và Các Vị Thần Của Asgard - 
 T.1: Thanh Kiếm Mùa Hè

RICK RIORDAN 2016 1

3004 TKC-03349 - TKC-
03350

Mai Hương- Lê Phong THẾ LỮ 2007 2

3005 TKC-09429 - TKC-
09430

Mãi Mãi Một Thời Thiếu Sinh Quân MA VĂN SÁNG 2019 2

3006 TKC-02948 - TKC-
02950, TKC-07113

Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
NGUYỄN VĂN THẠC

2006 4

3007 TKC-07912 Mái Nhà Xưa VŨ HÙNG 2015 1
3008 TKC-08445 Mái Trường Thân Yêu LÊ KHẮC HOAN 2015 1

3009 TKC-01403, TKC-
06697

Malory Towers - Học Kỳ Đầu Mới Mẻ ENID BLYTON... 2009 2

3010 TKC-01406 - TKC-
01408

Malory Towers - Năm Thứ Ba Đầy Náo Nhiệt
ENID BLYTON...

2009 3

3011 TKC-01404 - TKC-
01405, TKC-06710

Malory Towers - Năm Thứ Hai Nhiều Ẩn Số

ENID BLYTON...

2009 3



3012
TKC-01451 - TKC-
01452, TKC-06711

Malorytwowere - Năm Học Thứ Năm Kịch 
Tính

ENID BLYTON...
2009 3

3013 TKC-03370 Mạn Đàm Văn Chương Thời @ PHONG ĐIỆP 2008 1

3014 TKC-05029 - TKC-
05030

Mạnh Hơn Cả Lời Nói
JENNY MECARTHY

2009 2

3015 TKC-05689 Mạnh Hơn Sợ Hãi MARC LEVY 2014 1

3016 TKC-09491 Mạnh Hơn Sợ Hãi MARC LEVY 2019 1

3017 TKC-09433 - TKC-
09434

Mảnh Trời Có Lá Cờ Bay TUỆ AN 2018 2

3018 TKC-00398 - TKC-
00399

Mạnh Tử NGUYỄN HIẾN LÊ 2007 2

3019 TKC-08276 Mảnh Vỡ Của Đàn Ông HỒ ANH THÁI 2015 1

3020 TKC-09648 - TKC-
09649

Mảnh Vỡ Thanh Xuân
PHAN THUẬN

2019 2

3021 TKC-06246 - TKC-
06247

Manolito Nghỉ Hè ELVIRA LIDO... 2011 2

3022 TKC-01609 Mao Trạch Đông Cuộc Đời Và Gia Tộc 2006 1

3023 TKC-02202 - TKC-
02203

Marco Polo Du Ký
NGUYỄN THÀNH 

THỐNG

2008 2

3024 TKC-01640 - TKC-
01641

Margaret Mead MICHAEL POLLARD... 2002 2

3025 TKC-04698 Marketing Đột Phá 2011 1
3026 TKC-02854, TKC-

06991 - TKC-06992
Mắt Biếc

NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 3

3027 TKC-05876 Mắt Biếc NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

3028 TKC-09269 Mắt Biếc NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3029 TKC-06412 Mất Hút Bên Kia Đồi D 2014 1
3030 TKC-08897 - TKC-

08898
Mật Lệnh U - Đỏ HOÀNG ĐĂNG CẤP 2017 2

3031 TKC-04078 - TKC-
04079

Mật Mã - Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử SIMON SINGH... 2009 2

3032 TKC-01323 Mật Mã Da Vinci DAN BROWN... 2007 1

3033 TKC-04784 Mật Mã Maya BRIAN DAMATO 2010 1

3034 TKC-05909 Mật Mã Maya BRIAN D`AMATO... 2011 1

3035 TKC-06275 - TKC-
06276

Mật Mã Tây Tạng : Cuộc Truy Tìm Kho Báu 
Ngàng Năm Của Pjaajt Giáo Tây Tạng Tập 4.

HÀ MÃ... 2011 2

3036 TKC-06271 - TKC-
06272 Mật Mã Tây Tạng T.2. HÀ MÃ... 2010 2

3037 TKC-05629 Mật Mã Tây Tạng T.3 KỶ GIANG HỒNG 2012 1

3038 TKC-06273 - TKC-
06274

Mật Mã Tây Tạng T.3. HÀ MÃ 2010 2

3039 TKC-00263 - TKC-
00264

Mật Mã Tây Tạng Tập 10: Phần 1. HÀ MÃ... 2012 2

3040 TKC-00265 - TKC-
00266

Mật Mã Tây Tạng Tập 10: Phần 2. HÀ MÃ... 2012 2

3041 TKC-06269 - TKC-
06270

Mật Mã Tây Tạng: Cuộc Truy Tìm Kho Báu 
Ngàn Năm Của Phật Giáo Tây Tạng - Tập 1.

HÀ MÃ... 2011 2



3042 TKC-06277 - TKC-
06278

Mật Mã Tây Tạng: Cuộc Truy Tìm Kho Báu 
Ngàn Năm Của Phật Giáo Tây Tạng - Tập 5.

HÀ MÃ...

2011 2

3043 TKC-06279 - TKC-
06280

Mật Mã Tây Tạng: Cuộc Truy Tìm Kho Báu 
Ngàn Năm Của Phật Giáo Tây Tạng - Tập 6.

HÀ MÃ... 2011 2

3044 TKC-06283 - TKC-
06284

Mật Mã Tây Tạng: Cuộc Truy Tìm Kho Báu 
Ngàn Năm Của Phật Giáo Tây Tạng - Tập 8. HÀ MÃ...

2011 2

3045 TKC-06285 - TKC-
06286

Mật Mã Tây Tạng: Cuộc Truy Tìm Kho Báu 
Ngàn Năm Của Phật Giáo Tây Tạng - Tập 9. HÀ MÃ...

2012 2

3046 TKC-06281 - TKC-
06282

Mật Mã Tây Tạng: Cuộc Truy Tìm Kho
Báu Ngàn Năm Của Phật Giáo Tây Tạng - 

Tập 7.
HÀ MÃ...

2011 2

3047 TKC-08977 Mật Mã Văn Hóa CLOTAIRE RAPAILLE 2017 1

3048 TKC-08693 - TKC-
08694

Mật Ngữ Rừng Xanh LÊ HỮU NAM 2015 2

3049 TKC-01309, TKC-
06634

Mất Nơi Ở PHẠM VĂN KÝ... 2006 2

3050 TKC-05815 - TKC-
05816

Mặt Phải ADAM J JACKSON... 2011 2

3051 TKC-01475, TKC-
06671

Mắt Thiên Đường DAVID ALMOND... 2007 2

3052 TKC-04584 Mặt Trái: Lấp Đầy Góc Khuyết FLIP FLIPPEN... 2011 1

3053 TKC-09526 - TKC-
09527

Mặt Trời Lúc Nửa Đêm STEPHENIE MEYER 2020 2

3054 TKC-01296 - TKC-
01297

Mặt Trời Nhà Scorta LAURENT GAUDE`... 2009 2

3055 TKC-01555 Matsu - Kẻ Sống Ngoài Vòng Pháp Luật
IWASHITA SHYNSAKU.

..

2006 1

3056 TKC-07967 Màu Cỏ Xanh Trong Suốt 2013 1
3057 TKC-03312 Màu Xanh Ký Ức THIÊN SƠN 2007 1
3058 TKC-08715 Mavie Curie Là Ai ? MEGAN STINE 2017 1

3059 TKC-01545 - TKC-
01546 Mẹ Can Đảm Và Bầy Con BESCTON BRECH 2006 2

3060 TKC-08909 - TKC-
08910

Mẹ Chồng Nàng Dâu TÙNG LONG 2013 2

3061 TKC-01558 Mê Đê ƠRIPIP... 2006 1
3062 TKC-04396 - TKC-

04398
Mẹ Điên: Tập Truyện Ngắn Văn Học Mạng NHIỀU TÁC GIẢ... 2013 3

3063 TKC-02765 Mẹ Là Mắt Sáng Trăng Sao 2007 1

3064 TKC-09906 Mẹ Làm Gì Có Ước Mơ HẠ MER 2023 1
3065 TKC-04730 Mẹ Teresa - Nguồn Sáng Từ Trái Tim MEG GREENE... 2012 1

3066 TKC-01675 - TKC-
01676

Mẹ Teresa - Trên Cả Tình Yêu
TERESA

2008 2

3067 TKC-04386 - TKC-
04387

Mê Tông Chi Quốc T.1: Chăm Pa Ẩn Sương THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2013 2

3068 TKC-04388 - TKC-
04389

Mê Tông Chi Quốc T.2: Ma Vực Lâu Lan THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2013 2

3069 TKC-04390 - TKC-
04391

Mê Tông Chi Quốc T.3: Đại Thần Nông Giá THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2013 2

3070 TKC-05638 Mê Tông Chi Quốc T.4 THIÊN HẠ BÁ XƯỚNG 2014 1

3071 TKC-09521 - TKC-
09522 Me Tư Hồng NGUYỄN NGỌC TIẾN 2016 2



3072 TKC-06993 Mẹ Vắng Nhà NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

3073 TKC-00746 Mẹo Vặt Gia Đình Dành Cho Phụ Nữ THIÊN KIM 2007 1

3074
TKC-01585 Metchnikov: Vinh Quang Từ Con Sao Biển

TRẦN PHƯƠNG HẠNH 2005 1

3075 TKC-04262 Miền Cực Lạnh Cóng ANITA GANERI... 2009 1

3076 TKC-07493 - TKC-
07495

Miền Cực Lạnh Cóng ANITA GANERI... 2009 3

3077 TKC-02822, TKC-
07596

Miền Ký Ức KIM ANH... 2006 2

3078 TKC-04452 Miền Nam 21 Năm Kháng Chiến Chống Mỹ 2012 1

3079 TKC-05662 Miếng Da Lừa

HONORE` DE BALZAC

2010 1

3080 TKC-06525 Miếng Ngon Hà Nội VŨ BẰNG 2014 1

3081 TKC-08831 - TKC-
08832

Miếng Ngon Hà Nội VŨ BẰNG 2017 2

3082 TKC-09469 - TKC-
09470

Mình Buồn Đủ Rồi, Mình Hạnh Phúc Thôi TRÍ 2020 2

3083 TKC-09937 - TKC-
09938

Mình Chỉ Là Người Bình Thường Muốn 
Trao Đi Rất Nhiều Yêu Thương KULZSC

2022 2

3084 TKC-09638 Mình Đừng Quên Nhau HIÊN 2020 1

3085

TKC-00566 Minh Hoạ Thế Kỷ 20 - Lịch Sử Văn Minh 
Nhân Loại Hiện Đại 1900 - 2000

LORAIN GLENNON

2006 1

3086 TKC-08625 - TKC-
08626

Mình Là Cá Việc Của Mình Là Bơi TAKESHI FURUKAMA 2017 2

3087 TKC-09962 - TKC-
09963

Mình Phải Sống Thật Trọn Vẹn Mỗi Ngày LEE SOEUN 2023 2

3088 TKC-09392 - TKC-
09393

Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn HAMLET TRƯƠNG... 2019 2

3089 TKC-04585 Minh Triết Trong Đời Sống
DARSHANI DEANE

2013 1

3090 TKC-09680 - TKC-
09681

Mình Về Hà Nội Để Thương Nhau MINH NGỌC 2019 2

3091 TKC-10060 - TKC-
10061

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 
(Movie Tie-In Edition)

RANSOM RIGGS

2016 2

3092 TKC-10110 - TKC-
10111

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 
(Movie Tie-In Edition).

2

3093 TKC-01311, TKC-
06636

Mo Mo MICHAEL ENDE... 2009 2

3094 TKC-01283
Mở Rộng Phạm Vi Đấu Tranh MICHEL HOUELLEBE 

CQ... 2008 1

3095 TKC-09239 - TKC-
09240

Moby Dick Or The Whale
HERMAN MELVILLE

2018 2

3096 TKC-09095 Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên
TRƯƠNG THIẾT THÀNH

2018 1

3097 TKC-04356 - TKC-
04357

Mọi Điều Ta Chưa Nói MARC LEVY 2012 2

3098 TKC-06006 - TKC-
06007

Mỗi Đứa Trẻ Một Cách Học CYNTHIA ULRICH 
TOBIAS

2011 2

3099 TKC-06226 - TKC-
06227

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
- Tập 1: Những Câu Chuyện Tháng 1. NHIỀU TÁC GIẢ...

2012 2

3100 TKC-06228 - TKC-
06229

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
- Tập 2: Những Câu Chuyện Tháng 2. NHIỀU TÁC GIẢ...

2012 2



3101 TKC-06230 - TKC-
06231

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
- Tập 3: " Phép Màu" Đáng Giá Bao Nhiêu? NHIỀU TÁC GIẢ...

2012 2

3102 TKC-06232 - TKC-
06233

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
- Tập 4 : Bà Lão Và Cây Táo

NHIỀU TÁC GIẢ... 2012 2

3103 TKC-06234 - TKC-
06235

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
- Tập 5: Tài Năng Tiềm Ẩn

NHIỀU TÁC GIẢ... 2012 2

3104 TKC-06236 - TKC-
06237

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
- Tập 6: Câu Chuyện Ngoài Biên Giới

NHIỀU TÁC GIẢ... 2012 2

3105 TKC-08091 - TKC-
08092

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.10: Những 
Câu Chuyện Tháng 10. 2014 2

3106 TKC-08093 - TKC-
08094

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.11: Những 
Câu Chuyện Tháng 11.

2014 2

3107 TKC-08095 - TKC-
08096

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.12: Những 
Câu Chuyện Tháng 12.

2014 2

3108 TKC-08080 Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.2: Những Câu 
Chuyện Tháng 2

2014 1

3109 TKC-08081 Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.3: Những Câu 
Chuyện Tháng 3

2014 1

3110 TKC-08082 Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.4: Những Câu 
Chuyện Tháng 4

2014 1

3111 TKC-08083 Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.5: Những Câu 
Chuyện Tháng 5

2014 1

3112 TKC-08084 Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.6: Những Câu 
Chuyện Tháng 6

2014 1

3113 TKC-08085 - TKC-
08086

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.7: Những Câu 
Chuyện Tháng 7.

2014 2

3114 TKC-08087 - TKC-
08088

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.8: Những Câu 
Chuyện Tháng 8.

2014 2

3115 TKC-08089 - TKC-
08090

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện T.9: Những Câu 
Chuyện Tháng 9.

2014 2

3116 TKC-09080 - TKC-
09082

Mỗi Ngày Nên Chọn Một Niềm Vui: Một 
Ngôi Sao Một Định Mệnh (sống Đẹp Mỗi 

Ngày)

NGUYỄN VIÊN NHƯ 2017 3

3117 TKC-01763, TKC-
07201 - TKC-07202

Mỗi Ngày Ta Lớn 2008 3

3118 TKC-00110 - TKC-
00111

Mỗi Ngày Tiết Kiệm Một Giờ MICHAEL HEPPELL... 2012 2

3119 TKC-08167 Mỗi Người Là Một Kho Tàng MAI HÀ UYÊN 2015 1

3120 TKC-09455 - TKC-
09456

Mọi Nỗ Lực Và Chờ Đợi Của Bạn Đều Có Ý 
Nghĩa UYỂN TỬ VĂN... 2019 2

3121 TKC-05361 - TKC-
05362

Mọi Ông Bố Đều Đã Từng Xếp Thứ Nhất AZIT NÊXIN 2009 2

3122 TKC-09944 - TKC-
09945

Mọi Sự Kiên Cường Đều Đến Từ Đôi Lần 
Vấp Ngã

HẠ NHÂN ĐAN 2023 2

3123 TKC-01454 Mối Tình Đầu I.TURGHENI EV... 2008 1

3124 TKC-08536 Món Ăn Đặc Sản Việt Nam TRIỆU THỊ CHƠI 2012 1

3125 TKC-08519 Món Điểm Tâm NGUYỄN THỊ PHỤNG 2010 1



3126 TKC-06522 Món Lạ Miền Nam VŨ BẰNG 2014 1
3127 TKC-08838 - TKC-

08839
Món Lạ Miền Nam VŨ BẰNG 2017 2

3128 TKC-08436 Món Ngon 4 Mùa NGUYỄN VIÊN CHI 2016 1

3129 TKC-02789, TKC-
03809

Món Quà Của Ký Ức
JACK CANFIELD...

2007 2

3130 TKC-03465 Món Quà Của Mùa Hè NGUYỄN MỸ NỮ 2007 1

3131 TKC-09003 Món Quà Từ Cánh Chim EUN HEE KYUNG 2018 1

3132 TKC-09912 - TKC-
09913

Mong Bạn Vừa Cứng Rắn Vừa Dịu Dàng, 
Vừa Biết Tiến Vừa Biết Lui CHU XUNG

2023 2

3133 TKC-09891 - TKC-
09892

Mong Trái Tim Bạn Sẽ Bình Yên Trở Lại
JEONG YOUNGWO OK

2023 2

3134 TKC-09172 - TKC-
09173

More Tales From Shakespeare (level 5) CHARLES AND MARY 
LAMB

2015 2

3135 TKC-02764 Một Bông Hồng Cho Cha VÕ HỒNG 2004 1
3136 TKC-04338 - TKC-

04339
Một Bông Hồng Và Triệu Bông Hồng ĐỖ DOÃN PHƯƠNG 2012 2

3137 TKC-03570
Một Cần Câu

TRẦN THANH ĐỊCH 2006 1

3138 TKC-02978, TKC-
03000 - TKC-03001

Một Chiến Thắng Bị Bỏ Lỡ
WILLIAM COLBY... 2007 3

3139 TKC-03298 - TKC-
03299, TKC-06880 - 

TKC-06881

Một Chữ Tình HỒ BIỂU CHÁNH 2006 4

3140 TKC-03124 - TKC-
03125 Một Chuyến Du Hành Đến Đàng Ngoài 1688. WILLIAM DAMPIER 2007 2

3141 TKC-01129 Một Cuộc Đi Chơi Ở Đồng Quê GUY DE MAUPASSA NT 2007 1

3142 TKC-08156 Một Cuộc Hẹn Xa DUNG KEIL 2014 1

3143 TKC-03751 - TKC-
03756

Một Đời Dạy Văn, Viết Văn - T.2. LÊ TRÍ VIỄN 2006 6

3144 TKC-03757 - TKC-
03762

Một Đời Dạy Văn, Viết Văn - T.3. LÊ TRÍ VIỄN 2006 6

3145 TKC-03763 - TKC-
03768

Một Đời Dạy Văn, Viết Văn - T.4. LÊ TRÍ VIỄN 2006 6

3146 TKC-03769 - TKC-
03774

Một Đời Dạy Văn, Viết Văn - T.5. LÊ TRÍ VIỄN 2006 6

3147 TKC-03775 - TKC-
03780

Một Đời Dạy Văn, Viết Văn - T.6. LÊ TRÍ VIỄN 2006 6

3148 TKC-03781 - TKC-
03786

Một Đời Dạy Văn, Viết Văn - T.7.
LÊ TRÍ VIỄN

2007 6

3149 TKC-03745 - TKC-
03750

Một Đời Dạy Văn, Viết Văn Tập 1.
LÊ TRÍ VIỄN

2006 6

3150

TKC-03300 - TKC-
03301, TKC-06818, 

TKC-06882

Một Đời Tài Sắc HỒ BIỂU CHÁNH

2005 4

3151 TKC-01051 Một Góc Nhìn Của Tri Thức Tập 3 2003 1

3152 TKC-01052 Một Góc Nhìn Của Tri Thức Tập 4 2005 1

3153 TKC-01053 Một Góc Nhìn Của Tri Thức Tập 5 2005 1

3154 TKC-01049 Một Góc Nhìn Của Tri Thức Tập1 2003 1

3155 TKC-01050 Một Góc Nhìn Của Tri Thức Tập2 2003 1



3156 TKC-05333 - TKC-
05335

Một Lít Nước Mắt KITO AYA 2011 3

3157 TKC-00342 - TKC-
00346

Một Lối Tài Hoa Qua Muôn Nẻo Lối Đời LÊ TRÍ VIỄN 2013 5

3158 TKC-09306 - TKC-
09307

Một Mảnh Trăng
HA HYUN

2020 2

3159 TKC-02936 Một Ngày Chủ Nhật NGUYỄN HUY TƯỞNG 2007 1

3160 TKC-02990 Một Ngày Chủ Nhật

NGUYỄN HUY TƯỞNG

2006 1

3161 TKC-09316 Một Ngày Khác
DAVID LEVITHAN

2019 1

3162 TKC-02925 Một Ngày Kỳ Lạ T51 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

3163 TKC-06994 - TKC-
06995

Một Ngày Kỳ Lạ T51. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

3164 TKC-06184 - TKC-
06185

Một Nghệ Thuật Sống
NGUYỄN DUY CẦN...

2012 2

3165 TKC-09620 Một Nửa Ấm Áp T1 ĐỒNG HOA 2017 1
3166 TKC-09621 Một Nửa Ấm Áp T2 ĐỒNG HOA 2017 1
3167 TKC-07597 - TKC-

07598
Một Phút Có Thể Thay Đổi Cuộc Đời STEVE GOODIER 2008 2

3168 TKC-03835 Một Phút Làm Thay Đổi Đời Người: Lý Lẽ 
Của Trái Tim THƯỢNG HỒNG

2007 1

3169 TKC-03836 Một Phút Làm Thay Đổi Đời Người: Mái 
Tóc Thề Của Mẹ THƯỢNG HỒNG

2007 1

3170 TKC-03851 Một Phút Làm Thay Đổi Đời Người: Tương 
Lai Ở Phía Sau THƯỢNG HỒNG

2007 1

3171 TKC-04776 - TKC-
04777

Một Số Tư Liệu Quí Về Hà Nội 2009 2

3172 TKC-02941 Một Thời Lính Trận NGUYỄN TRẦN THÁI... 2007 1

3173 TKC-02346 - TKC-
02347, TKC-02439

Một Tư Duy Hoàn Toàn Mới DANIEL H. PINK... 2008 3

3174 TKC-07283 - TKC-
07284

Một Vòng Quanh Các Nước
- Ấn Độ

TRẦN VĨNH BẢO
2005 2

3175 TKC-07285 - TKC-
07286

Một Vòng Quanh Các Nước
- Anh

TRẦN VĨNH BẢO 2008 2

3176 TKC-07277 - TKC-
07278

Một Vòng Quanh Các Nước
- Ba Lan

TRẦN VĨNH BẢO 2005 2

3177 TKC-02210, TKC-
07276

Một Vòng Quanh Các Nước
- Canada TRẦN VĨNH BẢO

2005 2

3178 TKC-07295 - TKC-
07296

Một Vòng Quanh Các Nước
- Đức

TRẦN VĨNH BẢO 2008 2

3179 TKC-07297 - TKC-
07298

Một Vòng Quanh Các Nước
- Hà Lan

TRẦN VĨNH BẢO 2005 2

3180 TKC-07291 - TKC-
07292

Một Vòng Quanh Các Nước
- Hàn Quốc TRẦN VĨNH BẢO

2008 2

3181 TKC-07287 - TKC-
07288

Một Vòng Quanh Các Nước
- Indonesia

TRẦN VĨNH BẢO 2005 2

3182 TKC-07279 - TKC-
07280

Một Vòng Quanh Các Nước
- Ireland TRẦN VĨNH BẢO

2005 2

3183 TKC-02206 - TKC-
02207

Một Vòng Quanh Các Nước
- Italia TRẦN VĨNH BẢO

2005 2

3184 TKC-07299 - TKC-
07300

Một Vòng Quanh Các Nước
- Malaysia TRẦN VĨNH BẢO

2005 2

3185 TKC-02208 - TKC-
02209

Một Vòng Quanh Các Nước
- New Zealand

TRẦN VĨNH BẢO 2005 2



3186 TKC-07281 - TKC-
07282

Một Vòng Quanh Các Nước
- Nga

TRẦN VĨNH BẢO 2005 2

3187 TKC-07289 - TKC-
07290

Một Vòng Quanh Các Nước
- Nhật Bản

TRẦN VĨNH BẢO 2008 2

3188 TKC-07293 - TKC-
07294

Một Vòng Quanh Các Nước
- Pháp TRẦN VĨNH BẢO 2008 2

3189 TKC-07328 Một Vòng Quanh Các Nước
- Thuỵ Sĩ TRẦN VĨNH BẢO

2007 1

3190 TKC-02204 - TKC-
02205

Một Vòng Quanh Các Nước
- Trung Quốc

TRẦN VĨNH BẢO
2008 2

3191
TKC-06207 - TKC-

06208
Một Vũ Trụ Lạ Thường: Phát Minh Lại Môn 

Vật Lý Theo Chiều Ngược
ROBERT B.LAUGHLI N

2012 2

3192 TKC-08262 Một Ý Niệm Khác Về Hạnh Phúc MARC LEVY 2015 1

3193 TKC-00327 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa
Đêm T.1 JAMES LEE

2008 1

3194 TKC-00328 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa
Đêm T.6

JAMES LEE 2009 1

3195 TKC-00329 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa
Đêm T.9 JAMES LEE

2008 1

3196 TKC-06026 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 10: Ai Khác Đang Sống Trong Nhà 

Mình; Con Ma Trường Học JAMES LEE

2010 1

3197 TKC-06027
Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 

Tập 14: Thần Cá Ác Ma; Trạm Xe Buýt Ma 
Quái

JAMES LEE...

2009 1

3198 TKC-06028 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 16: Bạn Học Ma Cà Rồng; Trường Dạy 

Học Điên Loạn JAMES LEE...

2010 1

3199 TKC-06029 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 17: Bạn Bè Biến Mất Hết; Cái Gối Phun 

Nhớt
JAMES LEE...

2010 1

3200 TKC-06030 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 18: Siêu Thị Kinh Khủng Khiếp; Ai Mời 

Ma Đến
JAMES LEE...

2009 1

3201 TKC-06031 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 19: Phi Hổ Quyền Của Thiếu Lâm; Đảo 

Ma
JAMES LEE...

2010 1

3202 TKC-06020 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 2: Chiếc Đồng Hồ; Đêm Nghẹt Thở Ở 

Tiệm Hamburger JAMES LEE...

2009 1

3203 TKC-06032 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 20: Cả Đám Tạo Ra Quái Vật; Bản Sao 

Trong Lớp

JAMES LEE 2010 1

3204 TKC-06021 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 3: Chuyến Xe Vô Định; Cá Vàng Báo 

Thù
JAMES LEE...

2008 1

3205 TKC-06022 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 4: Máy Tính Kinh Dị; Con Ma Quầy 

Chụp Ảnh
JAMES LEE...

2011 1



3206 TKC-06023

Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 5: Món Quà Sinh Nhật Bí Ẩn; 

Hamburger Ăn Thịt Người JAMES LEE... 2011 1

3207 TKC-06024

Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 7: Đừng Bước Ra Từ Tầng Thứ Mười 

Ba; Đôi Giầy Điên Loạn JAMES LEE... 2009 1

3208 TKC-06025 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa Đêm 
Tập 8: Gã Nha Sĩ Ma Quái; Ai Đánh Cắp Sở 

Thú

JAMES LEE... 2009 1

3209
TKC-00330 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa

Đêm Tập 11

JAMES LEE
2009 1

3210 TKC-00331 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa
Đêm Tập 12

JAMES LEE 2009 1

3211
TKC-00332 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa

Đêm Tập 13 JAMES LEE 2009 1

3212
TKC-00333 Mr Midnight - Kinh Hoàng Lúc Nửa

Đêm Tập 15 JAMES LEE 2009 1

3213 TKC-01113, TKC-
06591

Mưa NHIỀU TÁC GIẢ 2007 2

3214 TKC-09691 - TKC-
09692

Mùa Chinh Chiến Ấy ĐOÀN TUẤN 2020 2

3215 TKC-09558 - TKC-
09559

Mưa Đỏ CHU LAI 2019 2

3216 TKC-02901 Mùa Hè Bận Rộn T28 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

3217 TKC-06996 - TKC-
06997

Mùa Hè Bận Rộn T28.
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 2

3218 TKC-08941 - TKC-
08942

Mùa Hè Khắc Nghiệt - Chao

ĐOÀN THẠCH BIỀN

2016 2

3219 TKC-05731 Mùa Hè Năm Ngoái Petrus LÊ VĂN NGHĨA 2014 1

3220 TKC-01231 - TKC-
01232

Mùa Hè Thứ Hai Của Quần Jeans May Mắn
ANN BRASHARES

... 2008 2

3221 TKC-09094 Mùa Hè Tươi Đẹp CESARE PAVESE 2011 1

3222 TKC-04431 - TKC-
04432

Mùa Hoa Cải Bên Sông NGUYỄN QUANG THIỀU 2012 2

3223 TKC-00251 Mùa Lá Rụng Trong Vườn MA VĂN KHÁNG 2011 1

3224 TKC-03422, TKC-
06806

Mùa Lá Rụng Trong Vườn MA VĂN KHÁNG 2007 2

3225 TKC-09693 - TKC-
09694

Mùa Linh Cảm ĐOÀN TUẤN 2019 2

3226 TKC-04883 - TKC-
04884

Mùa Màng Tháng Tư ( Di Cảo Thơ IV) BÙI GIÁNG 2006 2

3227 TKC-08733 - TKC-
08734

Mùa Mưa Singapore
LINH LÊ

2016 2

3228 TKC-09554 - TKC-
09555

Mùa Này, Sao Cứ Dài Nhớ Nhung Nhớ NGÔ THÚY NGA 2017 2

3229 TKC-07913 Mùa Săn Trên Núi VŨ HÙNG 2015 1
3230 TKC-05535 - TKC-

05537
Mùa Thu Của Cây Dương

KAZUMI YUMOTO
2010 3

3231 TKC-09689 - TKC-
09690

Mùa Xa Nhà NGUYỄN THÀNH NHÂN 2019 2

3232 TKC-05780 - TKC-
05781

Mùa Xuân Ngốc Nghếch 2011 2



3233 TKC-04885 - TKC-
04886

Mùa Xuân Trong Thi Ca
BÙI GIÁNG

2009 2

3234 TKC-07873 Mùi Chữ NGUYỄN HOÀI NAM 2014 1

3235 TKC-01372 Mùi Hương - Chuyện Một Kẻ Giết Người PATRICK SUSKIND 2009 1

3236 TKC-00650 Mừng Ngày Trở Về Của Nhạc Sĩ Phạm Duy NGUYỄN XUÂN ĐẮC 2006 1

3237 TKC-09092 Mười Ba Trong Một
NGUYỄN THU PHƯƠNG

2005 1

3238 TKC-05782 - TKC-
05783

Mười Bảy Và Những Cơn Mưa Đầu Hạ 2011 2

3239 TKC-03837 - TKC-
03839, TKC-07599

Mười Lăm Gương Phụ Nữ
NGUYỄN HIẾN LÊ

2006 4

3240 TKC-02910 - TKC-
02911

Mười Lăm Ngọn Nến T36. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

3241 TKC-03645 Mười Lẻ Một Đêm HỒ ANH THÁI 2009 1

3242 TKC-03397, TKC-
06838 - TKC-06839, 

TKC-06922

Mười Năm TÔ HOÀI 2007 4

3243 TKC-05612 - TKC-
05613 Mười Năm Đi Và Sống Với Sơn Nam ĐÀO TĂNG 2011 2

3244 TKC-07327 Mười Ngày Ở Huế PHẠM QUỲNH 2001 1

3245 TKC-00071 - TKC-
00072

Mười Người Da Đen Nhỏ AGATHA CHRISTIE... 2012 2

3246 TKC-00847 Mười Sai Lầm Chết Người Trong Tiếp Thị PHILIP KOTLER 2008 1

3247 TKC-08566 - TKC-
08567

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Bộ Não Và Nhận 
Thức

2016 2

3248 TKC-08562 - TKC-
08563

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Cổ Sinh Vật 2016 2

3249 TKC-08554 - TKC-
08555

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Đại Dương 2016 2

3250 TKC-08572 - TKC-
08573

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Điện Tử Và 
Thông Tin

2016 2

3251 TKC-08574 - TKC-
08575

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Động Vật 2016 2

3252 TKC-08570 - TKC-
08571

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Hàng Không - 
Vũ Trụ

2016 2

3253 TKC-08578 - TKC-
08579

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Hóa Học 2017 2

3254 TKC-08558 - TKC-
08559

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Kiến Trúc Và 
Giao Thông

2017 2

3255 TKC-08584 - TKC-
08585

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Năng Lượng Và 
Môi Trường

2016 2

3256 TKC-08564 - TKC-
08565

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Sự Sống 2016 2

3257 TKC-08560 - TKC-
08561

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Thiên Tai Và 
Cách Phòng Chống 2016 2

3258 TKC-08583 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Thiên Văn Học 2016 1

3259 TKC-08568 - TKC-
08569

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Thực Vật 2016 2

3260 TKC-08576 - TKC-
08577

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Toán Học 2017 2

3261 TKC-08552 - TKC-
08553

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Trái Đất NHIỀU TÁC GIẢ 2016 2



3262 TKC-08556 - TKC-
08557

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Vật Lý 2017 2

3263 TKC-08586 - TKC-
08587

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Vũ Khí Và Quốc 
Phòng

2016 2

3264 TKC-08580 - TKC-
08582

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: Y Học 2016 3

3265 TKC-07766 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.1: Bay Trên 
Bầu Trời (câu Hỏi Và Trả Lời)

2016 1

3266 TKC-07767 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.2: Chạy Trên 
Mặt Đất (câu Hỏi Và Trả Lời) 2016 1

3267 TKC-07762 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.3: Bơi Lặn 
Dưới Nước (câu Hỏi Và Trả Lời) ĐẶNG Á

2014 1

3268 TKC-07763 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.4: Các Hiện 
Tượng Tự Nhiên (câu Hỏi Và Trả Lời) ĐẶNG Á

2016 1

3269 TKC-07765 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.5: Con Người 
(câu Hỏi Và Trả Lời)

2015 1

3270 TKC-07768 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.6: Tìm Hiểu 
Cơ Thể Người (câu Hỏi Và Trả Lời) ĐĂNG Á

2014 1

3271 TKC-07769 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.7: Khám Phá 
Khoa Học Thần Bí (câu Hỏi Và Trả Lời) ĐĂNG Á

2014 1

3272 TKC-07770 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.8: Tìm Hiểu 
Khoa Học Xung Quanh (câu Hỏi Và Trả Lời)

ĐẶNG Á 2014 1

3273 TKC-07764 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao? T.9: Thám Hiểm 
Vũ Trụ Thần Bí (câu Hỏi Và Trả Lời)

ĐẶNG Á

2014 1

3274 TKC-09404 - TKC-
09405

Muôn Kiếp Nhân Sinh NGUYÊN PHONG 2019 2

3275 TKC-10020 - TKC-
10021

Muôn Kiếp Nhân Sinh T2 NGUYÊN PHONG 2023 2

3276 TKC-03840 Muốn Làm, Nên Làm, Có Thể Làm NGUYỄN TRUNG TRI 2007 1

3277 TKC-00844 Mưu Sự Làm Giàu NGUYỄN HUỲNH ĐIỆP 2006 1

3278 TKC-01611 Mưu Trí Và Sách Lược Của Tào Tháo TRÍ TUỆ 2004 1

3279 TKC-04216 - TKC-
04218

Mỹ Nghệ Đá Quý Và Khoáng Sản Vật PHẠM CAO HOÀN 1998 3

3280 TKC-00666 Mỹ Thuật Việt Nam Thời Kỳ 1975- 2005 2007 1

3281 TKC-01252 N.P BANANA... 2008 1
3282 TKC-05735 Nam Cao - Tác Phẩm Và Lời Bình NHIỀU TÁC GIẢ 2013 1

3283 TKC-06809 Nam Cao - Truyện Ngắn Tuyển Chọn 2007 1

3284 TKC-03610 - TKC-
03611

Năm Đêm Với Bé Su NGUYỄN THỊ MINH 
NGỌC

2006 2

3285 TKC-06194 - TKC-
06195

Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện 2011 2

3286 TKC-02754, TKC-
07600

Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu
GARY CHAPMAN

2009 2



3287 TKC-05095 - TKC-
05097

Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu - Dành Cho 
Những Người Chỉ Có Một Mình

GARY CHAPMAN

2010 3

3288 TKC-09461 - TKC-
09462

Nắm Tay Anh Rời Bình Yên Sẽ Tới DU PHONG 2020 2

3289 TKC-04332 - TKC-
04333

Năm Tháng Dâng Người LÊ CÔNG CƠ 2012 2

3290 TKC-09614 Năm Tháng Vội Vã T1 CỬU DẠ HỒI 2019 1

3291 TKC-09615 Năm Tháng Vội Vã T2 CỬU DẠ HỒI 2020 1

3292 TKC-06151 - TKC-
06152

Năm Tư Duy Cho Tương Lai HOWARD GARDNER 2012 2

3293 TKC-06712 Năm Tuần Trên Khinh Khí Cầu JULES VERNE... 2007 1

3294 TKC-03321 - TKC-
03322, TKC-06820, 

TKC-06891

Nằm Vạ BÙI HIỂN 2000 4

3295 TKC-08848 - TKC-
08849

Nằm Vạ BÙI HIỂN 2017 2

3296 TKC-00165 - TKC-
00166

Namaskar ! Xin Chào Ấn Độ
HỒ ANH THÁI

2008 2

3297 TKC-00596 - TKC-
00597

Nâng Cao Đạo Đức Hồ Chí Minh Quét Sạch 
Chủ Nghĩa Cá Nhân

HỒ CHÍ MINH 2007 2

3298 TKC-06162 - TKC-
06163

Nâng Cao Iq - 101 Cách Trau Dồi Năng Lực 
Trí Tuệ

RON BRACEY...

2012 2

3299 TKC-04586 Nâng Cao Sức Mạnh Tinh Thần

MARGARET DINKERTON
...

2008 1

3300 TKC-08381 Nàng Carmen LOUISE BENETTE... 2013 1

3301 TKC-08107 Nàng Công Chúa Của Biển SARAH E.HELLER 2015 1

3302 TKC-09022 Nắng Đồng Bằng CHU LAI 2017 1
3303 TKC-03304 - TKC-

03305, TKC-06761, 
TKC-06884 - TKC-

06885

Nặng Gánh Cang Thường

HỒ BIỂU CHÁNH

2006 5

3304 TKC-01521 Nàng Mèo COLETTE... 2007 1
3305 TKC-02821, TKC-

07601
Nắng Sân Trường KIM ANH... 2006 2

3306 TKC-06043 - TKC-
06044

Nàng Tiên Cá HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN

2012 2

3307 TKC-08853 - TKC-
08854

Nắng Trong Vườn THẠCH LAM 2017 2

3308 TKC-06620 Nanh Trắng JACK LONDON... 2006 1

3309 TKC-09345 - TKC-
09346

Não Bộ Kể Gì Về Bạn? DAVID EAGLEMAN 2020 2

3310 TKC-01738 - TKC-
01741, TKC-07174

Nào Cùng Chơi Thể Thao HELEN GREATHEA D... 2007 5

3311 TKC-01744, TKC-
07179 - TKC-07180

Nào Cùng Nhập Tiệc Vui HIỀN LƯƠNG 2008 3

3312 TKC-08251 Nấu Ăn Bằng Cả Trái Tim CHRISTINE HÀ 2016 1

3313 TKC-08518 Nấu Ăn Bằng Lò Vi Sóng TRỊNH HỒNG HẠNH 2016 1



3314 TKC-01742, TKC-
07175 - TKC-07176

Này Cô Bé Có Hiểu Chính Mình Chưa XUÂN NGUYỄN 2008 3

3315 TKC-08714 Nelson Mandela Là Ai ? PAM POLLACK... 2017 1

3316 TKC-00416 Nền Dân Trị Mỹ 1 A. D. TOCQUEVIL LE 2008 1

3317 TKC-00497 Nền Dân Trị Mỹ 1 A. D. TOCQUEVIL LE 2008 1

3318 TKC-00417 Nền Dân Trị Mỹ 2

A. D TOCQUEVIL LE

2007 1

3319 TKC-00495 - TKC-
00496

Nền Tảng Văn Minh Phương Tây 2004 2

3320 TKC-02771 - TKC-
02772

Nên Thân Với Đời HOÀNG XUÂN VIỆT 2008 2

3321 TKC-00449 - TKC-
00450

Nền Văn Minh Châu Phi JACQUES MAQUET... 2007 2

3322 TKC-05275 - TKC-
05276

Nếp Cũ - Bó Hoa Bắc Việt
TOAN ÁNH

2011 2

3323 TKC-05269 - TKC-
05270

Nếp Cũ - Cầm - Kỳ - Thi - Họa TOAN ÁNH 2011 2

3324 TKC-05281 - TKC-
05282

Nếp Cũ - Hương Nước Hồn Quê TOAN ÁNH 2010 2

3325 TKC-05271 - TKC-
05272

Nếp Cũ - Múa Thiết Lĩnh Ném Bút Chì; Nho 
Sĩ Đô Vật; Tiểu Thuyết Võ Thuật

TOAN ÁNH 2011 2

3326 TKC-05279 - TKC-
05280

Nếp Cũ - Tiết Tháo Một Thời Và Tinh Thần 
Trọng Nghĩa Phương Đông TOAN ÁNH 2010 2

3327 TKC-05283 - TKC-
05284

Nếp Cũ - Trẻ Em Chơi TOAN ÁNH 2010 2

3328 TKC-05277 - TKC-
05278

Nếp Cũ - Trong Họ Ngoài Làng TOAN ÁNH 2010 2

3329
TKC-01308, TKC-

06633
Nếp Gấp Thời Gian MADELEINE L`ENGLE...

2009 2

3330 TKC-03503, TKC-
06815

Nét Chữ Nét Thầy
TRẦN QUỐC TOÀN

2006 2

3331 TKC-08126 - TKC-
08127

Nét Đẹp Của Tự Trọng SARAH MEDINA 2014 2

3332 TKC-02769 - TKC-
02770

Nếu Bạn Muốn Có
Thứ Mà Bạn Không Bao Giờ Có Thì Hãy 

Làm Điều Mà Bạn Chưa Bao Giờ Làm

MOSSRAT PESESCHKI 
AN...

2007 2

3333 TKC-00175 - TKC-
00177

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn PHAN LỮ ÂU 2012 3

3334 TKC-09023 Nếu Chỉ Còn 1 Ngày Để Sống (thơ) TRẦN HUY HOÀNG 2018 1

3335 TKC-09021 Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống NICOLA YOON 2017 1

3336 TKC-01486 Nếu Còn Có Ngày Mai SIDNEY SHELDON... 2004 1

3337 TKC-01389 - TKC-
01390, TKC-06704

Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ
MARC LEVY...

2009 3

3338 TKC-09882 Nếu Em Ở Đây HỒNG SAKURA 2021 1

3339 TKC-05664 Nếu Gặp Người Ấy, Cho Tôi Gửi Lời Chào ICHI KAƯA TAKUJI 2014 1

3340 TKC-07927 Nếu Ngày Mai Không Bao Giờ Đến 2015 1

3341 TKC-05670 Nếu Như Được Làm Lại MARC LEVY 2014 1



3342 TKC-05778 Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như
JUN PHẠM

2014 1

3343 TKC-01031 - TKC-
01032

Nếu Ta Cười Nổi 2006 2

3344 TKC-04699
Nếu Thành Công Là Một Cuộc Chơi CHE`RIE CARTER 

SCOTT 2010 1

3345 TKC-09068 Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20 TINA SEELIG 2018 1

3346 TKC-09025 - TKC-
09026

Newton Và Quả Táo Rơi KJARTAN POSKITT 2018 2

3347
TKC-03534

Ngã Ba
NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

2005 1

3348 TKC-08758 - TKC-
08759

Ngã Tư Mưa, Ngã Vào Đâu Cũng Nhớ HOÀNG ANH TÚ 2014 2

3349 TKC-01708 Ngài Goerge Washington JOSEPH J. ELLIS 2007 1

3350
TKC-05804 - TKC-

05805
Ngầm

HARUKI MURAKAMI
... 2009 2

3351 TKC-00006 - TKC-
00007

Ngàn Dặm Không Mây LÝ NHUỆ... 2010 2

3352 TKC-00718 Ngân Hàng Trò Chơi Thanh Thiếu Niên ĐÀO ĐỨC... 2006 1

3353 TKC-09950 - TKC-
09951

Ngàn Năm Chờ Đợi DIỆP LẠC VÔ TÂM 2022 2

3354 TKC-01516 Ngân Thành Cố Sự LÝ NHUỆ... 2007 1
3355 TKC-01928 - TKC-

01930
Ngành Công An 2009 3

3356 TKC-01922 - TKC-
01924

Ngành Công Nghệ Hóa Học 2009 3

3357 TKC-01914 - TKC-
01915

Ngành Công Nghệ Thông Tin 2007 2

3358 TKC-01916 - TKC-
01918

Ngành Điện Tử Viễn Thông 2007 3

3359 TKC-01912 - TKC-
01913

Ngành Du Lịch 2005 2

3360 TKC-01919 - TKC-
01921

Ngành Lọc Hóa Dầu 2006 3

3361 TKC-01931 - TKC-
01934

Ngành Thuế 2006 4

3362 TKC-01925 - TKC-
01927

Ngành Xuất Bản 2006 3

3363 TKC-09005 Ngẫu Hứng TRẦN TIẾN 2016 1
3364 TKC-04700 Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo VAHAN JANJIGIAN 2012 1

3365 TKC-05342 - TKC-
05344

Ngày Của Kiến
BERNARD WERBER

2011 3

3366 TKC-05180 - TKC-
05181

Ngày Đầu Tiên MARC LEVY 2011 2

3367 TKC-06544 - TKC-
06545

Ngày Đầu Tiên
MARC LEVY

2014 2

3368 TKC-05714 Ngày Hoa Hướng Dương

NGUYỄN THIÊN NGÂN

2013 1

3369 TKC-09960 - TKC-
09961

Ngày Hôm Nay Của Em Thế Nào ? DƯA 2023 2

3370 TKC-05751 Ngày Mai GILLAUME MUSSO 2014 1

3371 TKC-03357, TKC-
06777 - TKC-06778

Ngày Mai Của Những Ngày Mai

NGUYỄN NGỌC TƯ

2007 3

3372 TKC-03336 - TKC-
03337, TKC-06771, 
TKC-06898 - TKC-

06899

Ngày Mới

THẠCH LAM

2006 5



3373 TKC-08907 - TKC-
08908

Ngày Tháng Nào TÔN NỮ THU DUNG 2017 2

3374 TKC-05696 Ngày Trôi Về Phía Cũ ANH KHANG 2014 1

3375 TKC-07942 Ngày Tựu Trường Đặc Biệt NGUYỄN THỊ THANH 
BÌNH

2014 1

3376 TKC-09968 - TKC-
09969

Ngày Và Đêm BAE SUAH 2023 2

3377 TKC-08460 - TKC-
08462

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình NGUYỄN NHẬT ÁNH 2016 3

3378 TKC-09291 Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3379 TKC-01865 - TKC-
01867

Nghề Báo 2005 3

3380 TKC-01897 - TKC-
01899

Nghề Bộ Đội 2005 3

3381 TKC-01816 - TKC-
01818 Nghe Bố Này, Con Gái

PHILIP VAN MUNCHING.
.. 2010 3

3382 TKC-02118, TKC-
07305

Nghề Cổ Đất Việt VŨ TỪ TRANG 2007 2

3383 TKC-01883 - TKC-
01885

Nghề Dược 2006 3

3384 TKC-01880 - TKC-
01882

Nghề Kiểm Toán 2006 3

3385 TKC-01906 - TKC-
01908

Nghề Kiến Trúc 2009 3

3386 TKC-01894 - TKC-
01896

Nghề Luật 2009 3

3387 TKC-01886 - TKC-
01890

Nghề Marketing 2009 5

3388 TKC-01879 Nghề Môi Trường 2006 1
3389 TKC-05184 - TKC-

05185
Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi SHOYA ZICHY... 2011 2

3390 TKC-01873 - TKC-
01875

Nghề Ngoại Giao 2006 3

3391 TKC-01496 Nghệ Nhân Và Margarita
MIKHAIL BULGACOV.

..

2006 1

3392 TKC-01903 - TKC-
01905

Nghề Phiên Dịch 2009 3

3393 TKC-01891 - TKC-
01893

Nghề Phục Chế 2006 3

3394 TKC-01876 - TKC-
01878

Nghề Pr Quan Hệ Công Chúng 2009 3

3395 TKC-01871 - TKC-
01872

Nghề Quảng Cáo 2006 2

3396 TKC-01392 Nghệ Sĩ Quê Mùa Và Nữ Hoàng Vũ Hội ALYSON NOEL 2009 1

3397 TKC-01909 - TKC-
01911

Nghề Sư Phạm 2009 3

3398 TKC-01900 - TKC-
01902

Nghề Thiết Kế Thời Trang 2007 3

3399 TKC-04701 Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao ZIG ZIGLAR 2013 1

3400 TKC-00749 Nghệ Thuật Cắm Hoa Gia Đình THIÊN KIM 2007 1

3401 TKC-08330 Nghệ Thuật Cắm Hoa Gia Đình & Lễ Hội NGUYỄN KIM DÂN 2014 1

3402 TKC-00753 Nghệ Thuật Căm Hoa Theo Kiểu Dáng Mới THIÊN KIM 2008 1

3403 TKC-08333 Nghệ Thuật Cắm Hoa Văn Phòng: Hội Họp - 
Yến Tiệc

- Đại Sảnh - Cưới Hỏi
THIÊN KIM

2015 1

3404 TKC-00756 Nghệ Thuật Cắt Dán Kirigami NGUYỄN KIM DÂN 2008 1



3405 TKC-08347 Nghệ Thuật Cắt Tỉa Rau Củ THIÊN KIM 2010 1

3406 TKC-04702 Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng 2013 1

3407 TKC-00728 Nghệ Thuật Chinh Phục Trái Tim 2007 1

3408 TKC-08708 - TKC-
08709

Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công LOIL LOWNDES 2016 2

3409 TKC-00752 Nghệ Thuật Gói Hoa Tươi THIÊN KIM 2008 1
3410 TKC-00780 Nghệ Thuật Gói Quà Đẹp LIÊN HƯƠNG... 2005 1

3411 TKC-00651 Nghệ Thuật Là Gì? - Làm Thế Nào Hiểu 
Được Tranh Và Ảnh

ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN

2005 1

3412 TKC-08331 Nghệ Thuật Làm Hoa Giấy
HOÀNG VĂN QUANG

2012 1

3413 TKC-04703 Nghệ Thuật Lãnh Đạo Theo Nguyên Tắc STEPHEN R.COVEY... 2013 1

3414 TKC-00864
Nghệ Thuật Lên Kế Hoạch Kinh Doanh Hiệu 

Quả BRIAN FINCH 2006 1

3415 TKC-00822 Nghệ Thuật Nâng Cao Chất Lượng Công 
Việc

SUBIR CHOWDHUR Y 2007 1

3416 TKC-04704 Nghệ Thuật Nâng Cao Chất Lượng Công 
Việc 2007 1

3417 TKC-05014 Nghệ Thuật Quyến Rũ ROBERT GREENE 2010 1

3418

TKC-04705 Nghệ Thuật Săn Việc 2.0
JAY CONRAD 
LEVINSON... 2011 1

3419 TKC-04587 Nghệ Thuật Sống Tự Tin BRYAN ROBISON 2012 1

3420 TKC-05043 - TKC-
05044

Nghệ Thuật Sống Vui Sống Khỏe Ở Thế Kỷ 
21. GIRISH PATEL 2009 2

3421 TKC-00784 Nghệ Thuật Sử Dụng Mỹ Phẩm PHƯƠNG QUỲNH 2006 1

3422 TKC-08337 Nghệ Thuật Trang Điểm THIÊN KIM 2009 1
3423 TKC-04736 Nghệ Thuật Trang Trí & Cắt Tỉa Rau Củ 2013 1

3424 TKC-04735 Nghệ Thuật Trang Trí & Cắt Tỉa Trái Cây 2013 1

3425 TKC-00715 Nghệ Thuật Trang Trí Cắt Tỉa Rau Củ Quả
THÙY LINH

2007 1

3426 TKC-09367 - TKC-
09368

Nghệ Thuật Tự Duy Rành Mạch ROLF DOBELLI 2017 2

3427 TKC-00755 Nghệ Thuật Xếp Giấy Nhật Bản Origami ZULAL AYTURE... 2006 1

3428 TKC-01868 - TKC-
01870

Nghề Y 2006 3

3429 TKC-00946 Nghĩ Giàu & Làm Giàu NAPOLEON HILL 2009 1

3430 TKC-07318 - TKC-
07319

Nghi Lễ Đời Người TRƯƠNG THÌN 2008 2

3431 TKC-02182 - TKC-
02183

Nghi Lễ Thờ Cúng Cổ Truyền Việt Nam NGUYỄN QUỐC THÁI... 2009 2

3432 TKC-04706 Nghĩ Lớn Để Thành Công 2013 1
3433 TKC-06156 - TKC-

06157
Nghĩ Thông Minh Làm Sáng Suốt - 101 Cách 

Đưa Ra Quyết Định Hiệu Quả
DARREN BRIDGER... 2012 2

3434 TKC-00827 Nghi Thức Giao Tiếp E- mail 2007 1

3435 TKC-05216 - TKC-
05217

Nghĩ Từ Trái Tim ĐỖ HỒNG NGỌC 2010 2



3436 TKC-03313 Nghĩa Tình Đồng Đội
NGUYỄN VĂN HỒNG

2007 1

3437 TKC-00924 Nghịch Lý Của Chiến Lược Đuổi Kịp 2008 1

3438 TKC-08149 Nghịch Lý Toàn Cầu: Vàng Và Hai Cô Gái NGUYỄN VẠN PHÚ 2013 1

3439 TKC-04731
Nghiệt Ngã Và Thành Công VIKROM KROMADIT..

. 2012 1

3440 TKC-01972 - TKC-
01973

Nghìn Lẻ Một Đêm

ANTOINE GALLAND...

2006 2

3441 TKC-04915 - TKC-
04916

Nghìn Lẻ Một Đêm NGUYỄN VĂN THỌ... 2010 2

3442 TKC-08790 - TKC-
08791

Nghìn Lẻ Một Đêm ANTOINE GALLAND 2016 2

3443 TKC-00275 - TKC-
00276, TKC-03178 - 

TKC-03179

Nghìn Lẻ Một Đêm - The Arabian Nights

DAN C.HARMON

2012 4

3444 TKC-04925 - TKC-
04926

Nghìn Lẻ Một Đêm T1.
ANTOINE GALLAND...

2009 2

3445 TKC-04927 - TKC-
04928

Nghìn Lẻ Một Đêm T2. ANGTOAN GALANG... 2009 2

3446 TKC-06582 Nghìn Xưa Văn Hiến T.1 LAURA INGALLS 
WILDER

2013 1

3447 TKC-06583 Nghìn Xưa Văn Hiến T.2 LAURA INGALLS 
WILDER

2013 1

3448 TKC-06584 Nghìn Xưa Văn Hiến T.3 LAURA INGALLS 
WILDER

2013 1

3449 TKC-02951 Ngô Gia Tự NGÔ THỰC 2006 1

3450 TKC-08700 - TKC-
08701 Ngoài Kia Dông Bão Lòng Mẹ Bình Yên

CHOON MYEONG 
KWAN 2015 2

3451 TKC-08850 - TKC-
08851, TKC-09063

Ngoại Ô NGUYỄN ĐÌNH LẠP 2017 3

3452 TKC-04588 Ngọc Sáng Trong Hoa Sen JOHN BLOFLD... 2012 1

3453 TKC-03399 - TKC-
03400, TKC-06800, 

TKC-06923

Ngọc Trong Đá

NGUYỄN ĐÔNG THỨC

2010 4

3454 TKC-03282 - TKC-
03284

Ngồi Khóc Trên Cây NGUYỄN NHẬT ÁNH 2013 3

3455 TKC-09275 Ngồi Khóc Trên Cây NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3456 TKC-08617 - TKC-
08618

Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ
HIGASHINO KEIGO

2017 2

3457 TKC-06405 Ngôi Nhà Của Thần Habes RICK RIORDAN 2014 1

3458 TKC-08056 - TKC-
08057

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.2: Cậu 
Bé Nhà Nông

LAURA INGALLS 
WILDER

2013 2

3459 TKC-08058 - TKC-
08059

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.3: Trên 
Thảo Nguyên

LAURA INGALLS 
WILDER

2014 2

3460 TKC-08060 - TKC-
08061

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.4: Bên 
Dòng Rạch Mận LAURA INGALLS 

WILDER

2013 2

3461 TKC-08062 - TKC-
08063

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.5: Ven 
Bờ Hồ Bạc

LAURA INGALLS 
WILDER

2013 2



3462 TKC-08064 - TKC-
08065

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.6: Mùa 
Đông Bất Tận

LAURA INGALLS 
WILDER

2013 2

3463 TKC-08066 - TKC-
08067

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.7: Thị 
Trấn Nhỏ

LAURA INGALLS 
WILDER

2013 2

3464 TKC-08068 - TKC-
08069

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.8: Năm 
Tháng Vàng Son

LAURA INGALLS 
WILDER 2013 2

3465 TKC-08070 - TKC-
08071

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên T.9: Thuở 
Ban Đầu

LAURA INGALLS 
WILDER

2013 2

3466 TKC-09699 - TKC-
09700

Ngôi Nhà Ở Làng Quê ALEKSEI VARLAMOV
2020 2

3467 TKC-08354 Ngôi Nhà Quái Dị AGATHA CHRISTIE... 2016 1

3468 TKC-01542 Ngôi Nhà Trên Thiên Đường IRI HUBĂC 2006 1

3469 TKC-00258 - TKC-
00259

Ngôi Nhà Xưa
ĐẶNG NHẬT MINH

2012 2

3470 TKC-02858, TKC-
06998 - TKC-06999

Ngôi Trường Mọi Khi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 3

3471 TKC-05879 Ngôi Trường Mọi Khi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2011 1

3472 TKC-09281 Ngôi Trường Mọi Khi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3473 TKC-03431 - TKC-
03433, TKC-06807 Ngọn Cỏ Gió Đùa

HỒ BIỂU CHÁNH
2006 4

3474 TKC-03291 - TKC-
03292, TKC-06757 - 

TKC-06759

Ngọn Đèn Không Tắt

NGUYỄN NGỌC TƯ

2008 5

3475 TKC-07972 Ngôn Ngữ Cơ Thể Thông Minh MAX A. EGGERT 2015 1

3476 TKC-00740 - TKC-
00742

Ngôn Ngữ Của Loài Hoa
NGUYỄN BÍCH NHÃ...

2008 3

3477 TKC-06101 - TKC-
06102

Ngón Tay Chỉ Trăng OSHO 2009 2

3478 TKC-03637 Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Oải Hương
NGÔ THỊ GIÁNG UYÊN

2007 1

3479 TKC-08236 Ngón Tay Thần Kỳ ROALD DAHL 2014 1

3480 TKC-06570 - TKC-
06571

Ngụ Ngôn Edốp
AESOP

2014 2

3481 TKC-08020 Ngụ Ngôn Về Các Sinh Vật Nước 2010 1

3482 TKC-08021 Ngụ Ngôn Về Muông Loài Trong Kinh Phật 2010 1

3483 TKC-08019 Ngụ Ngôn Về Muông Thú 2010 1
3484 TKC-07000 Ngủ Quên Trên Đồi T47. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

3485 TKC-05299 - TKC-
05301 Ngựa Ô Yêu Dấu ANNA SEWELL 2011 3

3486 TKC-07840 Ngựa Thép PHAN HỒN NHIÊN 2014 1

3487 TKC-08899 - TKC-
08900

Ngục Thất Giữa Rừng Già MINH QUÂN... 2017 2

3488

TKC-09918 Ngưng Né Tránh Mọi Việc

MATTHEW
S. BOONE - JENNIFER 

GREGG - LISA W. COYNE
2023 1



3489 TKC-06008 - TKC-
06009

Ngược Chiều Vun Vút JOE RUELLE 2012 2

3490 TKC-04247, TKC-
07379, TKC-07470 - 

TKC-07471

Người Ai Cập, Xác Ướp Cũng Phải Choáng 
Váng

TERRY DEARY... 2009 4

3491 TKC-06407 Người Anh Hùng Mất Tích RICK RIORDAN 2014 1

3492 TKC-04707 Người Bán Hàng Một Phút SPENCER JOHNSON... 2013 1

3493 TKC-02870 Người Bạn Lạ Lùng T6
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 1

3494 TKC-07001 - TKC-
07003

Người Bạn Lạ Lùng T6.
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 3

3495 TKC-09622 Người Bán Linh Hồn - The Soul Selling Guy TRẦN THÙY MAI 2019 1

3496 TKC-09831 Người Bạn Phi Thường ELENA FERRANTE 2021 1

3497 TKC-09096 Người Canh Giữ Phù Dung NGUYỆT CHU 2017 1

3498 TKC-05702 Người Cha Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt ĐÔNG TỬ 2014 1

3499 TKC-01478 - TKC-
01479

Người Chậm J. M COETZEE 2008 2

3500 TKC-05761 Người Chơi Facebook Khôn Ngoan Biết 
Rằng …

NHIỀU TÁC GIẢ 2014 1

3501 TKC-04287 Người Da Đỏ Bắc Mỹ DAVID MURDOCH... 2007 1

3502 TKC-05544 - TKC-
05546

Người Dám Cho Đi BOB BURG 2011 3

3503 TKC-01530 Người Đàn Bà Sau Tấm Cửa Xanh

R. IBRAGHIMB ÊCÔP

2006 1

3504 TKC-00066 - TKC-
00067

Người Đàn Bà Trên Chuyến Tầu Tốc Hành NGUYỄN MINH CHÂU 2012 2

3505 TKC-08623 - TKC-
08624

Người Đan Chữ Xếp Thuyền
MIURA SHION

2016 2

3506 TKC-05705 Người Đi Bán Nắng MINH MẪN 2014 1
3507 TKC-02173 - TKC-

02174
Người Đi Tìm Bóng BÌNH NGUYÊN 2008 2

3508 TKC-02945 Người Đi Tìm Dĩ Vãng NGUYỄN THIÊM 2007 1

3509 TKC-04589 Người Đi Tìm Tặng Vật Của Biển 2013 1

3510 TKC-01135 - TKC-
01136

Người Du Ca Cuối Cùng O.HENRY... 2007 2

3511 TKC-05672 Người Đua Diều KHALED HOSSEINI 2014 1

3512 TKC-00865 - TKC-
00866

Người Giàu Có Nhất Thành Babylon GEORGE S. CLASON 2009 2

3513 TKC-05024 - TKC-
05025

Người Giàu Đích Thực FARRAH GRAY 2009 2

3514 TKC-05206 - TKC-
05209

Người Gieo Hy Vọng
ERIN GRUWELL...

2010 4

3515 TKC-06198 - TKC-
06199

Người Giỏi Không Bởi Học Nhiều 2012 2

3516 TKC-00861 - TKC-
00862

Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất 
Cả

DONNA M. GENETT... 2009 2

3517 TKC-02920 Người Giúp Việc Khác Thường T46 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

3518 TKC-08472 Người Học Việc Của Đội Biệt Kích T.1: Tàn 
Tích Vùng Gorlan

JOHN FLANAGAN.
..

2016 1

3519 TKC-08473 Người Học Việc Của Đội Biệt Kích T.2: Cây 
Cầu Cháy Rụi

JOHN FLANAGAN.
.. 2016 1



3520 TKC-08474 Người Học Việc Của Đội Biệt Kích T.3: 
Vùng Đất Đóng Băng

JOHN FLANAGAN.
..

2016 1

3521 TKC-08475 Người Học Việc Của Đội Biệt Kích T.4: Chủ 
Nhân Huy Hiệu Lá Sồi

JOHN FLANAGAN.
..

2016 1

3522 TKC-01493 Người Hùng Trở Lại HARLAN COBEN... 2009 1

3523 TKC-04248, TKC-
07380, TKC-07430, 

TKC-07472

Người Hy Lạp Huyền Thoại TEERY DEARY... 2008 4

3524 TKC-09628 - TKC-
09629

Người Khách Kỳ Lạ MA VĂN KHÁNG 2019 2

3525 TKC-08158 - TKC-
08159

Người Lạ Cạnh Nhà Tôi 2013 2

3526 TKC-09591 - TKC-
09592

Người Là Tháng Tư Của Thế Gian THANH LA PHIẾN TỬ 2019 2

3527 TKC-00313 - TKC-
00314

Người Lái Buôn Thành Venice - The 
Merchant Of Venice

WILLIAM SHAKESPEA 
RE

2009 2

3528 TKC-03192 - TKC-
03193

Người Lái Buôn Thành Venice - The 
Merchant Of Venice

WILLIAM SHAKESPEA 
RE

2009 2

3529 TKC-05710, TKC-
07699 - TKC-07700

Người Lớn Cô Đơn

PHAN Ý YÊN

2013 3

3530 TKC-08108 Người Mặt Nạ Đen Ở Nước An - Giep VLADIMIR LEVCHIN 2013 1

3531 TKC-05703 Người Mẹ Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt DOÃN KIẾN HÙNG 2014 1

3532 TKC-01446 Người Mỹ Trầm Lặng GRAHAM GREENE... 2007 1

3533 TKC-09338
Người Nam Châm: Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn

JOCK CANFIELD... 2019 1

3534 TKC-06413 Người Ngủ Thuê NHẬT PHI 2014 1

3535 TKC-02198 - TKC-
02199

Người Nùng: Việt Nam Các Dân Tộc Anh 
Em

CHU THÁI SƠN... 2006 2

3536
TKC-08635 - TKC-

08636
Người Ở Bến Sông Châu SƯƠNG NGUYỆT MINH

2016 2

3537 TKC-00205 - TKC-
00207

Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 3

3538 TKC-09261 Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3539 TKC-07309 Người Quảng Nam LÊ MINH QUỐC 2007 1

3540 TKC-08683 - TKC-
08684

Người Quét Dọn Tâm Hồn HIROSHI KAMATA 2016 2

3541 TKC-06721 Người Sói Nhỏ CORNELIA FUNKE... 2009 1

3542 TKC-00590 Người Suy Nghĩ Về Tuổi Trẻ Chúng Ta VŨ KỲ 2007 1

3543 TKC-09439 - TKC-
09440

Người Tàng Hình: Phép Thuật Của Khoa Học H. G. WELLS 2017 2

3544 TKC-04590 Người Thắp Sáng Tâm Hồn
ANDY ANDREWS...

2010 1

3545 TKC-02626, TKC-
07602 - TKC-07603

Người Thắp Sáng Ước Mơ
KỲ THƯ

2005 3

3546 TKC-01480 - TKC-
01481

Người Thầy FRANK MCCOURT 2008 2

3547 TKC-06072 - TKC-
06073

Người Thầy Giỏi Ở Mọi Lớp Học 2012 2

3548 TKC-09573 - TKC-
09574

Người Thợ Mộc Lạ Lùng JON GORDON 2016 2



3549 TKC-09697 - TKC-
09698

Người Thổi Đường
NHIỀU TÁC GIẢ

2020 2

3550 TKC-05010 - TKC-
05013

Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như 
Thế Nào? KEN WATANABE

2010 4

3551 TKC-00212 - TKC-
00213

Người Thông Minh Không Làm Việc Một 
Mình 2012 2

3552 TKC-04591 Người Thông Minh Làm Thế Nào Để Hạnh 
Phúc? 2012 1

3553 TKC-08697 Người Thông Minh Làm Thế Nào
Để Hạnh Phúc

TOM RATH... 2012 1

3554
TKC-08073 - TKC-

08074 Người Thừa Kế
BARBARA TAYLOR 

BRADFOCD 2011 2

3555 TKC-01292 - TKC-
01293

Người Tình MARGUERI TE DURAS... 2009 2

3556 TKC-00170 - TKC-
00172

Người Tình Của Sherlock Holmes LAURIE R.KING... 2012 3

3557
TKC-05800 - TKC-

05801
Người Tình Sputnik

HARUKI MURAKAMI
... 2009 2

3558 TKC-07970 - TKC-
07971

Người Tình Trẻ Trong Tử Cấm Thành VICTOR SEGALEN 2011 2

3559 TKC-01118 Người Tình Trong Truyện Của Các Nhà Văn 
Nổi Tiếng Thế Giới

2007 1

3560 TKC-04353 - TKC-
04355

Người Trộm Bóng MARC LEVY 2012 3

3561 TKC-03636 Người Trông Đồng NGUYỄN NHẬT ANH 2006 1

3562 TKC-01141 Người Trung Gian: Chiếc Chìa Khóa Thứ 
Chín MEG CABOT

2006 1

3563 TKC-01124 Người Trung Gian: Hòa Giải
MEG CABOT

2006 1

3564 TKC-01299, TKC-
06629

Người Truyền Ký Ức LOIS LOWRY... 2008 2

3565 TKC-01250 - TKC-
01251

Người Tù Binh Afghanistan
FREDERICK FORSYTH... 2008 2

3566 TKC-02081 Người Và Cảnh Hà Nội HOÀNG ĐẠO THÚY 2004 1

3567 TKC-03228 - TKC-
03231

Người Vô Hình - The Invisible Man HERBERT GEROGE 
WELLS

2013 4

3568 TKC-09007 Người Xưa Đã Quên Ngày Xưa ANH KHANG 2018 1

3569 TKC-01444 - TKC-
01445, TKC-06708

Người Yêu Dấu SARA ZARR 2008 3

3570 TKC-04955 - TKC-
04956

Nguồn Cội OSHO... 2009 2

3571 TKC-08989 Nguồn Cội DAN BROWN 2018 1

3572 TKC-00527 Nguồn Gốc Tên Gọi Các Nước Trên Thế Giới 2008 1

3573 TKC-00506 - TKC-
00507

Nguồn Gốc Văn Minh WILL DURANT... 2006 2

3574 TKC-09327 Nguồn Gốc Văn Minh
WIILL DURANT

2018 1

3575 TKC-02743, TKC-
03810, TKC-07604

Nguồn Sáng Tình Yêu 2009 3

3576 TKC-01074 - TKC-
01075

Ngưỡng Cửa Nhìn Ra
Tân Thế Giới: Trung Quốc

- Xingapore - Ấn Độ

ALAIN VANDENBO RRE 2008 2



3577 TKC-00570

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Trên Con 
Đường Sáng Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

LÊ VĂN YÊN

2006 1

3578 TKC-00613 - TKC-
00614

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Trên Con 
Đường Sáng Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

LÊ VĂN YÊN

2006 2

3579 TKC-00580 - TKC-
00581

Nguyễn Ái Quốc Qua Hồi Ức Của Bà Mẹ 
Nga SƠN TÙNG 2007 2

3580 TKC-05766 Nguyễn Bính - Tác Giả Và Lời Bình NHIỀU TÁC GIẢ 2013 1

3581 TKC-03577, TKC-
06876

Nguyễn Bính - Thơ Và Đời 2003 2

3582 TKC-03127 - TKC-
03128

Nguyễn Chánh - Con Người Và Sự Nghiệp 2006 2

3583 TKC-05771 Nguyễn Công Hoan - Tác Giả Và Lời Bình NHIỀU TÁC GIẢ 2013 1

3584 TKC-04344 - TKC-
04345

Nguyễn Đắc Xuân Từ Phú Xuân Đến Huế 
T.1. NGUYỄN ĐẮC XUÂN 2012 2

3585 TKC-04346 - TKC-
04347

Nguyễn Đắc Xuân Từ Phú Xuân Đến Huế 
T.2.

NGUYỄN ĐẮC XUÂN 2012 2

3586 TKC-04348 - TKC-
04349

Nguyễn Đắc Xuân Từ Phú Xuân Đến Huế 
T.3.

NGUYỄN ĐẮC XUÂN 2012 2

3587 TKC-09055 Nguyễn Du NGUYỄN THẾ QUANG 2015 1

3588 TKC-02328 Nguyên Lí 80/20 RICHARD KOCH... 2008 1

3589 TKC-02329 Nguyên Lí 80/21 RICHARD KOCH... 2008 1

3590 TKC-05768 Nguyễn Minh Châu - Tác Giả Và Lời Bình NHIỀU TÁC GIẢ 2013 1

3591 TKC-09071 Nguyễn Nhật Ánh Hiệp Sĩ Của Tuổi Thơ
PHAN HOÀNG YẾN

2018 1

3592 TKC-03668 Nguyên Ơi! LÊ HẢI TRIỀU 2006 1

3593 TKC-07159 - TKC-
07160

Nguyên Phi Ỷ Lan HUY CỜ 2008 2

3594 TKC-03014, TKC-
07118

Nguyễn Sơn Lưỡng Quốc Tướng Quân 2006 2

3595 TKC-09496 - TKC-
09497

Nguyên Tắc 50 - Không Sợ Hãi ROBERT GREENE 2018 2

3596 TKC-06402 Nguyễn Thị Bình: Gia Đình
- Bạn Bè Và Đất Nước NGUYỄN THỊ BÌNH

2013 1

3597 TKC-03297 Nguyễn Trãi Ở Đông Quan NGUYỄN ĐÌNH THI 2006 1

3598 TKC-03454 Nguyễn Trãi: Tác Giả Và Những Lời Bình
TUẤN THÀNH...

2007 1

3599 TKC-02988 - TKC-
02989

Nguyễn Trường Tộ - Thời Thế Và Tư Duy 
Cách Tân

HOÀNG THANH ĐẠM 2006 2

3600 TKC-09610 - TKC-
09611

Nguyện Ước Yêu Thương BANA ALABED 2019 2

3601 TKC-02890 - TKC-
02891, TKC-07004

Nhà Ảo Thuật T1. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 3

3602 TKC-01054 Nhà Báo Hiện Đại 2009 1
3603 TKC-03438 Nhà Chử, Đảo Hoang, Chuyện Nỏ Thần TÔ HOÀI 2006 1

3604 TKC-09942 Nhà Có Cụ Mèo Già FUJIHITO 2022 1

3605 TKC-08255 - TKC-
08256

Nhà Giả Kim PAULO COELHO 2016 2

3606 TKC-09503 Nhà Giả Kim PAULO COELHO 2018 1

3607 TKC-05380 - TKC-
05381

Nhà Giả Kim: Bí Mật Của Nicholas Flame 
Bất Tử MICHAEL SCOTT 2011 2



3608 TKC-00922 - TKC-
00923

Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn 2008 2

3609 TKC-08765 Nhà Phát Minh Ý Tưởng
CHRIS THOMASON

2017 1

3610 TKC-04708 Nhà Quản Lý Tài Năng NORIYUKI SASAKI 2012 1

3611 TKC-00807 Nhà Quản Lý Xuất Sắc ROBERT HELLER 2007 1

3612 TKC-02175 - TKC-
02176

Nhà Thờ Công Giáo Ở Thành Phố Hồ Chí 
Minh HỒ TƯỜNG 2007 2

3613 TKC-05006 - TKC-
05007

Nhà Tự Nhiên Kinh Tế ROBERT H FRANK 2010 2

3614 TKC-05427 - TKC-
05428

Nhà Tự Nhiên Kinh Tế ROBERT H FRANK 2010 2

3615 TKC-01978 Nhà Vườn Huế
PHẠM THANH HẢI

2007 1

3616 TKC-01518 Nhạc Đời May Rủi PAUL AUSTER... 2007 1

3617 TKC-08792 - TKC-
08793

Nhạc Phi Truyện TIỀN THÁI 2016 2

3618 TKC-00652 Nhạc Sĩ Văn Cao Tài Năng Và Nhân Cách
BÍCH THUẬN

2006 1

3619 TKC-03787 - TKC-
03789

Nhắm Mắt Thấy Paris DƯƠNG THỤY 2010 3

3620 TKC-09575 - TKC-
09576

Nhân Duyên Trăm Năm TÂM PHƯƠNG 2020 2

3621 TKC-08509 Nhân Gian Và Thực Tiễn TINH VÂN 2014 1
3622 TKC-00927 Nhân Lên Thương Hiệu Việt 2006 1

3623
TKC-00839 Nhân Tố Làm Nên Sự Thành Công Của 

Doanh Nghiệp 2008 1

3624 TKC-04268, TKC-
07410, TKC-07437

Nhân Vật Thám Hiểm 2007 3

3625
TKC-07860 - TKC-

07861
Nhành Cọ Non

TRẦN QUỐC TOÀN 2014 2

3626 TKC-00397 Nhập Môn Aristotle RUPERT WOODFIN 2006 1

3627 TKC-00420 - TKC-
00421

Nhập Môn Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại RICHARD APPUGNAN 
ESI

2006 2

3628 TKC-00394 - TKC-
00396

Nhập Môn Descarter DAVE ROBINSON... 2007 3

3629 TKC-00391 - TKC-
00393

Nhập Môn Foucault R. APPIGNANE SI... 2006 3

3630 TKC-00428 - TKC-
00429

Nhập Môn Freud R. APPIGNANE SI 2006 2

3631 TKC-00426 - TKC-
00427

Nhập Môn Kierkegaard

DAVE ROBINSON...

2006 2

3632 TKC-00430 - TKC-
00431

Nhập Môn Marx
RIUS...

2006 2

3633 TKC-00424 - TKC-
00425

Nhập Môn Nhạc Cổ Điển STACY... 2007 2

3634 TKC-00422 - TKC-
00423

Nhập Môn Plato DAVE ROBÍNON... 2006 2

3635 TKC-05739 Nhập Môn Triết Học Đông Phương NGUYỄN DUY CẦN 2014 1

3636 TKC-00487 - TKC-
00488

Nhập Môn Triết Học Phương Tây S. E. STUMPE... 2004 2

3637 TKC-02144 Nhật Bản Đất Nước & Con Người ENEM AOKI... 2008 1



3638 TKC-09457 - TKC-
09458

Nhất Định Hạnh Phúc Cả Lúc Cô Đơn HANFU 2018 2

3639 TKC-02962 Nhật Kí Đặng Thùy Trâm ĐẶNG THÙY TRÂM 2007 1

3640 TKC-03285 - TKC-
03290

Nhật Kí Trong Tù HỒ CHÍ MINH 2006 6

3641 TKC-04833 - TKC-
04834

Nhật Ký Anne Frank

ELEANOR ROOSEVELT

2010 2

3642 TKC-00315 - TKC-
00316, TKC-03206 - 

TKC-03207

Nhật Ký Anne Frank - Anne Frank ANNE FRANK 2012 4

3643 TKC-08118 - TKC-
08119

Nhật Ký Buồn Cho Hải Âu
NGUYỄN TRÍ CÔNG

2014 2

3644 TKC-01688 - TKC-
01690

Nhật Ký Che Guevara 2007 3

3645 TKC-02937 Nhật Ký Chiến Trường DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ 2007 1

3646 TKC-09981 - TKC-
09982

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T1: JEFF KINNEY 2022 2

3647 TKC-09997 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T10: 
Những Ngày Xưa Cũ

JEFF KINNEY

2022 1

3648 TKC-09998 - TKC-
09999

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T11: 
Cược Gấp Đôi JEFF KINNEY

2022 2

3649 TKC-10002 - TKC-
10003

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T12: 
Chuyến Đi Bão Táp JEFF KINNEY

2022 2

3650 TKC-10004 - TKC-
10005

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T13: 
Đại Chiến Trên Tuyết JEFF KINNEY

2022 2

3651 TKC-10010 - TKC-
10011

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T14: 
Của Thiên Trả Địa JEFF KINNEY

2022 2

3652 TKC-10006 - TKC-
10007

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T15: 
Cái Kết Khó Lường JEFF KINNEY

2022 2

3653 TKC-10008 - TKC-
10009

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T16: 
Trùm Cuối JEFF KINNEY

2022 2

3654 TKC-09836 - TKC-
09837

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T17 JEFF KINNEY 2022 2

3655 TKC-09983 - TKC-
09984

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T2: 
Luật Của Rodrick

JEFF KINNEY 2022 2

3656 TKC-09985 - TKC-
09986

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T3: 
Giọt Nước Tràn Ly

JEFF KINNEY 2022 2

3657 TKC-09987 - TKC-
09988

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T4:  
Mùa Hè Tuyệt Vời

JEFF KINNEY
2022 2

3658 TKC-09989 - TKC-
09990

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T5: 
Sự Thật Phũ Phàng

JEFF KINNEY 2022 2

3659 TKC-09991 - TKC-
09992

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T6: 
Mắc Kẹt

JEFF KINNEY 2022 2

3660 TKC-10000 - TKC-
10001

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T7: 
Kỳ Đà Cản Mũi JEFF KINNEY

2022 2

3661 TKC-09993 - TKC-
09994

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T8: 
Số Nhọ

JEFF KINNEY 2022 2

3662 TKC-09995 - TKC-
09996

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Song Ngữ T9: 
Kỳ Nghỉ Thảm Khốc

JEFF KINNEY 2022 2



3663 TKC-04868 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát
- T.2. JEFF KINNEY

2010 1

3664 TKC-04869 - TKC-
04870

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát
- T.3.

JEFF KINNEY 2010 2

3665 TKC-04866 - TKC-
04867

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T.3. JEFF KINNEY 2010 2

3666 TKC-08524 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T.4: "mùa Hè 
Tuyệt Vời" JEFF KINNEY

2015 1

3667 TKC-08525 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T.5: Sự Thật Phũ 
Phàng

JEFF KINNEY...

2015 1

3668 TKC-08526 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T.6: Mắc Kẹt JEFF KINNEY 2015 1

3669 TKC-08527 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T.7: Kỳ Đà Cản 
Mũi

JEFF KINNEY 2017 1

3670 TKC-08528 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T.8: Thánh Nhọ JEFF KINNEY... 2015 1

3671 TKC-08529
Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T.9: Kỳ Nghỉ 

Thảm Khốc JEFF KINNEY 2015 1

3672 TKC-09920 - TKC-
09921

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T10 : Những 
Ngày Xưa Cũ JEFF KINNEY

2020 2

3673 TKC-09922 - TKC-
09923

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T11:  Cược Gấp 
Đôi

JEFF KINNEY 2021 2

3674
TKC-09924 - TKC-

09925
Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T12: Chuyến Đi 

Bão Táp
JEFF KINNEY

2022 2

3675 TKC-09926 - TKC-
09927

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T13: Đại Chiến 
Trên Tuyết JEFF KINNEY

2022 2

3676 TKC-09928 - TKC-
09929

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T14: Của Thiên 
Trả Địa JEFF KINNEY

2022 2

3677 TKC-09930 - TKC-
09931

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T15: Cái Kết 
Khó Lường

JEFF KINNEY 2022 2

3678 TKC-09932 Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát T16: Trùm Cuối JEFF KINNEY 2022 1

3679 TKC-06067 - TKC-
06069

Nhật Ký Hoàn Toàn Có Thật Của Một Người 
Anh Điêng Bán Thời Gian SHERMAN ALEXIE...

2012 3

3680 TKC-08480 Nhật Ký Học Làm Bánh T.1 LINH TRANG 2016 1

3681 TKC-08481 Nhật Ký Học Làm Bánh T.2 LINH TRANG 2016 1

3682 TKC-00219 - TKC-
00220

Nhật Ký Louis Bướng Bỉnh:
Đưa Bố Mẹ Vào Khuôn Phép PETE JOHNSON...

2011 2

3683 TKC-01307 Nhật Ký Mã Yến 2004 1
3684 TKC-01484, TKC-

06674
Nhật Ký Ngốc Xít JIM BENTON... 2010 2

3685 TKC-01511, TKC-
06680

Nhật Ký Ngốc Xít T.2 JIM BENTON... 2010 2

3686 TKC-05767 Nhật Ký Trong Tù - Tác Giả Và Lời Bình NHIỀU TÁC GIẢ 2014 1

3687 TKC-04848 - TKC-
04849

Nhật Ký Tuổi Dậy Thì 2009 2

3688 TKC-03143 - TKC-
03144

Nhật Ký Vũ Xuân ĐỖ HÀ THÁI... 2005 2

3689 TKC-06684 - TKC-
06685

Nhắt Stuart E.B WHITE... 2010 2

3690 TKC-01187 - TKC-
01188

Nhật Thực STEPHENIE MEYER... 2009 2

3691 TKC-05867 Nhật Thực STEPHENIE MEYER... 2011 1



3692

TKC-00305 - TKC-
00306, TKC-03184 - 

TKC-03185
Nhện Chân Dài - Daddy Long Legs

JEAN WEBSTER

2010 4

3693 TKC-08913 - TKC-
08914

Nhị Lan TÙNG LONG 2015 2

3694 TKC-00713 - TKC-
00714

Nhị Thập Tứ Hiếu Và 38 Gương Hiếu Thảo LAN VY 2009 2

3695 TKC-00660 Nhiếp Ảnh Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam LÒ NGÂN SỦN 2003 1

3696 TKC-09127 Nhiệt Độ Tình Yêu
HA MYOUNG HEE

2018 1

3697 TKC-06414 Nhiệt Đới Buồn PHƯƠNG RONG 2014 1

3698 TKC-00334 Nhím Và Thỏ 2010 1
3699 TKC-04022 - TKC-

04025
Nhìn Ra Thế Giới - Những Động Vật Máu 

Lạnh
LINDA SNOWDOW N 2005 4

3700 TKC-04006 - TKC-
04008

Nhìn Ra Thế Giới Quanh Ta - Bay Lượn 
Trên Không

LINDA SNOWDOW N...

2005 3

3701 TKC-04018 - TKC-
04021

Nhìn Ra Thế Giới Quanh Ta - Biển

LINDA SNOWDOW N...

2005 4

3702
TKC-04015 - TKC-

04017
Nhìn Ra Thế Giới Quanh Ta - Con Người 

Thời Tiền Sử
LINDA SNOWDOW N...

2005 3

3703 TKC-04009 - TKC-
04012

Nhìn Ra Thế Giới Quanh Ta - Du Hành Trên 
Mặt Đất LINDA SNOWDOW N... 2005 4

3704 TKC-04013 - TKC-
04014

Nhìn Ra Thế Giới Quanh Ta - Thế Giới Thời 
Tiền Sử LINDA SNOWDOW N...

2005 2

3705 TKC-04026 - TKC-
04027

Nhìn Ra Thế Giới Quanh Ta - Vũ Trụ LINDA SNOWDOW N... 2005 2

3706 TKC-08506 Nhìn Xa Trông Rộng TINH VÂN 2013 1
3707 TKC-06002 - TKC-

06003
Nhớ Đến Một Người ĐỖ HỒNG NGỌC 2011 2

3708 TKC-03690 Nhớ Phùng Quán 2003 1
3709 TKC-00108 - TKC-

00109
Nhớ Quê TÔ HOÀI 2011 2

3710 TKC-01751 - TKC-
01753, TKC-01810 - 

TKC-01813

Nhỏ To Cùng Bạn Gái Tuổi Dậy Thì

CHU ĐÀO

2007 7

3711 TKC-06715 Nhóc Nicolas R. GOSCINNY..
.

2009 1

3712 TKC-05228 - TKC-
05229

Nhóc Nicolas Phiền Muộn
RENE GOSCINNY..

.

2010 2

3713 TKC-05680 - TKC-
05681

Nhóc Nicolas Phiền Muộn
RENE` GOSCINNY..

.

2013 2

3714 TKC-06663 Nhóc Nicolas Và Các Bạn R. GOSCINNY..
.

2009 1

3715 TKC-01268 Nhóc Nicolas: Những Chuyện Chưa Kể T.1 R.GOSCINN Y... 2008 1

3716 TKC-09910 - TKC-
09911

Nhóc Tì Tỷ Phú
DAVID WALLIAMS

2023 2

3717 TKC-09417 - TKC-
09418

Như Cánh Chim Trong Mắt Của Chân Trời VĂN THÀNH LÊ 2017 2

3718 TKC-09877 - TKC-
09878

Như Chỉ Mới Hôm Qua DIỆP LẠC VÔ TÂM 2022 2

3719 TKC-09862 - TKC-
09863

Như Đóa Hoa Sương GÀO 2023 2



3720 TKC-03588 - TKC-
03589

Như Thị ĐỖ HỒNG NGỌC 2008 2

3721 TKC-01693 - TKC-
01694

Những Âm Mưu Hủy Diệt Bill Gates 2004 2

3722 TKC-09541 Những Anh Hùng Của Lịch Sử WILL DURANT 2020 1

3723 TKC-03453 Những Bài Báo Đoạt Giải 2007 1
3724 TKC-00482 - TKC-

00483
Những Bài Diễn Văn Nổi Tiếng Thế Giới WILLIAM SAFIRE 2008 2

3725 TKC-02652, TKC-
07605

Những Bài Học Cuộc Sống HAL URBAN 2008 2

3726 TKC-09372 - TKC-
09373 Những Bài Học Không Có Nơi Giảng Đường JAMSON CHIA 2020 2

3727 TKC-03841 Những Bài Học Quý Giá Về Sự Thành Công 
Tập 1: Hợp Tác Là Sức Mạnh

NGUYỄN ĐÌNH CỬU 2006 1

3728 TKC-03842 Những Bài Học Quý Giá Về Sự Thành Công 
Tập 2: Thay Đổi Tư Duy Để Tự Hoàn Thiện

NGUYỄN ĐÌNH CỬU 2006 1

3729 TKC-00782 Những Bài Thuốc Dân Gian Thường Dùng THÀNH CÔNG... 2008 1

3730 TKC-06379 Những Bằng Chứng Về Chủ Quyền Của Việt 
Nam Đối Với Hai Quần Đảo Hoàng Sa - 

Trường Sa

2014 1

3731 TKC-03627 - TKC-
03628

Những Bầy Mèo Vô Sinh MẠC CAN 2008 2

3732 TKC-04245, TKC-
07378

Những Bí Ẩn Của Vũ Trụ
ISAAC ASIMOV...

2007 2

3733 TKC-04062 - TKC-
04065

Những Bí Ẩn Lớn Của Thế Kỷ Xx 2007 4

3734 TKC-09475 - TKC-
09476

Những Bí Ẩn Lớn Nhất Thế Giới NHÓM DSC 2008 2

3735 TKC-03039 - TKC-
03040

Những Bí Ẩn Quân Sự Thế Giới 2007 2

3736 TKC-04174 Những Bí Mật Về Thế Giới Thực Vật 2007 1

3737 TKC-04709 Những Bí Quyết Căn Bản Để Thành Công 
Trong Pr

PHI LIP HEUSLOWE 2010 1

3738 TKC-00389 Những Bộ Kinh Điển Nổi Tiếng T.1 HOÀNG DƯƠNG 2006 1

3739 TKC-00390 Những Bộ Kinh Điển Nổi Tiếng T.2 HOÀNG DƯƠNG 2006 1

3740 TKC-04592 Những Bờ Vai Nương Tựa JACK CANFIED... 2009 1

3741 TKC-07954 Những Cách Thông Minh Để Sinh Tồn 
Trong Mọi Hoàn Cảnh: Kĩ Năng Đi Dã Ngoại DOMINIC UTTON

2015 1

3742 TKC-07955

Những Cách Thông Minh Để Trở Nên Thông 
Minh Hơn: Bí Quyết Học Tốt Các Môn Học 

Ở Trường

HELEN GREATHEA D

2015 1

3743 TKC-01547 - TKC-
01548

Những Cái Ghế EIRENE IONESCO 2006 2

3744 TKC-04214 Những Cái Nhất Trong Thế Giới Mới TẠ LUÂN HẠO 2007 1

3745 TKC-02373 - TKC-
02377

Những Cạm Bẫy Tư Duy ANDRE` KUKLA... 2008 5

3746 TKC-09980 Những Cậu Bé Can Đảm Thế PATRICK MODIANO 2023 1

3747 TKC-01504 - TKC-
01507, TKC-06703

Những Cậu Bé Hoả Tiễn
HOMER H HICKAN...

2009 5

3748 TKC-03252 - TKC-
03255

Những Câu Chuyện Giáng Sinh - The 
Christmas Stories W. S PORTER

2013 4



3749 TKC-08072 Những Câu Chuyện Hài Thâm Thúy LONG PHI 2012 1

3750 TKC-02684, TKC-
07606

Những Câu Chuyện Không Phải Là Cổ Tích
SUE GALLEHUG H

2009 2

3751 TKC-03244 - TKC-
03247

Những Câu Chuyện Kinh Thánh Tập 1 - 
Bible Stories 1. BRIAN J. STUART

2012 4

3752 TKC-03248 - TKC-
03251

Những Câu Chuyện Kinh Thánh Tập 2 - 
Bible Stories 2. BRIAN J. STUART

2013 4

3753 TKC-03865 Những Câu Chuyện Làm Giàu: Sức Mạnh 
Của Sự Chân Thành HOÀNG VI

2007 1

3754 TKC-00303 - TKC-
00304, TKC-03186 - 

TKC-03187

Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Aesop Nổi 
Tiếng - Aesop`s Fables

2011 4

3755 TKC-08017 Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Hay Nhất: 
Quỷ Sợ Ác Nhân

2009 1

3756 TKC-08018 Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Hay Nhất: Vẽ 
Ma Quỷ Dễ, Vẽ Lợn Chó Khó

2009 1

3757 TKC-04414 - TKC-
04415

Những Câu Chuyện Tâm Linh GARY ZUKAV 2012 2

3758 TKC-02564, TKC-
07607

Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc 
Sống JACK CANFIELD 2008 2

3759 TKC-09140
Những Câu NóiHay Về Sách Và Văn Hóa 

Đọc
NGUYỄN MẠNH HÙNG 

(BS) 2017 1

3760 TKC-05202 - TKC-
05203

Những Cây Cầu Ở Quận Madison ROBERT JAMES 
WALLER

2010 2

3761 TKC-00120 Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam ĐỖ TẤT LỢI 2011 1

3762 TKC-02855, TKC-
07005

Những Chàng Trai Xấu Tính NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

3763 TKC-05877 Những Chàng Trai Xấu Tính NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 1

3764 TKC-09272 Những Chàng Trai Xấu Tính NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3765 TKC-08355 Những Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ AGATHA CHRISTIE... 2015 1

3766 TKC-00269 - TKC-
00270

Những Chuyện
Nổi Tiếng Của Tolstoy - Tolstoy`s Short 

Stories

LEW NIKOLAEVI CH 
TOLSTOY

2012 2

3767 TKC-04898 - TKC-
04899

Những Chuyển Điệu NGUYỄN THIÊN NGÂN 2010 2

3768 TKC-03316 Những Chuyện Không Phải Trong Mơ TẠ DUY ANH 2007 1

3769 TKC-03196 - TKC-
03197

Những Chuyện Nổi Tiếng Của Tolstoy - 
Tolstoy`s Short Stories

LEW NIKOLAEVI CH 
TOLSTOY

2012 2

3770 TKC-08422 Những Chuyến Rong Chơi
XUÂN HUY

2016 1

3771 TKC-01287 Những Chuyến Thám Hiểm Của Tiến Sĩ 
Dolittle

HUGH LOFTING... 2007 1

3772 TKC-02874, TKC-
05874

Những Cô Em Gái NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 2

3773 TKC-07006 - TKC-
07007

Những Cô Em Gái NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 2

3774 TKC-09277 Những Cô Em Gái NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3775 TKC-04140 Những Cỗ Máy Siêu Đẳng 2007 1



3776 TKC-01515 Những Con Chim Hồng Hộc TRƯƠNG NHUNG... 2005 1

3777 TKC-08985 Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết COLLEEN MCCULLOU 
GH

2018 1

3778 TKC-03940 - TKC-
03941

Những Con Đường Của Ánh Sáng - Tập 1. TRỊNH XUÂN THUẬN... 2008 2

3779 TKC-03942 - TKC-
03943

Những Con Đường Của Ánh Sáng - Tập 2.

TRỊNH XUÂN THUẬN...

2008 2

3780 TKC-02866, TKC-
02923, TKC-07008

Những Con Gấu Bông T2 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 3

3781 TKC-07941 Những Con Người Làm Nên Kì Tích

PAUL DOWSWELL

2013 1

3782 TKC-04224, TKC-
07462 - TKC-07464

Những Con Số Ma Thuật

HANS MAGNUS 
ENZENSBER GER...

2007 4

3783 TKC-09590 Những Cuộc Chạy Trốn Tình Yêu BERNHARD SCHLINK 2018 1

3784 TKC-04451
Những Cuộc Đàm Phán Lịch Sử Trong Thời 

Đại Hồ Chí Minh
LÊ TRUNG KIÊN...

2011 1

3785 TKC-10012 - TKC-
10013

Những Cuộc Đào Tẩu Ngoạn Mục Của 
Kavalier Và Clay

MICHAEL CHABON

2023 2

3786 TKC-08794 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Gulliver JOMATHAN SWIFT 2015 1

3787 TKC-08795 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tom Sawyer MARK TWAIN 2017 1

3788 TKC-07946 Những Cuộc Phiêu Lưu Li Kì Của Mumi Bố TOVE JANSSON 2013 1

3789 TKC-06014 Những Cuốn Sách Đi Cùng Tuổi Thơ 2011 1

3790 TKC-02929 Những Danh Tướng Chống Ngoại Xâm Thời 
Trần QUỐC CHẤN

2007 1

3791 TKC-02935, TKC-
07108

Những Dấu Chân Lịch Sử VÕ VĂN TRỰC 2007 2

3792 TKC-04303 Những Điều Bạn Nên Biết Về Các Nền Văn 
Minh

TRỊNH THANH TOẢN... 2007 1

3793 TKC-04298 Những Điều Bạn Nên Biết Về Cơ Thể Con 
Người

TRỊNH THANH TOẢN... 2007 1

3794 TKC-04297 Những Điều Bạn Nên Biết Về Khí Hậu Và 
Thời Tiết

TRỊNH THANH TOẢN... 2007 1

3795 TKC-04299 Những Điều Bạn Nên Biết Về Khoa Học Và 
Công Nghệ

TRINH THANH TOẢN...
2007 1

3796 TKC-04300 Những Điều Bạn Nên Biết Về Không Gian TRỊNH THANH TOẢN... 2007 1

3797 TKC-04301 Những Điều Bạn Nên Biết Về Thế Giới 
Động Vật

TRỊNH THANH TOẢN 2007 1

3798 TKC-04295 - TKC-
04296

Những Điều Bạn Nên Biết Về Thế Giới Thực 
Vật TRỊNH THANH TOẢN...

2007 2

3799 TKC-04302 Những Điều Bạn Nên Biết Về Trái Đất TRỊNH THANH TOẢN... 2007 1

3800 TKC-01018 - TKC-
01019

Những Điều Cần Biết Về Đất, Biển , Trời 
Việt Nam

LƯU VĂN LỢI 2007 2



3801 TKC-07444 Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Tập 1 2007 1

3802 TKC-03930 - TKC-
03932

Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Tập 1. 2007 3

3803 TKC-03933 - TKC-
03934, TKC-07445 - 

TKC-07446

Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Tập 2. 2007 4

3804 TKC-03935 - TKC-
03937, TKC-07447

Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Tập 3. 2007 4

3805 TKC-02593 Những Điều Kỳ Diệu Trong Cuộc Sống
BENNIE GIEGEL...

2006 1

3806 TKC-03908 - TKC-
03909

Những Điều Kỳ Thú Trong Thế Giới Động 
Vật

TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 2008 2

3807 TKC-07949 Những Điều Lý Thú Về Loài Vật JOHN MITCHINSO N... 2014 1

3808 TKC-03521, TKC-
06861

Những Điều Nghe Thấy T.1 HỒ BIỂU CHÁNH 2009 2

3809 TKC-03522, TKC-
06862

Những Điều Nghe Thấy T.2 HỒ BIỂU CHÁNH 2009 2

3810 TKC-03523, TKC-
06863

Những Điều Nghe Thấy T.3 HỒ BIỂU CHÁNH 2009 2

3811 TKC-03524, TKC-
06864

Những Điều Nghe Thấy T.4 HỒ BIỂU CHÁNH 2009 2

3812
TKC-01433 - TKC-
01434, TKC-06641

Những Đứa Con Của Tự Do MAREC LEVY...
2008 3

3813 TKC-08382 Những Đứa Con Rải Rác Trên
Đường HỒ ANH THÁI

2015 1

3814 TKC-03843 Những Đức Tính Vàng Mà Thanh Thiếu 
Niên Cần Phải Có - T.1 GIANG VĂN TOÀN

2007 1

3815 TKC-03844 Những Đức Tính Vàng Mà Thanh Thiếu 
Niên Cần Phải Có - T.2

GIANG VĂN TOÀN 2006 1

3816 TKC-03845 Những Đức Tính Vàng Mà Thanh Thiếu 
Niên Cần Phải Có - T.3 GIANG VĂN TOÀN

2007 1

3817 TKC-08388 Những Gam Màu Hồi Sinh LÊ HỮU NAM 2016 1

3818 TKC-09604 - TKC-
09605 Những Gì Đã Qua Đừng Nghĩ Lại Quá Nhiều MINH MẪN 2020 2

3819 TKC-04593 Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ DIANE TILLMAN... 2013 1

3820 TKC-04594 Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 3 Đến 
7 Tuổi DIANE TILLMAN... 2010 1

3821 TKC-04595 Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 8 Đến 
14 Tuổi DIANE TILLMAN... 2013 1

3822 TKC-02670, TKC-
03811

Những Giá Trị Vĩnh Hằng 2008 2

3823 TKC-02792, TKC-
07502

Những Giấc Mơ
JACK CANFIELD...

2007 2

3824 TKC-09542 - TKC-
09543

Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki YAGISAWA SATOSHI 2020 2

3825 TKC-04904 - TKC-
04905

Những Giao Diện Ẩn
THIÊN DI

2010 2

3826 TKC-00995 Những Góc Nhìn Lập Pháp BÙI NGỌC SƠN 2007 1

3827 TKC-07950
Những Gương Mặt Không Thể Nào Quên

NGUYỄN QUỐC TÍN... 2014 1

3828 TKC-09427 - TKC-
09428

Những Hạnh Phúc Rực Rỡ NHIỀU TÁC GIẢ 2019 2



3829 TKC-00418 Những Hiểu Biết Về Cuộc Đời (Sinh Mệnh, 
Sinh Tồn, Cuộc Sống Và Cuộc Đời)

TRỊNH HIỂU GIANG 2007 1

3830 TKC-00739 Những Hiểu Biết Về Môn Bóng Rổ KIẾN VĂN... 2007 1

3831 TKC-00738 Những Hiểu Biết Về Môn Quần Vợt KIẾN VĂN... 2007 1

3832
TKC-05811 - TKC-

05812
Những Học Sinh "khó" - Những Thầy Cô 

Giáo Gặp Khó Khăn MARIE... 2010 2

3833 TKC-04794 - TKC-
04795

Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết - T.1. MARIO PUZO 2009 2

3834 TKC-04796 - TKC-
04797

Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết - T.2. MARIO PUZO 2009 2

3835 TKC-02643 - TKC-
02644

Những Khoảng Lặng Cuộc Sống 2008 2

3836 TKC-02718, TKC-
03812

Những Khoảnh Khắc Diệu Kỳ STEVE GOODIER 2007 2

3837 TKC-08597 - TKC-
08598

Những Kỹ Năng Để Sống Hạnh Phúc STEWART BLACKBUR N 2017 2

3838 TKC-01458, TKC-
06716

Những Kỳ Nghỉ Của Nhóc Nicolas
R.GOSCINN Y...

2009 2

3839 TKC-02171 - TKC-
02172

Những Kỳ Quan Du Lịch Của Thế Giới
BÙI VĂN QUẢNG

2007 2

3840 TKC-08964 Những Lá Thư Đến Từ Tương Lai YASHUSHI KITAGAWA 2017 1

3841 TKC-04596 Những Lá Thư Ngày Thứ Tư JASON F.WRIGHT... 2011 1

3842 TKC-03924 Những Loài Bò Sát & Lưỡng Thể PAMELA FOREY... 2007 1

3843 TKC-02418 - TKC-
02420

Những Lời Khuyên Trong Học Thi Cử 2009 3

3844
TKC-00178 - TKC-

00179
Những Lối Về Ấu Thơ PHẠM CÔNG LUẬN...

2012 2

3845 TKC-09552 - TKC-
09553

Những Mẫu Chuyện Hài Hước Trong Kinh 
Doanh Của Người Do Thái

HOA SƠN 2019 2

3846 TKC-09561 - TKC-
09562

Những Mẫu Chuyện Hài Hước Trong Xử 
Thế Của Người Do Thái

HOA SƠN 2020 2

3847 TKC-04213 Những Mẩu Chuyện Lý Thú Về Các Nhà 
Khoa Học

NGUYỄN HUY LINH 2007 1

3848 TKC-00569 Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của 
Chủ Tịch

TRẦN DÂN TIÊN

2007 1

3849 TKC-09940 - TKC-
09941

Những Miền Lưu Dấu Cảnh Việt Trong Văn 
Chương

NHIỀU TÁC GIẢ 2023 2

3850 TKC-01152 Những Mối Tình Của Đại Thi Hào Goethe
NGUYỄN BẢN

2007 1

3851 TKC-00745 Những Món Ăn Bổ Dưỡng Và Phong Phú Từ 
Khoai Tây CAROLE SWEETNAM

...

2005 1

3852 TKC-03869 - TKC-
03871

Những Năm 1900 - 20 Âm Thanh Và Ánh 
Sáng

STEVE PARKER... 2007 3

3853 TKC-07331 Những Năm 1900 - 20 Âm Thanh Và Ánh 
Sáng

STEVE PARKER... 2007 1

3854 TKC-03872 - TKC-
03874

Những Năm 1900 - 20 Thế Giới Nhỏ Lại

STEVE PARKER...

2007 3

3855 TKC-07332 Những Năm 1900 - 20 Thế Giới Nhỏ Lại STEVE PARKER... 2007 1



3856 TKC-03881 - TKC-
03884

Những Năm 1920 - 40 Giải Trí Cho Người 
Dân STEVE PARKER...

2007 4

3857 TKC-03875 - TKC-
03877

Những Năm 1920 - 40 Khoa
Học Cho Mọi Người STEVE PARKER...

2007 3

3858 TKC-07333 Những Năm 1920 - 40 Khoa Học Cho Mọi 
Người STEVE PARKER...

2007 1

3859 TKC-03889 - TKC-
03892

Những Năm 1940 - 60 Sức Mạnh Của Tuyên 
Truyền STEVE PARKER...

2007 4

3860 TKC-03878 - TKC-
03880

Những Năm 1940 - 60 Thời Đại Hạt Nhân
STEVE PARKER...

2007 3

3861 TKC-07334 Những Năm 1940 - 60 Thời Đại Hạt Nhân STEVE PARKER... 2007 1

3862 TKC-03893 - TKC-
03895, TKC-07335

Những Năm 1960 Không Gian Và Thời Gian STEVE PARKER... 2007 4

3863 TKC-03896 - TKC-
03898, TKC-07336

Những Năm 1960 Kỷ Nguyên Vệ Tinh STEVE PARKER... 2007 4

3864 TKC-03899 - TKC-
03901

Những Năm 1970 - 90 Máy Hát Tự Động 
Toàn Cầu

STEVE PARKER...
2007 3

3865 TKC-03902 - TKC-
03904

Những Năm 1970 - 90 Máy Tính Và Chíp STEVE PARKER... 2007 3

3866 TKC-07337 Những Năm 1970 - 90 Máy Hát Tự Động 
Toàn Cầu

STEVE PARKER... 2007 1

3867 TKC-07338 Những Năm 1970 - 90 Máy Tính Và Chíp STEVE PARKER... 2007 1

3868 TKC-03905 - TKC-
03907

Những Năm 1990 - 2000 Kỷ
Nguyên Điện Tử

STEVE PARKER... 2007 3

3869 TKC-07339 Những Năm 1990 - 2000 Kỷ Nguyên Điện Tử STEVE PARKER... 2007 1

3870 TKC-03885 - TKC-
03888

Những Năm 1990 Truyền Thông Và Điện Tử
STEVE PARKER

2007 4

3871 TKC-08929 - TKC-
08930

Những Năm Tháng Ấy VŨ NGỌC PHAN 2017 2

3872 TKC-00472 - TKC-
00473, TKC-00519 - 

TKC-00520

Những Nền Văn Minh Thế Giới

SHIJIE CONGSHU

2009 4

3873 TKC-05675 Những Ngã Tư Và Những Cột Đèn TRẦN DẦN 2013 1

3874 TKC-00615 - TKC-
00617

Những Ngày Được Gần Bác
NGỌC CHÂU

2007 3

3875 TKC-03325, TKC-
06822

Những Ngày Thơ Ấu NGUYÊN HỒNG 2007 2

3876 TKC-08939 - TKC-
08940

Những Ngày Tươi Đẹp ĐOÀN THẠCH BIỀN 2017 2

3877 TKC-08234 Những Ngày Xưa Yêu Dấu ROALD DAHL 2014 1

3878 TKC-03663 - TKC-
03664

Những Ngõ Phố TÔ HOÀI 2007 2

3879 TKC-06798 Những Ngõ Phố TÔ HOÀI 2007 1

3880 TKC-03565 Những Ngôi Sao Xa Xôi LÊ MINH KHUÊ 2006 1

3881 TKC-01463 Những Ngọn Nến Cháy Tàn MÁRAI SÁNDOR... 2008 1

3882 TKC-07363 - TKC-
07364, TKC-07500 - 

TKC-07501

Những Ngọn Núi Nổi Tiếng

HOÀNG NGHĨA

2007 4



3883 TKC-02953 Những Người Châu Âu Ở Nước An Nam
CHARLES B. MAYBON

2006 1

3884 TKC-09739 - TKC-
09741

Những người hàng xóm NGUYỄN NHẬT ÁNH 2022 3

3885 TKC-00299 - TKC-
00300, TKC-03212 - 

TKC-03213

Những Người Khốn Khổ - Les Miserables

VICTOR HUGO

2012 4

3886 TKC-03665 Những Người Lãng Mạn Giữa
Đô Thị LÊ THIẾU NHƠN

2007 1

3887 TKC-09850 - TKC-
09851 Những Người Phụ Nữ Bé Nhỏ

LOUISA MAY ALCOTT
2022 2

3888 TKC-01140, TKC-
06652

Những Người Săn Sói
GIÊM ÔLIVƠ CỚTÚT...

2007 2

3889 TKC-00599 - TKC-
00602

Những Người Thân Trong Gia Đình Bác Hồ TRẦN MINH SIÊU 2007 4

3890 TKC-01073 Những Người Thắng Cuộc( Kế Hoạch Đập 
Tan Bè Lũ Đức Quốc Xã Của F Roosevelt 

Và H Truman) MICHAEL BESCHLOSS

2006 1

3891 TKC-03592 - TKC-
03593

Những Người Trẻ Lạ Lùng ĐỖ HỒNG NGỌC 2007 2

3892 TKC-05316 - TKC-
05318

Những Người Vay Mượn Tí Hon MARY NORTON 2010 3

3893 TKC-03023 - TKC-
03024

Những Người Việt Nam Đi Tiên Phong - 
Phần 2.

LÊ MINH QUỐC 2003 2

3894 TKC-03025 - TKC-
03026

Những Người Việt Nam Đi Tiên Phong - 
Phần 3. LÊ MINH QUỐC

2002 2

3895 TKC-04710 Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi 
Thời Đại PETER F. DRUCKER

2011 1

3896 TKC-04410 - TKC-
04411

Những Nguyên Tắc Vàng Của Napoleon Hill NAPOLEON HILL 2011 2

3897 TKC-09479 - TKC-
09480

Những Nhà Khám Phâ: Lịch Sử Tri Kiến 
Vạn Vật Và Con Người DANIEL J. BOORSTIN 2019 2

3898 TKC-09027 - TKC-
09028

Những Nhà Phát Minh Và Các Ý Tưởng Lạ 
Đời

MIKE GOLDSMITH 2017 2

3899 TKC-07858 Những Nhà Thám Hiểm Hăm Hở ANITA GANERI 2016 1

3900 TKC-03519 Những Nhà Thơ Việt Nam Thời Kỳ Chống 
Mỹ

2007 1

3901
TKC-00438 - TKC-

00439
Những Nhà Tư Tưởng Lớn Của Ấn Độ ALBERT SCHWEITZE 

R... 2003 2

3902

TKC-04406 - TKC-
04407

NHỮNG NHÀ VĂN TỰ DO VÀ ERIN 
GRUWELL

Viết Lên Hy Vọng
2012 2

3903 TKC-01707 Những Nhân Vật Xuất Chúng Của Thế Kỷ 20 DAN RATHER... 2007 1

3904 TKC-04185 Những Phát Hiện Khoa Học Nổi Tiếng - T.2 PHAN THANH ANH 2007 1

3905 TKC-04186 Những Phát Hiện Khoa Học Nổi Tiếng - T.3 PHAN THANH ANH 2007 1

3906 TKC-04184 Những Phát Hiện Khoa Học Nổi Tiếng T.1 PHAN THANH ANH 2007 1

3907 TKC-03915, TKC-
07341

Những Phát Minh Khám Phá 2008 2



3908 TKC-07499 Những Phát Minh Khám Phá Làm Thay Đổi 
Thế Giới

HẢI PHƯƠNG

2008 1

3909 TKC-05595 - TKC-
05597

Những Phép Màu Toán Học JOHNNY BALL... 2011 3

3910 TKC-00200 - TKC-
00201

Những Phương Pháp Giáo dục Việt Nam
Sớm Từ 0 - 6 Tuổi NGÔ HẢI KHÊ... 2012 2

3911 TKC-09525 Những Quy Luật Của Bản Chất Con Người ROBERT GREENE 2020 1

3912 TKC-00956 - TKC-
00957

Những Quy Tắc Để Giàu Có RICHARD TEMPLAR... 2007 2

3913 TKC-02609, TKC-
07608

Những Quy Tắc Trong Cuộc Sống RICHARD TEMPLAR 2008 2

3914 TKC-03846 - TKC-
03847

Những Quy Tắc Vàng Của Cuộc Sống LẠI THẾ LUYỆN 2007 2

3915 TKC-03813 Những Quyết Định Cần Thiết Để
Trưởng Thành

SEAN COVEY 2009 1

3916 TKC-02612 Những Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng 
Thành

SEAN COVEY 2009 1

3917 TKC-07609 Những Quyết Định Cần Thiết Để
Trưởng Thành

SEAN COVEY

2009 1

3918 TKC-02641, TKC-
07648 - TKC-07649

Những Quyết Định Thay Đổi Cuộc Sống SPENCER JOHNSON... 2009 3

3919 TKC-03135 Những Sự Kiện Trong Lịch Sử Hoa Kỳ
TED YANAK...

2005 1

3920 TKC-00451 - TKC-
00452

Những Tác Phẩm Biến Đổi Thế Giới
ROBERT B. DOWNS

2003 2

3921 TKC-09011 Những Tác Phẩm Lớn Trong Văn Chương 
Thế Giới

VŨ DZŨNG 2002 1

3922 TKC-05045 - TKC-
05046

Những Tấm Ảnh Trở Về NGUYỄN VĂN GIÁ 2005 2

3923 TKC-01131 Những Tấm Lòng Cao Cả
EDMONDO DE AMICIS

2008 1

3924 TKC-06561 - TKC-
06562

Những Tấm Lòng Cao Cả EDONONDO DE 
AMICIS...

2014 2

3925 TKC-08796 Những Tấm Lòng Cao Cả EDMONDO DE AMIEIS 2017 1

3926 TKC-08099 Những Tên Cướp Biển Vùng Caribbean MICHAEL COX 2016 1

3927 TKC-04143 Những Thảm Họa Trên Biển ANDREW DONKIN... 2007 1

3928 TKC-08413 Những Tháng Ngày Chỉ Muốn Rong Chơi
NGUYỄN PHƯỚC HUY

2016 1

3929 TKC-08961 - TKC-
08962

Những Thành Phố Giấy JOHN GREEN 2016 2

3930 TKC-00661 Những Thành Phố Việt Nam NGUYỄN THẮNG VU 2007 1

3931 TKC-04183 Những Thành Tựu Của Thế Giới
Đầu Thế Kỷ 21 - T.1

TUẤN MINH 2007 1

3932 TKC-07417 Những Thí Nghiệm Đơn Giản Bạn Có Thể 
Làm Ở Nhà T.3

TOMISLAV SENCANSKI.
..

2007 1

3933 TKC-04146 - TKC-
04147

Những Thí Nghiệm
Đơn Giản Bạn Có Thể Làm Ở Nhà T.1.

TOMISLAV SENCANSKI.
.. 2007 2

3934 TKC-04148 - TKC-
04150

Những Thí Nghiệm
Đơn Giản Bạn Có Thể Làm Ở Nhà T.2.

TOMISLAV SENCANSKI.
..

2007 3

3935 TKC-04151 - TKC-
04152

Những Thí Nghiệm
Đơn Giản Bạn Có Thể Làm Ở Nhà T.3.

TOMISLAV SENCANSKI.
..

2007 2



3936 TKC-01514 Những Thiên Thần Nổi Giận SIDNEY SHELDON... 2008 1

3937 TKC-02799 Những Tia Sáng Danh Ngôn LAN PHƯƠNG 1999 1

3938 TKC-00485 - TKC-
00486

Những Trí Tuệ Siêu Việt Của Thế Giới JACK MEADOWS..
.

2005 2

3939 TKC-00672 Những Trò Chơi Vui Nhộn Trong Sinh Hoạt 
Tập Thể

TRẦN PHIÊU

2006 1

3940 TKC-02543 - TKC-
02545

Những Truyện Ngắn Hay Nhất Thế Giới ĐỨC DŨNG 2006 3

3941 TKC-09956 Những Tù Nhân Của Địa Lý
TIM MARSHALL

2023 1

3942 TKC-00462 - TKC-
00463

Những Tư Tưởng Lớn Từ Những Tác Phẩm 
Vĩ Đại

MORTIMER
J. ADLER

2006 2

3943 TKC-02965 Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới 2007 1

3944 TKC-01134 Những Vì Sao A. DAUDET 2006 1
3945 TKC-03268 - TKC-

03271
Những Vì Sao, Bài Học Cuối Cùng - The 

Stars, The Last Lesson
ALPHONSE DAUDET 2013 4

3946 TKC-06330 - TKC-
06331

Những Vụ Lừa Đảo Nổi Tiếng Thế Giới - 
Tập 1.

PHƯƠNG HÀ 2012 2

3947 TKC-06332 - TKC-
06333

Những Vụ Lừa Đảo Nổi Tiếng Thế Giới - 
Tập 2. PHƯƠNG HÀ 2012 2

3948 TKC-06334 - TKC-
06335

Những Vụ Lừa Đảo Nổi Tiếng Thế Giới - 
Tập 3. PHƯƠNG HÀ 2012 2

3949 TKC-00271 - TKC-
00272

Những Vụ Phá
Án Kỳ Thú Của Sherlock Holmes - The 

Adventures Of Sherlock Holmes

SIR ARTHUR CONAN 
DOYLE 2012 2

3950

TKC-03220 - TKC-
03221

Những Vụ Phá Án Kỳ Thú Của Sherlock 
Holmes - The Adventures Of Sherlock 

Holmes

SIR ARTHUR CONAN 
DOYLE 2012 2

3951 TKC-02954 - TKC-
02955

Những Vua Chúa Sáng Danh Trong Lịch Sử 
Việt Nam VŨ NGỌC KHÁNH

2007 2

3952 TKC-02930 Những Vua Chúa Việt Nam Hay Chữ QUỐC CHẤN 2007 1

3953 TKC-03153 - TKC-
03154

Nhụy Kiều Tướng Quân PHẠM MINH THẢO 2007 2

3954 TKC-02679 Niềm Tin Cuộc Sống 2009 1
3955 TKC-04959 - TKC-

04960
Niềm Vui Sướng OSHO... 2010 2

3956 TKC-02155 - TKC-
02156 Ninh Bình Một Vùng Sơn Thuỷ Hữu Tình LÃ ĐĂNG BẬT 2007 2

3957 TKC-01374, TKC-
06657

Nô Lệ MENDE NAZER... 2009 2

3958 TKC-07977 - TKC-
07978

Nỗi Ân Hận Của Cô Tiên TRỊNH HỒ 2014 2

3959 TKC-07611 Nỗi Bận Tâm Của Thầy 2007 1
3960 TKC-03520, TKC-

06840
Nói Bằng Lời Của Chính Mình HỒ ANH THÁI 2007 2

3961 TKC-01731, TKC-
07166

Nỗi Buồn Cân Nặng LÊ THÚY TƯƠI 2008 2

3962 TKC-03633 - TKC-
03634

Nỗi Buồn Chiến Tranh BẢO NINH 2009 2

3963 TKC-01477, TKC-
06673

Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố
PAOLO GIORDANO..

.

2009 2

3964 TKC-01746, TKC-
07183 - TKC-07184

Nơi Đâu Bạn Được Thoải Mái Là Chính 
Mình TÔN THẤT THIỆN NHÂN

2008 3



3965 TKC-09857 - TKC-
09858

Nỗi Đau Của Chàng Werther J. W. GOETHE 2022 2

3966 TKC-04597 - TKC-
04598

Nơi Đó Có Tình Yêu 2011 2

3967 TKC-06315 - TKC-
06317

Nơi Dòng Sông Chảy Qua NORMAN MACLEAN... 2012 3

3968 TKC-08818 - TKC-
08819 Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi ICHIKAMA TAKUJI 2016 2

3969 TKC-08132 - TKC-
08133

Nơi Không Có Bướm NGUYỄN THỊ BÍCH NGA 2011 2

3970
TKC-09935 - TKC-

09936
Nơi Khu Rừng Chạm Tới Những Vì Sao

GLENDY VANDERAH 2022 2

3971 TKC-04137 Nỗi Kinh Hoàng Ở Amazon PHIL GATES... 2007 1

3972 TKC-04601 Nơi Nào Có Ý Chí Nơi Đó Có Con Đường 
T.1

2012 1

3973 TKC-04602 Nơi Nào Có Ý Chí Nơi Đó Có Con Đường 
T.2

2011 1

3974 TKC-00101 - TKC-
00103

Nói Nhiều Không Bằng Nói Đúng 2012 3

3975 TKC-03309 Nỗi Nhớ Mênh Mông HÀNG CHÂU 2007 1

3976 TKC-00591 - TKC-
00593

Nơi Ở Và Làm Việc Của Chủ Tịch Hồ Chí 
Minh Tại Khu Phủ Chủ Tịch - Hà Nội

TRẦN VIẾT HOÀN

2005 3

3977 TKC-05072 - TKC-
05073

Nói Sao Cho Trẻ Chịu Học Ở Nhà Và Ở 
Trường ADELE FABER...

2009 2

3978
TKC-05070 - TKC-

05071
Nói Sao Cho Trẻ Chịu Nghe Và Nghe Sao 

Cho Trẻ Chịu Nói
ADELE FABER...

2010 2

3979 TKC-05699 - TKC-
05700

Nói Teen Teen Nghe, Nghe Teen Teen Nói ADELE FABER 2012 2

3980 TKC-05196 - TKC-
05197

Nơi Trái Tim Hội Ngộ W PAUL YOUNG 2010 2

3981 TKC-02149 Nói Về Miền Nam - Cá Tính Miền Nam -
thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam

SƠN NAM 2007 1

3982 TKC-05079 - TKC-
05080

Nói Với Trẻ Như Thế Nào? HOÀNG ANH TUẤN 2005 2

3983 TKC-03579 Nơi Xa VĂN LINH 2006 1
3984 TKC-09341 - TKC-

09342
Nóng Giận Là Bản Năng, Tĩnh Lặng Là Bản 

Lĩnh
TỐNG MẶC 2019 2

3985 TKC-06328 - TKC-
06329

Nóng, Phẳng, Chật THOMAS L.FRIEDMA 
N...

2012 2

3986 TKC-09317 - TKC-
09318

Nụ Cười Của Shoko
CHOI EUN...

2019 2

3987 TKC-01482 Nữ Hoàng Phong Lan ANCHEE MIN... 2008 1

3988 TKC-04425 - TKC-
04426

Nữ Hoàng Tự Do Ai Cập Ahhotep
CHRISTIAN JACQ

2007 2

3989 TKC-08098 Nữ Hoàng Victoria Và Đế Chế Khổng Lồ

ALAN MACDONAL D

2016 1

3990 TKC-09859 Nụ Hôn Của Sói DIỆP LẠC VÔ TÂM 2022 1

3991 TKC-05788 - TKC-
05789

Nụ Hôn Ngược Chiều Thời Gian DƯƠNG THỤY 2011 2

3992 TKC-05529 - TKC-
05530

Nữ Phù Thủy: Bí Mật Của Nicholas Flamel 
Bất Tử - T.3.

MICHAEL SCOTT

2010 2

3993 TKC-02922, TKC-
07009 - TKC-07011

Nữ Sinh
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2010 4



3994 TKC-05873 Nữ Sinh NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 1

3995 TKC-09278 Nữ Sinh NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

3996 TKC-07310 - TKC-
07311

Nữ Thần Và Thánh Mẫu VŨ NGỌC KHÁNH 2005 2

3997 TKC-03345 - TKC-
03348, TKC-06909

Nửa Chừng Xuân
NHẤT LINH

2009 5

3998 TKC-06858 Nửa Chừng Xuân NHẤT LINH 2009 1
3999 TKC-01320, TKC-

06645
Nửa Kia Của Hítler ERIC... 2009 2

4000 TKC-02190 - TKC-
02191

Nửa Tháng Trong Miền Thất Sơn NGUYỄN VĂN HỮU 2006 2

4001 TKC-04259, TKC-
07389, TKC-07489 - 

TKC-07490

Núi Lửa Nóng Hơn Cả Lửa ANITA GANERI... 2009 4

4002 TKC-04144 Núi Lửa Và Các Thảm Họa Thiên Nhiên 
Khác

HARRIET GRIFFFEY 2007 1

4003 TKC-07917 - TKC-
07918

Núi Thần T.1. THOMAS MANN 2014 2

4004 TKC-07919 - TKC-
07920

Núi Thần T.2. THOMAS MANN 2014 2

4005 TKC-08923 - TKC-
08924

Nước Chảy Qua Cầu BỬU Ý 2017 2

4006 TKC-04864 - TKC-
04865

Nước Đỏ PASCALE ROZE 2010 2

4007 TKC-08535 Nước Ép Trái Cây & Trà Bổ Dưỡng - Thơm 
Mát

KIM NGUYỆT 2014 1

4008 TKC-01100 - TKC-
01101

Nước Mỹ Sau Sự Kiện 11/9
WILLIAM LANGEWIES 

CHE

2007 2

4009 TKC-01020 Nước Nga Thời Putin NGÔ SINH 2008 1
4010 TKC-00747 - TKC-

00748
Nước Trái Cây VÕ MAI LÝ 2007 2

4011 TKC-01013 Nước Việt Nam Nhỏ Hay Không Nhỏ 2006 1

4012 TKC-04293 - TKC-
04294

Nước, Đất, Không Khí Và Lửa

AGNIS VANDEVIEL E...

2007 2

4013 TKC-10024 - TKC-
10025

Nuốt Ngược Nước Mắt Để Trưởng Thành 
Hơn

TIỂU QUỸ 2023 2

4014 TKC-06687 - TKC-
06688

Ô Li Vơ Tuýt ( Truyện Tranh) SACLO DICKENX 2008 2

4015 TKC-01312, TKC-
06637

Ở Lưng Chừng Thời Gian DAVID BERGEN... 2007 2

4016 TKC-09008 - TKC-
09009

Ô Mai Ướp Nắng
LA THỊ ÁNH HƯỜNG 2017 2

4017 TKC-01782, TKC-
07214 - TKC-07215

Ở Nhà Một Mình TÔN THẤT THIỆN 
NHÂN...

2007 3

4018 TKC-04399 - TKC-
04400

Ổ Thiên Đường NGUYỄN HỮU HỒNG 
MINH 2011 2

4019 TKC-09948 - TKC-
09949

Oẳn Tù Tì AGTHA CHRISTIE 2023 2

4020 TKC-01703 - TKC-
01705

Obama - Hy Vọng Táo Bạo BARACK OBAMA... 2008 3

4021 TKC-05609 - TKC-
05611

Óc Sáng Suốt NGUYỄN DUY CẦN 2011 3

4022 TKC-06433 Odyssêy HOMER 2013 1
4023 TKC-06707 Ơgiêni Grangđê O.BANZĂC... 2007 1

4024 TKC-09196 - TKC-
09197

Oliver Twist (level 6) CHARLES DICKENS 2015 2



4025 TKC-01172 Ôlivơ Tuýt SACLƠ ĐICKEX... 2007 1

4026 TKC-01429 Ôlivơ Tuýt SACLƠ ĐICKEX... 2007 1

4027 TKC-09819 - TKC-
09820

Once Upon A Broken Heart STEPHANIE GARBER 2022 2

4028 TKC-01508 Ông Bạn Đẹp GUY DE MAUPASSA 
NT...

2010 1

4029 TKC-09856 Ông Bố Chân Dài JEAN WEBSTER 2022 1

4030 TKC-08150 Ông Cố Vấn (nguyễn Hữu Mai) HỮU MAI 2016 1

4031 TKC-05483 - TKC-
05485

Ông Già Khốttabít LAZAR LAGIN 2011 3

4032 TKC-08797 Ông Già Và Biển Cả

ERNEST HEMINGWA Y

2017 1

4033 TKC-00325 - TKC-
00326, TKC-03218 - 

TKC-03219

Ông Già Và Biển Cả - The Old Man And 
The Sea ERNEST HEMINGWA Y

2011 4

4034 TKC-07367 Ông Hoàng Và Người Đầy Tớ Của Khoa Học XUÂN TRUNG... 2007 1

4035 TKC-09059 Ông Nội Vượt Ngục DAVID WALLIAMS 2018 1

4036 TKC-01725 Ông Sáu Dân Trong Lòng Dân 2008 1

4037 TKC-07012 - TKC-
07013 Ông Thầy Nóng Tính NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4038 TKC-05729 Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến 
Mất

JONAS JONASSON 2014 1

4039 TKC-09036 Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến 
Mất JONAS JONASSON 2018 1

4040 TKC-08364 Ông Trùm Cuối Cùng MARIO PUZO... 2016 1

4041 TKC-05234 - TKC-
05235

Open The Window Eyes Closed
NGUYỄN NGỌC THUẦN

2011 2

4042 TKC-08260 Oscar Và Bà Áo Hồng ERIC EMMANUEL 
SCHMITT

2015 1

4043 TKC-06109 - TKC-
06110

Osho - Luận Về Cuộc Đời OSHO 2011 2

4044 TKC-06115 - TKC-
06116

Osho Upanishad - Tập 1. OSHO 2011 2

4045 TKC-06117 - TKC-
06118

Osho Upanishad - Tập 2.
OSHO

2011 2

4046 TKC-06119 - TKC-
06120

Osho Upanishad - Tập 3.
OSHO

2011 2

4047

TKC-02983 - TKC-
02985

Oss Và Hồ Chí
Minh Đồng Minh Bất Ngờ Trong Cuộc 

Chiến Chống Phát Xít Nhật

DIXEE R. BARTHOLO 
MEW... 2008 3

4048 TKC-06469 - TKC-
06470

Oxford Advanced Learner Dictionary 2014 2

4049 TKC-06578 Oxford Advanced Learner`s Dictionary With 
Vietnamese Translation

2014 1

4050 TKC-06371 - TKC-
06372

Oxford American Dictionary Vocabulary 
Builder

2014 2

4051
TKC-06369 - TKC-

06370
Oxford Collocations Dictionary For Students 

Of English 2014 2

4052 TKC-06365 - TKC-
06366

Oxford Dictionary Of Phrasal Verbs 2014 2

4053 TKC-06363 - TKC-
06364

Oxford Idioms Dictionary For Learners Of 
English

2014 2



4054 TKC-05846 - TKC-
05848

Oxford Learner`s Pocket Dictionary 2011 3

4055 TKC-05849 - TKC-
05851

Oxford Learner`s Pocket Dictionary Of 
Business English

2011 3

4056 TKC-06131 - TKC-
06133

Oxford Learner`s Pocket Grammar 2012 3

4057 TKC-06359 - TKC-
06360

Oxford Learner`s Pocket Phrasal Verbs And 
Idioms

2014 2

4058 TKC-05438 - TKC-
05439

Oxford Learner`s Pocket Thesausus 2011 2

4059 TKC-06361 - TKC-
06362

Oxford Learner`s Pocket Verbs And Tenses 2014 2

4060 TKC-06357 - TKC-
06358

Oxford Learner`s Pocket Word Skills 2014 2

4061 TKC-05898 - TKC-
05899

Oxford Learner`s Thesaurus 2011 2

4062 TKC-06367 - TKC-
06368

Oxford Learner`s Thesaurus A Dictionary Of 
Synonyms

2014 2

4063 TKC-05904 Oxford Phrasal Verbs Dictionary For 
Learners Of English

2011 1

4064 TKC-03415 - TKC-
03416

Oxford Thương Yêu DƯƠNG THỤY 2009 2

4065 TKC-05900 - TKC-
05901

Oxford Wordpower Dictionary 2011 2

4066 TKC-05902 - TKC-
05903

Oxford Wordpower Trainer 2011 2

4067 TKC-01229, TKC-
06604

Papilon Người Tù Khổ Sai
HENRY CHARRIERR E

2010 2

4068 TKC-09883 - TKC-
09884

Pendragon D. J . MACHALE 2021 2

4069 TKC-06287 - TKC-
06288

Pendragon - Tập 1: Con Buôn Tử Thần DONALD JAMES 
MACHALE...

2012 2

4070 TKC-06289 - TKC-
06290

Pendragon - Tập 2: Faar - Thành Phố Mất 
Tích

DONALD JAMES 
MACHALE...

2009 2

4071 TKC-06291 - TKC-
06292 Pendragon - Tập 3: Cuộc Chiến Bất Thành

DONALD JAMES 
MACHALE... 2009 2

4072 TKC-06293 - TKC-
06294

Pendragon - Tập 4: Thế Giới Ảo DONALD JAMES 
MACHALE...

2010 2

4073 TKC-06295 - TKC-
06296

Pendragon - Tập 5: Nước Đen DONALD JAMES 
MACHALE...

2010 2

4074 TKC-06297 - TKC-
06298

Pendragon - Tập 6: Những Dòng Sông Zadaa
DONALD JAMES 

MACHALE...

2010 2

4075 TKC-06299 - TKC-
06300

Pendragon - Tập 7: Đặt Cược Sinh Mạng DONALD JAMES 
MACHALE...

2010 2

4076 TKC-06301 - TKC-
06302

Pendragon - Tập 8: Ly Hương Tìm Quá Khứ DONALD JAMES 
MACHALE...

2011 2

4077 TKC-05779 Pendragon T9: Quạ Đen Trỗi Dậy
D.J.MACHA LE

2014 1

4078 TKC-10062 Penguin Readers Level 2: The Call of the 
Wild

JACK LONDON 2019 1



4079 TKC-10136 - TKC-
10138

Penguin Readers Level 2: The Call of the 
Wild. JACK LONDON 2019 3

4080 TKC-10050 Percy Jackson and the Titan's Curse: Graphic 
Novel RICK RIORDAN

2013 1

4081 TKC-08798 Peter Pan
JAMES MATTHEN 

BARRIE

2016 1

4082 TKC-01419 Peter Pan - Cơn Bão REGIS LÓIEL 2006 1

4083 TKC-01420 Peter Pan - Luân Đôn RE`GIS LOISEL... 2006 1

4084 TKC-01349 Peter Pan - Opikanoba RE`GIS LÓIEL 2006 1

4085 TKC-03525 - TKC-
03526

Phải Lấy Người Như Anh TRẦN THU TRANG 2009 2

4086 TKC-05756, TKC-
07843 - TKC-07844

Phải Trái Đúng Sai
MICHAEL SANDEL

2014 3

4087 TKC-06078 - TKC-
06079

Phạm Xuân Ẩn - Tên Người Như Cuộc Đời NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
2011 2

4088
TKC-03444 - TKC-

03445
Phan Châu Trinh: Cuộc Đời Và Tác Phẩm NGUYỄN QUANG 

THẮNG 2001 2

4089 TKC-00791 Phân Công Hiệu Quả ROBERT HELLER 2007 1

4090 TKC-08515 Phần Đời Kẻ Khác LÂM HÀ... 2015 1
4091 TKC-09010 Phần Đời Kẻ Khác HÀ LOAN 2015 1
4092 TKC-01272 - TKC-

01273
Pháo Đài Số DAN BROWN... 2008 2

4093 TKC-00374 Pháp Lệnh Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2009 1

4094 TKC-05378 - TKC-
05379

Pháp Sư: Bí Mật Của Nicholas Flamel Bất 
Tử - T.2.

MICHAEL SCOTT
2011 2

4095 TKC-04821 - TKC-
04822

Pháp Thuật Tập 1. ANGIE SAGE 2009 2

4096 TKC-06111 - TKC-
06112

Phật Cồ Đàm - Lịch Sử Và Sự Thức Tỉnh 
Của Người Với Nhân Sinh OSHO

2011 2

4097 TKC-03863 Phát Hiện Ưu Thế Của Bạn HỒ TIẾN HUÂN 2007 1

4098 TKC-00081 - TKC-
00082

Phát Huy Tiềm Năng Cùng Nlp (lập Trình 
Ngôn Ngữ Tư Duy) Tập 1.

2012 2

4099 TKC-00083 - TKC-
00084

Phát Huy Tiềm Năng Cùng Nlp (lập Trình 
Ngôn Ngữ Tư Duy) Tập 2.

2012 2

4100 TKC-04474 Phát Huy Tiềm Năng Trí Tuệ Của Bé - Dành 
Cho Bé Từ 0-5 Tuổi

2010 1

4101 TKC-09109 - TKC-
09110

Phát Minh Quái Quỷ
NICK ARNOLD

2018 2

4102 TKC-00707 Phát Triển Khả Năng Sáng Tạo Cho Trẻ
DOROTHY WOOLFSON

2008 1

4103 TKC-04475
Phát Triển Kỹ Năng Đầu Đời Của Bé

MIRIAM STOPPARD... 2012 1

4104 TKC-00793 Phát Triển Nghề Nghiệp REBECCA TÊ 2007 1

4105 TKC-03412 - TKC-
03413

Phê Bình Tác Phẩm Văn Học Nghệ Thuật 
Trên Báo Chí

NGUYỄN THỊ MINH 
THÁI

2006 2

4106 TKC-00709 Phép Diệu Kỳ 1-2-3 THOMAS W. PHELAN 2008 1

4107 TKC-01730 Phép Màu " Tự Đứng Lên" VÕ MAI CHI 2007 1



4108 TKC-09510 - TKC-
09511

Phép Màu Để Trở Thành Chính Mình NHAN HÚC QUÂN 2018 2

4109
TKC-04142 Phép Màu Điện Ảnh

ANNE COTTRINGE R... 2007 1

4110 TKC-04603 Phép Màu Tuổi Thơ BARBARA BOSSERT 
RAMSEY...

2012 1

4111 TKC-05500 - TKC-
05501

Phép Màu Tuổi Thơ BARBARE BOSSERT 
RẤMY

2011 2

4112 TKC-07948 Phép Thuật KATE SAUNDERS 2012 1

4113 TKC-05257 - TKC-
05259

Phi Hồ Ngoại Truyện T.1. KIM DUNG 2007 3

4114 TKC-05260 - TKC-
05262

Phi Hồ Ngoại Truyện T.2.
KIM DUNG

2007 3

4115 TKC-06498 - TKC-
06499

Phía Bên Kia Của Tôi
SIDNEY SHELDON...

2011 2

4116 TKC-01483 Phía Bên Kia Nửa Đêm SIDNEY SHELDON... 2008 1

4117 TKC-06496 - TKC-
06497

Phía Bên Kia Nửa Đêm SIDNEY SHELDON... 2014 2

4118 TKC-05802 - TKC-
05803

Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời
HARUKI MURAKAMI

...

2011 2

4119 TKC-03669 - TKC-
03670

Phía Sau Con Chữ VŨ TỪ TRANG 2007 2

4120 TKC-05468 - TKC-
05469

Phía Sau Mặt Báo VŨ ĐỨC SAO BIỂN 2011 2

4121 TKC-08141 Phiêu Lưu Miền Bắc Cực FELICIA LAW... 2016 1

4122 TKC-08402 Phiêu Lưu Miền Núi FELICIA LAW... 2016 1

4123 TKC-08403 Phiêu Lưu Trên Đại Dương FELICIA LAW... 2016 1

4124 TKC-08404 Phiêu Lưu Trên Hoang Đảo
FELICI LAW...

2016 1

4125 TKC-08142 Phiêu Lưu Trong Rừng Mưa Nhiệt Đới FELICIA LAW... 2016 1

4126 TKC-08405 Phiêu Lưu Trong Sa Mạc
FELICIA LAW...

2016 1

4127 TKC-05567 - TKC-
05569

Phillip Noyce - Từ Đường Làng Tới Đại Lộ 
Hollywood

INGE PETZKE

2011 3

4128 TKC-03396, TKC-
06837, TKC-06921

Phố CHU LAI 2009 3

4129 TKC-03417 Phố Ba Nhà BÙI ANH TẤN 2007 1

4130 TKC-08901 - TKC-
08902

Pho Tượng Rồng Vàng
HOÀNG ĐĂNG CẤP

2017 2

4131 TKC-00829 Phố Wall 1 Las Vegas Khác NICOLAS DARAS 2007 1

4132 TKC-04712 Phong Cách Làm Việc Nơi Công Sở 2013 1

4133 TKC-01125 Phong Cách Nghệ Thuật Thơ Từ Tô Đông 
Pha

NGUYỄN THỊ THU 
PHƯƠNG

2006 1

4134 TKC-08799 - TKC-
08800

Phong Thần Diễn Nghĩa
HỨA TRỌNG LÂM

2015 2

4135 TKC-03640 Phong Thánh
NGUYỄN PHAN HÁCH

2006 1

4136 TKC-01095 - TKC-
01096

Phòng Tiếp Khách Phía Tây VĂN BIỂN 2007 2



4137 TKC-03055 - TKC-
03056

Phong Trào Duy Tân Ở Bắc Trung Nam - 
Thiên Địa Hội & Cuộc Minh Tân

SƠN NAM 2009 2

4138 TKC-02913, TKC-
07014

Phòng Trọ Ba Người NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4139 TKC-05889 Phòng Trọ Ba Người NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 1

4140 TKC-09270 Phòng Trọ Ba Người NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

4141 TKC-02082 Phong Tục Cổ Truyền Người Việt THỤC ANH 2007 1

4142 TKC-02188 - TKC-
02189

Phong Tục Cưới Hỏi Và Nuôi Con THANH LIÊM 2007 2

4143 TKC-02186 - TKC-
02187

Phong Tục Nhà Ở Trang Phục & Tên Gọi 
Các Quốc Gia THANH LIÊM

2007 2

4144 TKC-02177 - TKC-
02178

Phong Tục Tang Lễ PHẠM MINH THẢO 2008 2

4145 TKC-01099 Phỏng Vấn Một Anh Hề LÊ THỊ LIÊN HOAN 2007 1

4146 TKC-08846 - TKC-
08847

Phù Dung Ơi, Vĩnh Biệt!
VŨ BẰNG

2017 2

4147 TKC-06158 - TKC-
06159

Phù Thủy Số Học - 101 Mẹo Tính Toán 
Thông Minh

ANDREW JEFFREY... 2012 2

4148 TKC-02900, TKC-
02919, TKC-07015

Phù Thủy T27
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 3

4149 TKC-05339 - TKC-
05341

Phù Thủy Xanh SUSAN COOPER 2010 3

4150 TKC-05649 Phù Thủy Xứ Oz
L.FRANK BAUM

2014 1

4151 TKC-06567 - TKC-
06568

Phù Thủy Xứ Oz LYMAN FRANK BAUM... 2011 2

4152 TKC-08801 Phù Thủy Xứ Oz LYMAN FRANK BAUM 2017 1

4153 TKC-03232 - TKC-
03235

Phù Thủy Xứ Oz - The Wizard Of Oz L. FRANK BAUM 2013 4

4154 TKC-08235 Phù Thủy, Phù Thủy ROALD DAHL 2014 1

4155 TKC-00466 - TKC-
00467

Phúc Ông Tự Truyện
FUKUZAWA YUKICHI...

2006 2

4156 TKC-01173 Phục Sinh LEV TOLSTOI... 2007 1

4157 TKC-01234 - TKC-
01235

Phục Sinh LEV TOLSTOI... 2007 2

4158 TKC-06689 - TKC-
06690

Phục Sinh ( Truyện Tranh) LEPX TONXTOI 2008 2

4159 TKC-03655 Phùng Quán Còn Đây VŨ BỘI TRÂN... 2007 1

4160 TKC-05750 Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ PAUL THEROUX 2012 1

4161 TKC-00750 - TKC-
00751

Phương Pháp Chế Biến Nước Ép Trái Cây HOÀNG HOÀI LINH 2007 2

4162 TKC-08704 - TKC-
08705

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả MORTIMER J.ADLER... 2017 2

4163 TKC-02278 - TKC-
02281 Phương Pháp Ghi Nhận Siêu Tốc 2008 4

4164 TKC-05698 Phương Pháp Giáo dục Việt Nam Con Của 
Người Do Thái TRẦN HÂN

2014 1

4165 TKC-05697 Phương Pháp Giáo dục Việt Nam Con Của 
Người Mỹ TRẦN HÂN

2014 1



4166 TKC-02336 - TKC-
02339

Phương Pháp Học Tập Siêu Tốc
BOBBI DEPORTER..

.

2007 4

4167 TKC-02335 Phương Pháp Học Tập Tối Ưu 2007 1

4168 TKC-02297 - TKC-
02298

Phương Pháp Luyện Não 5 Phút Mỗi Ngày HÀ SƠN... 2007 2

4169 TKC-02440 - TKC-
02441

Phương Pháp Trắc Nghiệm Trí Nhớ NGUYỄN KHÁNH LINH 2008 2

4170 TKC-02320 - TKC-
02321

Phương Pháp Tư Duy Logic
TIẾN THÀNH

2008 2

4171 TKC-02248 - TKC-
02251

Phương Pháp Tư Duy Siêu Tốc 2008 4

4172 TKC-08538

Phương Pháp
Học Tập Giảm Áp Lực Trong Thi Cử JOHNATHA N 

BROEKHUIZ EN 2016 1

4173 TKC-00911
Phương Thức Apple JEFFREY L. 

CRUIKSHAN K... 2008 1

4174 TKC-04604 Phút Cuối: Nhẹ Bước Lên Con Đường Mới NORINE DRESSER... 2012 1

4175
TKC-04605 - TKC-

04606
Phút Dành Cho Bạn Cân Bằng Công Việc Và 

Cuộc Sống

KEN BLANCHAR D
2006 2

4176 TKC-02817, TKC-
03814

Phút Dành Cho Cha SPENCER JOHNSON 2008 2

4177 TKC-04609 - TKC-
04610

Phút Dành Cho Con 2013 2

4178 TKC-04607 - TKC-
04608

Phút Dành Cho Mẹ SPENCER JOHNSON 2013 2

4179 TKC-00685 - TKC-
00687, TKC-02735 - 
TKC-02741, TKC-
03815 - TKC-03816

Phút Dành Cho Thầy

SPENCER JOHNSON...

2008 12

4180 TKC-04713 Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh ATUL GAWANDE 2012 1

4181 TKC-02654 - TKC-
02655

Phút Nhìn Lại Mình SPENCER JOHNSON M.D 2009 2

4182 TKC-02673 - TKC-
02674

Ping - Hành Trình Ra Biển Lớn T.2. STUART AVERY GOLD 2009 2

4183 TKC-01544 Ping - Pong
ARTHUR ADAMOV

2006 1

4184 TKC-03817 Ping - Vượt Khỏi Ao Tù T.1

STUART AVERY GOLD

2008 1

4185

TKC-02671 - TKC-
02672, TKC-07615 - 

TKC-07617

Ping - Vượt Khỏi Ao Tù T.1. STUART AVERY GOLD

2008 5

4186 TKC-07612 - TKC-
07614

Ping T.2: Hành Trình Ra Biển Lớn
STUART AVERY GOLD 2102 3

4187 TKC-01282 Pinocchio - Cậu Bé Người Gỗ CARLO COLLODI... 2007 1

4188 TKC-09794 Pirate CLIVE CUSSLER 2017 1

4189
TKC-05652 Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán 

Bar
THOMAS CATHCART..

. 2014 1

4190 TKC-01169 Pôlyơct COOC NÂY 2006 1
4191 TKC-08663 - TKC-

08664
Pq - Chỉ Số Đam Mê VIRENDER KAPOOR 2017 2

4192 TKC-00792 Pr Hiệu Quả MOI ALI 2007 1



4193 TKC-09231 - TKC-
09232

Pride And Prejudice
JANE AUSTEN

2018 2

4194 TKC-09176 Pride And Prejudice (level 5) JANE AUSTEN 2015 1

4195 TKC-09763 - TKC-
09765

Pride and Prejudice (Vintage Classics)
JANE AVSTEN

2014 3

4196 TKC-01149 Prômete Bị Xiềng Quân Batư Agamemnông
EXKHIN

2006 1

4197 TKC-01600 Put Tin - Nhân Vật Số 1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC... 2006 1

4198 TKC-06431
Quà Của Bố TRẦN ĐÌNH DŨNG

2013 1

4199 TKC-03612 - TKC-
03613

Quà Của Tuổi
LÊ THỊ THU THỦY

2006 2

4200 TKC-02732, TKC-
07618

Quà Tặng Của Cuộc Sống 2008 2

4201 TKC-04957 - TKC-
04958

Quà Tặng Của Tạo Hóa OSHO... 2009 2

4202 TKC-02759, TKC-
07619

Quà Tặng Cuộc Sống 2010 2

4203 TKC-02651, TKC-
03818, TKC-07620 - 

TKC-07621

Quà Tặng Diệu Kỳ

SPENCER JOHNSON M.D

2009 4

4204 TKC-02629, TKC-
07622

Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống JACK CAFIELD... 2009 2

4205 TKC-04611 - TKC-
04612

Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Phụ Nữ
JACK CANFIELD...

2012 2

4206 TKC-06527 - TKC-
06528

Quà Tặng Và Tặng Quà 2013 2

4207 TKC-08130 - TKC-
08131

Quà Tặng Và Tặng Quà 2013 2

4208 TKC-03682 - TKC-
03683

Quái Cẩu Pitơchun ĐOÀN LƯ 2007 2

4209 TKC-04272 - TKC-
04273

Quái Nhân Khổng Lồ Và Những Sinh Vật Kỳ 
Lạ Khác

ROB SHONE...
2009 2

4210 TKC-03136 Quận Chúa Biệt Động ĐẶNG VƯƠNG HƯNG 2008 1

4211 TKC-05872 Quán Gò Đi Lên NGUYỄN NHẬT ÁNH 2017 1

4212 TKC-07016 - TKC-
07017

Quán Gò Đi Lên NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4213 TKC-09286 Quán Gò Đi Lên NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

4214 TKC-02903, TKC-
07018

Quán Kem T30 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4215 TKC-07709 Quân Khu Nam Đồng BÌNH CA 2016 1
4216 TKC-03063 - TKC-

03064
Quan Lại Trong Lịch Sử Việt Nam VŨ NGỌC KHÁNH 2008 2

4217 TKC-00808 Quản Lý Dự Án ANDY BRUCE 2007 1

4218 TKC-00874 Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ 2006 1

4219 TKC-00870 - TKC-
00871

Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên 2008 2

4220 TKC-00881 Quản Lý Khủng Hoảng 2006 1
4221 TKC-00809 Quản Lý Ngân Sách STEPHEN BROOKSON 2007 1

4222 TKC-00811 Quản Lý Nhân Sự ROBERT HELLER 2007 1

4223 TKC-00810 Quản Lý Nhóm ROBERT HELLER 2007 1



4224 TKC-00812 Quản Lý Sự Thay Đổi ROBERT HELLER 2007 1

4225 TKC-00875 Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp 2006 1

4226
TKC-00813 Quản Lý Thời Gian TRẦN THỊ BÍCH NGA...

2009 1

4227 TKC-00884 - TKC-
00885

Quản Lý Thời Gian 2009 2

4228 TKC-00880 Quản Lý Tính Sáng Tạo Và Đổi Mới 2006 1

4229 TKC-00814 Quản Lý Toàn Cầu TERENCE BRANKE 2007 1

4230 TKC-03159 - TKC-
03160

Quan Nhị Khê Trung Hầu
PHẠM MINH THẢO

2007 2

4231 TKC-01556 Quan Thanh Tra GÔ GÔN 2006 1

4232 TKC-02073 - TKC-
02074 Quần Thể Di Tích Huế PHAN THUẬN AN 2007 2

4233 TKC-00537 - TKC-
00538

Quân Vương NICLOS MACHIAVE 
LLI...

2007 2

4234 TKC-02565 - TKC-
02566, TKC-07623

Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống
DALE CARNEGIE...

2008 3

4235 TKC-02610 Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống DALE CARNEGIE 2009 1

4236 TKC-06874 Quê Mẹ THANH TỊNH 2006 1

4237 TKC-03365, TKC-
06783 - TKC-06784, 

TKC-06915

Quê Người

TÔ HOÀI

2007 4

4238 TKC-03666 - TKC-
03667

Quê Nhà TÔ HOÀI 2007 2

4239 TKC-05039 - TKC-
05040

Quên Hôm Qua Sống Cho Ngày Mai
TIAN DAYTON

2010 2

4240 TKC-05627 - TKC-
05628

Quo Vadis
HENRYK SIENKIEVIC H

2009 2

4241 TKC-03548 - TKC-
03549

Quốc Văn Giáo Khoa Thư
TRẦN TRỌNG KIM 2007 2

4242 TKC-01350
Quỷ Cái Vận Đồ Prada LAUREN WEISBERGE 

R... 2008 1

4243 TKC-09848 Quỷ Cốc Tử T13 HÀN XUYÊN TỬ 2022 1

4244 TKC-06609 Quỷ Dữ Và Nàng Prym PAULO COELHO... 2007 1

4245 TKC-10029 Quỷ Lùn MO HAYDER 2022 1

4246 TKC-09747 Quyền Lực Biểu Tượng SOON YU 2021 1

4247
TKC-10030 Quyền Lực Của Địa Lý

TIM MARSHALL 2023 1

4248 TKC-09087 Quyền Lực Thứ Tư JEFFREY ARCHER 2011 1

4249 TKC-00869 Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết 
Phục

2006 1

4250 TKC-00517 - TKC-
00518

Quyển Sách Của Cuộc Đời J. KRISHNAM URTI... 2008 2

4251 TKC-09742 - TKC-
09744

RA BỜ SUỐI NGẮM HOA KÈN HỒNG NGUYỄN NHẬT ÁNH 2021 3

4252 TKC-00618 - TKC-
00619

Ra Đi Bác Dặn Còn Non Nước 2005 2



4253 TKC-01601 Rabindranath Tagore Với Thời Kỳ Phục 
Hưng Ấn Độ

NGUYỄN VĂN HẠNH

2007 1

4254
TKC-01745 Rắc Rối Chuyện Anh Em TÔN THẤT THIỆN NHÂN

2008 1

4255 TKC-07181 - TKC-
07182

Rắc Rối Chuyện Anh Em
TÔN THẤT THIỆN NHÂN 2008 2

4256 TKC-09512 - TKC-
09513

Radio Mưa Và Chậu Cây Huyết Dụ MINH NHẬT 2020 2

4257 TKC-00555 - TKC-
00556

Rames - Đền Thiêng Hàng Triệu Năm CHRISTIAN JACQ 2006 2

4258 TKC-03388 Răng Đen ANH THƠ 2006 1
4259 TKC-08449 Rau Củ Dinh Dưỡng Và Chữa Bệnh 2016 1

4260 TKC-00139 - TKC-
00140

Rau Quả Chữa Bệnh VƯƠNG HỌC ĐIỂN 2012 2

4261 TKC-08532 Rau Xanh Chữa Bệnh NGUYỄN HỮU THỤY 2016 1

4262 TKC-05665 Rebecca Ở Trang Trại Suối Nắng
KATE DOUGLAS 

WIGGIN

2014 1

4263 TKC-09802 Reconciliation THÍCH NHẤT HẠNH 2010 1

4264 TKC-02775 - TKC-
02777

Rèn Luyện Đức Tính Khiêm Tốn 1998 3

4265 TKC-02289 Rèn Luyện Iq Phát Triển Trí Tuệ
KAL. RUSSELL...

2008 1

4266 TKC-02288 Rèn Luyện Iq Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo KAL RUSELL... 2008 1

4267 TKC-00708 Rèn Luyện Kỷ Luật Cho Trẻ Trong 3 Năm 
Đầu Đời

JANE NELSSEN 2008 1

4268 TKC-02348 - TKC-
02351

Rèn Luyện Phương Pháp Học Tập Có Hiệu 
Quả QUỐC KHÁNH...

2006 4

4269 TKC-06164 - TKC-
06165

Rèn Luyện Trí Nhớ - 101 Mẹo Gợi Nhớ Tức 
Thì MICHAEL TIPPER... 2012 2

4270 TKC-02366 - TKC-
02367

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ VIỆT VĂN BOOK 2008 2

4271 TKC-09359 - TKC-
09360

Rèn Luyện Tư Duy Phản Biện
ALBERT RUTHERFO RD

2020 2

4272 TKC-09355 - TKC-
09356

Rèn Luyện Tư Duy Tích Cực STEVEN SCHUSTER 2020 2

4273 TKC-02287 Rèn Luyện Tư Duy Toán Học VIỆT VĂN BOOK 2008 1

4274 TKC-03852 - TKC-
03856

Rèn Nghị Lực Để Lập Thân NGUYỄN HIẾN LÊ 1999 5

4275 TKC-05331 - TKC-
05332

René Leys - Người Tình Trẻ
Trong Tử Cấm Thành

VICTOR SEGALEN 2011 2

4276 TKC-08164 Rico, Oskar Và Cơn Đau Vỡ Tim ANDREAS STEINHOEF 
EL

2014 1

4277 TKC-08165 Rico, Oskar Và
Những Bóng Đen Bí Ẩn

ANDREAS STEINHOEF 
EL

2015 1

4278 TKC-04613 Riêng Dành Cho Bạn Gái Và Nửa Kia VIOLETA BABIC... 2012 1

4279 TKC-06614 - TKC-
06615

Rô - Bin - Xơn Cơ - Ru - Sô ĐANIEN ĐÊPHÔ... 2009 2

4280 TKC-09208 - TKC-
09209

Robinson Crusoe DANIEL DEJOE 2018 2

4281 TKC-08802 Robinson Crusoe Lạc Trên Đảo Hoang DANIEL DEFOE 2017 1

4282 TKC-01248, TKC-
06613

Rôbinxơn Cruxô ĐANIEN ĐÊPHÔ... 2005 2



4283 TKC-05540 - TKC-
05541

Rời Microsoft Để Thay Đổi Thế Giới JOHN WOOD... 2011 2

4284 TKC-01487 Rồi Sau Đó
GUILLAUM E MUSO...

2008 1

4285 TKC-03137 - TKC-
03138

Rơi Xuyên Lòng Đất DANIELLE TRUSSONI... 2008 2

4286 TKC-08645 - TKC-
08646

Roma Say Đắm Không Anh KRISTIN HARMEL 2015 2

4287 TKC-08510 Rong Chơi YO LE 2016 1
4288 TKC-03486 - TKC-

03487
Rớt Hột Phiêu Bồng

BÙI GIÁNG
2008 2

4289 TKC-09183 Round The World In Eighty Days (level 5) JULES VERNE 2015 1

4290 TKC-09582 - TKC-
09583

Rừng Đêm NGUYỄN QUỲNH 2018 2

4291 TKC-09695 - TKC-
09696

Rừng Khộp Mùa Thay Lá NGUYỄN VŨ ĐIỀN 2020 2

4292 TKC-01343 - TKC-
01344

Rừng Na Uy
HARUKI MURAKAMI

... 2008 2

4293 TKC-09623 - TKC-
09624

'Rừng Sâu '' Và
Những Truyện Ngắn Khác NGUYỄN XUÂN KHÁNH

2020 2

4294 TKC-03675 - TKC-
03676

Rừng Thiêng Nước Trong TRẦN VĂN TUẤN 2006 2

4295
TKC-02075 Rừng Việt Nam PHẠM MINH THẢO

2005 1

4296 TKC-09958 - TKC-
09959

Rượi Độc Lóng Lánh AGATHA CHRISTIE 2023 2

4297 TKC-01211 - TKC-
01212

Ruồi Trâu Ê TEN LI LI AN VÔI NÍT 
SƠ...

2006 2

4298 TKC-01133 Sa Đọa MAO THUẪN 2004 1

4299 TKC-01254, TKC-
06618

Sắc Lá Momiji MIYAMOTO TERU... 2008 2

4300 TKC-06103 - TKC-
06104

Sách Cam - Các Kỹ Thuật Thiền Của 
Bhagwan Shree Rajneesh OSHO...

2009 2

4301 TKC-02330 - TKC-
02334 Sách Dạy Đọc Nhanh TONY BUZAN... 2008 5

4302 TKC-02398 - TKC-
02399

Sách Hướng Dẫn Kỹ Năng Học Tập Theo 
Phương Pháp Bu Zan TONY BUZAN...

2008 2

4303 TKC-05026 - TKC-
05028

Sách Xanh ELIZABETH ROGERS 2010 3

4304 TKC-08968 Sài Gòn Chở Cơm Đi Ăn Phở NGỮ YÊN 2017 1

4305 TKC-02150 Sài Gòn Xưa - Ấn Tượng 3000 Năm & Và 
Tiếp Cận Tới Đồng Bằng Sông Cửu Long SƠN NAM

2008 1

4306 TKC-09415 - TKC-
09416

Sài Gòn, Có Người Nơi Ấy Chờ Tôi TRẦN DUY THÀNH 2017 2

4307 TKC-05733 Salam! Chào Xứ Ba Tư HỒ ANH THÁI 2013 1

4308 TKC-01701 - TKC-
01702

Sam Walton - Cuộc Đời Kinh Doanh Tại Mỹ
SAM WALTON...

2008 2

4309 TKC-09328 - TKC-
09329

Săn Sóc Sự Học Của Các Con NGUYỄN HIẾN LÊ 2018 2

4310 TKC-04714 Sáng Tạo Chiến Dịch Pr Hiệu Quả ANNE GREGORY... 2007 1

4311 TKC-09120
Sao Phải Đau Đến Như Vậy

NGUYỄN PHONG VIỆT 2018 1

4312 TKC-07910 Sao Sao VŨ HÙNG 2015 1



4313 TKC-06501 - TKC-
06502 Sao Thầy Không Mãi Mãi Teen Teen LÊ HOÀNG 2014 2

4314 TKC-09411 - TKC-
09412

Sapiens: Lược Sử Loài Người YUVAL NOAH HARARI 2020 2

4315 TKC-02264 - TKC-
02266

Sáu Chiếc Nón Tư Duy EDWARD DE BONO... 2008 3

4316 TKC-08416 Sau Lưng Một Vạt Nắng FUYU 2016 1
4317 TKC-02664, TKC-

07624
Sau Này Con Sẽ Hiểu MARC GELLMAN 2008 2

4318 TKC-00075 - TKC-
00077

Sáu Người Đi Khắp Thế Gian Tập 1. JAMES A. MICHENER..
.

2011 3

4319 TKC-00078 - TKC-
00080

Sáu Người Đi Khắp Thế Gian Tập 2. JAMES A. MICHENER..
.

2011 3

4320 TKC-01166 Sáu Nhân Vật Đi Tìm Tác Giả LUI GI PI RANDCLÔ 2006 1

4321 TKC-09198 - TKC-
09199

Saving Private Ryan (level 6) 2015 2

4322 TKC-08511 Say Nắng Sài Gòn
HAMLET TRƯƠNG...

2016 1

4323 TKC-04352 Sbc Là Săn Bắt Chuột HỒ ANH THÁI 2011 1

4324 TKC-05081 - TKC-
05082

Schopenhouer - Nhà Giáo Dục FIENDRICH NIETZSCHE 2006 2

4325 TKC-09817 Science of Yoga ANN SWANSON 2019 1

4326 TKC-08420 Sẽ Có Cách Đừng Lo TUỆ NGHI 2016 1

4327 TKC-09754 Secrets of a Summer Night LISA KLEYPAS 2021 1

4328 TKC-09789 - TKC-
09790

Seven Brief Lessons on Physics CARLO ROVELLI 2016 2

4329 TKC-09798 SHAKESPEARE Macbeth Macbeth 2005 1

4330 TKC-05892 Sherlock Holmes - T.1 CONAN DOYLE 2012 1

4331 TKC-05893 Sherlock Holmes - T.2
CONAN DOYLE

2012 1

4332 TKC-05894 Sherlock Holmes - T.3 CONAN DOYLE 2012 1

4333 TKC-01357 Sherlock Holmes Mất Tích
JAMYANG NORBU...

2007 1

4334 TKC-01213 - TKC-
01214

Sherlock Holmes T.1.
CONAN DOYLE...

2006 2

4335 TKC-01215 - TKC-
01216

Sherlock Holmes T.2. CONAN DOYLE... 2006 2

4336 TKC-01217 - TKC-
01218

Sherlock Holmes T.3. CONAN DOYLE... 2006 2

4337 TKC-01473, TKC-
06670

Siddhartha
HERMANN HESSE...

2009 2

4338 TKC-00541 - TKC-
00542

Siêu Hình Tình Yêu - Siêu Hình Sự Chết ARTHUR SCHOPENH 
OUER

2006 2

4339 TKC-06244 - TKC-
06245

Siêu Nhân Manolito ELVIRA LINDO... 2011 2

4340 TKC-02211, TKC-
07308

Sinh Hoạt Trong Cung Đình Trung Quốc 2006 2

4341 TKC-04100 - TKC-
04101, TKC-07476

Sinh Học Có Những Câu Chuyện Kỳ Diệu
PHIL GATES...

2008 3

4342 TKC-06390 Sinh Ra Là Một Bản Thể - Đừng Chết Như 
Một Bản Sao JOHN MASON

2014 1

4343 TKC-08508 Sinh Tử Và Giải Thoát TINH VÂN 2014 1
4344 TKC-04854 - TKC-

04855
Sinh Vào Ngày Xanh DANIEL TAMMET 2010 2



4345 TKC-04219 Sinh Vật Học Lý Thú I.AKIMUSO KIN 2007 1

4346 TKC-09058 Snofrid Ở Miền Đồng Thảo ANDREAS H. 
SCHMACHT L

2018 1

4347 TKC-09054 Số Bảy Báo Thù PITTACUS LORE 2018 1

4348 TKC-08393 Số Chín Lên Ngôi PITTACUS LORE... 2014 1

4349 TKC-03369 Số Đỏ VŨ TRỌNG PHỤNG 2002 1

4350 TKC-06526 Số Đỏ VŨ TRỌNG PHỤNG 2014 1

4351 TKC-06792 Số Đỏ VŨ TRỌNG PHỤNG 2006 1

4352 TKC-02317 - TKC-
02319

Sơ Đồ Tư Duy TONY BUZAN... 2008 3

4353 TKC-09018 Số Phận Con Người

MIKHAIN SÔ LÔ KHỐP

2018 1

4354 TKC-01430 - TKC-
01431

Số Phận Một Con Người LÝ XƯƠNG BÌNH... 2006 2

4355 TKC-08950 - TKC-
08951

Sổ Tay Các Biện Pháp Tu Từ Ngữ Nghĩa 
Tiếng Việt (dành Cho Học Sinh) NGUYỄN THANH LÂM...

2016 2

4356 TKC-08958 Sổ Tay Thành Ngữ Tiếng Việt (dành Cho 
Học Sinh) HÀ QUANG NĂNG 2016 1

4357 TKC-08959 - TKC-
08960

Sổ Tay Từ Đồng Âm Tiếng Việt (dành Cho 
Học Sinh)

NGUYỄN THANH LÂM...

2017 2

4358 TKC-08956 - TKC-
08957

Sổ Tay Từ Láy Tiếng Việt (dành Cho Học 
Sinh)

NGUYỄN KHÁNH HÀ... 2015 2

4359 TKC-08954 - TKC-
08955

Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (dành Cho 
Học Sinh)

NGUYỄN THANH LÂM... 2016 2

4360 TKC-06474 - TKC-
06476

Solutions Advanced Teacher`s Book CAROLINE KRANTZ... 2009 3

4361 TKC-06454 - TKC-
06456

Solutions Grade 10. TIM FALLA... 2010 3

4362 TKC-06457 - TKC-
06459

Solutions Grade 11. TIM FALLA... 2010 3

4363 TKC-06460 - TKC-
06462

Solutions Grade 12. TIM FALLA... 2010 3

4364
TKC-06471 - TKC-

06473
Solutions Upper- intermediate Teacher`s 

Book
ANITA OMELAN`CZ 

UK... 2009 3

4365 TKC-08649 - TKC-
08650

Sơn Ca Vẫn Hót KRISTIN HARMEL 2016 2

4366 TKC-10018 - TKC-
10019

Sơn Trà Nở Muộn GIÁ DẢN CHÚC 2022 2

4367 TKC-01417 Sonechka LUDMLLA ULITSKAYA 2006 1

4368 TKC-00010 - TKC-
00012

Sông NGUYỄN NGỌC TƯ 2012 3

4369 TKC-02823 - TKC-
02824

Sống 365 Ngày Một Năm NGUYỄN HIẾN LÊ 2004 2

4370 TKC-08689 - TKC-
08690 Sống An Vui KHANGSER RINPOCHE 2017 2

4371 TKC-09077 - TKC-
09079

Sống Bằng Cả Trái Tim: Yêu Thương Khi 
Còn Có Thể (sống Đẹp Mỗi Ngày) NGUYỄN VIÊN NHƯ

2018 3

4372 TKC-03495, TKC-
06925

Sóng Biển Rì Rào TRƯƠNG QUỐC ANH 2006 2

4373 TKC-04965 - TKC-
04966

Sống Can Đảm OSHO... 2010 2



4374 TKC-03656 Sống Chậm Thời @ NGUYỄN NGỌC TƯ... 2008 1

4375 TKC-04416 - TKC-
04417

Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn NICK VUJICIC 2013 2

4376 TKC-08417 Sống Cho Người Sống Cho Mình KIM CƯƠNG 2016 1

4377 TKC-09650 - TKC-
09651

Sông Có Bao Giờ Thẳng
BÙI TIỂU QUYÊN

2019 2

4378 TKC-06217 - TKC-
06219

Sống Có Giá Trị - Tập 1: Hãy Sống Mạnh Mẽ 2012 3

4379 TKC-06220 - TKC-
06222

Sống Có Giá Trị - Tập 2: Nơi Bạn Dừng 
Chân 2012 3

4380 TKC-06223 - TKC-
06225

Sống Có Giá Trị - Tập 3: Thắp Ngọn Đuốc 
Xanh 2012 3

4381 TKC-03439 Sông Côn Mùa Lũ T.1 NGUYỄN MỘNG GIÁC 2003 1

4382
TKC-03652 - TKC-

03653 Sông Côn Mùa Lũ T.1.
NGUYỄN MỘNG GIÁC

2003 2

4383 TKC-03440 - TKC-
03441

Sông Côn Mùa Lũ T.2. NGUYỄN MỘNG GIÁC 2003 2

4384

TKC-01355 - TKC-
01356

Sống Để Kể Lại
GABRIEL GARCIA 

MARQUEZ... 2007 2

4385 TKC-02818 - TKC-
02819

Sống Để Yêu Thương KIM ANH... 2006 2

4386 TKC-02402 - TKC-
02403

Sống Đẹp EDWARD DE BONO... 2008 2

4387 TKC-02572 - TKC-
02573

Sống Đẹp LƯU DUNG... 2004 2

4388 TKC-03819 - TKC-
03822

Sống Đẹp LÂM NGỮ DƯỜNG... 1999 4

4389 TKC-07625 - TKC-
07627

Sống Đẹp EDWARD DE BONO... 2008 3

4390 TKC-02762 - TKC-
02763

Sống Đẹp - Viên Đá Thần
THƯƠNG HUYỀN

2008 2

4391 TKC-01176 - TKC-
01177

Sông Đông Êm Đềm T.1.
MIKHAIN SÔLÔKHÔP..

.

2009 2

4392
TKC-01178 - TKC-

01179
Sông Đông Êm Đềm T.2. MIKHAIN SÔLÔKHÔP..

. 2009 2

4393 TKC-05640 Sóng Dữ CLIVE CUSSLER 2014 1

4394 TKC-08283 - TKC-
08284

Sóng Gió Đáy Hàng Khơi DIỆP HỒNG PHƯƠNG 2013 2

4395 TKC-07909 Sống Giữa Bầy Voi VŨ HÙNG 2015 1

4396
TKC-08599 Sống Hay Chỉ Tồn Tại KIMANRI CONSTABLE

2017 1

4397 TKC-02663, TKC-
07628 - TKC-07629

Sống Hay Tồn Tại JOHN PENBERTHY 2008 3

4398 TKC-06084 - TKC-
06085

Sông Lạc Đường Về VŨ ĐỨC SAO BIỂN 2012 2

4399 TKC-03560 Sống Mãi Với Thủ Đô NGUYỄN HUY TƯỞNG 2006 1

4400 TKC-00054 - TKC-
00055

Sống Mạnh Mẽ
STEPHEN R.COVEY...

2012 2

4401 TKC-08774 - TKC-
08775

Sống Như Cây Rừng HÀ NHÂN 2016 2

4402 TKC-09336 Sống Như Ngày Mai Sẽ Chết
PHI TUYẾT

2020 1

4403 TKC-01269 Sống Như Tiểu Cường BUKLA... 2008 1



4404 TKC-04269, TKC-
07407

Sông Núi Và Biển Hồ 2007 2

4405 TKC-09337
Sống Ở Thể Chủ Động NGUYỄN TUẤN QUỲNH

2020 1

4406 TKC-06536 - TKC-
06537

Sống Sáng Suốt

DEAN CUNNINGH AM

2014 2

4407 TKC-07939 - TKC-
07940

Sống Sót Trong Gang Tấc
PAUL DOWSWELL

2013 2

4408 TKC-02384 - TKC-
02386

Sống Theo Phương Thức 80/20. RICHARD KOCH 208 3

4409 TKC-08595 - TKC-
08596

Sống Tối Giản Để Hạnh Phúc Hơn
KAREN ALEXANDE R...

2017 2

4410 TKC-08600 - TKC-
08601

Sống Trọn Vẹn Mỗi Ngày SUSYN REEVE 2017 2

4411 TKC-09093 Sống Trong Chờ Đợi NGUYỄN BÍCH LAN 2011 1

4412 TKC-02627 Sống Và Suy Ngẫm V.N. KAKAR 2008 1

4413 TKC-08269 - TKC-
08270

Sos NGUYÊN HƯƠNG 2014 2

4414 TKC-04732 Steve Jobs - Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt STEVE JOBS 2012 1

4415 TKC-05826 - TKC-
05827

Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở Và Câu 
Chuyện Thần Kỳ Về Quả Táo

LEANDER KAHNEY... 2011 2

4416 TKC-08716 Stove Jobs Là Ai ? PAM POLLACK... 2017 1

4417 TKC-09237 - TKC-
09238

Strange Case Of Dr Jekyll And Mr Hyde And 
Other Stories

ROBERT LOUIS 
STEVENSON

2018 2

4418 TKC-00952 Sự Cộng Tác Đại Chúng Đã Làm Thay Đổi 
Thế Giới Như Thế Nào ?

2008 1

4419 TKC-06166 - TKC-
06168

Sử Dụng Thời Gian Và Để Mất Thời Gian BRIGITTE LABBE`... 2012 3

4420 TKC-02393 - TKC-
02397

Sử Dụng Trí Nhớ Của Bạn TONY BUZAN... 2008 5

4421 TKC-02390 - TKC-
02392

Sử Dụng Trí Tuệ Của Bạn TONY BUZAN... 2008 3

4422 TKC-05772 - TKC-
05773

Sứ Giả Yêu Thương
MATTIE J.T. STEPANEK

2014 2

4423 TKC-05650 Sự Im Lặng Của Bầy Cừu THOMAS HARRIS 2014 1

4424 TKC-05592 - TKC-
05594

Sự Kỳ Diệu Của Các Lực Trong Vật Lý RICHARD HAMMOND 2011 3

4425 TKC-05589 - TKC-
05591

Sự Kỳ Diệu Của Các Nguyên Tố Hóa Học ROBERT WINSTON 2011 3

4426 TKC-02400 - TKC-
02401

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn
DAVID J. SCHWARTZ.

..

2008 2

4427 TKC-03011 - TKC-
03012

Sử Ký Tư Mã Thiên TƯ MÃ THIÊN... 2003 2

4428 TKC-09039 Sử Ký Tư Mã Thiên TƯ MÃ THIÊN 2011 1

4429 TKC-02727 - TKC-
02728, TKC-07631

Sự Mầu Nhiệm Của Lòng Quan Tâm STEVE GOODIER... 2007 3

4430 TKC-04615 Sứ Mệnh Yêu Thương ROGER COLE... 2008 1

4431 TKC-00947 Sự Sụp Đổ Của Northernrick BRIAN WALTERS... 2008 1

4432 TKC-06320 - TKC-
06321

Sự Thật Cứng Về Kỹ Năng Mềm PEGGY KLAUS... 2012 2



4433 TKC-09031 - TKC-
09032

Sự Thật Kinh Hoàng Về Thời Gian NICK ARNOLD 2018 2

4434 TKC-09661 Sự Thật Tàn Nhẫn Về Gia Đình, Con Cái Và 
Tiền Bạc KEVIN O'LEARY

2019 1

4435 TKC-04715 Sự Thật Về 100 Thất Bại Thương Hiệu Lớn 
Nhất Của Mọi Thời Đại MATT HAIG...

2007 1

4436 TKC-09823 Sự Thịnh Vượng Đích Thực SHAKTI GAWAIN 2023 1

4437 TKC-07062 - TKC-
07064

Sự Tích Sáo Ôi 2006 3

4438 TKC-04921 - TKC-
04922

Sự Tích Việt Nam Hay Nhất 2010 2

4439
TKC-04039 - TKC-
04040, TKC-07400, 

TKC-07429
Sự Tiến Hoá Của Công Nghệ

NGUYỄN TỨ

2007 4

4440 TKC-03693 Sự Trở Lại Của Vết Xước TRẦN NHÃ THỤY 2008 1

4441 TKC-00470 - TKC-
00471

Sự Va Chạm Của Các Nền Văn Minh SUMUEL HUNGTINGT 
ON

2005 2

4442 TKC-09822 Sức Hút Của Sự Điềm Tĩnh Ma Nữ Sha Sha 2023 1

4443 TKC-09900 Sức Hút Thu Phục Nhân Tâm BRIAN TRACY 2023 1

4444 TKC-04462 Sức Khoẻ Phụ Nữ Toàn Tập
MIRIAM STOPPARD...

2007 1

4445 TKC-04420 - TKC-
04421

Sức Mạnh Bí Ẩn: 11 Câu Thần Chú KEVIN HALL 2012 2

4446 TKC-09899 Sức Mạnh Cảm Xúc ESTHER HICKS 2023 1

4447 TKC-08763 - TKC-
08764

Sức Mạnh Của Các Con Số KASHIWAGI YOSHIKI 2017 2

4448 TKC-04616 Sức Mạnh Của Điểm Dừng TERRY HERSHEY... 2012 1

4449 TKC-02618 Sức Mạnh Của Hiện Tại ECKHART TOLLE 2009 1

4450 TKC-02720, TKC-
07630

Sức Mạnh Của Lời Cảm Ơn
DEBORAH NORVILLE

2008 2

4451 TKC-05035 - TKC-
05036

Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời
CAROL KINSEY GOMAN

2010 2

4452 TKC-04617 - TKC-
04618

Sức Mạnh Của Ngôn Từ 2013 2

4453 TKC-07707 - TKC-
07708

Sức Mạnh Của Ngôn Từ: Ngôn Ngữ Nhân 
Vật Qua Truyện Kiều Và Các Truyện Thơ 

Nôm Bác Học Khác LÊ THỊ HỒNG MINH 2015 2

4454 TKC-06209 - TKC-
06210

Sức Mạnh Của Số Sáu PITTACUS LORE... 2012 2

4455
TKC-00863

Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ
KEN BLANCHAR D...

2006 1

4456 TKC-02733 - TKC-
02734

Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ 2007 2

4457 TKC-04619 Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng ECKHART TOLLE... 2012 1

4458 TKC-04646 - TKC-
04647

Sức Mạnh Của Trí Tuệ Sáng Tạo TONY BUZAN 2013 2

4459 TKC-04642 - TKC-
04643

Sức Mạnh Của Trí Tuệ Tâm Linh TONY BUZAN... 2013 2

4460 TKC-04644 - TKC-
04645

Sức Mạnh Của Trí Tuệ Xã Hội TONY BUZAN 2013 2

4461 TKC-02372 Sức Mạnh Của Tư Duy HÀ LAN 2007 1



4462 TKC-00859 Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút KEN BLANCHAR D 2007 1

4463 TKC-04620 Sức Mạnh Niềm Tin
CLAUDE M. BRISTOL...

2011 1

4464 TKC-04621 Sức Mạnh Tiềm Thức
JOSEPH MYRPHY...

2013 1

4465 TKC-01456 Sững Sờ Và Run Rẩy AMELIE NOTHOMB 2008 1

4466 TKC-01975 Suối Khoáng Kim Bôi CAO THẾ DŨNG 2006 1

4467 TKC-01328 - TKC-
01329

Suối Nguồn AYN RAND... 2009 2

4468 TKC-00767 Suối Nguồn Tươi Trẻ -t.1 PETER KELDER 2009 1

4469 TKC-00768 Suối Nguồn Tươi Trẻ -t.2 PETER KELDER 2008 1

4470 TKC-00260 - TKC-
00262

Sương Khói Quê Nhà NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 3

4471 TKC-09287 Sương Khói Quê Nhà NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

4472 TKC-01142 - TKC-
01144, TKC-06595

Sương Mù Trắng 2004 4

4473 TKC-00533 - TKC-
00534

Sụp Đổ

JARRED DIAMOND...

2007 2

4474 TKC-10040 SuperSimple Chemistry NHIỀU TÁC GIẢ 2020 1

4475 TKC-10099 - TKC-
10101

SuperSimple Chemistry.
NHIỀU TÁC GIẢ

2020 3

4476 TKC-09419 - TKC-
09421

Susu Và Gogo Đi London
DƯƠNG THỤY

2019 3

4477 TKC-09422 - TKC-
09424

Susu Và Gogo Đi New York DƯƠNG THỤY 2019 3

4478 TKC-09069 - TKC-
09070

Ta Ba Lô Trên Đất Á ROSIE NGUYỄN 2018 2

4479 TKC-08265 Ta Tự Cười Mình
NGUYỄN THIỆN

2015 1

4480 TKC-02780 Ta Yêu Nhau
RON AND LYD ROSE...

2008 1

4481 TKC-06814, TKC-
06929

Tác Giả , Tác Phẩm Cận Đại -  Tản Đà 2006 2

4482 TKC-01161 Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài 
Trong Nhà Trường - Anh Em Grim LÊ NGUYÊN CẨN

2006 1

4483 TKC-01162 Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài 
Trong Nhà Trường - An-phông-xơ Đô- đê LÊ NGUYÊN CẨN

2006 1

4484 TKC-01160 Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài 
Trong Nhà Trường - Charles Dickens LÊ NGUYÊN CẨN

2006 1

4485 TKC-01158 Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài 
Trong Nhà Trường - James Joyce LÊ NGUYÊN CẨN

2006 1

4486 TKC-01159 Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài 
Trong Nhà Trường - Jôhan Vônphơgang Gớt

LÊ NGUYÊN CẨN 2006 1

4487 TKC-01163 Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài 
Trong Nhà Trường - Molie

LÊ NGUYÊN CẨN 2006 1

4488 TKC-03375, TKC-
06916

Tác Giả Trong Nhà Trường
- Nguyễn Du

2007 2



4489 TKC-03376, TKC-
06917

Tác Giả Trong Nhà Trường
- Nguyễn Trãi 2007 2

4490 TKC-03377, TKC-
06918 - TKC-06919

Tác Giả Trong Nhà Trường
- Tố Hữu

2007 3

4491 TKC-03374 Tác Giả Trong Nhà Trường
- Xuân Diệu

2007 1

4492 TKC-06813 Tác Giả,  Tác Phẩm Hiện Đại -  Chế Lan 
Viên - Hàn Mặc Tử

2006 1

4493 TKC-06855 Tác Giả, Tác Phẩm Hiện Đại - Thế Lữ - Vũ 
Đình Liên - Lưu Trọng Lư

NGUYỄN BÍCH THUẬN 2006 1

4494 TKC-03499 Tác Giả, Tác Phẩm Hiện Đại: Chế Lan Viên, 
Hàn Mặc Tử

NGUYỄN BÍCH THUẬN 2002 1

4495 TKC-03500, TKC-
06856

Tác Giả, Tác Phẩm Hiện Đại: Hoàng Cầm

NGUYỄN BÍCH THUẬN

2007 2

4496 TKC-03498 Tác Giả, Tác Phẩm Hiện Đại: Thế Lữ, Vũ 
Đình Liên, Lưu Trọng Lư

NGUYỄN BÍCH THUẬN 2002 1

4497 TKC-06463 - TKC-
06465

Tactics For Listening Developing Pack A (10)
JACK C.RICHARD S

2012 3

4498 TKC-06466 - TKC-
06468

Tactics For Listening Developing Pack B (11)
JACK C.RICHARD S

2012 3

4499 TKC-00906 - TKC-
00907

Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý

GENNE SICILIANO...

2008 2

4500 TKC-08325 Tại Sao "càng Bận Càng Nghèo, Càng Nhàn 
Càng Giàu" ?

TRƯƠNG TỊNH VŨ 2014 1

4501 TKC-05051 - TKC-
05053

Tại Sao Cần Đơn Giản? TEO ARK CHER 2010 3

4502 TKC-00835 Tại Sao Chúng Tôi Muốn Bạn Giàu DONALD J. TRUMP 2007 1

4503 TKC-09340 Tại Sao Chúng Tôi Muốn Bạn Giàu DONALD TRUMP... 2020 1

4504 TKC-04995 - TKC-
04996

Tại Sao Con Người Gây Ra Chiến Tranh MYRIAM REVAULT... 2010 2

4505 TKC-01760 - TKC-
01762

Tại Sao Đàn Ông Nói Dối Đàn Bà Nói Nhiều THÚY NGA 2005 3

4506 TKC-05057 - TKC-
05059

Tại Sao Lại Chần Chừ? TEO ARK CHER 2010 3

4507 TKC-05054 - TKC-
05056

Tại Sao Phải Hành Động? TEO ARK CHER 2010 3

4508 TKC-05367 - TKC-
05368

Tại Sao Tờ Báo Bị Đóng Cửa ? AZIT NÊXIN 2009 2

4509 TKC-02798 Tài Trí Làm Người 2007 1
4510 TKC-09567 - TKC-

09568
Talmud - Tinh Hoa Trí Tuệ Của Người Do 

Thái TỪ QUANG Á 2020 2

4511 TKC-04141 Tam Giác Bermuda ANDREW DONKIN 2007 1

4512 TKC-08537 Tắm Heo & Tắm Tiên DƯƠNG THỤY 2016 1

4513 TKC-02851 Tấm Huy Chương Vàng T22 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

4514 TKC-07019 - TKC-
07020

Tấm Huy Chương Vàng T22. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4515 TKC-01788 - TKC-
01790, TKC-07219 - 

TKC-07220

Tâm Lý Bạn Gái

HOÀNG XUÂN VIỆT

2006 5



4516 TKC-01786 - TKC-
01787, TKC-07217 - 

TKC-07218

Tâm Lý Bạn Trai

HOÀNG XUÂN VIỆT

2006 4

4517 TKC-00712 Tâm Lý Học Giới Tính Và Giáo dục Việt 
Nam Giới Tính BÙI NGỌC OÁNH

2008 1

4518 TKC-00293 - TKC-
00294, TKC-03198 - 

TKC-03199

Tám Mươi Ngày Vòng Quanh Thế Giới - 
Around The World In Eighty Days

JULES VERNE 2012 4

4519 TKC-05248 - TKC-
05249

Tam Quốc Diễn Nghĩa
LA QUÁN TRUNG

2010 2

4520 TKC-08803 Tam Quốc Diễn Nghĩa LA QUÁN TRUNG 2017 1

4521 TKC-01340 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.1 LA QUÁN TRUNG... 2007 1

4522 TKC-05852 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.1 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4523 TKC-05861 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.10 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4524 TKC-05862 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.11 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4525 TKC-05863 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.12 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4526 TKC-05864 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.13 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4527 TKC-01341 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.2 LA QUÁN TRUNG 2007 1

4528 TKC-05853 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.2 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4529 TKC-05854 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.3 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4530 TKC-05855 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.4 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4531 TKC-05856 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.5 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4532 TKC-05857 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.6
LA QUÁN TRUNG...

2011 1

4533 TKC-05858 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.7
LA QUÁN TRUNG...

2011 1

4534 TKC-05859 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.8 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4535 TKC-05860 Tam Quốc Diễn Nghĩa - T.9 LA QUÁN TRUNG... 2011 1

4536 TKC-00444 Tâm Tĩnh Lặng A. GHAAN CHAH... 2008 1

4537 TKC-05089 Tám Triều Vua Lý - T.1 Thiền Sư Dựng 
Nước

HOÀNG QUỐC HẢI 2010 1

4538 TKC-05090 Tám Triều Vua Lý - T.2 Con Ngựa Nhà Phật HOÀNG QUỐC HẢI 2010 1

4539 TKC-05091 Tám Triều Vua Lý - T.3 Bình Bắc Dẹp Nam HOÀNG QUỐC HẢI 2010 1

4540 TKC-05092 Tám Triều Vua Lý - T.4 Con Đường Định 
Mệnh

HOÀNG QUỐC HẢI 2010 1

4541 TKC-04894 - TKC-
04895

Tạm Trú ĐỖ DUY 2010 2

4542 TKC-06238 - TKC-
06239

Tam Tự Kinh Và Những Câu Chuyện Tham 
Khảo THẠCH DIÊN BÁC...

2011 2

4543 TKC-08274 Tận Cùng Là Cái Chết AGATHA CHRISTIE 2016 1

4544 TKC-09873 Tàn Lửa
SHUSUKE SHIZUKUI

2022 1

4545 TKC-03641 Tản Mạn Trước Đèn ĐỖ CHU 2006 1
4546 TKC-00834 Tảng Băng Tan JOHN KOTTER... 2007 1

4547 TKC-06392 - TKC-
06394

Tăng Cường Trí Thông Minh Cho Trẻ GLENN DOMAN... 2014 3



4548 TKC-00716 Tạo Hình Từ Dây Đồng Tập 1
NGUYỄN HẠNH

2007 1

4549 TKC-00717 Tạo Hình Từ Dây Đồng Tập 2 NGUYỄN HẠNH 2007 1

4550 TKC-00929 Tạo Ra Thông Điệp Kết Dính CHIP HEATH... 2008 1

4551 TKC-01330 - TKC-
01331

TÀO TUYẾT CẦN  Hồng
Lâu Mộng - T.1.

2009 2

4552 TKC-03120 - TKC-
03121

Tập Du Ký Mới Và Kỳ Thú Về Vương Quốc 
Đàng Ngoài JEAN...

2007 2

4553 TKC-09494 - TKC-
09495

Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư NGUYỄN NGỌC TƯ 2018 2

4554 TKC-05622 - TKC-
05624

Tạp Văn Phan Thị Vàng Anh PHAN THỊ VÀNG ANH 2011 3

4555 TKC-06127 - TKC-
06128

Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy NANCY CATO... 2010 2

4556 TKC-05041 - TKC-
05042

Tất Cả Đều Là Chuyện Nhỏ RICHARD CARLSON 2009 2

4557 TKC-03294 - TKC-
03296, TKC-06817, 
TKC-06877 - TKC-

06879

Tắt Đèn NGÔ TẤT TỐ 2006 7

4558 TKC-08852 Tắt Đèn NGÔ TẤT TỐ 2017 1

4559 TKC-03334 - TKC-
03335, TKC-06897

Tắt Lửa Lòng NGUYỄN CÔNG HOAN 2006 3

4560 TKC-06092 - TKC-
06093

Tây Du @ Ký THÀNH QUÂN ỨC... 2011 2

4561 TKC-05246 - TKC-
05247

Tây Du Ký NGÔ THỪA ÂN 2011 2

4562 TKC-08804 Tây Du Ký NGÔ THỪA ÂN 2016 1

4563 TKC-01274 - TKC-
01275

Tây Du Ký T.1. NGÔ THỪA ÂN... 2008 2

4564 TKC-01276 - TKC-
01277

Tây Du Ký T.2.
NGÔ THỪA ÂN...

2008 2

4565 TKC-04733 Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ VIKROM KROMADIT..
.

2013 1

4566 TKC-01150 Tây Sương Ký VƯƠNG THỪA PHỦ 2006 1

4567 TKC-07312 - TKC-
07313

Tây Tạng Huyền Bí NGUYỄN HỮU KIỆT 2008 2

4568 TKC-09977 - TKC-
09978

Tay Trắng Đổi Lấy Bình Minh
MINH LADY

2022 2

4569 TKC-08826 - TKC-
08827

Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm 
Tháng Hành Hương

HARUKI MURAKAMI 2017 2

4570 TKC-08163 Teen Sài Gòn 2012 1
4571 TKC-09830 Tên Cô Ấy Là CHO NAM JOO 2021 1

4572 TKC-01576 Tên Tôi Là …Cleopatra CARMEN GIL 2007 1

4573 TKC-01562 - TKC-
01564

Tên Tôi Là …Gandhi ENEBOR ATTARD 2007 3

4574 TKC-01567 Tên Tôi Là …Leonardo Da Vincih ANTONIO TELLO 2007 1

4575 TKC-01577 - TKC-
01579

Tên Tôi Là …Marco Polo NURRIA BARBA 2007 3

4576 TKC-01568 - TKC-
01570

Tên Tôi Là …Marie Curie LLUIS CUGOTA 2007 3

4577 TKC-01573 - TKC-
01575

Tên Tôi Là …Picaso EVA BARGALLO 2007 3

4578 TKC-01571 - TKC-
01572

Tên Tôi Là …Teresa De Calcuta CARMEN GIL... 2007 2



4579 TKC-01565 - TKC-
01566

Tên Tôi Là …Vincent Van Gogh CARME MARTIN 2007 2

4580 TKC-01321 - TKC-
01322

Tên Tôi Là Đỏ ORHAN PAMUK... 2007 2

4581 TKC-01580 - TKC-
01581 Tên Tôi Là…Shakerpeare

FERRAN ALEXANDRI
2007 2

4582 TKC-08992 Thả Một Bè Lau
THÍCH NHẤT HẠNH

2011 1

4583 TKC-07841 - TKC-
07842

Thác Loạn Ở Las Vegas
HUNTER S. THOMPSON

2014 2

4584 TKC-05744 Thạch Lam - Tác Phẩm Và Lời Bình NHIỀU TÁC GIẢ 2013 1

4585 TKC-01519 Thạch Thôn QUÁCH TIỂU LỘ... 2008 1

4586 TKC-08143 - TKC-
08144

Thách Thức Trùng Khơi HENRY BROOK 2012 2

4587 TKC-04716 Thái Độ Quyết Định Thành Công 2013 1

4588 TKC-04626 Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả
J.P. VASWANI...

2013 1

4589 TKC-04181 Thăm Dò Vũ Trụ 2007 1

4590 TKC-08229 - TKC-
08230

Thám Hiểm Địa Cực
PAUL DOWSWELL 2012 2

4591 TKC-06682
Thám Tử Freddy

WALTER R.BROOKS... 2009 1

4592 TKC-10027 Thám Tử Hoang Dã ROBERTO BOLANO 2023 1

4593 TKC-02867 Thám Tử Nghiệp Dư T3 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

4594 TKC-07021 Thám Tử Nghiệp Dư T3. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

4595 TKC-08805 Thám Tử Sherlock Holmes CONAN DOYLE 2016 1

4596
TKC-01016 - TKC-

01017
Tham Vọng Bá Quyền

NOAM CHOMSKY... 2007 2

4597 TKC-08155 Thần Culip Có Nhầm Không?
NGUYỄN THỊ KIM HÒA

2014 1

4598 TKC-05132 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 1 KIM DUNG... 2003 1

4599 TKC-05133 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 2 KIM DUNG 2003 1
4600 TKC-05134 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 3 KIM DUNG... 2003 1

4601 TKC-05135 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 4
KIM DUNG...

2003 1

4602 TKC-05136 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 5 KIM DUNG 2003 1
4603 TKC-05137 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 6 KIM DUNG 2003 1
4604 TKC-05138 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 7 KIM DUNG 2003 1
4605 TKC-05139 Thần Điêu Hiệp Lữ Tập 8 KIM DUNG 2003 1
4606 TKC-08869 - TKC-

08870
Thần Đồng MARIE LU 2015 2

4607 TKC-02931 Thần Đồng Xưa Của Nước Ta QUỐC CHẤN 2007 1

4608 TKC-03081 - TKC-
03082

Thần Đồng Xưa Của Nước Ta QUỐC CHẤN 2007 2

4609 TKC-08342 Thân Tâm & Trí Liệu Pháp Tự Nhiên MARK EVANS 2012 1

4610 TKC-05478 - TKC-
05479

Thần Thoại Hi Lạp ĐOÀN DOÃN 2011 2

4611 TKC-01956 - TKC-
01958

Thần Thoại Hy Lạp 2007 3

4612 TKC-01974 Thần Thoại Hy Lạp 2008 1



4613 TKC-07065 - TKC-
07066

Thần Thoại Hy Lạp 2008 2

4614 TKC-09060 Thần Thoại Hy Lạp
PHAN NGỌC (BS)

2018 1

4615 TKC-00464 - TKC-
00465

Thần Thoại Ấn Độ WENDY DONIGER 
OFLAHERT Y...

2005 2

4616 TKC-07320 - TKC-
07321

Thần Tích Việt Nam T.1. LÊ XUÂN QUANG 2007 2

4617 TKC-07322 Thần Tích Việt Nam T.2.
LÊ XUÂN QUANG

2007 1

4618 TKC-03151 - TKC-
03152

Thần Tổ Các Ngành Nghề
PHẠM MINH THẢO

2007 2

4619 TKC-01258 - TKC-
01259

Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà VICTOR HUGO... 2005 2

4620 TKC-01347 Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà VICTOR HUGO... 2005 1

4621 TKC-03145 - TKC-
03146

Thăng Long Diện Mạo Và Lịch Sử NGỌC TÚ 2006 2

4622 TKC-08464 Tháng Ngày Theo Chân Mẹ HỒNG TRÀ... 2015 1

4623 TKC-08161 Tháng Ngày Tôi Sống Với Những Người 
Cộng Sản THANH NGHỊ 2015 1

4624 TKC-02856, TKC-
07022 - TKC-07023

Thằng Quỷ Nhỏ NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 3

4625 TKC-05891 Thằng Quỷ Nhỏ 2013 1
4626 TKC-09262 Thằng Quỷ Nhỏ NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

4627 TKC-02904 Thằng Thỏ Đế T31 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

4628 TKC-07024 - TKC-
07025

Thằng Thỏ Đế T31. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4629 TKC-03073 - TKC-
03074

Thành Cát Tư Hãn DU TRÍ TIÊN... 2007 2

4630 TKC-08719 Thành Cát Tư Hãn Là Ai ? NICO MEDINA 2017 1

4631 TKC-00825 Thành Công Khi Mới Lên Sếp 2007 1

4632 TKC-06181 - TKC-
06183

Thành Công Và Thất Bại BRIGITTE LABBE`... 2012 3

4633 TKC-05774 - TKC-
05775

Thanh Gươm Shannara T1.
TERRY BROOKS

2012 2

4634 TKC-05776 - TKC-
05777

Thanh Gươm Shannara T2. TERRY BROOKS 2012 2

4635 TKC-05821 Thánh Kinh Tân Ước Truyện PHÓ HẰNG CƠ... 2010 1

4636 TKC-03157 - TKC-
03158

Thánh Mẫu Liễu Hạnh
PHẠM MINH THẢO

2007 2

4637 TKC-09017 Thành Ngữ, Tục Ngữ, Ca Dao, Dân Ca Việt 
Nam LAM GIANG

2015 1

4638 TKC-09314 - TKC-
09315

Thanh Xuân Ấy Mình Đã Từng Thương LÂM LÂM 2018 2

4639 TKC-08627 - TKC-
08628

Thanh Xuân Để Dành TRANG PHẠM 2016 2

4640 TKC-09386 - TKC-
09387

Thanh Xuân Nỗ Lực Để Vươn Xa LÂM TỬ THỤ 2010 2

4641 TKC-00051 - TKC-
00052

Thấp Thoáng Lời Kinh ĐỖ HỒNG NGỌC 2012 2

4642 TKC-07966 Thật Hay Giả? ANDREA MILLS 2016 1

4643 TKC-02804 - TKC-
02806, TKC-03823

Thất Nhân Tâm HOÀNG XUÂN VIỆT
2007 4



4644
TKC-09101 Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế 

Giới T1
THÍCH NHẤT HẠNH...

2019 1

4645 TKC-09102 Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế 
Giới T2 THÍCH NHẤT HẠNH...

2019 1

4646 TKC-08010 Thầy Dạy Làm Hề 2013 1
4647 TKC-00896 Thay Đổi Cách Nghe Nhạc Của Thế Giới TRẦN THANH TUYỀN... 2007 1

4648 TKC-00889 Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng NGUYỄN THU AN 2007 1

4649 TKC-09401 - TKC-
09402

Thay Đổi Cuộc Sống Với Thân Số Học DAVID A. PHILLIPS 2020 2

4650 TKC-05531 - TKC-
05532 Thay Đổi Tư Duy Thay Đổi Cuộc Sống NICOLA COOK 2011 2

4651 TKC-09612 - TKC-
09613

Thầy Lang
TADEUSZ DOLEGA 

MOSTOWIC Z

2020 2

4652 TKC-08935 - TKC-
08936

Thấy Phật CAO HUY THUẦN 2014 2

4653 TKC-04627 Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời 1. JEFF KELLER... 2013 1

4654 TKC-04628 Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời 2. KLITH D. HARRELL... 2013 1

4655 TKC-04629 Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời 3. KLITH D. HARRELL... 2013 1

4656 TKC-05642 Thầy Thuốc Và Bệnh Nhân ĐỖ HỒNG NGỌC 2011 1

4657 TKC-09919 Thay Tư Duy Đổi Cuộc Đời
PARK SENI

2023 1

4658 TKC-09200 The 47 Th Samurai STEPHEN HUNTER 2018 1

4659 TKC-10049 The 7 Habits Of Highly Effective Teens SEAN COVEY 2019 1

4660 TKC-10096 - TKC-
10098

The 7 Habits Of Highly Effective Teens. SEAN COVEY 2019 3

4661 TKC-09210 - TKC-
09211

The Adventures Of Huckleberry Finn MART TWAIN 2018 2

4662 TKC-10045 - TKC-
10046 The Adventures Of Huckleberry Finn MARK TWAIN 2003 2

4663 TKC-10114 - TKC-
10115

The Adventures Of Huckleberry Finn. MART TWAIN 2018 2

4664
TKC-09203 - TKC-

09204
The Adventures Of Tom Sawyer And 

Adventures Of Huckleberry MARK TWAIN 2018 2

4665
TKC-10055 The Adventures of Tom Sawyer and 

Adventures of Huckleberry F MARK TWAIN 2013 1

4666 TKC-10116 - TKC-
10118

The Adventures of Tom Sawyer and 
Adventures of Huckleberry F. MARK TWAIN

2013 3

4667 TKC-09254 - TKC-
09255

The Alchemist PAULO COELHO 2018 2

4668 TKC-10091 The Alchemist. PAULO COELHO 2018 1

4669 TKC-10131 - TKC-
10133

The Alchemist.. PAULO COELHO 2018 3

4670 TKC-10071 The Art Book
NHIỀU TÁC GIẢ

2017 1

4671 TKC-10078 - TKC-
10080

The Art Book.
NHIỀU TÁC GIẢ

2017 3

4672 TKC-09141 - TKC-
09143

The Bourne Identity (level 4) ROBERT LUDLUM 2015 3

4673 TKC-09154 - TKC-
09156

The Canterville Ghost And Other Stories 
(level 4) OSCAR WILDE 2015 3



4674 TKC-09206 - TKC-
09207

The Catcher In The Rye J.D.SALINGE R 2018 2

4675 TKC-10063 The Chronicles of Avantia 3: Call to War ADAM BLADE 2011 1

4676 TKC-10053 The Chronicles of Avantia 4: Fire and Fury ADAM BLADE 2011 1

4677 TKC-10052 The Chronicles of Narnia, Book 3 - The 
Horse & His Boy

C. S. Lewis 2022 1

4678 TKC-09157 - TKC-
09159

The Client (level 4) JOHN GRISHAM 2015 3

4679 TKC-06479 Thế Cục Quỷ Cốc Tử T.8 HÀN XUYÊN TỬ 2014 1

4680 TKC-09780 - TKC-
09782

The Da Vinci Code
DAN BROWN

2009 3

4681 TKC-10056 The Da Vinci Code DAN BROWN 2013 1

4682 TKC-10119 - TKC-
10121

The Da Vinci Code.
DAN BROWN

2009 3

4683 TKC-10051 The Fault In Our Stars Movie Tie-In
JOHN GREEN

2014 1

4684 TKC-10102 The Fault In Our Stars Movie Tie-In. JOHN GREEN 2014 1

4685 TKC-10125 - TKC-
10126

The Fault In Our Stars Movie Tie-In.. JOHN GREEN 2014 2

4686 TKC-09489 - TKC-
09490

Thế Giới 100 Năm Sau
GEORGE FRIEDMAN

2013 2

4687 TKC-04211 Thế Giới Có Gì Lạ Không T.1 THỤC ANH 2007 1

4688 TKC-04212 Thế Giới Có Gì Lạ Không T.2 THỤC ANH 2007 1

4689 TKC-05708 Thế Giới Của Lâu Đài Downton
JESSICA FELLOWES..

.

2013 1

4690 TKC-08824 - TKC-
08825

Thế Giới Của Sophie JOSTEIN GAARDER 2017 2

4691 TKC-08476 Thế Giới Của Tiên Sắt T.1: Vua Sắt JULIE KAGAWA... 2015 1

4692 TKC-08477 Thế Giới Của Tiên Sắt T.2: Thiếu Nữ Sắt JULIE KAGAWA... 2015 1

4693 TKC-08478 Thế Giới Của Tiên Sắt T.3: Nữ Hoàng Sắt JULIE KAGAWA... 2016 1

4694 TKC-08479 Thế Giới Của Tiên Sắt T.4: Hiệp Sĩ Sắt JULIE KAGAWA 2016 1

4695 TKC-04176 Thế Giới Động Vật Những Điều Kì Lạ 2007 1

4696 TKC-00235 - TKC-
00236

Thế Giới Kỳ Bí
Của Ngài Benedict Tập 1: Bút Chì, Tẩy Và 

Người Thắng Cuộc

TRENTON LEE 
STENARD... 2012 2

4697 TKC-00237 - TKC-
00238

Thế Giới Kỳ Bí
Của Ngài Benedict Tập 2: Giải Cứu Ngài 

Benedict

TRENTON LEE 
STENARD...

2012 2

4698 TKC-00239 - TKC-
00240

Thế Giới Kỳ Bí
Của Ngài Benedict Tập 3: Tiến Thoái Lưỡng 

Nan

TRENTON LEE 
STENARD...

2012 2

4699 TKC-04840 - TKC-
04841

Thế Giới Là Một Cuốn Sách Mở LEVAI BALAZS 2010 2

4700 TKC-04077 Thế Giới Lượng Tử Kỳ Bí SILVIA ARROYO 
CANEJO

2008 1

4701 TKC-01759, TKC-
07199 - TKC-07200

Thế Giới Nhìn Nghiêng 2007 3

4702 TKC-00413 Thế Giới Như Tôi Thấy
ALBERT EINSTEIN

2008 1

4703 TKC-03916 Thế Giới Những Điều Em Muốn Biết T.1: 
Động Vật

HỒNG MINH 2007 1



4704 TKC-03917 - TKC-
03918

Thế Giới Những Điều Em Muốn Biết -thực 
Vật ;thiên Văn HỒNG MINH

2007 2

4705 TKC-09029 - TKC-
09030

Thế Giới Ô Nhiễm NICK ARNOLD 2017 2

4706 TKC-01010 - TKC-
01012

Thế Giới Phẳng
THOMAS L. FRIEDMAN

2009 3

4707 TKC-02832, TKC-
03824

Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Nhiều 
Việc Phải Làm

KIM WOO CHOONG 2003 2

4708 TKC-01335 Thế Giới Trong Một Ngày OLIVER ROLIN... 2005 1

4709 TKC-09795 The Godfather Returns MARK WINEGARD NER 2005 1

4710 TKC-09162 - TKC-
09164

The Grapes Of Wrath (level 5)
JOHN STEINBECK 2015 3

4711 TKC-09808 The Great Gatsby
F.SCOTT FITZGERAL D

2018 1

4712 TKC-09165 - TKC-
09166

The Great Gatsby (level 5) F.SCOTT FITZGERAL D
2015 2

4713
TKC-10083 - TKC-

10084
The Hunger Games #03: Mocking Jay (Asia 

Edition- Paperback).
COLLINS

2022 2

4714 TKC-10042 - TKC-
10044

THE HUNGER GAMES #04: THE 
BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES COLLINS

2022 3

4715 TKC-10085 THE HUNGER GAMES #04: THE 
BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES.

COLLINS

2022 1

4716 TKC-10068 - TKC-
10069

The Hunger Games : Mocking Jay (Asia 
Edition- Paperback) SUZANNE COLLINS

2022 2

4717 TKC-09167 - TKC-
09168

The Invisible Man (level 5) H.G.WELLS 2015 2

4718 TKC-09757 The Jungle Books RUDYARD KIPLING 2008 1

4719 TKC-09759 The Magic Of Sleep: A Bedside Companion Michael Acton Smith 2019 1

4720 TKC-09791 - TKC-
09792

The Magic Of Thinking Big DAVID SCHWARTZ 2016 2

4721 TKC-09151 - TKC-
09152

The Merchant Of Venice (level 4) WILLIAM SHAKESPEA 
RE

2015 2

4722 TKC-01743, TKC-
07177 - TKC-07178

Thế Mới Là Con Gái

TÔN THẤT THIỆN NHÂN

2006 3

4723 TKC-09225 - TKC-
09226

The Old Man And The Sea
ERNEST HEMINGWA Y

2018 2

4724 TKC-09760 The Penguin Book of Christmas Stories JESSICA HARRISON 2019 1

4725 TKC-09753 The Phantom of The Opera GASTON LEROUX 2012 1

4726 TKC-09174 - TKC-
09175

The Phantom Of The Opera (level 5) GASTON LEROUX 2015 2

4727 TKC-09809 The Power Of Habit CHARLES DUHIGG 2014 1

4728 TKC-09813 The Prince Of The Skies ANTONIO ITURBE 2021 1

4729 TKC-09177 - TKC-
09179

The Prisoner Of Zenda (level 5) ANTHONY HOPE 2015 3

4730 TKC-09180 - TKC-
09182

The Rainmaker (level 5) JOHN GRISHAM 2015 3



4731 TKC-09229 - TKC-
09230

The Scarlet Letter
NATHANIEL 

HAWTHORN E

2018 2

4732 TKC-10034 The School for Good and Evil (1) — THE 
SCHOOL FOR GOOD AND EVIL

[Movie tie-in edition]

SOMAN CHAINANI 2022 1

4733 TKC-10092 - TKC-
10094

The School for Good and Evil (1) — THE 
SCHOOL FOR GOOD AND EVIL

[Movie tie-in edition].

SOMAN CHAINANI 2022 3

4734 TKC-10035 - TKC-
10036

The School for Good and Evil (4) — 
QUESTS FOR GLORY

SOMAN CHAINANI 2018 2

4735 TKC-10104 - TKC-
10105

The School for Good and Evil (4) — 
QUESTS FOR GLORY.

SOMAN CHAINANI

2018 2

4736 TKC-10037 - TKC-
10038

The School for Good and Evil (6) — ONE 
TRUE KING

SOMAN CHAINANI

2020 2

4737
TKC-10081 - TKC-

10082
The School for Good and Evil (6) — ONE 

TRUE KING. 2

4738 TKC-10041 The Science of our Changing Planet TONY JUNIPER 2021 1

4739 TKC-09370 The Secret - Bí Mật RHONDA BYRNE 2019 1

4740 TKC-09812 The Secret Life Of The Pencil ALEX HAMMOND 2017 1

4741 TKC-09371 The Secret The Power - Sức Mạnh RHONDA BYRNE 2019 1

4742 TKC-10066 - TKC-
10067

The Selection — THE CROWN KIERA CASS 2016 2

4743 TKC-10108 - TKC-
10109

The Selection (5)— THE CROWN. KIERA CASS 2016 2

4744 TKC-09201 The Sherl Lock Holmes Mysteries SIR ARTHUR CONAN 
DOYLE

2018 1

4745 TKC-09153 The Snow Queen (level 4)
HANS CHRISTIAN 

ANDERSEN

2015 1

4746 TKC-09783 - TKC-
09784

The Story Of My Life HELLEN KELLER 2010 2

4747 TKC-03099 - TKC-
03100

Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam

NGUYỄN KHẮC THUẦN

2010 2

4748 TKC-09160 - TKC-
09161

The Time Machine (level 4)
H.G. WELLS

2015 2

4749 TKC-05491 - TKC-
05492

The Top Secret: Biến Mọi Ước Mơ Thành 
Sự Thật Nhờ Luật Hấp Dẫn

SOM SUJEERA 2011 2

4750 TKC-09811 The Way I Used To Be AMBER SMITH 2017 1

4751 TKC-04812 - TKC-
04813

The`ra
ZERUYA SHALEV

2009 2

4752 TKC-03550, TKC-
06866

Theo Chân Người Tình Và Một Mảnh Tình 
Riêng SƠN NAM 2006 2

4753 TKC-02875 Theo Dấu Chim Ưng T11 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

4754 TKC-07026 - TKC-
07027

Theo Dấu Chim Ưng T11. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4755 TKC-00532 Theo Dòng Văn Minh Nhân Loại TRIỆU HÂM SAN 2005 1



4756 TKC-01220, TKC-
06600

Thép Đã Tôi Thế Đấy NHICALAI AXTƠSOPX 
KI

2009 2

4757 TKC-06563 - TKC-
06564

Thép Đã Tôi Thế Đấy NIKOLAI AXEKSEYE 
VICH...

2011 2

4758 TKC-08806 Thép Đã Tôi Thế Đấy NIKOLAI A. OSTROYSK 
Y

2016 1

4759 TKC-03527 - TKC-
03528

Thi Nhân Việt Nam HOÀI THANH... 2007 2

4760 TKC-08380 Thi Nhân Việt Nam HOÀI THANH... 2016 1

4761 TKC-02849 Thi Sĩ Hạng Ruồi T15 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

4762 TKC-07028 - TKC-
07029

Thi Sĩ Hạng Ruồi T15. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4763 TKC-08114 - TKC-
08115

Thị Trấn Tortilla Flat JOHN STEINBECK 2014 2

4764 TKC-00244 - TKC-
00245

Thị Trấn Xe Bus Màu Xanh 2012 2

4765 TKC-06107 - TKC-
06108

Thiền - Lịch Sử Về Giai Thoại Và Ảnh 
Hưởng Của Thiền Đối Với Nhân Sinh

OSHO 2011 2

4766 TKC-04630 Thiền Định Thiết Thực BRAHMA KUMARIS... 2012 1

4767 TKC-04263, TKC-
07496 - TKC-07498

Thiên Hà Thật Đáng Ngạc Nhiên

KJARTAN POSKITT...

2009 4

4768 TKC-09321 Thiên Hoàng Minh Trị DONALD KEENE 2019 1

4769 TKC-00966 Thiên Long Bát Bộ T.1 KIM DUNG 2007 1
4770 TKC-05156 Thiên Long Bát Bộ T.1 KIM DUNG 2007 1
4771 TKC-00975 Thiên Long Bát Bộ T.10 KIM DUNG 2007 1
4772 TKC-05165 Thiên Long Bát Bộ T.10 KIM DUNG 2007 1
4773 TKC-00967 Thiên Long Bát Bộ T.2 KIM DUNG 2007 1
4774 TKC-05157 Thiên Long Bát Bộ T.2 KIM DUNG 2007 1

4775 TKC-00968 Thiên Long Bát Bộ T.3 KIM DUNG... 2007 1

4776 TKC-05158 Thiên Long Bát Bộ T.3 KIM DUNG... 2007 1

4777 TKC-00969 Thiên Long Bát Bộ T.4 KIM DUNG... 2007 1

4778 TKC-05159 Thiên Long Bát Bộ T.4 KIM DUNG... 2007 1

4779 TKC-00971 Thiên Long Bát Bộ T.6 KIM DUNG... 2007 1

4780 TKC-05161 Thiên Long Bát Bộ T.6 KIM DUNG... 2007 1

4781 TKC-00972 Thiên Long Bát Bộ T.7 KIM DUNG... 2007 1

4782 TKC-05162 Thiên Long Bát Bộ T.7 KIM DUNG... 2007 1

4783 TKC-00973 Thiên Long Bát Bộ T.8 KIM DUNG 2007 1
4784 TKC-05163 Thiên Long Bát Bộ T.8 KIM DUNG 2007 1
4785 TKC-00974 Thiên Long Bát Bộ T.9 KIM DUNG 2007 1
4786 TKC-05164 Thiên Long Bát Bộ T.9 KIM DUNG 2007 1
4787 TKC-00970 Thiên Long Bát Bộ Tập 5 KIM DUNG... 2007 1

4788 TKC-05160 Thiên Long Bát Bộ Tập 5 KIM DUNG... 2007 1

4789 TKC-09682 - TKC-
09683

Thiên Nga Đen :
Xác Xuất Cực Nhỏ, Tác Động Cực Lớn

NASSIM NICHOLAS 
TALEB

2020 2



4790 TKC-04030 - TKC-
04031, TKC-07382, 

TKC-07477

Thiên Nhiên Hoang Dã NICK ARNOLD... 2008 4

4791 TKC-03938 - TKC-
03939

Thiên Nhiên Việt Nam
LÊ BÁ THẢO

2008 2

4792 TKC-04631 Thiên Tài & Sự Giáo dục Việt Nam Từ Sớm KIMURA KYUICHI... 2013 1

4793 TKC-09972 Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải CAO MINH 2022 1

4794 TKC-05757
Thiên Tài Kỳ Dị Và Đột Phá Toán Học Của 

Thế Kỷ MASHA GESSEN 2014 1

4795 TKC-00198 - TKC-
00199

Thiên Tài Và Sự Giáo dục Việt Nam Từ Sớm KIMURA KYUICHI... 2012 2

4796
TKC-00210 - TKC-

00211 Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
THÍCH NHẤT HẠNH

2010 2

4797 TKC-05884 Thiên Thần Nhỏ Của Tôi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2013 1

4798 TKC-07030 - TKC-
07031

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

4799 TKC-09271 Thiên Thần Nhỏ Của Tôi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

4800 TKC-06105 - TKC-
06106

Thiền Và Nghệ Thuật Đối Diện Với Cuộc 
Đời - Hành Trình Nội Tại OSHO

2010 2

4801 TKC-07408 Thiên Văn 2007 1
4802 TKC-00777 Thiệp Nói Lời Yêu Thương ĐOÀN QUÁCH TÙNG 

HƯƠNG
2008 1

4803 TKC-08979 Thiệu Bảo Bình Nguyên T.1: Điệp Vụ Thám 
Báo

HỒNG THÁI 2018 1

4804 TKC-08980 Thiệu Bảo Bình Nguyên T.2: Trước Cơn 
Dông Tố HỒNG THÁI

2018 1

4805 TKC-08981 Thiệu Bảo Bình Nguyên T.3: Sơn Hà Rực 
Lửa HỒNG THÁI

2018 1

4806
TKC-08982 Thiệu Bảo Bình Nguyên T.4: Khúc Tráng Ca 

Mùa Hạ
HỒNG THÁI

2018 1

4807 TKC-01303 - TKC-
01304

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây SƠN TÁP... 2008 2

4808 TKC-09778 - TKC-
09779

Things We Never Got Over LUCY SCORE 2022 2

4809 TKC-04392 - TKC-
04393

Thơ Ấu Trong Tôi NHIỀU TÁC GIẢ 2011 2

4810 TKC-09866 - TKC-
09867

Thỏ Bảy Màu Và Những Người Nghĩ Nó Là 
Bạn

HUỲNH THÁI HỌC 2023 2

4811 TKC-01531 - TKC-
01532

Thợ Cạo Thành Xê Vin BOMACSE 2006 2

4812 TKC-03662 Thơ Chế Lan Viên - Những Lời Bình MAI HƯƠNG... 2006 1

4813 TKC-05542 - TKC-
05543

Thợ Cơ Khí Toán Học MARK LEVI 2011 2

4814 TKC-03671 - TKC-
03672

Thơ Lưu Trọng Lư - Những Lời Bình
MAI HƯƠNG

2006 2

4815 TKC-08272 Thơ Ngụ Ngôn Ba Tư 2015 1
4816 TKC-03502 Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

2001 1

4817 TKC-06928 Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

2001 1

4818 TKC-03501, TKC-
06927

Thơ Nguyễn Khuyến 2002 2

4819 TKC-08987 Thơ Nữ Trong Hành Trình Cát Đuôi Hậu Tố 
Nữ

INRASARA 2015 1



4820 TKC-01145 Thơ R.tagor
RABINDRA NATH 

TAGORE

2004 1

4821 TKC-09518 - TKC-
09519

Thỏ Rơi Từ Mặt Trăng NGUYỄN DƯƠNG 
QUỲNH

2016 2

4822 TKC-01416 Thơ Trữ Tình Bertolt Brecht BERTOLT BRECHT... 2006 1

4823 TKC-03517, TKC-
06842

Thơ Với Tuổi Thơ - Chế Lan Viên 2007 2

4824 TKC-03509 - TKC-
03510

Thơ Với Tuổi Thơ - Hàn Mặc Tử 2007 2

4825 TKC-03515 Thơ Với Tuổi Thơ - Nguyễn Bính 2007 1

4826 TKC-06873 Thơ Với Tuổi Thơ - Nguyễn Bính 2007 1

4827 TKC-03516, TKC-
06870

Thơ Với Tuổi Thơ - Trần Đăng Khoa 2007 2

4828 TKC-03511 - TKC-
03512

Thơ Với Tuổi Thơ - Xuân Diệu 2007 2

4829 TKC-03513 - TKC-
03514

Thơ Với Tuổi Thơ -Huy Cận 2007 2

4830 TKC-03518, TKC-
06808 Thơ Với Tuổi Thơ -tố Hữu 2007 2

4831 TKC-02167 - TKC-
02168

Thoại Ngọc Hầu Và Những Cuộc Khai Phá 
Miền Hậu Giang

NGUYỄN VĂN HẦU 2006 2

4832 TKC-01617 - TKC-
01619

Thời Đi Học Của Những Người Nổi Tiếng 
T.3.

2008 3

4833 TKC-01614 - TKC-
01616

Thời Đi Học Của Những Người Nổi Tiếng 
Tập 1.

2008 3

4834 TKC-01620 - TKC-
01622

Thời Đi Học Của Những Người Nổi Tiếng 
Tập 4.

2008 3

4835 TKC-05732 Thời Gian Để Yêu HAMLET TRƯƠNG 2014 1

4836 TKC-08356 Thời Khắc Định Mệnh
AGATHA CHRISTIE...

2015 1

4837 TKC-07432, TKC-
07491

Thời Kỳ Đồ Đá - Hoang Dại Hơn Đá TERRY DEARY... 2008 2

4838 TKC-04260 Thời Kỳ Đồ Đá - Hoang Dại
Hơn Đá TERRY DEARY...

2008 1

4839 TKC-09896 - TKC-
09897

Thôi Lười Lắm Nay Nghỉ Làm BTEDL TEAM 2023 2

4840 TKC-06250 - TKC-
06251

Thời Niên Thiếu Của Các Danh Nhân Nước 
Việt - Tập 1.

LÊ BÁ HIỀN

2012 2

4841 TKC-06252 - TKC-
06253

Thời Niên Thiếu Của Các Danh Nhân Nước 
Việt - Tập 2.

LÊ BÁ HIỀN 2012 2

4842 TKC-06254 - TKC-
06255

Thời Niên Thiếu Của Các Danh Nhân Nước 
Việt - Tập 3.

LÊ BÁ HIỀN 2012 2

4843 TKC-09050 Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy T.1 ĐỒNG HOA 2017 1

4844 TKC-09051 Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy T.2 ĐỒNG HOA 2017 1

4845 TKC-02587 - TKC-
02588

Thói Quen Của Người Thành Đạt STEPHEN R.COVEY... 2008 2

4846 TKC-02569 - TKC-
02571

Thói Quen Thứ 8. STEPHEN R.COVEY 2006 3

4847 TKC-06608, TKC-
06651

Thời Thơ Ấu MACXIM GORKI... 2007 2

4848 TKC-06015 Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài - Tập 1: 
Những Thiên Tài Từng Đội Sổ SIN UENG SEOP...

2011 1



4849 TKC-01627 - TKC-
01628

Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài - Tập 3: 
Những Thiên Tài Yêu Thích Thám Hiểm SIN UENG SEOP...

2009 2

4850 TKC-06017 Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài - Tập 3: 
Những Thiên Tài Yêu Thích Thám Hiểm

SIN UENG SEOP... 2009 1

4851 TKC-06018 Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài - Tập 4: 
Những Thiên Tài Thích Quậy Phá SIN UENG SEOP...

2011 1

4852 TKC-06019 Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài - Tập 5: 
Những Thiên Tài Thông Minh Từ Nhỏ SIN UENG SEOP...

2011 1

4853 TKC-01623 - TKC-
01624 Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài Tập 1. SIN UENG SEOP... 2009 2

4854 TKC-06016 Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài Tập 2 SING UENG SEOP 2009 1

4855 TKC-01625 - TKC-
01626

Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài Tập 2. SING UENG SEOP 2009 2

4856 TKC-01629 - TKC-
01630

Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài Tập 4. SING UENG SEOP 2009 2

4857 TKC-01631 Thời Thơ Ấu Của Các Thiên Tài Tập 5. SIN UENG SEOP... 2009 1

4858 TKC-08807 Thời Thơ Ấu. Trong Thế Giới. Những 
Trường Đại Học Của Tôi MAXIM GORKY

2016 1

4859 TKC-08760 Thời Thơ Ấu: Tự Truyện MAXIM GORKY 2017 1

4860 TKC-01497 - TKC-
01498

Thời Thơ Ngây

EDITH WHARTON...

2008 2

4861 TKC-04261, TKC-
07433 - TKC-07434, 

TKC-07492

Thời Tiết Mạnh Như Bão Tố

ANITA GANERI...

2008 4

4862
TKC-04246, TKC-

07361, TKC-07468 - 
TKC-07469

Thời Trung Cổ

TERRY DEARY... 2008 4

4863 TKC-00060 - TKC-
00061

Thời Xa Vắng LÊ HỰU 2012 2

4864 TKC-03402, TKC-
06841

Thời Xa Vắng LÊ HỰU 2006 2

4865 TKC-01634 - TKC-
01635 Thomas A.Edison ANNA SPROULE... 2002 2

4866 TKC-08712 Thomas Alva Edison Là Ai
?

MARGARET FRITH... 2017 1

4867 TKC-08657 - TKC-
08658

Thông Điệp Của Nước MASARU EMOTO 2017 2

4868 TKC-04632 Thông Điệp Cuộc Sống 2012 1
4869 TKC-09006 Thông Reo Ngàn Hống

NGUYỄN THẾ QUANG
2015 1

4870 TKC-00794 Thông Tin Hiệu Quả ROBERT HELLER 2007 1

4871 TKC-08770 Thú Ăn Chơi Người Hà Nội T.1 BĂNG SƠN 2017 1

4872 TKC-08771 Thú Ăn Chơi Người Hà Nội T.2 BĂNG SƠN 2017 1

4873 TKC-08772 Thú Ăn Chơi Người Hà Nội T.2
BĂNG SƠN

2017 1

4874 TKC-08773 Thú Ăn Chơi Người Hà Nội T.3
BĂNG SƠN

2017 1

4875

TKC-04252, TKC-
07360, TKC-07478 - 

TKC-07480

Thú Dữ NICK ARNOLD...

2008 5



4876 TKC-01029 - TKC-
01030

Thư Gửi Bạn Trẻ NGUYỄN HỮU THÁI 2006 2

4877 TKC-08937 - TKC-
08938

Thư Gửi Bố FRANZ KAFKA 2017 2

4878 TKC-03590 - TKC-
03591

Thư Gửi Người Bận Rộn ĐỖ HỒNG NGỌC 2009 2

4879 TKC-05114 Thư Kiếm Ân Cừu Lục - T1 KIM DUNG 2004 1

4880 TKC-05115 Thư Kiếm Ân Cừu Lục - T2 KIM DUNG 2004 1

4881 TKC-05116 Thư Kiếm Ân Cừu Lục - T3 KIM DUNG 2004 1

4882 TKC-05117 Thư Kiếm Ân Cừu Lục - T4 KIM DUNG 2004 1

4883 TKC-08768 - TKC-
08769

Thú Lang Thang Người Hà Nội
BĂNG SƠN

2017 2

4884 TKC-02880 Thủ Môn Bị Từ Chối T14 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

4885 TKC-07032 - TKC-
07033

Thủ Môn Bị Từ Chối T14.
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 2

4886 TKC-03848 - TKC-
03849

Thư Ngỏ Gửi Tuổi Đôi Mươi
ANDRE` MAUROIS...

2000 2

4887 TKC-06121 - TKC-
06122

Thử Thách Lớn Lao OSHO 2011 2

4888 TKC-07893
Thư Viện Tri Thức Dành Cho Học Sinh: 

Khám Phá Thế Giới Tự Nhiên
HOÀNG TÍN NHIỆM

2014 1

4889 TKC-07895 Thư Viện Tri Thức Dành Cho Học Sinh: 
Những Câu Chuyện Li Kì, Thần Bí

TRƯƠNG ÁI

2015 1

4890 TKC-07896 Thư Viện Tri Thức Dành Cho Học Sinh: 
Những Câu Chuyện Thiên Văn Thú Vị LÂM LÂM

2015 1

4891 TKC-07894 Thư Viện Tri Thức Dành Cho Học Sinh: 
Những Điều Kỳ Thú Về Trái Đát ÔN GIA THẮNG

2015 1

4892 TKC-00719 Thưa Bác Sĩ, Tôi Bị Ung Thư Xin Bác Sĩ 
Hãy Giúp Tôi! ANG PENG TIAM

2007 1

4893 TKC-03446, TKC-
06849

Thuận Thiên Lý Công Uẩn HOÀI ANH 2008 2

4894 TKC-02581 - TKC-
02582

Thuật Gây Cảm Tình HOÀNG XUÂN VIỆT 2004 2

4895 TKC-08816 - TKC-
08817

Thuật Hùng Biện DALE CARNEGIE 2017 2

4896 TKC-06448 - TKC-
06449

Thuật Lãnh Đạo HÒA NHÂN 2014 2

4897 TKC-02811 - TKC-
02813

Thuật Trung Dung MÃ ĐẠO TÔNG 2008 3

4898 TKC-05763 Thuật Tư Tưởng NGUYỄN DUY CẦN 2014 1

4899 TKC-06190 - TKC-
06191 Thuật Xử Thế Của Người Xưa NGUYỄN DUY CẦN... 2012 2

4900 TKC-06186 - TKC-
06187

Thuật Yêu Đương NGUYỄN DUY CẦN... 2012 2

4901 TKC-00744 Thức Ăn Làm Đẹp Da NGUYỄN KIM DÂN 2008 1

4902 TKC-08516 Thực Đơn 3 Món NGUYỄN THỊ PHỤNG 2014 1

4903 TKC-09347 - TKC-
09348

Thực Hành 7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành 
Đạt

SEAN COVEY 2019 2

4904 TKC-08341 Thực Phẩm Dưỡng Sinh Toàn Thư BỘI BỘI... 2009 1

4905 TKC-05460 - TKC-
05462

Thức Tỉnh Mục Đích Sống
ECKHART TOLLE

2011 3

4906 TKC-09903 Thức Tỉnh Tự Tin R PHÁP 2023 1



4907 TKC-04902 - TKC-
04903

Thuê Bao Quí Khách HƯƠNG THỊ 2010 2

4908 TKC-00252 - TKC-
00253

Thượng Đế Thì Cười NGUYỄN KHẢI 2012 2

4909 TKC-09966 - TKC-
09967

Thượng Dương
HOÀNG YẾN

2020 2

4910 TKC-09121 Thương Hoài Người Dưng TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN 2018 1

4911 TKC-03594 Thượng Kinh Ký Sự HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 2006 1

4912 TKC-06090 - TKC-
06091

Thượng Kinh Ký Sự HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 2012 2

4913 TKC-00826 Thương Lượng Thành Công 2007 1

4914 TKC-07905 Thương Mấy Cũng Là Người Dưng J.K. ROWLING 2016 1

4915 TKC-07906 - TKC-
07907

Thương Mấy Cũng Là Người Dưng ANH KHANG 2016 2

4916
TKC-05753, TKC-
07701 - TKC-07702

Thương Nhau Để Đó HAMLET TRƯƠNG...
2014 3

4917 TKC-03389 - TKC-
03390, TKC-06797

Thương Nhớ Mười Hai
VŨ BẰNG

2000 3

4918 TKC-06549 Thương Nhớ Mười Hai VŨ BẰNG 2014 1
4919 TKC-08833 Thương Nhớ Mười Hai VŨ BẰNG 2017 1
4920 TKC-07922 Thương Nhớ Trà Long NGUYỄN NHẬT ÁNH 2015 1

4921 TKC-09282 Thương Nhớ Trà Long NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

4922 TKC-05250 - TKC-
05251 Thủy Hử THI NẠI AM 2010 2

4923 TKC-08808 Thủy Hử THI NẠI AM 2016 1

4924 TKC-01180 - TKC-
01181

Thủy Hử Truyện Diễn Nghĩa T.1. THI NẠI AM... 2003 2

4925 TKC-01182 Thủy Hử Truyện Diễn Nghĩa T.2. THI NẠI AM 2003 1

4926 TKC-07945 Thủy Thần Nhỏ
OT FRIED PREUSSLER

2013 1

4927 TKC-05661 Thuyền Trưởng Tuổi 15 JULES VERNE 2012 1

4928 TKC-05194 - TKC-
05195

Thuyết Phục JAMES BORG 2009 2

4929 TKC-07979 Tia Chớp Phía Chân Trời 2014 1
4930 TKC-09215 - TKC-

09216
Ticket To Childhood NGUYỄN NHẬT ÁNH 2019 2

4931 TKC-02876 - TKC-
02877, TKC-07034

Tiền Chuộc T12.
NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 3

4932 TKC-05754 Tiền Không Mua Được Gì? MICHAEL SANDEL 2014 1

4933 TKC-02119 Tiến Trình Văn Hóa Việt Nam Từ Khởi 
Thủy Đến Thế Kỷ XIX

NGUYỄN KHẮC HUÂN 2007 1

4934
TKC-01334

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai
COLLEEN MCCULLOU 

GH... 2007 1

4935 TKC-08903 - TKC-
08904

Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 2014 2

4936 TKC-03687 - TKC-
03688

Tiếng Cười Dân Gian Hiện Đại Việt Nam LÊ MINH QUỐC 2008 2



4937 TKC-03466 - TKC-
03467

Tiếng Cười Nhân Loại T.1. 2008 2

4938 TKC-03484 - TKC-
03485

Tiếng Cười Nhân Loại T.10. 2008 2

4939 TKC-03468 - TKC-
03469

Tiếng Cười Nhân Loại T.2. 2008 2

4940 TKC-03470 - TKC-
03471

Tiếng Cười Nhân Loại T.3. 2008 2

4941 TKC-03472 - TKC-
03473

Tiếng Cười Nhân Loại T.4. 2008 2

4942 TKC-03474 - TKC-
03475

Tiếng Cười Nhân Loại T.5. 2008 2

4943 TKC-03476 - TKC-
03477

Tiếng Cười Nhân Loại T.6. 2008 2

4944 TKC-03478 - TKC-
03479

Tiếng Cười Nhân Loại T.7. 2008 2

4945 TKC-03480 - TKC-
03481

Tiếng Cười Nhân Loại T.8. 2008 2

4946 TKC-03482 - TKC-
03483

Tiếng Cười Nhân Loại T.9. 2008 2

4947 TKC-06654 Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã JACK LONDON 2011 1

4948 TKC-09646 - TKC-
09647

Tiếng Gọi Từ Vì Sao Xa SHINKAI MAKOTO... 2021 2

4949 TKC-07067 - TKC-
07068

Tiếng Hát Của Người Đá 2006 2

4950 TKC-09049 Tiếng Thời Gian Du Dương NGẢI TIỂU ĐỒ 2014 1

4951 TKC-02820, TKC-
07632

Tiếng Vọng KIM ANH... 2006 2

4952 TKC-03378 Tiếp Cận Văn Học Pháp
LIỄU TRƯƠNG

2007 1

4953 TKC-00795 Tiếp Thị Hiệu Quả ROBERT HELLER 2007 1

4954 TKC-02899 Tiết Mục Bất Ngờ T26
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 1

4955 TKC-07035 - TKC-
07036

Tiết Mục Bất Ngờ T26.
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 2

4956 TKC-01971 Tiếu Lâm Việt Nam TAM TAM 2009 1
4957 TKC-05166 Tiếu Ngạo Giang Hồ T.1 KIM DUNG 2007 1
4958 TKC-05167 Tiếu Ngạo Giang Hồ T.2 KIM DUNG 2007 1
4959 TKC-00990 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.2 KIM DUNG 2007 1
4960 TKC-05168 Tiếu Ngạo Giang Hồ T.3 KIM DUNG 2007 1
4961 TKC-00991 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.3 KIM DUNG 2007 1
4962 TKC-05169 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.4 KIM DUNG 2007 1
4963 TKC-05170 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.5 KIM DUNG 2007 1
4964 TKC-05171 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.6 KIM DUNG 2007 1
4965 TKC-00992 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.7 KIM DUNG 2007 1
4966 TKC-05172 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.7 KIM DUNG 2007 1
4967 TKC-00993 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.8 KIM DUNG 2007 1
4968 TKC-05173 Tiếu Ngạo Giang Hồ -t.8 KIM DUNG 2007 1
4969 TKC-09933 - TKC-

09934
Tiêu Sơn Tráng Sĩ KHÁI HƯNG 2023 2

4970 TKC-05817 - TKC-
05818

Tiểu Sử Steve Jobs 2012 2

4971 TKC-01381 TIẾU TIẾU SINH Kim
Bình Mai - T.1

2008 1

4972 TKC-01382 TIẾU TIẾU SINH Kim
Bình Mai - T.2

2008 1

4973 TKC-01383 TIẾU TIẾU SINH Kim
Bình Mai - T.3

2008 1

4974 TKC-01384 TIẾU TIẾU SINH Kim
Bình Mai - T.4

2008 1



4975 TKC-08655 - TKC-
08656

Tìm Bình Yên Trong Gia Đình THÍCH NHẤT HẠNH 2017 2

4976 TKC-07879 Tìm Bố Ở New York JONATHAN SAFRAN 
FOER

2014 1

4977 TKC-08702 - TKC-
08703

Tìm Đường Tuổi 20s
TRẦN THỊ THÙY TRANG

2017 2

4978 TKC-00557 - TKC-
00558

Tìm Hiểu Các Nước Trên Thế Giới - Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản

GINAL BARNES...

2004 2

4979 TKC-02147 Tìm Hiểu Đất Hậu Giang Và Lịch Sử Đất An 
Giang

SƠN NAM 2009 1

4980 TKC-03919 - TKC-
03921

Tìm Hiểu Hệ Mặt Trời NGUYỄN HỮU DANH 2008 3

4981 TKC-01069 - TKC-
01070

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Các Nước Trên Thế 
Giới

2005 2

4982 TKC-03927
Tìm Hiểu Thế Giới Quanh Ta - Những Loài 

Nấm ELENNOR LAURENCE..
. 2003 1

4983 TKC-03925 Tìm Hiểu Thế Giới Quanh Ta
- Những Loài Bướm PAMELA FOREY...

2003 1

4984 TKC-03926
Tìm Hiểu Thế Giới Quanh Ta

- Những Loài Côn Trùng
PAMELA FOREY...

2003 1

4985 TKC-04131 Tìm Hiểu Về Thế Giới Thực Vật TRẦN LAN HƯƠNG 2006 1

4986 TKC-04132 Tìm Hiểu Về Thế Giới Động Vật TRẦN LAN HƯƠNG 2006 1

4987 TKC-04180 Tìm Hiểu Về Trái Đất 2007 1
4988 TKC-04633 Tìm Lại Chính Mình MARCIA GRAD 2013 1

4989 TKC-04872 - TKC-
04873

Tìm Lối Thoát Hay Tự Sát
HELENE DERGRANG ER

2008 2

4990 TKC-03692 Tìm Trong Nỗi Nhớ LÊ NGỌC MAI 2006 1

4991 TKC-04634 Tìm Về Sức Mạnh Vô Biên ROBIN S. SHARMA 2009 1

4992 TKC-01368 Tín Đồ Shopping Có Baby
SOPHIE KINSELLA...

2009 1

4993 TKC-01428 Tín Đồ Shopping Lấy Chồng SOPHIE KÍNELLA 2009 1

4994 TKC-01427 Tín Đồ Shopping Oanh Tạc Manhattan

SOPHIE KINSELLA...

2008 1

4995 TKC-01367 Tín Đồ Shopping Và Chị Gái SOPHIE KINSELLA 2009 1

4996
TKC-02725 - TKC-

02726, TKC-07633 - 
TKC-07634

Tin Vào Chính Mình

LOUISE L. HAY 2008 4

4997 TKC-02797, TKC-
07635

Tình Bạn 2007 2

4998 TKC-02722 - TKC-
02723

Tình Bạn - Tình Yêu (tập 2) 2008 2

4999 TKC-02721, TKC-
07636 Tình Bạn Tình Yêu 2009 2

5000 TKC-09113 - TKC-
09114

Tình Cha Ấm Áp: Con Có Còn Dư Đồng 
Nào Không (sống Đẹp Mỗi Ngày)

MAI HƯƠNG 2018 2

5001

TKC-01729 Tình Dục Nhìn Theo Phương Đông
HOÀNG SƠN HOÀNG SĨ 

QUÝ 2007 1



5002 TKC-05737 Tinh Hoa Đạo Đức Đông Phương NGUYỄN DUY CẦN 2013 1

5003 TKC-00535 - TKC-
00536

Tinh Hoa Trí Tuệ Nhân Loại LÝ ANH... 2006 2

5004 TKC-00405 - TKC-
00406

Tinh Hoa Tư Tưởng - Đạo Đức Kinh ANG LIPING... 2008 2

5005 TKC-00521 - TKC-
00522

Tinh Hoa Tư Tưởng - Đạo Đức Kinh ANG LIPING... 2008 2

5006 TKC-09678 - TKC-
09679

Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông : Thái Căn 
Đàm

HỒNG ỨNG MINH 2018 2

5007 TKC-01380 Tình Nhân

JANUSZ LEON 
WISNIEWSK I

2009 1

5008 TKC-06694 Tình Ruột Thịt
ALICE SEBOLD...

2004 1

5009 TKC-08588 Tinh Sương LÊ TRÍ VIỄN 2001 1

5010 TKC-08589 Tinh Sương LÊ TRÍ VIỄN 2002 1

5011 TKC-08590 Tinh Sương LÊ TRÍ VIỄN 2003 1

5012 TKC-00458 - TKC-
00459

Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật 
Bản Hiện Đại

NORIO TAMAKI... 2008 2

5013 TKC-04635 Tỉnh Thức PRASHANT KAKODE 2012 1

5014 TKC-08497 Tinh Vân Pháp Ngữ T.1: Tinh Tấn - Tu Giữa 
Cõi Người

TINH VÂN 2016 1

5015 TKC-08504 Tinh Vân Pháp Ngữ T.10: Từ Bi - Đời Vui 
Chan Chứa

TINH VÂN 2016 1

5016 TKC-08498 Tinh Vân Pháp Ngữ T.3: Quảng Học - Thu 
Xếp Thân Tâm

TINH VÂN 2016 1

5017 TKC-08499 Tinh Vân Pháp Ngữ T.5: Tự Giác -
Đời Có Hương Hoa

TINH VÂN

2016 1

5018 TKC-08500 Tinh Vân Pháp Ngữ T.6: Chánh Kiến
- 4 Nguyên Tắc Sống

TINH VÂN 2016 1

5019 TKC-08501 Tinh Vân Pháp Ngữ T.7: Chân Lý - Cẩm 
Nang Đời Người

TINH VÂN

2016 1

5020 TKC-08502 Tinh Vân Pháp Ngữ T.8: Thiền Tâm -
Điều Kiện Thành Công

TINH VÂN

2016 1

5021 TKC-08503 Tinh Vân Pháp Ngữ T.9: Lợi Tha - Gieo 
Trước Gặt Sau

TINH VÂN 2016 1

5022 TKC-01117 Tình Yêu Cuộc Sống J. LONDON 2007 1
5023 TKC-00908 Tình Yêu Hàng Hiệu

RADHA CHADHA...
2008 1

5024 TKC-01537 Tình Yêu Không Phải Trò Đùa MUY XÊ 2006 1

5025 TKC-03850 Tình Yêu Là Phép Nhiệm Màu
GERALD JAMPOLSKY

...

2012 1

5026 TKC-04636 - TKC-
04637

Tình Yêu Là Phép Nhiệm Màu
GERALD JAMPOLSKY

...

2012 2

5027 TKC-02634, TKC-
07637

Tình Yêu Ở Quanh Ta TRUNG NGHĨA 2008 2

5028 TKC-01485 Tình Yêu Thời Thổ Tả GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ

2004 1

5029 TKC-09560 Tình Yêu Tìm Thấy JOHANNA LINDSEY 2017 1



5030 TKC-00249 - TKC-
00250

Tình Yêu Tội Ác Và Trừng Phạt NGUYỄN HUY THIỆP 2012 2

5031 TKC-08641 - TKC-
08642

Tình Yêu Xanh Thẳm TRACEY GARVIS 
GRAVES

2016 2

5032 TKC-04139, TKC-
04290

Titanic Thảm Họa Khiến Cả Thế Giới Bàng 
Hoàng

MARK DUBOWSKI..
.

2006 2

5033 TKC-04874 Titeuf - Bọn Con Gái Thật Chán Chết ZEP 2010 1

5034 TKC-04875 - TKC-
04876

Titeuf - Sao Lại Là Tao? ZEP 2010 2

5035 TKC-02235 Tổ Chức Bài Học Kỹ Năng Sống Bằng Trò 
Chơi Lớn

BÙI VĂN TRỰC... 2013 1

5036 TKC-02412 - TKC-
02414

Tổ Chức Công Việc Theo Khoa Học NGUYỄN HIẾN LÊ 2003 3

5037 TKC-00673 Tổ Chức Sinh Hoạt Nhóm Trong Trường Phổ 
Thông

TRẦN PHIÊU 2007 1

5038 TKC-00798 Tổ Chức Thành Công Các Cuộc Họp TIM HILDLE 2007 1

5039 TKC-00770 Tổ Chức Trại - Đời Sống Trại
TÔN THẤT SAM...

2008 1

5040 TKC-06070 - TKC-
06071

Tớ Đã Học Tiếng Anh Như Thế Nào ? ĐỖ NHẬT NAM 2012 2

5041 TKC-00654 - TKC-
00655

Tô Đông Pha NGUYỄN HIẾN LÊ 2003 2

5042 TKC-05743 Tố Hữu - Tác Phẩm Và Lời Bình NHIỀU TÁC GIẢ 2010 1

5043 TKC-09797 To Kill A Mocking Bird
HARPER LEE

1997 1

5044 TKC-00196 - TKC-
00197

Tớ Là Dâu JOE RUELLE 2012 2

5045 TKC-01137 Tớ Là Dâu JOE RUELLE 2012 1

5046 TKC-05066 Tớ Lớn Rồi Đấy Nhé ! BARBARA JOLSTEIN 2010 1

5047 TKC-09658 - TKC-
09659

Tớ Thích Cậu Hơn Cả Havard LAN RÙA 2019 2

5048 TKC-00045 - TKC-
00047

Tỏa Sáng Theo Cách Của Bạn 2012 3

5049 TKC-01061 - TKC-
01062

Toàn Cầu Hoá Và Những Mặt Trái JOSEPHE E. STIGLITZ 2008 2

5050 TKC-07368 Toán Học Độc Đáo Vô Cùng -t.1 NICK ARNOLD... 2009 1

5051 TKC-04278 - TKC-
04281

Toán Học Độc Đáo Vô Cùng -t.1. NICK ARNOLD... 2009 4

5052 TKC-04282 - TKC-
04285

Toán Học Độc Đáo Vô Cùng -t.2. NICK ARNOLD... 2009 4

5053 TKC-06664 Toán Học Tương Lai Và Trái Tim Tan Vỡ ZIMMERMA NN... 2009 1

5054 TKC-06640 Tobie Lolness Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
TIMO THÉC DE FOMBELLE..

.

2009 1

5055 TKC-06430 Tóc Cua Mạnh Mẽ: Những Bài Học Để Con 
Trai Trưởng Thành Hơn

2013 1

5056 TKC-06432 Tóc Dài Tự Tin: Những Bí Quyết Để Con 
Gái Tuyệt Vời Hơn 2013 1

5057 TKC-05442 - TKC-
05444

Tốc Độ Của Niềm Tin STEPHEN COVEY 2011 3

5058 TKC-00918 - TKC-
00919

Tốc Độ Tư Duy BILL GATES 2007 2

5059 TKC-03614 - TKC-
03615

Tóc Ngắn NGUYỄN THỊ CHÂU 
GIANG

2006 2



5060 TKC-07037 - TKC-
07038

Tóc Ngắn Tóc Dài T52. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

5061 TKC-01261 - TKC-
01262

Tội Ác Và Trừng Phạt F.ĐÔXTÔIÉP XKI 2008 2

5062 TKC-09001 Tôi Chọn Hôm Nay Tôi Chọn Hạnh Phúc TAKETOSHI OZAWA 2017 1

5063 TKC-07230 - TKC-
07231

Tôi Chọn Nghề… 2009 2

5064 TKC-08609 - TKC-
08610

Tôi Có Một Nỗi Buồn Mang Tên Cậu HẠ YÊN 2017 2

5065 TKC-00042 - TKC-
00044

Tôi Có Thể 2012 3

5066 TKC-09097
Tôi Của Những Mùa Hè Năm

Ấy CHOI SOO HYUN 2018 1

5067 TKC-03673 - TKC-
03674

Tôi Đã Trở Thành Nhà Văn Như Thế Nào PHÙNG QUÁN 2007 2

5068 TKC-09888 Tôi Đang Sống Cuộc Đời Tuyệt Vời Nhất HANFU 2023 1

5069 TKC-06417 Tôi Đi Học NGUYỄN NGỌC KÝ 2014 1

5070 TKC-06418 Tôi Học Đại Học NGUYỄN NGỌC KÝ 2013 1

5071 TKC-06538 Tôi Kéo Xe TAM LANG 2014 1
5072 TKC-02310 Tôi Là Ai ? Trắc Nghiệm Khả Năng Lãnh 

Đạo TRIỆU KỲ 2006 1

5073 TKC-07039 - TKC-
07041

Tôi Là Bê Tô NGUYỄN NHẬT ÁNH 2007 3

5074 TKC-09267 Tôi Là Bê Tô NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

5075 TKC-02844 Tôi Là Bêtô NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

5076 TKC-01112, TKC-
06607

Tôi Là Coriander

SALLY GARDNER...

2007 2

5077 TKC-08776 Tôi Là Jack Ma TRẦN VỸ 2017 1

5078 TKC-06065 - TKC-
06066

Tôi Là Số Bốn PITTACUS LORE... 2011 2

5079 TKC-03368 Tôi Mù NGUYỄN THANH TÚ 2006 1

5080 TKC-03994 - TKC-
03996, TKC-07398

Tôi Muốn Biết … Như Thế Nào ? 2008 4

5081 TKC-03989 - TKC-
03991, TKC-07439

Tôi Muốn Biết …ở Đâu ? 2008 4

5082

TKC-03992 - TKC-
03993, TKC-07397, 

TKC-07440

Tôi Muốn Biết Cái Gì…?

2008 4

5083 TKC-03985 - TKC-
03988

Tôi Muốn Biết Khi Nào…? 2008 4

5084 TKC-03997 - TKC-
04000

Tôi Muốn Biết Về Mọi Thứ…? 2008 4

5085 TKC-03981 - TKC-
03984

Tôi Muốn Biết Vì Sao…? 2008 4

5086 TKC-08415 Tôi Muốn Yêu Một Người Thật Lâu
GỖ

2016 1

5087 TKC-04361 Tối Nay Xơi Gì Hả Lão Kẹo Gôm ANDY STANTON 2011 1

5088 TKC-07923 Tôi Nghĩ Tôi Thích Nước Mỹ
DƯƠNG THỤY

2016 1

5089 TKC-05798 - TKC-
05799

Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ
HARUKI MURAKAMI

...

2011 2

5090 TKC-10014 - TKC-
10015

Tội Phạm Đa Nhân Cách DANIEL KEYES 2023 2



5091 TKC-02465 - TKC-
02528

Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế
!

ADAM KHOO...
2007 64

5092 TKC-06727 - TKC-
06756

Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế
! SÁCH KHÔNG CÓ ADAM KHOO...

2007 30

5093 TKC-05107 - TKC-
05109

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh NGUYỄN NHẬT ÁNH 2011 3

5094 TKC-09284 Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

5095 TKC-08943 - TKC-
08944

Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay
ĐOÀN THẠCH BIỀN

2016 2

5096 TKC-05619 - TKC-
05621

Tôi Tự Học NGUYỄN DUY CẦN 2011 3

5097 TKC-08009 Tôi Ươm Ánh Mặt Trời LỮ 2013 1
5098 TKC-05580 - TKC-

05581
Tối Ưu Hóa Trí Thông Minh JAMES HARRISON 2011 2

5099 TKC-07928 Tôi Và Paris Câu Chuyện Một Dòng Sông HOÀNG LONG 2016 1

5100 TKC-00036 - TKC-
00038

Tôi Và Tiền 2012 3

5101 TKC-08877 - TKC-
08878

Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi ICHIKAWA TAKUJI 2017 2

5102 TKC-00008 - TKC-
00009 Tôi, Charby Và Hành Trình Nước Mỹ

JOHN STEINBECK.
.. 2012 2

5103 TKC-03116 - TKC-
03117

Tóm Tắt Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam HÀ VĂN THƯ... 2008 2

5104 TKC-01602 Tổng Thống Frangois Mitterrand Là Như Thế JACQUES ATTALI 2007 1

5105 TKC-06146 - TKC-
06150

Top 10 Kỹ Năng Mềm Cho Bạn Trẻ VĨNH THẮNG 2012 5

5106 TKC-08441 Top 100 Loại Nước Ép & Sinh Tố Ưa Thích 
Nhất

PHẠM HIỀN LÊ... 2013 1

5107 TKC-10028 Tốt Nghiệp Rồi Làm Gì CRAIG OLDHAM 2023 1

5108 TKC-01249 Tốt -tô Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ
KUROYANA GI 

TETSUKO

2004 1

5109 TKC-05348 - TKC-
05349

Tôttô Chan Bên Cửa Sổ KUROYANA GL 
TETSUKO

2011 2

5110 TKC-09467 - TKC-
09468

Trả Cho Anh Tự Do, Trả Cho Em Bình Yên TRÍ 2019 2

5111 TKC-08972 Trà Đá, Cơm Trưa
Văn Phòng Và Nhạc Pháp

ĐÀO THỊ THANH 
TUYỀN

2016 1

5112 TKC-01244 - TKC-
01245

Trà Hoa Nữ

ALEXANDR E DUMAS...

2006 2

5113 TKC-05386 - TKC-
05388

Trả Lại Nụ Hôn DƯƠNG THỤY 2011 3

5114 TKC-00737 Trà Với Sức Khỏe Và Sắc Đẹp LƯƠNG QUỲNH BẠCH 2008 1

5115 TKC-02277 Trắc Nghiệm Eq THÀNH HẢI... 2007 1

5116 TKC-02272 - TKC-
02276

Trắc Nghiệm Năng Lực Quan Sát 2007 5

5117 TKC-02267 - TKC-
02271

Trắc Nghiệm Năng Lực Tư Duy Logic 2007 5

5118 TKC-02451 - TKC-
02453

Trắc Nghiệm Tư Duy TSUNEHAR U OKABE... 2007 3

5119 TKC-05019 - TKC-
05021

Trắc Nghiệm Ước Mơ JOHN C. MAXWELL 2010 3

5120 TKC-00137 - TKC-
00138

Trái Cây Chữa Bệnh 2012 2

5121 TKC-02857, TKC-
07042

Trại Hoa Vàng NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2



5122 TKC-05886 Trại Hoa Vàng NGUYỄN NHẬT ÁNH 2011 1

5123 TKC-09285 Trại Hoa Vàng NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

5124 TKC-04648 Trải Nghiệm Và Khát Vọng Cuộc Sống
ANNE MORRON 

LINDBERGH

2009 1

5125 TKC-04792 - TKC-
04793 Trái Tim Bạc Nhược JAVIER MARIAS 2010 2

5126 TKC-09533 - TKC-
09534

Trái Tim Của Brutus HIGASHINO KEIGO 2020 2

5127 TKC-04649 Trái Tim Của Tâm Hồn GARY ZUKA... 2012 1

5128 TKC-08997 Trái Tim Hổ KATRELL CHRISTIE... 2018 1

5129 TKC-06213 - TKC-
06214

Trái Tim Mách Bảo SUSANNA TAMARO... 2012 2

5130 TKC-08945 - TKC-
08946

Trái Tim Mặt Trời
THÍCH NHẤT HẠNH

2017 2

5131 TKC-01226 - TKC-
01227

Trăm Năm Cô Đơn GABRIEL GARCIA 
MÁRQUEZ

2003 2

5132 TKC-04138 Trạm Vũ Trụ: Sự Cố Trên Trạm Hòa Bình
ANGELA ROYSTON

2007 1

5133 TKC-02083 - TKC-
02084

Trần Bạch Đằng Du Ký
TRẦN BẠCH ĐẰNG

2008 2

5134 TKC-06240 - TKC-
06241

Trận Đấu Bóng Đêm
ELLAN GULDONE... 2010 2

5135 TKC-06080 - TKC-
06081

Trần Quốc Hương - Người Chỉ Huy Tình Báo
NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 2011 2

5136 TKC-03452 Trần Tiêu VU GIA 2006 1

5137 TKC-08253 Trần Văn Giàu - Dấu Ấn Trăm Năm 2016 1

5138 TKC-03366 - TKC-
03367, TKC-06785 - 

TKC-06786

Trăng Hoàng Cung PHÙNG QUÁN 2007 4

5139 TKC-09905 Trăng Khi Tròn Khi Khuyết SHOGO SATO 2022 1

5140 TKC-07884 Trăng Lạnh JEFFERY DEAVER 2014 1

5141 TKC-03383, TKC-
06831

Trăng Ma Lầu Việt QUÁCH TẤN 2003 2

5142 TKC-03029 - TKC-
03030

Trạng Nguyên Việt Nam T.1. 2009 2

5143 TKC-03031 - TKC-
03032

Trạng Nguyên Việt Nam T.2. 2009 2

5144 TKC-03033 - TKC-
03034

Trạng Nguyên Việt Nam T.3. 2009 2

5145 TKC-03035 - TKC-
03036

Trạng Nguyên Việt Nam T.4. 2009 2

5146 TKC-03037 Trạng Nguyên Việt Nam T.5. 2009 1

5147 TKC-01185 - TKC-
01186

Trăng Non STEPHENIE MEYER... 2009 2

5148 TKC-05866 Trăng Non STEPHENIE MEYER... 2011 1

5149 TKC-03545 Trăng Nước Chương Dương HÀ ÂN 2005 1

5150 TKC-01006 Trang Phục Việt Nam ĐOÀN THỊ TÌNH 2007 1

5151 TKC-03038, TKC-
07161

Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm NGUYỄN NGHIỆP 2007 2



5152 TKC-05740 Trang Tử Nam Hoa Kinh T1 TRANG TỬ 2014 1

5153 TKC-05741 Trang Tử Nam Hoa Kinh T2 TRANG TỬ 2014 1

5154 TKC-05463 - TKC-
05465

Trang Tử Tâm Đắc YU DAN 2011 3

5155 TKC-05762 Trang Tử Tinh Hoa
NGUYỄN DUY CẦN

2013 1

5156 TKC-05842 - TKC-
05843

Tranh Cãi Về Thượng Đế Vì Sao? MICHAEL FOESSEL... 2011 2

5157 TKC-09002 Tranh Van Gogh Mua Để Đốt
HỒ ANH THÁI

2018 1

5158 TKC-02682, TKC-
07638

Trễ Còn Hơn Không Bao Giờ (tập 1) 2008 2

5159 TKC-02683, TKC-
07639

Trễ Còn Hơn Không Bao Giờ T.2 2008 2

5160 TKC-08543
Trẻ Lâu Đẹp Dáng NAOMI MORIYAMA

... 2016 1

5161 TKC-09202 Treasure Island

ROBERT LOUIS 
STEVENSON

2018 1

5162 TKC-09398 Trên Cây Cầu Đổ Nát PADMA VENKATRA 
MAN

2019 1

5163 TKC-09413 - TKC-
09414

Trên Đồi Đất Đỏ NGUYỄN TRÍ 2019 2

5164 TKC-07697 - TKC-
07698

Trên Đường Băng TONY 2015 2

5165 TKC-06442 Trên Đường Rong Ruổi
PHẠM CÔNG LUẬN

2012 1

5166 TKC-09122 Trên Ngọn Tình Sầu DU TỬ LÊ 2018 1
5167 TKC-01236 Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm HENRICH SIENKIÊVIC 

H...

2013 1

5168 TKC-06606 Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm HENRYK SIENKIEWIC Z 2012 1

5169 TKC-02421 - TKC-
02423

Trí Nhớ Siêu Tốc TONY BUZAN 2007 3

5170 TKC-07455 Tri Thức Bách Khoa - T.1 2009 1

5171 TKC-07456 - TKC-
07457 Tri Thức Bách Khoa - T.2. 2009 2

5172 TKC-07458 - TKC-
07459

Tri Thức Bách Khoa - T.3. 2009 2

5173 TKC-07460 - TKC-
07461

Tri Thức Bách Khoa - T.4. 2009 2

5174 TKC-04081 Tri Thức Bách Khoa Trẻ Em MINH HUYỀN 2008 1

5175 TKC-03021 - TKC-
03022

Tri Thức Lịch Sử Phổ Thông - Lịch Sử Việt 
Nam T.3.

NGUYỄN NGỌC CƠ 2009 2

5176 TKC-03978 - TKC-
03979, TKC-07396

Trí thức Thế Giới - Hai Trận Thế Chiến 2003 3

5177 TKC-03976 - TKC-
03977, TKC-07418

Trí thức Thế Giới -chuyển Động Của Sự Vật 2003 3

5178 TKC-03964 - TKC-
03965, TKC-07351, 

TKC-07391

Trí thức Thế Giới -đưa Thiên Nhiên Đến 
Ngưỡng Cửa Nhà Bạn

2003 4

5179 TKC-03966 - TKC-
03967, TKC-07392

Trí thức Thế Giới -gia Súc Đã Thuần Hoá & 
Còn Hoang Dã

2003 3



5180 TKC-03970 - TKC-
03971

Trí thức Thế Giới -những Phát Minh Làm 
Thay Đổi Thế Giới

2003 2

5181 TKC-03968 - TKC-
03969, TKC-07393

Trí thức Thế Giới -những Thắc Mắc Về Thế 
Giới Quanh Ta

2003 3

5182 TKC-03980, TKC-
07350, TKC-07390, 

TKC-07419

Trí thức Thế Giới -những Thông Điệp Từ 
Màu Sắc

2004 4

5183 TKC-03974 - TKC-
03975, TKC-07395

Trí thức Thế Giới: Các Loài Hoa Ở Đầm Lầy 
Và Suối

2003 3

5184 TKC-03972 - TKC-
03973, TKC-07394

Trí thức Thế Giới: Xe Lửa Xưa Và Nay 2003 3

5185 TKC-02964, TKC-
03079 - TKC-03080

Trí Thức Việt Nam Thời Xưa
VŨ KHIÊU 2006 3

5186 TKC-00434 - TKC-
00435

Trí Tuệ Ai Cập NAOMI OZANIEC 2008 2

5187 TKC-02324 - TKC-
02325

Trí Tuệ Cảm Xúc Ứng Dụng Trong Công 
Việc 2007 2

5188 TKC-05002 - TKC-
05003

Trí Tuệ Do Thái ERAN KATZ 2010 2

5189 TKC-02344 - TKC-
02345

Trí Tuệ Nổi Trội KAREN NESBITT 
SHANOR...

2007 2

5190 TKC-02833 - TKC-
02834

Trí Tuệ Phương Đông Ngàn Năm
TRẦN GIANG SƠN

2008 2

5191 TKC-08496 Trí Tuệ Thiền THÁNH NGHIÊM 2014 1

5192 TKC-00440 - TKC-
00441

Trí Tuệ Trang Tử T.1. ĐỖ ANH THƠ 2008 2

5193 TKC-00442 - TKC-
00443

Trí Tuệ Trang Tử T.2. ĐỖ ANH THƠ 2008 2

5194 TKC-02326 - TKC-
02327 Trí Tuệ Xã Hội

DANIEL GOLEMAN...
2008 2

5195 TKC-02245 - TKC-
02247

Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công 
Việc DANIEL GOLEMAN...

2008 3

5196 TKC-04650 Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường SHAKTI GAWAIN... 2010 1

5197 TKC-00468 - TKC-
00469

Triết Học Hiện Sinh TRẦN THÁI ĐỈNH 2008 2

5198 TKC-02636 Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống ( Tập 1)
STEPHEN C.LUNDIN...

2006 1

5199 TKC-02637 Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống ( Tập 2)
STEPHE C.LUNDIN...

2006 1

5200 TKC-02638 Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống ( Tập 3) STEPHEN C.LUNDIN... 2006 1

5201 TKC-02639 Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống ( Tập 4)

STEPHEN C.LUNDIN...

2006 1

5202 TKC-05840 - TKC-
05841

Triết Lý Của Điệu Múa ALAIN FOIX... 2011 2

5203 TKC-04476 Triệu Chứng Và Điều Trị Bệnh Trẻ Em Toàn 
Tập BERNARD VALMAN 2013 1

5204 TKC-07859 Triều Cường, Chân Ngắn Và Rau Sạch TRẦN NHÃ THỤY 2014 1

5205 TKC-05630 Triều Nguyễn Và Lịch Sử Của Chúng Ta NHIỀU TÁC GIẢ 2013 1

5206 TKC-01369 - TKC-
01370 Triệu Phú Khu Ổ Chuột VIKASSWA RUP... 2009 2



5207 TKC-05585 Trịnh Công Sơn - Thư Tình Gửi Một Người TRỊNH CÔNG SƠN 2011 1

5208 TKC-05813 - TKC-
05814

Trịnh Công Sơn - Thư Tình Gửi Một Người TRỊNH CÔNG SƠN 2011 2

5209
TKC-06061 - TKC-

06062
Trịnh Công Sơn Và Bob Dylan: Như Trăng 

Và Nguyệt? JONH C.SCHAFER.
.. 2012 2

5210 TKC-00724 - TKC-
00725

Trò Chơi Dân Gian - T.10. TRẦN PHIÊU... 2008 2

5211 TKC-00722 - TKC-
00723

Trò Chơi Dưới Nước - T.7. TRẦN PHIÊU... 2007 2

5212 TKC-04049 - TKC-
04050

Trò Chơi Khoa Học Dành Cho Học Sinh T.1. 2007 2

5213 TKC-04051 - TKC-
04052

Trò Chơi Khoa Học Tập 2. 2007 2

5214 TKC-04053 - TKC-
04054

Trò Chơi Khoa Học Tập 3. 2007 2

5215 TKC-04055 - TKC-
04056

Trò Chơi Khoa Học Tập 4. 2007 2

5216 TKC-00763 Trò Chơi Mật Thư - T.9 TRẦN PHIÊU... 2007 1

5217 TKC-00762 Trò Chơi Ô Chữ - T.8 TRẦN PHIÊU... 2008 1

5218 TKC-00759 Trò Chơi Rèn Luyện Giác Quan - T.1 TRẦN PHIÊU... 2007 1

5219 TKC-00761 Trò Chơi Rèn Luyện Kỹ Năng - T.3 TRẦN PHIÊU... 2008 1

5220 TKC-00721 Trò Chơi Sinh Hoạt Vòng Tròn T.5. TRẦN PHIÊU 2007 1

5221 TKC-00760 Trò Chơi -thi Đua Ngoài Trời - T.2 TRẦN PHIÊU... 2008 1

5222 TKC-08014 Trò Chơi Toán Học Lý Thú T.1 LÊ HẢI CHÂU 2013 1

5223 TKC-08015 - TKC-
08016

Trò Chơi Toán Học Lý Thú T.2. LÊ HẢI CHÂU 2013 2

5224 TKC-05722 - TKC-
05723

Trò Chơi Toán Học Lý Thú T1.
LÊ HẢI CHÂU

2013 2

5225 TKC-05724 - TKC-
05725

Trò Chơi Toán Học Lý Thú T2. LÊ HẢI CHÂU 2013 2

5226 TKC-00189 - TKC-
00190

Trò Chuyện Triết Học
BÙI VĂN NAM SƠN

2012 2

5227 TKC-05210 - TKC-
05211

Trò Chuyện Trong Quán Lacatedral

MARIO VARGOS LLOSA

2010 2

5228 TKC-03556 Trò Chuyện Với 100 Nhà Văn Vịêt Nam 2006 1

5229 TKC-01794 - TKC-
01798

Trò Chuyện Với Tuổi Xì Tin TRẦN THỊ HỒNG HÀ 2009 5

5230 TKC-00653 Trợ Lý Đạo Diễn Phim

JEAN PHILIPPE BLIME

2005 1

5231 TKC-09885 - TKC-
09886

Trở Thành Người Phụ Nữ Ai Cũng Muốn Lại 
Gần TÔ MẠN 2023 2

5232 TKC-02291 - TKC-
02293

Trở Thành Nhà Sáng Tạo - Tại Sao Không ? * GENRIC S.ALTSHUL 
LER...

2004 3

5233 TKC-02294 - TKC-
02296

Trở Thành Nhà Sáng Tạo - Tại Sao Không ? 
**

GENRIC S. ALTSHULLE 
R...

2004 3

5234 TKC-00914 Trở Thành Thiên Tài Chơi Chứng Khoán 2008 1

5235 TKC-00832 Trở Thành Triệu Phú Theo Cách Của Chúa THOMAS ANDERSON 2006 1

5236 TKC-06309 - TKC-
06310

Trở Về Eden ROSALIND MILES... 2011 2

5237 TKC-09520 Trở Về Từ Cõi Sáng NGUYÊN PHONG 2020 1

5238 TKC-08891 - TKC-
08892

Trời Vẫn Còn Xanh Em Vẫn Còn Anh ANH KHANG 2017 2



5239 TKC-04438 Trốn Chạy ALICE MUNRO 2012 1

5240 TKC-08651 - TKC-
08652 Tròn Một Vòng Yêu Thương ĐỖ XUÂN THẢO 2016 2

5241 TKC-00510 - TKC-
00511

Trốn Thoát Tự Do ERICH FROMM 2007 2

5242 TKC-02342 - TKC-
02343

Trong Chớp Mắt MALCOLM GLADWELL.
..

2008 2

5243 TKC-01119, TKC-
06592

Trong Gia Đình HEC TOR MALOT... 2007 2

5244 TKC-01809 Trong Hành Trang Tuổi Teen SONG KHÊ 2008 1

5245 TKC-08344 Trồng Hoa Quanh Nhà THIÊN KIM 2016 1
5246 TKC-08921 - TKC-

08922
Trong Tàn Phai Có Nụ Hồng Thơm Lên

LÊ MINH QUỐC
2017 2

5247 TKC-05393 - TKC-
05395

Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn T.1. NGUYỄN THỊ KIM ANH 2011 3

5248 TKC-05396 - TKC-
05398

Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn T.2.
NGUYỄN THỊ KIM ANH

2017 3

5249 TKC-00021 - TKC-
00023

Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn Tập 3.
NGUYỄN THỊ KIM ANH

2012 3

5250 TKC-00024 - TKC-
00026

Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn Tập 4.

NGUYỄN THỊ KIM ANH

2012 3

5251 TKC-00027 - TKC-
00029

Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn Tập 5. NGUYỄN THỊ KIM ANH 2012 3

5252 TKC-09435 - TKC-
09436

Trong Và Ngoài Rào Gai NGUYỄN TAM MỸ 2017 2

5253 TKC-06125 - TKC-
06126

Trong Vòng Tay Sambala E RƠ NƠ MUNĐASEP.
..

2009 2

5254 TKC-04961 - TKC-
04962

Trực Giác OSHO... 2010 2

5255 TKC-05474 - TKC-
05475

Trump : Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc DONALD TRUMP 2011 2

5256 TKC-01063 - TKC-
01064

Trung Quốc Con Rồng Lớn Châu Á ARNEDE KEIJER... 2008 2

5257 TKC-02908 Trúng Số Độc Đắc T35 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 1

5258 TKC-03371 Trúng Số Độc Đắc T35 VŨ TRỌNG PHỤNG 2005 1

5259
TKC-06833 - TKC-

06835, TKC-07043 - 
TKC-07044

Trúng Số Độc Đắc T35.

NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 5

5260 TKC-00019 - TKC-
00020

Trước 10 Tuổi Thời Kỳ Vàng Quyết Định 
Thành Công Của Trẻ CHÂU ĐẠO NAM

2012 2

5261 TKC-09974 Trước Khi Muốn Từ Bỏ Hãy Nghĩ Tới Ngày 
Mai LÂM THANH HUYỀN

2020 1

5262 TKC-01432 Trước Khi Tôi Chết
JENNY DOWNHAM.

..

2008 1

5263 TKC-04772 - TKC-
04773

Trước Ngưỡng Cửa Đại Học
MARGO E. BANE 

WOODACRE

2010 2

5264 TKC-02841, TKC-
07045 - TKC-07046

Trước Vòng Chung Kết
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 3

5265 TKC-05870 Trước Vòng Chung Kết NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 1



5266 TKC-09264 Trước Vòng Chung Kết
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2018 1

5267 TKC-01354, TKC-
04808 - TKC-04809

Trường Hận Ca
VƯƠNG AN ỨC...

2006 3

5268 TKC-06434
Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.1: Danh 

Nhân Tạo Nên Lịch Sử LƯU KHÁNH NGUYÊN 2013 1

5269 TKC-06435
Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.2: Danh 

Nhân Thay Đổi Thế Giới LƯU KHÁNH NGUYÊN 2013 1

5270 TKC-06436 Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.3: Danh 
Nhân Phục Hưng Thế Giới

LƯU KHÁNH NGUYÊN 2013 1

5271
TKC-06437 Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.4: Danh 

Nhân Thúc Đẩy Sự Phát Triển

LƯU KHÁNH NGUYÊN
2013 1

5272 TKC-06438 Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.5: Danh 
Nhân Khai Sáng Văn Minh

LƯU KHÁNH NGUYÊN 2013 1

5273
TKC-06439 Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.6: Danh 

Nhân Thúc Đẩy Tiến Bộ LƯU KHÁNH NGUYÊN 2013 1

5274
TKC-06440 Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.7: Danh 

Nhân Ảnh Hưởng Hậu Thế LƯU KHÁNH NGUYÊN 2013 1

5275 TKC-06441 Trường Học Danh Nhân Thế Giới T.8: Danh 
Nhân Nâng Cao Giá Trị Cuộc Sống LƯU KHÁNH NGUYÊN

2013 1

5276 TKC-01238 Trường Học Đờn Bà ANDRE` GIDE... 2008 1

5277 TKC-09952 - TKC-
09953

Trưởng Thành Cùng Nỗi Cô Đơn LÝ THƯỢNG LONG 2023 2

5278 TKC-09674 - TKC-
09675

Trưởng Thành Khi Biết Khoan Dung GE'RARD SALEM 2019 2

5279 TKC-05022 - TKC-
05023

Trưởng Thành Từ Hy Vọng
ANDREW BRIDGE

2010 2

5280 TKC-02583, TKC-
07640

Trút Bỏ Ưu Phiền
KIẾN VĂN...

2007 2

5281

TKC-04422 Truy Tìm Dracula ELIZABETH JOHNSON 
KOSTOVA 2011 1

5282 TKC-00561 - TKC-
00562

Truy Tìm Huyền Thoại Và Anh Hùng MICHAEAL WOOD... 2007 2

5283 TKC-03461 Truyện Ba Phi 2007 1
5284 TKC-03620 Truyện Ba Phi 2007 1

5285 TKC-04935 - TKC-
04936

Truyện Cổ  Ba Tư 2010 2

5286 TKC-04945 - TKC-
04946

Truyện Cổ  Belôruxia 2009 2

5287 TKC-04939 - TKC-
04940

Truyện Cổ  Bồ Đào Nha 2009 2

5288 TKC-04941 - TKC-
04942

Truyện Cổ  Serbia 2010 2

5289 TKC-04943 - TKC-
04944

Truyện Cổ  Uzbekixtan 2009 2

5290 TKC-04949 - TKC-
04950

Truyện Cổ Ai Cập 2010 2

5291 TKC-04947 - TKC-
04948

Truyện Cổ Ailen
NHẤT LY DỊCH

2010 2

5292 TKC-07069 - TKC-
07073

Truyện Cổ Ấn Độ
ĐỖ VĂN TÂM...

2007 5

5293 TKC-01963 - TKC-
01965

Truyện Cổ Andecxen NGUYỄN VĂN HẢI... 2009 3

5294 TKC-04913 - TKC-
04914

Truyện Cổ Andersen Hay Nhất 2010 2



5295 TKC-01959 - TKC-
01960, TKC-07074 - 

TKC-07077

Truyện Cổ Áo 2007 6

5296 TKC-04937 - TKC-
04938

Truyện Cổ Bắc Á 2010 2

5297 TKC-01961, TKC-
07078 - TKC-07079

Truyện Cổ Campuchia 2007 3

5298 TKC-01968, TKC-
07080 - TKC-07082

Truyện Cổ Châu Phi 2007 4

5299 TKC-01947 Truyện Cổ Grim JACOB GRIMM... 2007 1

5300 TKC-01962, TKC-
07083 - TKC-07085

Truyện Cổ Grimm
JACOB GRIMM...

2008 4

5301 TKC-04919 - TKC-
04920

Truyện Cổ Grimm Hay Nhất JACOB GRIMM 2010 2

5302 TKC-04929 - TKC-
04930

Truyện Cổ Grimm T.1. JACOB GRIMM... 2009 2

5303 TKC-04931 - TKC-
04932

Truyện Cổ Grimm T.2. JACOB GRIMM... 2009 2

5304 TKC-01946 Truyện Cổ Hàn Quốc 2007 1

5305 TKC-07086 - TKC-
07090 Truyện Cổ Nga 2007 5

5306 TKC-07091 Truyện Cổ Nhật Bản 2002 1
5307 TKC-02556 - TKC-

02559
Truyện Cổ Tích Song Ngữ Anh - Việt TRẦN VĂN HẢI 2005 4

5308 TKC-04933 - TKC-
04934

Truyện Cổ Tích Việt Nam 2010 2

5309 TKC-04923 - TKC-
04924

Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất 2010 2

5310 TKC-01970, TKC-
07092 - TKC-07094

Truyện Cổ Trung Âu NGUYỄN THỊ MÙI... 2007 4

5311 TKC-07095 - TKC-
07096

Truyện Cổ Vân Kiều 2007 2

5312 TKC-04910 Truyện Cổ Việt Nam NGUYỄN DUY 2009 1

5313 TKC-01966 - TKC-
01967, TKC-07097 - 

TKC-07098

Truyện Cổ Ý 2007 4

5314 TKC-01255 Truyện Cực Ngắn Trung Quốc 2008 1

5315 TKC-02541 - TKC-
02542

Truyện Cười Dân Gian Việt Nam
LOUIS SIZAET

2006 2

5316 TKC-00384 - TKC-
00387

Truyện Đức Khổng Tử ĐOÀN TRUNG CÔN 2007 4

5317 TKC-08863 - TKC-
08864

Truyện Đường Rừng LAN KHAI 2016 2

5318 TKC-01969, TKC-
07099 - TKC-07100

Truyện Hài Hước & Dân Gian Do Thái 2007 3

5319 TKC-09868 - TKC-
09869

Truyện Hư Cấu
JORGE LUIS BORGER 2022 2

5320 TKC-04911, TKC-
07105

Truyện Kể Di Gan 2005 2

5321 TKC-04912, TKC-
07101, TKC-07103

Truyện Kể Do Thái
2005 3

5322 TKC-07102 Truyện Kể Tây Tạng 2005 1
5323 TKC-09000 Truyện Kể Trăng Nghe

SHIN KYUNG SOOK
2016 1



5324 TKC-04172 Truyện Kể Về
Các Nhà Bác Học Sinh Học

NGUYỄN THỊ THANH 
HUYỀN

2006 1

5325 TKC-03493, TKC-
06853

Truyện Kiều NGUYỄN DU... 2006 2

5326 TKC-03293 Truyện Kiều Những Bài Viết Lạ 2007 1

5327 TKC-05506 - TKC-
05508

Truyện Kỳ Ảo 2011 3

5328 TKC-06086 - TKC-
06087 Truyền Kỳ Mạn Lục NGUYỄN DỮ 2011 2

5329 TKC-00056 - TKC-
00057

Truyện Ngắn Bình Nguyên Lộc
BÌNH NGUYÊN LỘC

2012 2

5330 TKC-06036 Truyện Ngắn Chọn Lọc 2011 1
5331 TKC-01338 - TKC-

01339
Truyện Ngắn Đặc Sắc Các Tác Giả Được 

Giải Thưởng Nobel
2007 2

5332 TKC-05285 - TKC-
05286

Truyện Ngắn Đặc Sắc Về Người Lính 2011 2

5333 TKC-05291 - TKC-
05292

Truyện Ngắn Đặc Sắc Về Người Mẹ 2011 2

5334 TKC-05289 - TKC-
05290

Truyện Ngắn Đặc Sắc Về Người Thầy 2011 2

5335 TKC-05287 - TKC-
05288

Truyện Ngắn Đặc Sắc Về Tình Yêu 2011 2

5336 TKC-05293 - TKC-
05294

Truyện Ngắn Đặc Sắc Về Tuổi Học Trò 2011 2

5337 TKC-03581 Truyện Ngắn Hay 2005 2005 1
5338 TKC-03582 Truyện Ngắn Hay 2006 2005 1
5339 TKC-03583 Truyện Ngắn Hay 2006 2006 1

5340 TKC-03584 - TKC-
03585 Truyện Ngắn Hay 2007 - 2008 2008 2

5341 TKC-03586 - TKC-
03587

Truyện Ngắn Hay Báo Thanh Niên 2008. 2009 2

5342

TKC-00289 - TKC-
00290, TKC-03210 - 

TKC-03211

Truyện Ngắn Hay Nhất Của O.henry - 
O.henry`s Short Stories GASTON LEROUX 2010 4

5343 TKC-03598 - TKC-
03599

Truyện Ngắn Hay Tình Yêu Tuổi Học Trò 2008 2

5344 TKC-06930 - TKC-
06931

Truyện Ngắn Hay Tuổi Trẻ 1996 - 1998 2008 2

5345 TKC-03425 Truyện Ngắn Hay Tuổi Trẻ Chủ Nhật 2007 1

5346 TKC-05790 - TKC-
05791

Truyện Ngắn Jack London JACK LONDON 2011 2

5347 TKC-01256, TKC-
06621

Truyện Ngắn Kim Dong In KIM DONG IN... 2008 2

5348 TKC-01102, TKC-
06589

Truyện Ngắn Lão Xá
LÃO XÁ

2004 2

5349 TKC-01128, TKC-
01438

Truyện Ngắn Mỹ 2007 2

5350 TKC-03561 Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp NGUYỄN HUY THIỆP 2005 1

5351 TKC-06810 Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp NGUYỄN HUY THIỆP 2005 1

5352 TKC-03623 - TKC-
03624

Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Tư NGUYỄN NGỌC TƯ 2007 2

5353 TKC-08633 - TKC-
08634

Truyện Ngắn Nữ Đặc Sắc Việt Nam Từ 1986 
Đến Nay

NHIỀU TÁC GIẢ 2014 2

5354 TKC-05807 - TKC-
05808

Truyện Ngắn Ơ Henry Ơ HENRY 2010 2

5355 TKC-05295 - TKC-
05296

Truyện Ngắn Phan Thị Vàng Anh PHAN THỊ VÀNG ANH 2011 2

5356 TKC-05297 - TKC-
05298

Truyện Ngắn Trẻ 2011 2



5357 TKC-01509 Truyện Ngắn Úc 2006 1
5358 TKC-01948 Truyện Ngụ Ngôn Hay Nhất 2007 1

5359 TKC-08748 - TKC-
08749

Truyền Thuyết Thành Troy Và Hy Lạp ANDREW LANG 2017 2

5360 TKC-00502 - TKC-
00503, TKC-00565

Truyền Thuyết Và Thần Thoại Thế Giới
SANDY SHEPHERD..

.

2005 3

5361 TKC-00407 - TKC-
00408

Truyện Trang Tử T.1.
VƯƠNG TÂN DÂN

2004 2

5362 TKC-00409 - TKC-
00410

Truyện Trang Tử T.2. VƯƠNG TÂN DÂN 2004 2

5363 TKC-03462 Truyện Trạng Việt Nam - Truyện Quản Bạt 2007 1

5364 TKC-03463 Truyện Trạng Việt Nam - Truyện Vĩnh Hoàng 2007 1

5365 TKC-03401, TKC-
06801, TKC-06924

Truyện Vừa 3 Trong 1
NGUYỄN ĐÔNG THỨC

2006 3

5366 TKC-06802 Truyện Vừa 3 Trong 2
NGUYỄN ĐÔNG THỨC

2006 1

5367 TKC-09406 - TKC-
09407

Từ Ấy Trong Tim Tôi Có Một Người THỜI CỬU 2019 2

5368 TKC-08411 Từ Bục Giảng Đến Văn Đàn: Chân Dung 25 
Người Thầy TRẦN HỮU TÁ

2016 1

5369 TKC-01804 - TKC-
01806

Từ Cậu Bé Đến Người Đàn Ông 2007 3

5370 TKC-08137 - TKC-
08138

Từ Câu Sai Đến Câu Hay NGUYỄN ĐỨC DÂN 2016 2

5371 TKC-08486 Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Hoa: Điêu Thuyền DIÊM SỬ 2011 1

5372 TKC-08485 Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Hoa: Dương Quý Phi DIÊM SỬ 2011 1

5373 TKC-08484 Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Hoa: Tây Thi DIÊN SỬ 2011 1

5374 TKC-08483 Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Hoa: Vương Chiêu 
Quân

DIÊM SỬ 2011 1

5375 TKC-08424 Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát HARVEY MACKAY 2014 1

5376 TKC-04651 Từ Địa Ngục Trở Về JOAN DIDION... 2010 1

5377 TKC-04780 Từ Điển Anh - Việt VIỆN NGÔN NGỮ 2009 1

5378 TKC-05178 Từ Điển Anh - Việt 2007 1
5379 TKC-06477 - TKC-

06478
Từ Điển Anh Anh - Việt 2013 2

5380 TKC-06134 Từ Điển Chính Tả Học Sinh
NGUYỄN NHƯ Ý

2009 1

5381 TKC-01318, TKC-
06642

Từ Điển Mã Kiều HÀN THIẾU CÔNG... 2008 2

5382 TKC-00085 Từ Điển Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Việt 
Nam (dùng Cho Nhà Trường)

NGUYỄN ĐĂNG 
MẠNH...

2009 1

5383 TKC-06135 Từ Điển Thành Ngữ Học Sinh NGUYỄN NHƯ Ý 2009 1

5384 TKC-04781 Từ Điển Tiếng Việt
TRUNG TÂM TỪ ĐIỂN 

HỌC

2009 1

5385 TKC-05586 Từ Điển Tiếng Việt Thông Dùng NGUYỄN NHƯ Ý 2009 1

5386 TKC-06136 Từ Điển Tiếng Việt Thông Dụng NGUYỄN NHƯ Ý 2009 1

5387 TKC-04088 - TKC-
04091

Từ Điển Tranh Về Các Loài Hoa LÊ QUANG LONG 2008 4



5388 TKC-04085 - TKC-
04087

Từ Điển Tranh Về Các Con Vật LÊ QUANG LONG CHỦ 
BIÊN... 2008 3

5389 TKC-04092 - TKC-
04094

Từ Điển Tranh Về Các Loài Cây LÊ QUANG LONG CHỦ 
BIÊN...

2009 3

5390 TKC-04095 - TKC-
04097

Từ Điển Tranh
Về Các Loài Củ Quả

LÊ QUANG LONG CHỦ 
BIÊN... 2007 3

5391 TKC-01517 Từ Điển Trung - Anh Cho Người Đang Yêu QUÁCH TIỂU LỘ 2008 1

5392 TKC-08548 - TKC-
08549

Từ Điển Usborne Hóa Học Minh Họa: Sách 
Song Ngữ JANE WERTHEIM..

.

2017 2

5393 TKC-08550 - TKC-
08551

Từ Điển Usborne Sinh Học Minh Họa: Sách 
Song Ngữ CORINNE STOKLEY

2016 2

5394 TKC-08544 - TKC-
08545

Từ Điển Usborne Toán Minh Họa: Sách 
Song Ngữ

KIRSTEEN ROGERS... 2016 2

5395 TKC-08546 - TKC-
08547

Từ Điển Usborne Vật Lý Minh Họa: Sách 
Song Ngữ CORINNE STOCKLEY..

.

2017 2

5396 TKC-00053 Từ Điển Yêu Thích Bầu Trời Và Các Vì Sao
TRỊNH XUÂN THUẬN...

2011 1

5397 TKC-05838 - TKC-
05839 Tự Do Là Gì ? ANISSA CASTER 2011 2

5398 TKC-06172 - TKC-
06174

Tự Do Và Không Tự Do BRIGITTE LABBE`... 2012 3

5399 TKC-00796 Tư Duy Chiến Lược 2007 1
5400 TKC-00933 Tư Duy Chiến Lược 2007 1
5401 TKC-02252 - TKC-

02253
Tư Duy Chiến Lược Và Khoa Học Mới T.IRENE SANDERS... 2006 2

5402 TKC-04717 Tư Duy Đột Phá SHOZO HIBINO... 2012 1

5403 TKC-07992 - TKC-
07993

Tư Duy Đúng Cách: Tư Duy Chiến Thuật CHARLES PHILLIPS 2016 2

5404 TKC-07986 - TKC-
07987

Tư Duy Đúng Cách: Tư Duy Khách Quan
CHARLES PHILLIPS

2016 2

5405 TKC-07988 - TKC-
07989

Tư Duy Đúng Cách: Tư Duy Linh Hoạt CHARLES PHILLIPS 2016 2

5406 TKC-07982 - TKC-
07983

Tư Duy Đúng Cách: Tư Duy Logic CHARLES PHILLIPS 2015 2

5407 TKC-07984 - TKC-
07985

Tư Duy Đúng Cách: Tư Duy Phá Cách CHARLES PHILLIPS 2016 2

5408 TKC-07990 - TKC-
07991

Tư Duy Đúng Cách: Tư Duy Số Học CHARLES PHILLIPS 2016 2

5409 TKC-07980 - TKC-
07981 Tư Duy Đúng Cách: Tư Duy Thị Giác CHARLES PHILLIPS 2016 2

5410 TKC-09353 - TKC-
09354

Tư Duy Hệ Thống Trong Công Việc STEVEN SCHUSTER 2020 2

5411
TKC-03077 - TKC-

03078
Tư Duy Kinh Tế Việt Nam 1975

-1989. ĐẶNG PHONG 2009 2

5412 TKC-00845 Tư Duy Làm Giàu NAPOLEON HILL... 2008 1

5413 TKC-09351 - TKC-
09352

Tư Duy Logic MINORI KAMBE 2020 2

5414 TKC-05008 - TKC-
05009

Tư Duy Lởm Khởm JAMIE WHYTE 2010 2

5415 TKC-09086 Tư Duy Nhanh Và Chậm DANIEL KAHNEMAN 2017 1

5416 TKC-02254 - TKC-
02256

Tư Duy Như Einstein SCOTT THORPE... 2008 3

5417 TKC-02262 - TKC-
02263

Tư Duy Như Leonardoda Vinci 2008 2



5418 TKC-09349 - TKC-
09350

Tư Duy Phản Biện
ZOE MCKEY

2019 2

5419 TKC-00799 Tư Duy Sáng Tạo GEORGE P BOULDEN 2007 1

5420 TKC-09890 Tư Duy Thành Công JO OWEN 2023 1
5421 TKC-02665 - TKC-

02666
Tư Duy Thông Minh JOHN G.MILLER 2008 2

5422 TKC-00797 Tư Duy Tích Cực TRISH SUMMERFIE LD... 2009 1

5423
TKC-02828 - TKC-

02829
Tư Duy Tích Cực TRISH SUMMERFIE LD...

2009 2

5424 TKC-04718 Tư Duy Tích Cực Tạo Thành Công 2013 1

5425 TKC-00073 - TKC-
00074

Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống TRẦN ĐÌNH HOÀNG 2012 2

5426 TKC-04719 Tư Duy Tối Ưu STEPHEN R.COVEY 2013 1

5427 TKC-02747 - TKC-
02748

Từ Giận Dữ Đến Bình An
MIKE GIEORGE

2008 2

5428 TKC-06175 - TKC-
06177

Tự Hào Và Xấu Hổ BRIGITTE LABBE`... 2012 3

5429 TKC-05188 - TKC-
05189, TKC-05416

Từ Hiệu Ứng Con Bướm Đến Lý Thuyết 
Hỗn Độn

JAMES GLEICK...

2011 3

5430 TKC-02352 Tự Học - Một Nhu Cầu Thời
Đại

NGUYỄN HIẾN LÊ

2007 1

5431 TKC-06140 - TKC-
06141

Tự Học Phiên Dịch Việt - Anh, Anh - Việt LÊ TÔN HIẾN 2012 2

5432 TKC-08268
Tu Hú Gọi Mùa TRẦN CÔNG NGHỊ

2013 1

5433 TKC-00587 Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng

TRỊNH QUANG PHÚ

2007 1

5434 TKC-09860 - TKC-
09861

Từ Ngày Mai Hãy Làm Người Hạnh Phúc TOÁI TOÁI 2022 2

5435 TKC-08390 Tự Nhiên Như Người Hà Nội
NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ

2016 1

5436 TKC-04654 Từ Nội Tâm Huớng Ra Bên Ngoài DADI JANKI... 2011 1

5437 TKC-00730 Tự Phục Hồi Sức Khỏe- Bệnh Đau Lưng - 
Gối - Vai

- Cổ
TRƯƠNG KIẾN HOA

2008 1

5438 TKC-08669 - TKC-
08670

Từ Rừng Thẳm Amazon Đến Quê Hương 
Bolero NGUYỄN TẬP 2017 2

5439 TKC-01657 - TKC-
01658

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới - Abraham 
Lincoln (1809 -01865) TRẦN THU PHÀM

2006 2

5440 TKC-01649 - TKC-
01650

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới - Anh Em 
Wright- Ông Tổ Ngành Hàng Không

NGUYỄN VĂN ÁI... 2005 2

5441 TKC-01655 - TKC-
01656

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới - Isaac 
Newton-người Khai Sáng Nền Khoa Học 

Hiện Đại

NGUYỄN VĂN ÁI... 2005 2

5442 TKC-01651 - TKC-
01652

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới - Pablo Picasso HỨA TRÍ VIỄN 2004 2

5443 TKC-01653 - TKC-
01654

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới
- Tư Mã Thiên- Ông Tổ Của Chính Sử

TIÊU BẢN HÙNG

2006 2



5444 TKC-01661 - TKC-
01662

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới: Ludwig Van 
Beethoven

HOÀNG TRIẾT SINH 2004 2

5445 TKC-01659 - TKC-
01660

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới: Mohandas 
Karamchand Gandhi Mahatma Gandhi - 

Thánh Gandhi

TRIỆU QUÝ NGỌC... 2003 2

5446 TKC-06450 - TKC-
06451

Tứ Thư Lãnh Đạo: Thuật Dung Ngôn HÒA NHÂN 2014 2

5447 TKC-06446 - TKC-
06447

Tứ Thư Lãnh Đạo: Thuật Quản Trị HÒA NHÂN 2014 2

5448 TKC-06452 - TKC-
06453

Tứ Thư Lãnh Đạo: Thuật Xử Thế HÒA NHÂN 2014 2

5449 TKC-04378 - TKC-
04379

Tử Thư Tây Hạ T.1: Mộ Người Sống Thần 
Bí Trong Tử Thư

CỐ NHI NGƯ

2013 2

5450 TKC-04380 - TKC-
04381

Tử Thư Tây Hạ T.2: U Hồn Bí Ẩn CỐ NHI NGƯ 2013 2

5451 TKC-04382 - TKC-
04383

Tử Thư Tây Hạ T.3: Biên Giới Không Bóng 
Người CỐ NHI NGƯ 2013 2

5452 TKC-04384 - TKC-
04385

Tử Thư Tây Hạ T.4: Ẩn Số Nơi Sa Mạc CỐ NHI NGƯ 2013 2

5453 TKC-08541 - TKC-
08542

Tử Thư Tây Hạ T.5.
CỐ NHI NGƯ

2014 2

5454 TKC-04722 Tự Tin Khởi Nghiệp JASON SMITH 2009 1

5455 TKC-05565 - TKC-
05566

Từ Tốt Đến Vĩ Đại JIM COLLINS 2011 2

5456 TKC-01603 - TKC-
01604

Tự Truyện Andrew Carnegie ANDREW CARNEGIE 2006 2

5457 TKC-05824 - TKC-
05825

Tự Truyện Richard Branson
- Đường Ra Biển Lớn NGHIÊM HUYỀN 2011 2

5458 TKC-04877 - TKC-
04878

Tự Truyện Trần Văn Khê - Những Câu 
Chuyện Từ Trái Tim TRẦN VĂN KHÊ

2010 2

5459 TKC-05307 - TKC-
05309

Tử Tước Chẻ Đôi ITALO CALVINO 2011 3

5460 TKC-00528 Tư Tưởng Loài Người Qua Các Thời Đại SIR JULIAN HUXLEY... 2004 1

5461 TKC-08952 - TKC-
08953

Từ Tượng Thanh, Tượng Hình Tiếng Việt 
(dành Cho Học Sinh) NGUYỄN KHÁNH HÀ...

2016 2

5462 TKC-07216 Tư Vấn Tâm Lý Học Đường - Quan Trọng 
Không Phải Mình Có Gì Mà Mình Là Ai NGUYỄN THỊ OANH

2008 1

5463 TKC-01754 - TKC-
01756, TKC-07193 - 

TKC-07195

Tư Vấn Tâm Lý Học Đường NGUYỄN THỊ OANH 2009 6

5464 TKC-00941 - TKC-
00942

Tuần Làm Việc 4 Giờ TIMOTHY FERRISS... 2008 2

5465 TKC-03646 - TKC-
03647

Tục Ngữ - Ca Dao - Dân Ca Việt Nam 2007 2

5466 TKC-05660 Tục Ngữ Ca Dao Việt Nam
Tục Ngữ Ca Dao Việt Nam

2013 1

5467 TKC-08418 Tục Ngữ, Ca Dao, Dân Ca Việt Nam T.1 VŨ NGỌC PHAN 2016 1

5468 TKC-08419 Tục Ngữ, Ca Dao, Dân Ca Việt Nam T.2 VŨ NGỌC PHAN 2016 1

5469 TKC-09870 Tụi Lớp Nhứt Trường Bình Tây, Cây Viết 
Máy Và Con Chó Nhỏ LÊ VĂN NGHĨA

2017 1

5470 TKC-04350 - TKC-
04351

Từng Là Bá Chủ THOMAS FRIEDMAN 2012 2



5471 TKC-01783 Tuổi Mới Lớn ĐỖ HỒNG NGỌC 2005 1

5472 TKC-07924 Tuổi Thanh Xuân Của Tôi 2015 1
5473 TKC-08615 - TKC-

08616
Tuổi Thanh Xuân Đôi Chuyến Tàu Đi Lạc

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

2014 2

5474 TKC-03621 - TKC-
03622

Tuổi Thơ Dữ Dội PHÙNG QUÁN 2009 2

5475 TKC-05236 - TKC-
05237

Tuổi Thơ Dữ Dội PHÙNG QUÁN 2011 2

5476 TKC-08879 - TKC-
08880, TKC-09065

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu
ROSE NGUYỄN 2017 3

5477 TKC-02958 Tuổi Trẻ Hoàng Văn Thụ TÔ HOÀI 2006 1

5478 TKC-04652 - TKC-
04653 Tuổi Trẻ Khát Vọng Và Nỗi Đau RANDO KIM... 2013 2

5479 TKC-08677 - TKC-
08678

Tuổi Trẻ Không Bao Giờ Quay Lại NHIỀU TÁC GIẢ 2016 2

5480 TKC-09396 - TKC-
09397

Tuổi Trẻ Kiên Cường Để Vững Bước LÂM TỬ THỤ 2020 2

5481 TKC-03065 - TKC-
03066

Tuổi Trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968. 2008 2

5482 TKC-00665 Tượng & Tranh Tô Sanh TÔ SANH 2005 1
5483 TKC-06200 - TKC-

06204
Tương Lai Bố Tướng MIKE GOLDSMITH

...
2011 5

5484 TKC-08254 Tương Lai Hậu Nhân Loại: Hậu Quả Của 
Cách Mạng Công Nghệ Sinh Học

FRANCIS FUKUYAMA 2014 1

5485 TKC-03536 Tướng Lâm Kỳ Đạt HOÀNG VĂN BỔN 2006 1

5486 TKC-01342 Tường Lửa

HENNING MANKELL...

2007 1

5487 TKC-02865 Tướng Quân T21
NGUYỄN NHẬT ÁNH

2008 1

5488 TKC-07047 - TKC-
07048

Tướng Quân T21. NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

5489 TKC-08263 Tường Vi Đêm Đầu Tiên T.1 MINH HIỂU KHUÊ 2015 1

5490 TKC-08264 Tường Vi Đêm Đầu Tiên T.2 MINH HIỂU KHUÊ 2015 1

5491 TKC-08463 Tường Vi Đêm Đầu Tiên T.3 MINH HIỂU KHÊ 2016 1

5492

TKC-00317 - TKC-
00318

Túp
Lều Bác Tom - Uncle Tom`s Cabin

HARRIET ELIZABETH 
BECHER STONE 2012 2

5493 TKC-06650 Túp Lều Bác Tôm HARIÉT BÍTCHƠ XTÂU 2009 1

5494 TKC-03180 - TKC-
03181

Túp Lều Bác Tom - Uncle Tom`s Cabin HARRIET ELIZABETH 
BECHER STONE

2012 2

5495 TKC-08809, TKC-
09062

Túp Lều Của Bác Tom HARRIET BEECHER 
STOWE

2016 2

5496 TKC-08810 - TKC-
08811

Tùy Đường Diễn Nghĩa
CHỬ NHÂN HOẠCH

2016 2

5497 TKC-08991 Túy Hoa Đình NAM ĐÌNH 2016 1
5498 TKC-00876 Tuyển Dụng & Đãi Ngộ Người Tài 2007 1

5499 TKC-04778 - TKC-
04779

Tuyển Tập 101 Ca Khúc Thời Áo Trắng 
Phượng Hồng

2005 2



5500 TKC-06211 - TKC-
06212

Tuyển Tập 556 Bài Luận Mới Sơ Cấp, Trung 
Cấp Và Nâng Cao

FERNANDO.
..

2010 2

5501 TKC-00531 Tuyển Tập Danh Tác Triết Học FORREST E. BAIRD 2006 1

5502 TKC-08675 - TKC-
08676

Tuyển Tập Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu
NHIỀU TÁC GIẢ

2016 2

5503 TKC-03558 - TKC-
03559

Tuyển Tập Nam Cao NAM CAO 2005 2

5504 TKC-01230 Tuyển Tập Tác Phẩm - Cao Hành Kiện CAO HÀNH KIỆN 2006 1

5505 TKC-03648 - TKC-
03649

Tuyển Tập Thạch Lam THẠCH LAM 2009 2

5506 TKC-04655 - TKC-
04656

Tuyển Tập Truyện Cười Thế Giới Tập 1. 2013 2

5507 TKC-00221 - TKC-
00222, TKC-04499 - 

TKC-04500

Tuyển Tập Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi 
Tập 1.

2012 4

5508 TKC-00223 - TKC-
00224, TKC-04501 - 

TKC-04502

Tuyển Tập Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi 
Tập 2.

2012 4

5509 TKC-00225 - TKC-
00226, TKC-04503 - 

TKC-04504

Tuyển Tập Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi 
Tập 3.

2012 4

5510 TKC-00227 - TKC-
00228, TKC-04505 - 

TKC-04506

Tuyển Tập Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi 
Tập 4.

WILLIAM J. BENNETT 2012 4

5511 TKC-01375 Tuyển Tập Truyện Ngắn Các Tác Giả Đoạt 
Giải Nobel

2008 1

5512 TKC-01146 Tuyển Tập Truyện Ngắn Các Tác Giả Đoạt 
Giải Nobel Tập 1 2007 1

5513 TKC-01147 Tuyển Tập Truyện Ngắn Các Tác Giả Đoạt 
Giải Nobel Tập 2

2007 1

5514 TKC-01148 Tuyển Tập Truyện Ngắn Các Tác Giả Đoạt 
Giải Nobel Tập 3

2007 1

5515 TKC-03529 Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam 
Dành Cho Thiếu Nhi T.1

2009 1

5516 TKC-03530 Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam 
Dành Cho Thiếu Nhi T.2

2009 1

5517 TKC-03531 Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam 
Dành Cho Thiếu Nhi T.3

2009 1

5518 TKC-03532 Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam 
Dành Cho Thiếu Nhi T.4

2009 1

5519 TKC-03533 Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam 
Dành Cho Thiếu Nhi T.5

2009 1

5520 TKC-01151, TKC-
06596

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lỗ Tấn LỖ TẤN... 2004 2

5521 TKC-01221, TKC-
06601

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lỗ Tấn LỖ TẤN... 2004 2

5522 TKC-08815 Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki
MACXIM GORKI

2012 1

5523 TKC-01278 Tuyển Tập Truyện Ngắn Mascxim Gorki MACXIM GORKI 2007 1

5524 TKC-03382 Tuyển Tập Truyện Ngắn Nam Cao NAM CAO 2008 1



5525 TKC-03644 Tuyển Tập Truyện Ngắn Nam Cao NAM CAO 2008 1

5526 TKC-03650 - TKC-
03651

Tuyển Tập Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu
NGUYỄN MINH CHÂU 2009 2

5527 TKC-01467, TKC-
06722

Tuyển Tập Truyện Ngụ Ngôn Hay Nhất Của 
Aesop
- T1

2009 2

5528 TKC-04622 - TKC-
04623

Tuyển Tập Truyện Ngụ Ngôn Hay Nhất Của 
Aesop
- T1.

2009 2

5529
TKC-01468, TKC-

06723
Tuyển Tập Truyện Ngụ Ngôn Hay Nhất Của 

Aesop
- T2

2009 2

5530 TKC-04624 - TKC-
04625

Tuyển Tập Truyện Ngụ Ngôn Hay Nhất Của 
Aesop
- T2.

2009 2

5531 TKC-05252 - TKC-
05253 Tuyển Tập Truyện Thiếu Nhi

WALTER DE LA MARE
2010 2

5532 TKC-09124 Tuyển Truyện Ngắn Hay Dự Thi Báo Văn 
Nghệ NHIỀU TÁC GIẢ 2017 1

5533 TKC-04879 - TKC-
04880

Tuyết Băng Vô Tận Xứ ( Di Cảo Thơ III) BÙI GIÁNG 2007 2

5534 TKC-05254 - TKC-
05256

Tuyết Sơn Phi Hồ KIM DUNG 2006 3

5535 TKC-01164 Tuyết Tháng Tám CAO HÀNH KIỆN 2006 1

5536 TKC-04274 - TKC-
04275

Ufo - Vật Thể Bay Không Xác Định Chạm 
Trán Và Bị Sinh Vật Lạ Bắt Cóc GARY JEFFREY

2009 2

5537 TKC-03451 Úi Chao, 60 Năm VŨ ĐỨC SAO BIỂN 2007 1

5538 TKC-02387 - TKC-
02389

Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy
JOYCE WYCOFF...

2008 3

5539 TKC-04453 Ứng Xử Sư Phạm Và Giáo Dục Kỹ Năng 
Sống Trong Nền Giáo Dục Hiện Nay TĂNG BÌNH...

2012 1

5540 TKC-06444 Urem Người Đang Mơ PHẠM BÁ DIỆP 2014 1

5541 TKC-02843, TKC-
07049

Út Quyên Và Tôi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

5542 TKC-05885 Út Quyên Và Tôi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2012 1

5543 TKC-09266 Út Quyên Và Tôi NGUYỄN NHẬT ÁNH 2018 1

5544 TKC-09126 Và Rồi Núi Vọng KHALED HOSSEINI 2017 1

5545 TKC-08927 - TKC-
08928

Và Thượng Đế Đã Tạo Ra Tụi Mình DƯƠNG THỤY 2017 2

5546 TKC-03436 - TKC-
03437

Vạch Một Chân Trời - Chim Quyên Xuống 
Đất SƠN NAM 2006 2

5547 TKC-06868 Vạch Một Chân Trời - Chim Quyên Xuống 
Đất SƠN NAM 2006 1

5548 TKC-00931 Vận Hành Toàn Cầu Hoá JOSEPH E. STIGLITZ... 2008 1

5549 TKC-00514 - TKC-
00515

Văn Hoá Ấn Độ NGUYỄN TẤN ĐẮC 2000 2

5550 TKC-01980 Văn Hóa Dân Gian Người Việt VŨ NGỌC KHÁNH 2007 1

5551 TKC-00402 Văn Hóa Học
ĐỖ MINH HỢP

2007 1

5552 TKC-01057 - TKC-
01058

Văn Hóa Thời Hội Nhập 2006 2

5553
TKC-00905 Văn Hoá

Kinh Doanh Những Góc Nhìn
CHỦ BIÊN: TRẦN HỮU 

QUANG... 2007 1



5554 TKC-05436 - TKC-
05437

Văn Học Mới 2010 - 2011. HỒ ANH THÁI 2011 2

5555 TKC-01219 Văn Học Nga - Những Tác Phẩm Nổi Tiếng 
TK XX - T.2.

2007 1

5556 TKC-06599 Văn Học Nga - Những Tác Phẩm Nổi Tiếng 
TkXX - T.2

2007 1

5557 TKC-09388 - TKC-
09389

Vẫn Là Mùa Hạ Nhưng Không Còn Là 
Chúng Ta

HIÊN 2020 2

5558 TKC-00958 - TKC-
00959

Văn Minh Làm Giàu - Nguồn Gốc Của Cải VƯƠNG QUÂN HOÀNG 2007 2

5559 TKC-06552, TKC-
07868

Văn Mới 2013 - 2014 2014 2

5560 TKC-04887 Văn Mới 5 Năm (2006 -
2010)

HỒ ANH THÁI 2010 1

5561 TKC-09894 - TKC-
09895

Vẫn Ổn Thôi Kể Cả Khi Bạn Một Mình
DƯƠNG HẠNH

2023 2

5562 TKC-02963 Văn Thần Việt Nam VŨ NGỌC KHÁNH 2006 1

5563 TKC-05745 Văn Thơ Hồ Chí Minh - Tác Phẩm Và Lời 
Bình NHIỀU TÁC GIẢ

2009 1

5564 TKC-06519 Vang Bóng Một Thời
NGUYỄN TUÂN

2014 1

5565 TKC-08828 Vang Bóng Một Thời NGUYỄN TUÂN 2017 1

5566

TKC-03331 - TKC-
03332, TKC-06769, 
TKC-06895 - TKC-

06896

Vàng Và Máu THẾ LỮ

2006 5

5567 TKC-00998 Vào … Lại Không Vào ĐÌNH KHẢI 2007 1
5568 TKC-04222, TKC-

07352 - TKC-07353
Vật Dụng Trong Đời Sống 2007 3

5569 TKC-04223 Vật Dụng Trong Đời Sống Tập 2 2007 1

5570 TKC-07354 - TKC-
07355

Vật Dụng Trong Đời Sống Tập 2. 2007 2

5571 TKC-04033, TKC-
04291 - TKC-04292, 

TKC-07358

Vật Liệu Tiên Tiến

TRƯƠNG VĂN TÂN

2008 4

5572 TKC-04114 - TKC-
04115

Vật Lý Câu Chuyện Của Những Lực Bí Hiểm NICK ARNOLD... 2008 2

5573 TKC-07383 - TKC-
07384, TKC-07481 - 

TKC-07482

Vật Lý Câu Chuyện Của Những Lực Bí Hiểm

NICK ARNOLD...

2013 4

5574 TKC-09119 Về Đâu Những Vết Thương NGUYỄN PHONG VIỆT 2018 1

5575 TKC-09914 - TKC-
09915

Vẻ Đẹp Của Sự Cô Đơn GIÁC MINH LUẬT 2023 2

5576 TKC-07845 - TKC-
07846

Vẻ Đẹp Ngôn Ngữ, Vẻ Đẹp Văn Chương LÊ XUÂN MẬU 2015 2

5577 TKC-08611 - TKC-
08612 Về Nhà Đi

LƯƠNG ĐÌNH KHOA
2016 2

5578 TKC-04657 - TKC-
04658

Về Thương Chim Sẻ 2011 2

5579 TKC-02113 Về Tín Ngưỡng Lễ Hội Cổ Truyền NGÔ ĐỨC THỊNH 2007 1

5580 TKC-03403 - TKC-
03405

Về Với Mẹ 2008 3

5581 TKC-06011 Về Với Mẹ 2011 1
5582 TKC-04182 Vén Bức Màn Hóa Học TUẤN MINH 2007 1



5583 TKC-09645 Vén Màn Bí Mật
MARK EDWARDS

2020 1

5584 TKC-00062 - TKC-
00063

Vết Thương Thứ 13 TRANG THẾ HY 2011 2

5585 TKC-08933 - TKC-
08934

Vì Chưa Bao Giờ Kết Thúc LÊ HỮU NAM 2016 2

5586 TKC-07973 Vĩ Đại Do Lựa Chọn JIM COLLINS 2015 1

5587 TKC-00575 - TKC-
00578

Vĩ Đại Một Con Người
TRẦN VĂN GIÀU...

2008 4

5588 TKC-00855 Vị Giám Đốc Hiệu Quả KEN BLANCHAR D... 2007 1

5589 TKC-00857 - TKC-
00858

Vị Giám Đốc Một Phút 2006 2

5590 TKC-00853 - TKC-
00854

Vi Giám Đốc Một Phút - Bí Quyết Áp Dụng 
Để Thành Công

KEN BLANCHAR D 2007 2

5591 TKC-00851 - TKC-
00852

Vị Giám Đốc Một Phút & Bí Quyết Xây 
Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả 2007 2

5592 TKC-00856 Vị Giám Đốc Một Phút Và Con Khỉ 2008 1

5593 TKC-04896 - TKC-
04897

Vi Sa HẢI MIÊN 2010 2

5594 TKC-04720 Vì Sao Họ Thành Công 1? LUCINDA WATSAN... 2008 1

5595 TKC-04721 Vì Sao Họ Thành Công 2 ?
ERIC YAVERBAU M...

2007 1

5596 TKC-04237 - TKC-
04238, TKC-07425 - 

TKC-07426

Vi Sinh Vật - Thế Giới Nhỏ Bé Của Những 
Sinh Vật Tí Xíu TRỊNH HUY TRIỀU

2009 4

5597 TKC-05533 - TKC-
05534

Vị Thần Cuối Cùng RICH RIORDAN 2011 2

5598 TKC-09505 Vị Thần Cuối Cùng RICK RIORDAN 2018 1

5599 TKC-06551 Việc Làng NGÔ TẤT TỐ 2014 1

5600 TKC-08834 - TKC-
08835 Việc Làng NGÔ TẤT TỐ 2016 2

5601 TKC-00539 - TKC-
00540

Viện Bảo Tàng Ai Cập Ở Cairo MOHAMED SALCH 2008 2

5602 TKC-00523 Viễn Cảnh Nước
Mỹ Trong Thiên Niên Kỷ Mới

MARIANNE 
WILLIAMSO N...

2006 1

5603 TKC-01080 - TKC-
01081

Viễn Cảnh Ở Nước
Mỹ Trong Thiên Niên Kỷ Mới

MARIANNE 
WILLIAMSO N

2006 2

5604 TKC-08243 Viêt Nam - Quốc Hiệu Và Cương Vực Qua 
Các Thời Đại NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU

2014 1

5605 TKC-02194 - TKC-
02195

Việt Nam Các Dân Tộc Anh Em - Người 
H'mông CHU THÁI SƠN... 2005 2

5606 TKC-02200 - TKC-
02201

Việt Nam Các Dân Tộc Anh Em - Người 
Khơ Mú

CHU THÁI SƠN... 2006 2

5607 TKC-02196 - TKC-
02197

Việt Nam Các Dân Tộc Anh Em - Người Sila
CHU THÁI SƠN...

2005 2

5608 TKC-01004 Việt Nam Hình
Ảnh Cộng Đồng 54 Dân Tộc

THÔNG TẤN XÃ VIỆT 
NAM

2006 1

5609 TKC-02157 - TKC-
02158

Việt Nam Phong Tục PHAN KẾ BÍNH 2005 2

5610 TKC-04455
Việt Nam Sắc Màu Văn Hóa 54 Dân Tộc 

Anh Em TRẦN QUANG PHÚC 2013 1



5611 TKC-03009 - TKC-
03010

Việt Nam Sử Lược TRẦN TRỌNG KIM 2005 2

5612
TKC-01091

Việt Nam Tầm Nhìn 2050
TRẦN XUÂN KIÊN

2006 1

5613 TKC-01092 Việt Nam Tầm Nhìn 2051 TRẦN XUÂN KIÊN 2006 1

5614
TKC-03562 - TKC-

03563
Việt Nam Và Phương Tây Tiếp Nhận Và 

Giao Thoa Trong Văn Học ĐẶNG ANH ĐÀO 2005 2

5615 TKC-05525 - TKC-
05526

Viết Như Gà Bới ANNA FINE 2011 2

5616 TKC-03089 - TKC-
03090

Việt Sử Giai Thoại - 36 Giai Thoại Thời Hồ 
Và Thời Minh T4. NGUYỄN KHẮC THUẦN

2008 2

5617 TKC-03083 - TKC-
03084

Việt Sử Giai Thoại T.1. NGUYỄN KHẮC THUẦN 2008 2

5618 TKC-03085 - TKC-
03086

Việt Sử Giai Thoại T.2. NGUYỄN KHẮC THUẦN 2008 2

5619 TKC-03087 - TKC-
03088

Việt Sử Giai Thoại T.3. NGUYỄN KHẮC THUẦN 2008 2

5620 TKC-03091 - TKC-
03092

Việt Sử Giai Thoại T.5.

NGUYỄN KHẮC THUẦN

2007 2

5621 TKC-03093 - TKC-
03094

Việt Sử Giai Thoại T.6.

NGUYỄN KHẮC THUẦN

2007 2

5622
TKC-03095 - TKC-

03096
Việt Sử Giai Thoại T.7. NGUYỄN KHẮC THUẦN

2007 2

5623 TKC-03097 - TKC-
03098

Việt Sử Giai Thoại T.8.
NGUYỄN KHẮC THUẦN 2007 2

5624 TKC-05692 Viết Về Nước Mỹ: Chuyện Đời Một Nữ Sinh 
Viên NHIỀU TÁC GIẢ

2014 1

5625 TKC-05637 Viết Về Nước Mỹ: Cơm Áo Xứ Người NHIỀU TÁC GIẢ 2014 1

5626
TKC-05691 Viết Về Nước Mỹ: Nước Mỹ, Người Mỹ 

Trắng Và Tôi
NHIỀU TÁC GIẢ

2014 1

5627 TKC-09048 Vĩnh Biệt Mùa Hè NGUYỄN ĐÔNG THỨC 2013 1

5628 TKC-01298, TKC-
06628

Vĩnh Biệt Tugumi BANANA YOSHIMOT 
O...

2008 2

5629 TKC-07314 - TKC-
07315

Vĩnh Long Xưa HUỲNH MINH 2002 2

5630 TKC-08100 Vợ Chồng Lão Twit
ROALD DAHL

2014 1

5631 TKC-09067 Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương 
T.2

SARA IMAS 2018 1

5632 TKC-09066 Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu
Thương T.1

SARA IMOS

2018 1

5633 TKC-04401 - TKC-
04402

Võ Nguyên Giáp
GEORGES BOUDUREL

2012 2

5634 TKC-04447 Võ Nguyên Giáp Vị Tướng Vì Hòa Bình, 
Người Học Trò Xuất Sắc Của Chủ Tịch Hồ 

Chí Minh

LÊ TRUNG KIÊN... 2013 1

5635 TKC-03564 Vợ Nhặt KIM LÂN 2006 1



5636 TKC-01393 Vờ Như 19
ALY SON NOEL...

2009 1

5637 TKC-07403 Võ Sĩ Giác Đấu - Cuộc Sống Và Cái Chết Ở 
Thời Cổ Đại TRỊNH HUY TRIỀU

2007 1

5638 TKC-08740 Vòng Tròn Đá Thiêng T.1
DIANA GABALDON

2017 1

5639 TKC-08741 Vòng Tròn Đá Thiêng T.2
DIANA GABALDON

2017 1

5640 TKC-08742 Vòng Tròn Đá Thiêng T.2 DIANA GABADON 2017 1

5641 TKC-08743 Vòng Tròn Đá Thiêng T.3 DIANA GABADON 2017 1

5642 TKC-08357 Vụ Ám Sát Ông Roger Ackroyd AGATHA CHRISTIE... 2016 1

5643 TKC-03161 - TKC-
03162

Vụ Án Hồ Dâm Đàm PHẠM MINH THẢO 2007 2

5644 TKC-10026 Vụ Án Truyện Kiều NGUYỄN VĂN TRUNG 2023 1

5645 TKC-00940 Vụ Ápphe Len Novo LĂNG CHÍ QUÂN 2008 1

5646 TKC-07828 - TKC-
07831

VŨ BỘI TUYỀN    108
Truyện Khoa Học Vui Lý Thú 2015 4

5647 TKC-02788 Vũ Điệu Cho Trái Tim SHIRLEY CHENG... 2008 1

5648 TKC-07886 Vũ Điệu Của Thần Chết JEFFERY DEAVER 2015 1

5649 TKC-02796 Vũ Điệu Tình Yêu Không Tuổi
JACK CANFIELD...

2007 1

5650 TKC-08465 Vũ Khí Bóng Đêm - T.1: Thành Phố Xương CASANDRA CLARE... 2014 1

5651 TKC-08469 Vũ Khí Bóng Đêm - T.5: Linh Hồn Lạc CASANDRA CLARE... 2015 1

5652 TKC-08466 Vũ Khí Bóng Đêm - T.2: Thành Phố Trơ Tàn
CASSANDR A CLARE...

2014 1

5653 TKC-08467 Vũ Khí Bóng Đêm - T.3: Thành Phố Pha Lê CASSANDR A CLARE... 2014 1

5654 TKC-08468 Vũ Khí Bóng Đêm - T.4: Thiên Thần Sa Ngã CASSANDR A CLARE... 2015 1

5655 TKC-04034 - TKC-
04036, TKC-07362, 
TKC-07413, TKC-

07441

Vũ Trụ

TRỊNH HUY TRIỀU

2008 6

5656 TKC-08887 - TKC-
08888

Vũ Trụ
CARL SAGAN

2017 2

5657 TKC-06004 - TKC-
06005

Vũ Trụ Siêu Việt STEPHEN HAWKING... 2011 2

5658 TKC-09473 - TKC-
09474

Vũ Trụ Song Song BRIAN GREENE 2012 2

5659 TKC-04066 - TKC-
04067, TKC-07365

Vũ Trụ Trong Vỏ Hạt Dẻ STEPHEN HAWKING... 2008 3

5660 TKC-06088 - TKC-
06089

Vũ Trung Tùy Bút PHẠM ĐÌNH HỔ... 2012 2

5661 TKC-07104 Vua Arthur
MAUDE L.RADFORD.

..

2009 1

5662 TKC-03131 - TKC-
03132

Vua Minh Mạng Với Thái Y Viện Và Ngự 
Dược

LÊ NGUYỄN LƯU...
2008 2



5663
TKC-03504 Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ NGUYỄN NGỌC THUẦN

2006 1

5664 TKC-01502 Vùng Đất Lạ JHUMPA LAHIRI... 2009 1

5665 TKC-00916 Vươn Đến Sự Hoàn Thiện ZIG ZIGLAR 2009 1

5666 TKC-04724 Vươn Đến Sự Hoàn Thiện ZIG ZIGLAR... 2013 1

5667 TKC-04240, TKC-
07427 - TKC-07428, 

TKC-07467

Vượn Người Và Các Loài Linh Trưởng Khác

TRỊNH HUY TRIỀU

2009 4

5668 TKC-01976 Vườn Quốc Gia Ba Bể TÂN LINH... 2006 1

5669 TKC-01977 Vườn Quốc Gia Cúc Phương ĐỖ VĂN LẬP 2006 1

5670 TKC-05411 - TKC-
05412

Vườn Thú Người DESMOND MORRIS 2011 2

5671 TKC-06323 Vườn Thú Người DESMOND MOIS... 2011 1

5672 TKC-04725 Vươn Tới Sự Hoàn Hảo
KEN BLANCHAR D...

2007 1

5673 TKC-05413 - TKC-
05414

Vượn Trần Trụi DESMOND MORRIS 2010 2

5674 TKC-00664 Vườn Xưa: Hành Trình Âm Nhạc Trịnh 
Công Sơn T.1

2007 1

5675 TKC-03163 - TKC-
03164

Vương Triều Cuối Cùng PHẠM MINH THẢO 2007 2

5676 TKC-03450, TKC-
03680

Vượt Côn Đảo
PHÙNG QUÁN

2007 2

5677 TKC-02668, TKC-
07641

Vượt Lên Chính Mình T.1 STEVE YOUNG 2007 2

5678 TKC-02669, TKC-
03825, TKC-07642

Vượt Lên Chính Mình T.2
STEVE YOUNG 2007 3

5679

TKC-01767 - TKC-
01769, TKC-02758, 
TKC-07203 - TKC-
07205, TKC-07643

Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ - Dành Cho 
Bạn Trẻ

RICHARD KRIS 
CARLSON 2009 8

5680 TKC-05905 - TKC-
05906

Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Công 
Việc

RICHARD CASLSON... 2011 2

5681 TKC-05104 Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Tình 
Yêu

RICHARD CASLSON... 2011 1

5682 TKC-04659 - TKC-
04660

Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ: Trong Cuộc 
Sống Gia Đình

RICHARD CARLSON... 2013 2

5683 TKC-04661 Vượt Lên Nỗi Đau MELODY BEATTIE... 2011 1

5684 TKC-02742, TKC-
07644

Vượt Lên Số Phận 2008 2

5685 TKC-03868 Vượt Qua Giông Tố Cuộc Đời KỲ THƯ 2006 1

5686 TKC-09667 Vượt Qua Nỗi Sợ NGUYỄN MINH HẢI 2019 1

5687 TKC-08145 - TKC-
08146

Vượt Qua Sa Mạc GRILL HARVEY 2012 2

5688 TKC-08724 Walt Disney Là Ai ? WHITNEY STEWART... 2017 1

5689 TKC-04723 Warren Buffett Làm Giàu
ROBERT P. MILES...

2012 1

5690 TKC-09221 - TKC-
09222

We`ll Meet Again In San Francisco
DUONG THUY

2019 2

5691 TKC-09800 Whatever You Think, Think The Opposite PAUL ARDEN 2006 1



5692 TKC-09233 - TKC-
09234

Wuthering Heights EMILY BRONTE 2018 2

5693 TKC-09893 Xã Hội Tỉnh Táo ERICH FROMM 2023 1

5694 TKC-01288 - TKC-
01290

Xạ Thủ Nằm Bắn J.P.MANCHE TTE... 2009 3

5695

TKC-00895 Xác Lập Công Thức Tư Duy NGUYỄN HOÀNG NHẬT 
TÂN... 2007 1

5696 TKC-08075 - TKC-
08076

Xác Thịt Về Đâu SAMUEL BUTLER 2013 2

5697 TKC-01358 - TKC-
01359

Xác Ướp NHIỀU TÁC GIẢ 2008 2

5698 TKC-04374 - TKC-
04375

Xách Ba Lô Lên Và Đi T.1: Châu Á Là Nhà. 
Đừng Khóc

HUYỀN CHIP 2013 2

5699 TKC-04376 - TKC-
04377

Xách Ba Lô Lên Và Đi T.2: Đừng Chết Ở 
Châu Phi

HUYỀN CHIP

2013 2

5700 TKC-04221 Xâm Nhập Vùng Tam Giác Quỷ GIAN J QUASAR 2008 1

5701 TKC-00894 Xây Dựng Đạo Kinh Doanh Cho Người Việt

NGUYỄN HỒNG DŨNG...

207 1

5702 TKC-05417 - TKC-
05418

Xây Dựng Để Trường Tồn
JIM COLLIMS

2011 2

5703 TKC-00879 Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả 2007 1

5704 TKC-02795
Xây Nhà Cho Cánh Bướm Mùa Thu JACK CANFIELD...

2007 1

5705 TKC-00656 Xe Kéo, Xe Đạp, Xích Lô Ở Việt Nam 2007 1

5706 TKC-00543 - TKC-
00544

Ximon Phrơt DIỆP MẠNH LÝ 2005 2

5707 TKC-01371 Xin Cạch Đàn Ông
KATARZYM A 

GROCHOLA

2007 1

5708 TKC-02613 Xin Đừng Khóc Nữa Mẹ Ơi
! NGUYỄN NGỌC SƠN

2008 1

5709 TKC-08679 - TKC-
08680

Xin Đừng Làm Mẹ Khóc NHIỀU TÁC GIẢ 2015 2

5710 TKC-00585 Xin Đừng Quên Lời Nhà Báo Hồ Chí Minh 2005 1

5711 TKC-00504 - TKC-
00505

Xin Giã Từ Ưu Phiền K. SRI DHAMMAN 
ANDA

2005 2

5712 TKC-02889, TKC-
07050

Xin Lỗi Mày, Tai To T5 NGUYỄN NHẬT ÁNH 2008 2

5713 TKC-03551 Xóm Bàu Láng SƠN NAM 2008 1
5714 TKC-01325, TKC-

06648
Xót Tiền Dân AZIT NÊXIN 2007 2

5715 TKC-01500 - TKC-
01501 Xứ Cát FRANK HERBERT... 2009 2

5716 TKC-05369 - TKC-
05370

Xứ Sở Của Những Người Ngáp AZIT NÊXIN 2009 2

5717 TKC-08975 Xứ Sở Những Cô Gái Đi Xe Máy Mặc Áo 
Khoác Hoa

JULI ZEH 2017 1

5718 TKC-00915 Xu Thế Không Gì Ngăn Cản Nổi
TRƯƠNG MINH CHÍNH...

2008 1

5719 TKC-03424, TKC-
06871

Xuân Diệu - Ông Hoàng Của Thơ Tình Yêu 2007 2

5720 TKC-07962 Xuân Dược VŨ ĐỨC SAO BIỂN 2013 1



5721 TKC-05770 Xuân Quỳnh - Tác Giả Và Lời Bình
NHIỀU TÁC GIẢ

2013 1

5722 TKC-04662 - TKC-
04663

Xuyên Qua Nỗi Sợ SUSAN JEFFERS... 2012 2

5723 TKC-04664 Ý Chí Ngoài Đường Đua: Hành Trình Trở 
Về Từ Cõi Chết

2010 1

5724 TKC-05015 - TKC-
05016

Ý Chí Ngoài Đường Đua: Hành Trình Trở 
Về Từ Cõi Chết

2010 2

5725 TKC-02589, TKC-
03826 - TKC-03828, 
TKC-07645 - TKC-

07647

Ý Chí Sắt Đá

NGUYỄN HIẾN LÊ

2000 7

5726 TKC-00960 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.1 KIM DUNG 2007 1
5727 TKC-05148 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.1 KIM DUNG 2007 1
5728 TKC-00961 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.2 KIM DUNG 2007 1
5729 TKC-05149 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.2 KIM DUNG 2007 1
5730 TKC-05150 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.3 KIM DUNG 2007 1
5731 TKC-00962 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.4 KIM DUNG 2007 1
5732 TKC-05151 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.4 KIM DUNG 2007 1
5733 TKC-00963 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.5 KIM DUNG 2007 1
5734 TKC-05152 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.5 KIM DUNG 2007 1
5735 TKC-05153 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.6 KIM DUNG 2007 1
5736 TKC-00964 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.7 KIM DUNG 2007 1
5737 TKC-05154 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.7 KIM DUNG 2007 1
5738 TKC-00965 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.8 KIM DUNG 2007 1
5739 TKC-05155 Ỷ Thiên Đồ Long Ký T.8 KIM DUNG 2007 1
5740 TKC-04825 - TKC-

04826
Y Thuật Tập 3. ANGIE SAGE 2009 2

5741 TKC-01132 Yersin - Dịch Hạch & Thổ Tả PATRICK DEVILLE 2013 1

5742 TKC-01586 Yersin: Quê Hương Phía Mặt Trời
TRẦN PHƯƠNG HẠNH

2005 1

5743 TKC-08873 - TKC-
08874

Yêu Anh Đến Tận Mặt Trăng Và Quay Trở 
Lại JILL MANSELL 2016 2

5744 TKC-08116 Yêu Bằng Tai NGUYÊN HƯƠNG 2014 1

5745 TKC-05759 Yêu Đi Rồi Khóc 2014 1
5746 TKC-08756 - TKC-

08757
Yêu Là Yêu Thế Thôi HOÀNG ANH TÚ 2014 2

5747 TKC-01447 - TKC-
01448, TKC-06709

Yêu Lầm Giận Vội
ROSIE RUSHTON... 2009 3

5748 TKC-07921 Yêu Người Ngóng Núi NGUYỄN NGỌC TƯ 2014 1

5749 TKC-09588 - TKC-
09589

Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo HAE MIN 2020 2

5750 TKC-09727 - TKC-
09731 Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo HAE MIN 2022 5

5751 TKC-09964 - TKC-
09965

Yêu Những Ngày Nắng Chẳng Ghét Những 
Ngày Mưa

KULZSC 2022 2

5752

TKC-02826 - TKC-
02827

Yếu Tố May Mắn
DR.RICHAR D 

WISEMAN... 2006 2

5753 TKC-04342 - TKC-
04343

Yêu Trên Từng Ngón Tay TRẦN TRÀ MY 2013 2

5754 TKC-08327 Yoga - An Thần
THUẦN NGHI OANH

2015 1

5755 TKC-08326 Yoga - Tinh Thần Và Thể Chất MINH QUANG 2015 1

5756 TKC-04482 Yoga Giảm Stress 2013 1



5757 TKC-04481 Yoga Giúp Bạn Luôn Tươi Trẻ 2013 1

5758 TKC-08328 Yoga Trị 46 Bệnh
CHARLES ANTHONY

2015 1

5759 TKC-08329 Yoga Và Ẩm Thực Dành Cho Lứa
Đôi

THIÊN KIM

2008 1

5760 TKC-06113 - TKC-
06114

Zorba Phật OSHO 2009 2
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